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LỜI DẪN
Trongcôngtrìnhsửhọc “Sáchđenvềchủnghĩacộngsản”
(Le livre noir du communistme, Robert Laffont, Paris 1997), tác giả Rémi Kauffer - một chuyên gia về tình báo và khủng bố - đã dành bảy chương sách để nói về
mối quan hệ giữa các thể chế “cộng sản hiện thực” (hiểu theo nghĩa:cácthểchếtựnhậnmìnhlà“cộngsản”,khôngnhấtthiết phảituânthủcácnguyêntắccủachủnghĩaMarx)vàchủnghĩa khủngbố.
Tácgiảcuốnsáchtrênkhẳngđịnh:tronghaithậpniên20và 30,phongtràocộngsảnthếgiớidốctoànlựcđểchuẩnbịnhững cuộckhởinghĩavũtrangnhưngđềuthấtbại.Dođó,trongthập niên 40, họ đã lợi dụng cuộc chiến chống phát-xít Đức và giới quân phiệt Nhật, và trong hai thập niên 50 và 60, họ đã nhân danh những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc để tạo dựng những đội du kích chính qui, dần dần biến thành những đạo quânthựcthụđểgiúpcácĐảngCộngsảncướpchínhquyềntại nhiềuxứnhưNamTư,TrungHoa,BắcHàn…
Tuy nhiên, phải đương đầu với sự chống đối của các thế lực thânHoaKỳ,thấtbạicủaphongtrào“dukích”NamMỹđãkhiến một số phe, nhóm cộng sản nhận thấy họ nên trở lại những phương pháp khủng bố “truyền thống”. Lấy danh nghĩa “đấu tranhgiảiphóngdântộc”,ởnhiềunơitrênthếgiới,khủngbốvà chiến tranh du kích đã được hòa quyện một cách “hữu hiệu”
trong các hành động vũ trang, như trong trường hợp Mặt trận GiảiphóngDântộcAlgeriahoặccáctổchứckhủngbốPalestine.
Có thể tranh luận với các luận điểm trên của tác giả Rémi Kauffer,tuynhiên,lầngiởkholưutrữmậtđược“bạchhóa”sau khiLiênXôsụpđổ,cóthểthấytrongkhôngíttrườnghợp,Liên bangXô-viếtđãtrợgiúpvàủnghộmộtcáchhữuhiệucácnhóm khủngbốởTrungĐôngvàMỹ-LaTinh.
Đặc biệt, trong nhiều năm liền, Ilich Ramirez Sanchez, một trùm khủng bố khét tiếng từng hoành hành ngang dọc ở các nướcẢRậpvàphươngTây,đãđượcsựchechởcủahầuhếtcác quốc gia “xã hội chủ nghĩa” ở Đông Âu: bằng những tấm thông hành và hộ chiếu giả, y đã sử dụng thủ đô Budapest (Hungary) nhưmộtđịabànchínhyếuđểtổchứcvàthamgiacácvụkhủng bốđẫmmáu.
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Dầu vậy, cần phải nói là bản thân các quốc gia “xã hội chủ
nghĩa”(cũ)ítkhiđứngratổchứckhủngbố,vìmứcđộmạohiểm quá lớn. Một ngoại lệ là trường hợp Bắc Hàn: trong những năm tháng căng thẳng dưới thời “Chiến tranh lạnh”, xứ này đã thườngxuyêncửcácmậtvụranướcngoàiđểámsát,giếtchóc, bắtcócvàthựchiệnnhữnghànhvikhủngbố,nhấtlàđốivớicác nhânvậtNamHàn.
Nhiều phụ nữ Nhật đã bị bắt cóc và đưa về Bình Nhưỡng để
đào tạo thành những điệp viên kiêm khủng bố. Đó là chưa nói đếnchuyệntronghaithậpniên60và70,BắcHànlànơiẩnmình của vô số nhóm khủng bố Nhật, Palestine, Phillippines…, với mộtmụctiêuchínhyếulà“lậtđổchếđộtưbảnthốinát”.Cóthể
nóitrongmộtthờigiandài,BắcTriềuTiênlàquốcgiacộngsản duy nhất đã chủ trương khủng bố một cách có hệ thống ở cấp nhànước.
Trong số các hành động khủng bố đẫm máu nhất của Kim NhậtThành,cầnphảikểđếnvụámsát16ngườixảyraởRangun (trong số đó có bốn bộ trưởng Nam Hàn), hoặc vụ nổ máy bay HãnghàngkhôngKoreanAirlinengày29-11-1987,gâynêncái chếtcủa115hànhkháchvôtội.
Kim Hyun Hee là một trong hai thủ phạm chính của vụ nổ
máybaynóitrên.Cùngmộtđiệpviênđứngtuổivàdàydạnkinh nghiệm(KimSoungIr),ngườiphụnữtrẻtrung25tuổivàxinh đẹp đó được nhận nhiệm vụ phải “dạy cho Hán Thành một bài học”: mục đích chính của vụ khủng bố là hạ uy tín Nam Hàn, khiến nước này “mất mặt” và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Hán Thành không đủ sức để giữ gìn an ninh cho Thế vận hội 1988,sẽđượctổchứcsauđóíttháng.
Tuynhiên,ýđịnhđócủanhàđộctàiKimNhậtThànhđãhoàn toànphásản.ThếvậnhộiHánThành1988thànhcôngmỹmãn, trởthànhmộtbiểutượngcủahòabìnhvàhữunghị,khicácvận động viên “tư bản” và “xã hội chủ nghĩa” lại bắt tay nhau trên tinhthầnbằnghữuvàthểthaosauhaikỳOlympickhôngtrọn vẹn(1980:Moscow,và1984:LosAngeles).
Sau vụ đặt bom, nhóm khủng bố bị phát hiện: Kim Soung Ir uốngđộcdượctựtử,cònKimHyunHeeđịnhtẩuthoátnhưngbị
bắt giam. Sau một thời gian dằn vặt nội tâm và đấu tranh với chínhmình,côgáitrẻtuổiđãcungkhaimọisựtrướcnhàchức https://thuviensach.vn
tráchNamHàn.Vềsau,họKimđãthuậtlạichitiếtnhữnghoạt độnggiánđiệpvàkhủngbốcủamìnhtrongcuốnhồiký“Giọtlệ
trong hồn” (The Tears Of My Soul, 1993), khiến thế giới phải kinhhoàngtrướcsựtànáccủacácnhàlãnhđạoBắcHàn.
Chodù,vìnhữnglýdodễhiểu,cuốnhồikýchưathểnóilên hếtđượcnhữnggìtạihậutrườngcácsựkiệncủa20nămtrước, nhưng đây là một nguồn tư liệu có độ xác tín tương đối cao về
mộtxãhội,mộtthểchếkhépkínmàthếgiớicórấtítthôngtin.
NCTG xin giới thiệu đến quý độc giả “Giọt lệ trong hồn”, thông qua bản dịch tiếng Hung ( “Kémek iskolája: Egy terroristanő
vallomásai”, fordította: Gálvölgyi Judit, JGX Kiadó, Budapest 1994).
Xintặngcuốnsáchnàychongườinhàcácnạnnhânchuyếnbay 858củaHãngHàngkhôngTriềuTiên.
Mọithunhậpxuấtpháttừcuốnsáchđềudànhchohọ.
>KimHuynHee
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LỜI NÓI ĐẦU
T
Ngày26thángTư1989.HánThành,NamHàn.
ôingồitrongcănphòngđợiuuất,xámxịtdànhchocác bịcáo,nghẹnthởchờđợibảnán.Ngoàihànhlangdẫn đếnphòngxétxử,đámđônggiậndữchenlấnbêncánh cửa, tôi sợ họ sẽ tràn vào phòng. Tiếng gào thét đáng ghét vang lên, dường như cả tòa nhà cũng rung động trước nhữnglờinguyềnrủa.
Sátnhân,sátnhân,sátnhân…
Tôichắphaitay,toànthânrunrẩy.Nhữnglờihòhétấydành chotôi.
Không.Ngườitahòhétvớitôi.
Trongkhirunlênvìnhữnglờikêula,tôilạinghĩđếncácvụán xétxửnhữngkẻphảnbộiởTòaánNhândânngaysaukhinước TriềuTiênvừathoátkhỏiáchthốngtrịcủaNhật.Giờđâytôimới hiểubầukhôngkhíhồiấycũngkinhhoàngbiếtnhườngnàođối vớinhữngkẻbịxétxử.
Mặc dù trong phòng còn có những người khác - một bác sĩ, mộtnữytávàbađiệpviênđặcbiệt,hầunhưsốngcùngtôitrong nhữngnămtrởlạiđây-,chưabaogiờtôicảmthấycôđộchơnlúc này.Chodùtôicảmthấynhữngconngườiấyrấtgầngũivớitôi và họ cũng cảm thấy như vậy, điều này không quan trọng; tôi chờ đợi bản án, chứ không phải họ. Trong giây phút đó, tôi vô cùng ghen tị vẻ hồn nhiên của họ, tương lai của họ và một nỗi buồnghêgớmxélòngtôi.
Đểtựanủi,tôicốgắngnhắclạinhữngdòng“ThánhKinh”mà trước đây cha tuyên úy đã viết cho tôi, nhưng rồi cánh cửa bật mởvàbốncảnhsátbướcvàotrongbộquânphụcđượchồcứng, đeophùhiệulấplánh,đểđưatôivàophòngxửán.Họbaoquanh đểbảovệtôi,nhưthế,họcùngtôichenchúcquađámđôngnhộn nhạo đang phát khùng. Căn phòng lập tức bùng nổ. Khi đó, lần đầu tiên tôi xuất hiện trước công chúng vì những cuộc xét xử
khôngdiễnracôngkhai,chỉđếnkhituyênánngườitamớicho quần chúng vào. Mọi người như một bầy ác thú bị bỏ đói, giận dữ, những lời nhục mạ, nguyền rủa trút như mưa lên đầu tôi.
Nếucóthể,họsẵnsàngxétôithànhnhiềumảnh.
-Connặcnôkhốnnạn!-mộtphụnữđứngtuổingồiởnhững hàngđầusuýtxoa.-Màyđãsáthạiđứacontraiđộcnhấtcủatao.
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Bâygiờailàngườichămsóctaođây?
Tôi cảm thấy thời gian như dừng lại trong quãng đường đến ghế bị cáo và khi rốt cục được ngồi xuống, tôi đã không thể tự
chủnổi.Timtôiđậploạnxạ,ngườitôirunlẩybẩynhưcầysấy.
Tôi bật khóc nức nở và thầm thì nhắc đi nhắc lại một từ duy nhất:mẹ,mẹơi!
Dùmẹcóhìnhdungmộtsốphậnthếnàođinữachocongái mẹ, chắc hẳn mẹ không nghĩ đến cảnh tượng này. Mẹ đã nuôi dạy tôi với tình cảm trừu mến khôn cùng và sự tận tâm hoàn toàn,vàtôicảmthấytôiđãphảnbộimẹtôi.Trongkhoảngkhắc đó, tôi nghĩ đến cảnh mẹ tôi cẩn thận mặc bộ đồng phục nhà trườngchotôi,mẹđínhnhữngngôisaochínhtaymẹlàmlênáo quầntôi.Giágiờđâymẹđượcthấytôi,hẳntimmẹsẽngừngđập.
Nhưngcómộtđiềucòntồitệhơnthếnữa.Chẳngnhữngtôiđã phản bội mẹ tôi mà tôi còn phản bội tổ quốc tôi. Chính phủ tôi chắchẳnsẽcoilờikhaibáocủatôichochínhquyềnNamHànlà một sự phản bội đê tiện nhất. Vì hành vi phản bội ấy, chẳng nhữngtôibịhắthủimàgiađìnhtôichắcchắncũngbịgiamgiữ
trongmộttrạicảitạolaođộngkinhkhủngnàođó,vàhọsẽphải chịu đựng ở đó đến cuối đời. Tôi đã phá hỏng chẳng những đời tôi,màcảđờihọnữa.
Bắtđầunhữngthủtụchìnhthức,nhưngtôikhônglàmsaocó thểchúýđếnchúng.Tôihoàntoànchắcchắnlàngườitasẽkết án tử hình tôi. Tôi đã làm nổ chuyến bay 858 của Hàng Hàng khôngTriềuTiên(KoreanAirLine),tôiphảichịutráchnhiệmvề
cáichếtcủa115người.Thậtđặcbiệt,nhưngchođếnkhitôichưa bước chân vào căn phòng xử án có bầu không khí sôi động, tôi chưa nhận thức được đày đủ rằng tôi đã làm một việc kinh khủng đến mức nào. Mặc dù tôi đã đặt bom trên máy bay, tôi khôngnhìntậnmắtvụnổcũngnhưtôikhôngthấyđịađiểmxảy rataihọavàchođếngiờ,bằngmộtcáchnàođó,tôivẫncảmthấy tôichẳngdínhdánggìđếnhànhđộngnày,nhưthếnóđãchẳng xảy ra hoặc tôi cũng không phải chịu trách nhiệm thực sự về
điều đó. Nhưng khi nhìn thấy thân nhân những nạn nhân của tôitrongphòngxửán,cuốicùngtôimớibắtđầucảmnhậnsâu sắc tính rùng rợn trong tội trạng của tôi. Tôi không dám liếc nhìnxuốngcửtọa.Bởilẽtôiđãpháhỏngcuộcđờihọ.Tôikhông cảmthấytôicóđủnghịlực,đủdũngcảmđểlàmđiềuđó.
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Vài người phụ nữ đứng tuổi đã gây cho tôi nỗi dày vò kinh khủng nhất, những người này vẫn bám vào tia hy vọng rằng thựcrataihọađãkhôngxảyra,rằngchínhphủNamHànđang giữ kín các thân nhân của họ ở một nơi nào đó, nhưng họ vẫn sống.
Tôi khóc nức nở. Tôi muốn ôm chầm những con người đó, muốnnóichohọhaytôihốihậnbiếtnhườngnàovìhànhđộng tôiđãlàm.
Chừnghainămtrước,khibắtđầuđượcnhậnnhiệmvụ,người ta bảo rằng tôi phục vụ tổ quốc tôi ở mức độ cao nhất. Tôi đặt niềm tin vô điều kiện vào Kim Nhật Thành, Lãnh tụ Vĩ đại của chúng tôi, vị cứu tinh của Bắc Triều Tiên. Bằng hành động của mình,tôiđãkhônggiúphainướcTriềuTiênthốngnhấtnhưcác thủhạcủaKimđãhứahẹn.Tôicũngkhôngtrởthànhanhhùng dân tộc như người ta hằng cám dỗ. Thực chất, tôi không còn là conngườimàlàmộtthứquáivậtvôgiátrị,đángkhinhbỉ.
Độtnhiêntôinhậnramìnhvẫnnắmtrongtaymẩugiấymà chatuyênúyđãchéptríchđoạn“ThánhKinh”chotôi.Tôikhông thểđọcđượcvìmắtnhòalệ,nhưngtôinhớđạikháivềnó: Đừngsợ,vìtaởbênngươi;
Đừngtuyệtvọng,vìtalàThượngđếcủangươi.
Takhiếnngươithêmnghịlựcvàtagiúpđỡngươi; Bằngđôitay,tanângngươilên.
Nhưngnhữnglờilẽđócũngkhônganủiđượctôi.Tôikhông thểtinrằngcómộtvịThượngđếnào-dùđólàThượngđếnhân từnhất-lạicóthểthathứchonhữnggìtôiđãlàm.
Trongnhữngthángdàibịgiamgiữ,niềmanủiduynhấtcủa tôilàchẳngbaolâunữa,ngườitasẽchophéptôiđượcchết.Một lần,cáichếtđãlẩntránhtôi:đólàkhitôibịbắtởsânbayBahrein cùngKimSoungIl,đồngđộikhủngbốcủatôi:theolệnh,cảhai chúng tôi đều tìm cách tự vẫn bằng ống thuốc đựng chất độc giấutrongđiếuthuốclá.Kimđãthànhcông,ôngchếtngaylập tức, nhưng không hiểu sao tôi thoát chết để rồi phải chịu đựng mộtmìnhnỗiđauđớnvàýthứctộilỗibởicảnhtượngđaubuồn do hành động của tôi gây ra. Đồng thời, vì là người trẻ hơn, tôi cũng cảm thấy tôi phải sống thêm một thời gian và phải chịu đựng,đólàhìnhphạtxứngđángđốivớitôi.
Bỗngnhiênngườitayêucầutôiđứngdậy.Tôihiểulàđãđến https://thuviensach.vn
lúcbảnánđượctuyênbố.Vịthẩmphánhỏitôicómuốnnóigì trướckhituyênán.Tôicốgắnglấyhếtsứclựcvàcuốicùng,khó khănlắmtôimớilýnhíđượcnhữnglờicụtlủnnhưsau:
-Giờđâytôiđãhiểuđượcmứcđộtrầmtrọngcủahànhvitội lỗidotôigâyra.Tôibiếtơnrằngtôiđãcódịpnóilênsựthậtvà nhận biết sự thật. Tôi chỉ còn cảm thấy căm thù Kim Nhật Thànhvàtôicũngkhôngcoimìnhxứngđángđểxinbàconhọ
hàngcácnạnnhânhãythathứchotôi.
Tôiimlặng vìtôi phảilấyhết canđảm đểdámcất lờixin ân xá. Bởi lẽ, mặc dù tôi biết tôi đáng nhận cái chết và qua nhiều thángtrờiròngrã,gầnnhưtôimongmỏiđượcchết,nhưngđến giờ,khitôiđãrấtgầncáichết,khicáichếtđãcóvẻrấthiệnthực, tôilạikinhhoàngvìnó.Tuynhiên,tôivẫnkhôngthểbuôngra đượcmộtlờivanvỉ.Tôicâmlặngvìtôihiểurõsốngsótcòntồitệ
hơn chết và cầu khẩn xin khoan hồng là một điều thảm hại và nhụcnhã.Vậymà,tậnsâuthẳmtiềmthứctôivẫncómộtcáigì đólêntiếng,thúcđẩytôinói.Độtngộttôicómộtcảmgiácđặc biệt,rằngtôicònphảilàmmộtviệcgìđó,tôiphảisámhốimột cáchnàođó.Tôiphảisốngsótvìtôicòn…
Nhưngvịthẩmphánđãtiếptụcđọcliếnthoắngbảnánvìông coisựimlặngcủatôilàdứtkhoátvàđộtnhiên,tôichỉcònnghe thấy:
-Saukhinhậnđượclệnhphảiđặtbomlàmnổnổchuyếnbay 858củaHãngHàngkhôngTriềuTiêndochínhKimChínhNhật
-contraiKimNhậtThành-đưara,vàbịcáođãthựchiệnchỉthị
đó… Để biểu lộ mong muốn chặn đứng tất cả mọi người trước những hành vi tương tự, tòa án quyết định hình phạt nặng nề
nhất.Vàbâygiờ,tôituyênántửhình.
Đám đông òa lên ầm ĩ. Mặc dù đã tính đến bản án này, đột nhiêntôithấychóngmặtvàđaunhóiởvùngdạdày.Máuđông lại trong huyết quản tôi, tôi đờ người trong một khoảng khắc, nướcmắtgiàndụa.
Vĩnhbiệtchamẹ,vĩnhbiệtcácemHyunOkvàHyunSo,con khôngbaogiờcònnữavớichamẹ,vớicácem.
Tôiđượcđưakhỏiphòngxétxử.Maymàtôiđãbịchấnđộng đếnmứcnhữnglờisỉnhụcvànguyềnrủarơilảtảkhỏingườitôi.
Trênchiếcxebuýtnhàtù,mộtướcvọngmãnhliệt-đượcgặplại gia đình một lần cuối - tràn ngập lòng tôi, dù tôi biết đó chỉ là https://thuviensach.vn
một mộng tưởng hão huyền. Tôi nghĩ đến đứa em trai tinh nghịchvàcôemgáituyệtvờicủatôi,vàtôicầunguyệncácemít nhấtcũnggiữmìnhhơntôi,chúngđừngphảichịumộtsốphận nhưtôi.VàtôilạinghĩđếnviệcchínhphủBắcTriềuTiênsẽđối xử tàn ác như thế nào với họ. Độc lập với chuyện gia đình tôi hoàn toàn không biết gì về nhiệm vụ của tôi (thậm chí họ còn chẳngbiếttôiđãtrởthànhmộtnữgiánđiệp),họcũngsẽphảitrả
mộtcáigiákhủngkhiếpvìlờikhaibáocủatôi,vìtôiđãphảnbội tổquốc.
Tôi đau khổ. Tôi chỉ có thể làm một việc. Tôi đếm. Tôi tính từngngàychođếnkhibịtửhình.
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CHƯƠNG MỘT
Mỗilầnnghĩđếnnhữngđứatrẻhàngnămđượcsinhraở
Bắc Triều Tiên và những em bé chào đời ở đó trong vòngbốnchụcnămtrởlạiđây,từkhiđấtnướcđượctự
do khỏi ách thống trị của Nhật Bản, lòng tôi lại tràn đầynỗigiậndữ.Ngườitasẽdạydỗchomỗiđứatrẻđúngnhững gìmàtôiđãđượchọc,rồichúngcũngsẽtinvàonhữnglờilẽdối trámàtôiđãtừngtin.Thậtlàmộttổnthấtghêgớm!Cònkhủng khiếphơnnữalàđiềunàycóthểxảyra.Nhưngdùsao,nócũng giảithíchđượcphầnnàocáilýdođãthúcđẩytôihànhđộngnhư
thế.
Tôisinhngày27thángGiêng1962.Vìtôilàconđầucủamẹ
tôi,mọingười,nhấtlàôngbàtôiđềumongcontrai.Nhưthế,khi tôichàođời,mọingườicảmthấythấtvọng.
TôiđượcsinhratạinhàôngbàngoạiởChangSong.Khiđócha tôiởxa,ôngbàtôigiúpđỡchatôichămsóctôi.Chẳngbaolâuhọ
thôi thất vọng, mẹ tôi kể rằng họ yêu quý tôi ngay và chăm tôi nhưmộtconbúp-bêquýgiá.
ChatôigiữmộtchứcquantrọnggìđótrongBộNgoạigiaomà saunàytôicũngkhôngbiếtthêmđượcmấy.Trởvềsauchuyến côngtácbênkiabờđạidươngvànhìnthấytôilầnđầutiên,cha tôi đã dịu dàng và quý mến tôi như ông bà tôi và ông giữ tình cảmấyđếnthờigiantrướcđâybốnnăm,khiđótôithấyônglần cuối.
TheothướcđocủaNamHànthìchúngtôikhôngđượcliệtvào hạng trung lưu, nhưng theo chuẩn mực của Bắc Triều Tiên thì chúng tôi thuộc giới được ưu đãi. Chẳng hạn, lúc nào ở nhà tôi cũngcódầuăn,chúngtôicóthểránbấtcứthứgìvàobấtcứlúc nào và điều đó được coi là xa hoa. Chỉ sau này tôi mới biết là ở
miềnNam,dầuănlàthứthôngthườngvàbấtcứaicũngcóthể
ránthịt.
Chúng tôi sống ở Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Triều Tiên, trong mộtcănhộnhỏnhưngchúngtôicảmthấyvôcùngmaymắnvì giađìnhtôiđượcởriêng.Đasốnhữngcánbộởtầmchatôiđều được phân hộ cá nhân nhưng trong giới công nhân, nhiều gia đìnhsốngchungmộtmáinhàlàđiềuthườngtình,đôikhihàng chụcgiađìnhphảidùngchungmộtnhàtắm.
Chừngmộtnămsaukhichàođời,chatôiđượccửđiCubavà https://thuviensach.vn
tôi đã trải qua những năm tháng tiếp tới ở La Havanna, tại đó chúngtôisốngcùngmộtphốvớitòađạisứ.Khiđó,FidelCastro mới được bầu làm chủ tịch được ít lâu, và dù bầu không khí chínhtrịcóphầnhơihỗnloạn,Cubacũngđượccoilànướcphát triển hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi sống cùng các gia đình nhân viên sứ quán khác trong một dinh thự khổng lồ, trước cách mạng vốn thuộc quyền sở hữu của một gia đình tư
sảngiàucó.Tòanhàbịgiảnlượchóavàbịsửalạivìthờixưa,nó được trang hoàng bởi nhiều pho tượng quý giá và các đồ vật khác,vídụnhữngchùmđènphalêvàbànghếmạvàng.Những thứ này bị chuyển đi để tòa nhà không còn mang tính chất tư
sản.
Thờiđó,CubatựdohơnnhiềusovớiBắcTriềuTiênvàchúng tôisốngtươngđốithoảimái.Saunày,mẹtôithườngnóirằngở
Cuba,bàđãtrảiquanhữngnămthángđẹpđẽnhấtcủacuộcđời mình. Bà thích đi mua bán ở các siêu thị, tại đó chúng tôi luôn sững sờ vì có rất nhiều thực phẩm. Chưa được biết những nơi khác,tôicứngỡrằngtrẻconởmọinơiđềuđượcsốngnhưthế.
Mỗitrưa,mộtchiếcxekemlạiđiquatrướcnhàtôivàtôiluôn chạyxuống,mangtheoíttiềnlẻ.
- Heladero!Heladero! (Kem,kemơi!)-tôigàolên.
MẹtôiđặtchotôibiệthiệuVuasô-cô-lavìtôikhoáisô-cô-lavô cùng.
Chúng tôi hay được mời đến những bữa tối ngoại giao và tôi rấtchúýđếnnhữngngườilạdatrắngvàdađen.Đặcbiệttôimê cácvịkháchtócvàng,tôithấyhọkhácthườngvàvôcùnglạlẫm.
Cùng lúc ấy, các nhân viên người Cuba làm việc trong sứ quán chúng tôi rất quý mến tôi, họ thường cưng nựng và bế tôi vào lòng.
Trên tầng một căn nhà chúng tôi ở, có một chiếc đàn dương cầmvàngàynàomẹtôicũngdạytôichơi.Bàhọcdươngcầmtừ
thủa nhỏ và khá có tài. Sau này, khi trở về Bắc Triều Tiên, tôi được biết rằng tại đây hoàn toàn không thể có chuyện một gia đìnhthườngdânlạicóđàndươngcầmtrongnhà.Chỉnhữngai được phép học đàn để trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệpmớiđượcquyềncóđàn.
Những năm tôi ở Cuba là thời gian hạnh phúc như trong mộng. Tôi đùa nghịch cùng với những đứa trẻ khác, đáng nhớ
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nhất trong số đó là Kim Dzha Bong, con trai ông đại sứ. Thằng nàyhayđánhtôiđểtiêukhiển,lúcnàonócũnghànhhạtôi.Nó từng dùng đũa chọc thủng tấm đệm cao su mà tôi được tặng nhân ngày sinh nhật. Nếu tôi không muốn để ý đến nó, nó ra đứngtrướcnhàvàbắtđầugàolên:
-HyunHee,chơivớitớđi!
Cứthế,nódainhưđỉa:nónhắcđinhắclạihàngtrămlầnđến khirốtcụctôiphảinhượngbộvàrakhỏinhà.
NhiềunămsauchúngtôigặplạinhauởBắcTriềuTiên,khiđó tôi là học sinh trung học. Một ngày, chúng tôi thấy nhau trên phố nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Kim bối rối liếc nhìn tôi và vội vã bước đi. Tôi biết cậu ta nhận ra tôi, dễ thấy là cậu ta cũng công nhận rằng thời xưa cậu từng là một thằng bé kinh khủngđếnmứcnàovàtôilấylàmthỏamãnvềđiềuđó.
Ấn tượng thuộc loại đẹp nhất trong thời kỳ này là vào một ngày kia, tôi thấy cánh cửa thông lên tầng thượng để ngỏ. Tôi đưaHyunOk,emgáitôi,cùngmộtvàiđứatrẻkháclênchơitrên đó. Chúng tôi ngồi trên gác thượng mấy giờ liền, thõng chân vungvẩyvàhướngtầmmắtnhìnrakhoảngkhôngxaxăm.Rồi mộtcôngnhânxâydựngngườiCubapháthiệnrachúngtôi,ông ta báo cho cha mẹ chúng tôi, mọi người mặt mũi tái nhợt nhào lênđưachúngtôivềnơiantoàn.
Ngaytừnhữngngàythángđẹpđẽđó,chúngtôiđãbịnhồisọ
bởinhữnglờidạycủaKimNhậtThành.Nhữngcâuđầutiênmà chúngtôihọcthuộclònglà:“ChúngembiếtơnKimNhậtThành, Lãnh tụ Vĩ đại của chúng em”. Chúng tôi học căm thù mỗi khi nghetừ NướcMỹ,ngaynhững trẻnhỏ xíucũngcăm thùMỹ sôi sục. Ở Bắc Triều Tiên, nước Mỹ được nhắc đến như “kẻ thù truyềnkiếp,khôngđộitrờichung”.TrongthờigianởCuba,cha tôihaynóiđến“cuộctấncôngđedọacủađếquốcMỹ”.Mộtlần, trên bờ biển (biển là một từ màu nhiệm đối với tôi, nó gợi nhớ
nhữngcồncátvôtậnvànướcbiếc)chatôichỉvàomộtmảnhđất rấtxaxôinàođóởđườngchântrờimàtôikhôngthấymấy.
-ĐằngkialàMỹđấy,HyunHeeạ,đólànơitồitệnhấttrênthế
giannày.
Những lời của ông khiến tôi hoảng hồn. Tôi bắt đầu thấy sợ: nếuchiếcđệmcaosucủatôibịthảtrôivàtôibịdạtsangMỹthì sao.Tôicònsợcảnhữngchailọvànhữngvỏhộprỗngmànước https://thuviensach.vn
biểnđánhvàobờvìngườitabảochúngtừMỹtới.Từdạođótrở
đi,ítkhitôidámmòxuốngbờbiển.
Chúng tôi ở Cuba năm năm trước khi cha tôi bị triệu hồi về
Bình Nhưỡng, trong thời gian đó em trai Hyun So của tôi cũng chàođời.Trướcchuyếnvềnước,mẹtôiđưatôiđiphi-dê,bànóiở
Bắc Triều Tiên con sẽ không được làm đầu đâu. Lúc đó tôi còn chưabiếtrằngcuộcđờitôisẽđổithayvĩnhviễn.
TrởvềBìnhNhưỡng,tôiđượcđăngkývàoTrườngPhổthông CơsởHashin.Vềthựcchất,tạiđâytôimớibắtđầuđượcgiáodục về ý thức hệ. Các môn học chỉ chiếm non nửa thời gian của chúng tôi. Phần còn lại của ngày, chúng tôi học hỏi sự nghiệp của Lãnh tụ Vĩ đại Kim Nhật Thành. Chúng tôi học thuộc lòng bàihát“Nguxuẩn”,kểvềchiếnthắngcủaKimNhậtThànhtrước quânNhậtbaonhiêunămvềtrước.NgườigiángcholũNhậtmột đòn chí mạng khiến chúng chỉ còn biết ôm đầu chạy về nước, khôngkịpmangtheotửthinhữngkẻbỏmạng.
Ngoàinhữnggiờhọcđầytínhtưtưởng,mọihọcsinhđềuphải tham gia nhiều hoạt động và những hoạt động này được tăng cườngtớimứcthườngthườngchúngtôichỉvềđếnnhàsaumười giờtối.
Mùađôngnămthứba,ngườitachọnmườiđứatrongsốchúng tôi để ca hát trong một buổi lễ thanh niên và họ nói đích thân Kim Nhật Thành cũng sẽ tới dự. Chúng tôi học hát trong hai thángtrời,bàihátcócáitựađề“Chúngemyêubộđồngphụcmà LãnhtụVĩđạiđãtraocho”.Trongthờikỳấy,saunhữngbuổitập dượt tôi luôn phải chờ chuyến xe buýt đêm khuya, đôi khi tôi phảichờđợinhiềugiờđồnghồkhiếnrốtcụcchântôilạnhcóng.
Tuyvậy,trongthờigianthửtháchnày,mặcdùnhớnhànhưng khôngbaogiờtôiphànnànvìtôibiếtđượchátchoLãnhtụnghe làmộtvinhdựlớnlaobiếtmấy!
Trongnămđócómộttrậnlụtlớn,dođónhữngngườisốngở
tầngmộtngôinhàchúngtôiphảichuyểnlênởtạmcùngcácgia đìnhkháctạicáccănhộtrêntầngcaohơn.Bọntrẻcoiđâylàmột trò giải trí, chúng tôi ở suốt đêm trên tầng thượng và nhìn con nướcdângcaodần.
Ít lâu sau trận lụt, người ta lưu truyền một tin vịt là chiến tranh đã nổ ra với Mỹ vì con tàu chiến Pueblo bị đánh chìm. Ở
BìnhNhưỡng,bầukhôngkhíngàymộtcăngthẳng,mọigiađình https://thuviensach.vn
bắtđầugóighémquầnáovàlươngthảo,cảthànhphốchuẩnbị
đisơtán.Cáckhẩuhiệu,biểungữxuấthiệntrênđườngphố: LẤYTHÙĐỊCHTRẢLỜITHÙĐỊCH,
LẤYKHỦNGBỐĐÁPKHỦNGBỐ.
Chuẩnbịchochiếntrận,ngườilớncốgắngđếnkiệtsứcnhưng bọn trẻ thì được dịp tiêu khiển thỏa thích. Chúng tôi cuỗm đi nhữngđồănđãđượcgomgópvàthíchthútheodõihậuquả.Đôi lúc, chúng tôi bị đánh thức bởi những hồi còi báo động - thúc mọi người tắt đèn - và khi đó chúng tôi lại leo lên gác thượng nhìnthủđôBìnhNhưỡngchìmtrongbóngtối.Khikhác,thường thườngvàohồibốngiờsáng,cáchồicòiphòngkhônglêntiếng, chúng tôi bổ nhào khỏi giường và lao đến căn hầm ở sườn đồi gầnđó.
Trongthờigiannày,haicốvấngầngũicủaKimNhậtThành là Ho Bong Hak và Kim Chang Bong bị thất sủng. Chính phủ ra một chỉ thị xóa tên tuổi họ khỏi các bộ sách giáo khoa. Theo phongcáchOrwellđặcthù,đồngthời,lũtrẻconphảidùngmực đen hoặc dao díp để xóa bỏ tên họ trong sách vở. Họ trở thành nhữngconngườikhôngtồntại.
Vìlẽhoạtđộngtậpthểquantrọnghơnhọctậpnênchúngtôi bỏ rất nhiều thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ trong Thanh niên quân. Khi Kim Nhật Thành ra chỉ thị cấm phụ nữ
mặcquầnvàomùahè,bọntrẻconđượcđituầntrênđườngphố
và kiểm tra trang phục những khách qua đường. Nếu một phụ
nữ vẫn mặc quần hay ai đó không đeo huy hiệu Kim Nhật Thành,lũtrẻchúngtôilụcvấntênhọvàlậptứcbáocáotrường hợpđóchocấptrên,nơihọlàmviệc.
Chúng tôi được dạy rằng tổ quốc chúng tôi chỉ có thể chiến thắngđếquốcMỹnếuBắcTriềuTiênmuavũkhíngoạiquốc,do đóchúngtôiphảibỏnhiềugiờđồnghồđithunhặtsắtvụn,chai lọvànhiềuloạivậtliệukhác,cóthểtáichếbiến,đểbánchonước ngoàiđổilấyngoạitệ.Phảithulượmtheomộtchỉtiêuđượcđịnh trướcvànếucóaikhônglàmnổiviệcnày,kẻđósẽbịquởtrách côngkhai.Mộtcuộcthiđualớndiễnraxemainhặtnhạnhđược nhiềuhơn.
Chúngtôicònphảithulượmdathỏvàchó,ngoàira,cảdòibọ
nữa(chođếngiờtôivẫnkhônghiểutạisao).Tìmdòibọdễnhất là ở các hầm phân của hố xí công cộng, tại đó chúng không bị
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nướccuốnđivàchúngtôicũngđuanhaukiếmdòibọ.Chúngtôi cũng phải thu thập cả phân nữa! Khi được một lượng kha khá, ngườitachởchonôngdânđểủ,cònnhữngkẻnhặtnhạnhđược xếphạngtheochấtvàlượngphânđãthunhặt.Vềsau,khimọi thứđềuđượcbántheophiếu,thứhạngnàytươngđốicógiátrị.
Nhưng khó khăn nhất vẫn là thu lượm hoa. Bởi lẽ chúng tôi phải hái hoa đặt trước tất cả các pho tượng Kim Nhật Thành trong vùng, và có rất nhiều những bức tượng như thế. Ở Bắc TriềuTiênkhôngcócácquầnbánhoanênchúngtôichỉcóthể
hoànthànhchỉtiêubằngcáchmuachuộcnhữngngườilàmviệc trongcácnhàkínhtrồnghoatrongvùng.
Suốtngàychúngtôiphảithamgiacáchoạtđộngđủloại.Ngay trong kỳ nghỉ hè, đi nghỉ cùng gia đình cũng là điều không tưởng!Thayvàođó,chúngtôiphảilàmthêmviệctrongThanh niênquân.
Trongthờigiannàyemtraithứhaicủatôirađời,đứaemnhỏ
xíutuyệtvờiấyđượcchamẹtôiđặtchocáitênlàBamSo.
Ấntượngđặcbiệtvàtuyệtdiệunhấttrongthờithơấucủatôi làtôitrởthànhtàitửđiệnảnh!Mộtnhàlàmphimđếntrườngtôi tìm một cậu bé và một cô bé cho bộ phim sắp tới; ông ta nhìn thấytôivàchọnlựatôimàtôikhônghềbiết.Bộphimcótựađề
nhưsau:“YungSovàYunGok,nhữngngườiđãtìmthấytổquốc xãhộichủnghĩacủamình”.CốnhiêntheoconmắtphươngTây thìbộphimhơikỳ,nhưngtôithấykháhấpdẫnvìtôiđượcchọn đểthủvaiYunGok.
Tấnbikịchcòmcõikhôngchegiấuđượcmấytínhchấttuyên truyềncủabộphim.Phimnóivềmộtgiađìnhbịđoạntuyệtsau khiTriềuTiênbịchiacắtthànhhainước.Cuốicùng,ngườimẹbị
lính Mỹ bắt đi, bà phải xa cách khỏi gia đình; đó là hình phạt dành cho bà vì đã che giấu, cưu mang những người lính Bắc TriềuTiên.Vềnhữngbộphimnhưthế,tôilạinghĩđếnOrwell-từsaudạođótôiđãcódịpđọcông-,chúngkhiếntôinhớđếncái nghithứcmangtên“haiphútcămthù”trongtácphẩm“1984″.
Cuốibuổichiếu,khángiảchửirủaầmĩlínhMỹ,đôikhihọcòn némđálênmànảnhnữa.
Thời đó tôi còn bé để hiểu tất cả những điều này và tôi ngây ngấtkhisauthờigianđóngphim,tôitrờvềtrườngvàđượcđón tiếp như một anh hùng. Khi bộ phim bắt đầu được trình chiếu, https://thuviensach.vn
tôitrởnênkhánổitiếng.Mọingườinhậnratôingoàiđường,gọi tôibằngcáitênYunGoktrongphim.Mẹtôigiớithiệutôichocác vịkhách,cácthàycôgiáocũnglàmthếtrongnhàtrường.Chỉcó chatôilàkhôngưaviệctôiđóngphimvàcứmỗilầnaiđónhắc đếnbộphim,ônglạicaumàynhănnhó.
Tôi còn đóng một bộ phim khác nữa. Phim này kể về một thiếunữđượcQuânđộinhândâncứumạngtrongkhóilửa,lúc đó những người lính rút lui về phía Bắc trong cuộc chiến Triều Tiên.Tôithủvaicôbạngáicủadiễnviênchính.Đểtrảcông,tôi đượcmộtchiếccặpsáchmớitinhvàmườicuốnvở;chẳngnhiều nhặngìcholắm!
Vềsautôicũngđượcmờithamgiacácphimkhácnhưngcha tôi không cho tôi đóng phim. Thay vào đó, tôi chú trọng đến Thanhniênquân.Cứvàobảygiờsáng,đàiphátthanhduynhất củaBìnhNhưỡnglạichơibảnhànhkhúc“Thanhniênquân”.
Chúngtalànhữnganhhùngtrẻtuổicủanướccộnghòa, Chúngtasẽtrởthànhđộitiênphongcủachủnghĩacộngsản.
Thanhniênquân,nângcaolácờĐoàn,
ChàomừngChủtịchcủachúngtanhưngườicha, Vàtiếptụcvuitươitiếnbước!
ChẳngbaolâutôitrởthànhngườiphụtráchtrongThanhniên quân và tôi gắng sức để tổ nhóm của tôi trở thành tấm gương chocáctổkhác.Mặcdùchúngtôikháthànhcôngnhưngkhông baogiờtôicóthểduytrìmộtkỷluậtthựcsự,khôngbaogiờtôi cóthểtựnguyệnápđặtlênbạnbètôi.
Những kết quả trong nhà trường luôn được thông báo một cách công khai. Trong trường, chúng tôi được nhận bốn loại điểmsố:điểmcáchmạng,điểmhọctập,điểmlaođộngvàđiểm đạo đức. Trong các giờ cách mạng, ví dụ thày giáo đưa ra một tấmảnhvềcuộcđờiKimNhậtThànhvàhọcsinhphảigiảithích những gì mình thấy. Lúc ấy, đứa trẻ mắt ngời lên rạng rỡ, nó nhìnchămchúvàotấmhìnhvàbắtđầutuônra:
- Trong tấm ảnh này Chủ tịch Vĩ đại của chúng ta đang hạ
lệnh truyền bá cuộc đấu tranh vũ trang trên phạm vi toàn thế
giới.ChủtịchVĩđạicủachúngtatuyênbốđiềuđótronghộiđàm củacácđạibiểuQuânđộinhândânCáchmạngnăm1930.
Mộthọcsinh,nếutrảlờitốt,sẽđượcchomộtđiểmđỏcạnhtên cậutatrongcột“Cáchmạng”trêntấmbảngthôngbáo.
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Vìtôilàphụtráchthanhniên,cácthàycôthườngxuyêntìm đếntôiđểyêucầutôigiúphọđưanhữngbiệnphápcảnhcáocác đồngbạnkhông đạtyêu cầu.Tôicòn nhớcứ mỗilầnai đóbị sỉ
nhụcvìkhônghoànthànhcácchỉtiêunàykháclàtừnghọcsinh tronglớplạiphảinóiđôilờichỉtrích.Tôiluôncảmthấylolắng vàonhữngdịpnhưthếvìtôirấtghéttròphêbìnhbạnbè,nhưng thàygiáonhìntôibằngcáinhìncứngrắnkhiếntôiphảicốgắng nóivớigiọngbìnhthản:
- Bạn bảo bạn không hoàn thành định mức vì bạn không có thờigian.Thếmàhômquatôivẫnthấybạnchơiđùavớinhững đứakhác.Thậtkhótinlàbạncóthìgiờđểchơimàkhôngcóthì giờlàmviệc. Lýdo bạnnêura chothấy bạnđãvi phạmlời dạy củaLãnhtụVĩđại,Ngườidạychúngtaphảitrungthựcvớiđời sốngtậpthể.
Mọi người vỗ tay, thày giáo gật đầu tán thưởng. Tôi không thấyvuikhitôingồitrongtưthếcứngđờđểlắngnghemộtảtên làSanYung,cônàycảmthấyhạnhphúcnếuđượcdịplăngmạ
kẻkhác.
- Đồng chí học sinh, bạn không xứng đáng được học hành trongtìnhthươngyêucủaNgườicha,vịChủtịchcủachúngta.
Bạnđángbịđuổingaylậptứckhỏitrường.
Hàngtuần,nhưngcuộchộihọptươngtựđượctổchứchai,ba bận.Sauđó,chúngtôibắtđầunhìnnhữngngườitronggiađình bằng con mắt phê bình. Với chúng tôi, tệ nhất là không tìm ra nổimộtthứgìđángphêbình.
Trongnămcuốiphổthôngtrunghọc,tôiđượcnhậnvàohọc khoaSinhvậttrườngĐạihọcKimNhậtThành.Đólàđạihọcduy nhấtởBắcTriềuTiêncóthểsánhvớicáctrườngMỹ,nhưngchỉ
concáicáccánbộcaocấptrongchínhphủmớiđượctheohọcở
đây. Như trong mọi cơ sở giáo dục khác ở Bắc Hàn, tại đây việc họctậptưtưởngcũngđượcnhấnmạnh,chủyếuchúngtôicũng phảinghiêncứutưtưởngKimNhậtThành.
Trướckhithitốtnghiệp,tôithamgiakỳhọcquânsựkéodài nửanăm.Đâylàđiềubắtbuộcđốivớimọihọcsinh.Khibắtđầu vàođạihọc,tôikhoáitrávìmọithứđềuđượctổchứctheokiểu quânsự.Mỗilớphọcđượcgọilàtrungđội,mỗitổbộmônđược gọilàđạiđội,nhómcáchọcsinhtốtnghiệpđượcgọilàtiểuđoàn, v.v…Chúngtôigọigiáoviênchủnhiệmlàthiếuúyvàgọitrưởng https://thuviensach.vn
phònggiáodụclàđạiúy.
Những người tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành suốt đời đượclàmnghềtốtvàchỉnhữngkẻthậtngoạilệmớiđượcnhận vào trường. Nhưng dù có được ưu đãi đến đâu đi nữa, tôi cũng thấy khó theo đuổi việc học hành vì phần lớn thời gian rỗi của mình, tôi phải tham gia công việc đồng áng tự nguyện tại một hợptácxãởvùnglâncận.Vìvậy,chatôikhuyêntôichuyểnsang trườngCaođẳngNgoạingữBìnhNhưỡng;trườngnàycũngđảm bảochỗlàmviệctốtsaukhihọcsinhtốtnghiệp,nhấtlàđốivới cácnữsinh.Chatôiloliệuchotôithivàotrường,tôithicửthành côngvàđượcvàohọckhoatiếngNhật.
Đây là một quyết định thảm khốc. Nếu tôi không chuyển trường và không học tiếng Nhật, chẳng bao giờ người ta tuyển tôilàmgiánđiệp.Cốnhiênlúcđótôinàocóbiếtsựthayđổinày sẽcónhữnghậuquảnhưthếnào…
Tấtnhiênkỳhọcquânsựbắtbuộcvẫntiếpdiễn.Đượcđưavề
những trại huấn luyện ở nông thôn, tại đây chúng tôi tập bắn súngvàhànhquântrongnhiềungàydài.Điềunàyđặcbiệtnặng nề đối với phụ nữ nhưng dưới ách thống trị cộng sản, phụ nữ
đượccoilàbìnhđẳngvớinamgiớivàhọcũngphảitrảiquamột kỳhuấnluyệnngặtnghèonhưnamgiới.Thườngthườngchúng tôiphảithayquầnáotrongcácnhàvệsinhchậtchộivàbôngvệ
sinhdùngchomỗikỳkinhnguyệtcũnghaythiếuthốn.
Cuộcsốngthậtkhắcnghiệt.Trongnhiềungàyliềnchúngtôi hànhquântrongnhữngrặngnúinon.Chúngtôihọccáchnhận biếtvàsửdụngcácloạivũkhíkhácnhau,cũngnhưhọcláicác loại xe cơ giới dùng trong quân đội. Chế đô ăn uống khá tồi tệ, nhiều người gầy rộc đi. Trong những cuộc hành quân dài dằng dặc, đôi khi tôi cảm thấy như mình không thể đứng vững nổi.
Anhthiếuúytạingũ,mộtthanhniênđiểntraichừnghainhăm tuổi,thườngchờtôivàkhíchlệ:
-Cốlênđi,HyunHee,đừngrớtlại!Làcongáithìcũngkhông phải là cớ để cô tụt hậu. Ở đây chúng tôi đối xử bình đẳng với namvànữ.
Cóđiều,tôinhậnthấyngườitacoiphụnữnhưnhữngkẻthụ
động chứ không phải chủ động và vì thế, chúng tôi còn bị bắt luyệntậpthườngxuyênhơnvànghiêmngặthơn.Hailoạithước đonàykhiếntôitứcgiận,nhưngrốtcụctôicũngcảmthấymình https://thuviensach.vn
đủmạnhvàđủkhéoléonhưbấtcứmộtngườiđànôngnào.
Sauthờigiantậpluyện,chúngtôiđãcóthểđibộliêntụchơn bachụccâysốvớichiếcba-lô14cân.Chúngtôisửdụngthành thạo súng lục và súng máy, chúng tôi còn biết lái xe tăng nữa.
Chúngtôitậpnémlưuđạn,sửdụngcaoxạpháo,chúngtôibiết cáchbắnloạitênlửachốngtăng.
Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi được trở về ký túc xá ở
Bình Nhưỡng và tôi học cật lực để bù lại thời gian nghỉ. Thanh niênnamnữkhôngđượcphéphẹnhònhaunhưngcũngcóvài ngườichấpnhậnmạohiểm.Nhữngaibịbắtquảtangsẽbịđuổi học, có người còn bị đưa đi cải tạo lao động tận miền cực Bắc.
Chúng tôi phải đi khám bác sĩ đều đặn, là phụ nữ, tôi còn phải khám phụ khoa. Bằng cách đó, các nhà chức trách có thể biết rằngchúngtôicòntrinh.
Nhìn lại, tôi cũng không hiểu khi nào tôi có thì giờ để ngủ
nghê.Cuốituần,chúngtôigiúpviệctrongcáchầmmỏvàluôn luôn có một cuộc họp cách mạng mà chúng tôi phải tham gia.
Thậtlàmộtphépmàuthựcsựkhibêncạnhđó,tôicònphảihọc tiếng Nhật, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã nói trôi chảy và tôi đượcnhữngđiểmsốxuấtsắc.
Trong học kỳ hai, khi đó tôi mười tám tuổi, một bận tôi bị
triệulênvănphòngkhoa.Mộtngườiđànôngchờtôiởđó,chiếc huyhiệuhìnhquốckỳtrênngựcáochứngtỏôngtathuộcTrung ươngđảng.
-NữđồngchíHyunHee-ôngtaquayvềphíatôikhitôivừa bướcvàophòng-,chắchẳnđồngchíđãđượchọchỏivềcuộcđời LãnhtụKínhyêuKimChínhNhậtcủachúngta?Đồngchícóthể
nhắclạimộtsựkiệnnàođókhông?
Tôidodựtrongkhoảngkhắcrồitôichợtnhớđếncâuchuyện xảyraởvùngnúiPektu,khiKimChínhNhậtđếnthămchiếnđịa
-nơichaông,KimNhậtThànhđãđạtđượcmộtchiếnthắnglớn-
,vàônglêntiếngđộngviêncáccôngnhânhãylaođộnghăngsay hơnđểsửasanghiệntrường,vàôngcònđưaravàichỉdẫncóích chocôngviệccủahọ.
Khitôivừadứtlời,ngườiđànônghỏi:
-Chacôlàmởđâuvàtrêncươngvịgì?
Tôinói.
-Tuyệtvời.Cònmộtđiềunữa.Côhọcgiỏichứ?
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ÔngtahẳnđãbiếtđiềunàyvìtôilàthànhviênỦybannghiên cứulịchsửcuộcđờivàsựnghiệpcủaKimNhậtThànhvàchỉcó mười nữ sinh xuất sắc nhất trường mới được tham gia ủy ban này.
-Tấtnhiên-tôiđáp,hơibựcdọc.
Ôngtachotôiravề.Cũngtrongtuầnđó,cácnữsinhviênphải xếphàngtrongphòngthểthaođểmộtnhómđànông-đếnthăm trường-cóthểngắmnghíachúngtôi.Khithấyaiđócóvẻxinh xắn,họghilạitêncôta.
Khirakhỏiphòngthểthao,mộtngườiđànônggọitôiramột bênvàralệnhchotôiphảicómặttạitòanhàthứnhấtcủachibộ
đảngvàotuầntới.
Tôiđànhphảiđếnđóvàcácsĩquanquânđộiđãchờtôi,họđặt chotôimộtsốcâuhỏi.Tôibốirối,đứngngồikhôngyênnhưng tôicũnglịchsựcúiđầuvàcuộcthẩmvấnbắtđầu.
-Bốnnguyêntắccơbảncủađảnglàgì?mộtsĩquanhỏi.
-Tônsùng,tintưởng,tuyệtđối,chấpthuậnvôđiềukiện-tôi đápnhưmộtcáimáy.
-TạisaocôhọctiếngNhật?
- Tôi học tiếng Nhật để dân tộc ta chiến thắng Nhật Bản và nướcTriềuTiênlạilàmột.
-Côsẽlàmgìsaukhiratrường?
-Theochỉthịcủađảng.
- Rất đúng. Bây giờ cô hãy đọc lại theo trí nhớ chương một cuốn “Hồi tưởng của Kim Dzhung Suk, người bạn đời của Kim ChínhNhật”.
Gầnnhưtôibắtđầunóilàulàungaylậptức.Rõrànglàngười sĩquankinhngạctrướctrínhớrấttốtcủatôi.
-Côđượccácđiểmsốrasao?
-Xuấtsắc,thưađồngchí.
Anhtaấnvàotaytôimộtđoạntrongcuốn“HồikýKimNhật Thành” bằng tiếng Nhật và bảo tôi dịch ngay tại chỗ. Tôi dịch khôngsaimộtlỗi.
-Tuyệt,tuyệtlắm!-ngườisĩquanhồhởi,ngừnglạimộtchút rồi tiếp tục nói, giọng trang trọng. - Kim Hyun Hee, cô có sẵn sànghysinhvìđảngkhông?Vìcôphảibiếtrằngnhiệmvụđảng giaochẳngnhữngcóthểđemđếnvinhquangtộtđỉnh,màcòn cóthểđemlạicáichếtchocô?
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Tôingạtthở,câuhỏikhiếntôisữngsờnhưngtôikhôngđểlộ
rangoài.
- Tất nhiên - tôi cương quyết trả lời. - Tôi sẽ thực hiện tất cả
nhữnggìđảnggiaophó,chodùcóphảihysinhđờimình.
Người sĩ quan ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nằm trước mặt anhta.
-Côđãcóaitìmhiểuchưa?
-Chưa,thưađồngchí.
-Tốt.Bâygiờcôđikhámbácsĩđi.-Tôiđượcdẫnđếnbệnhxá, mộtbácsĩkhámchotôirồitôiphảichờđợi.Buổichiều,tôilạibị
gọiđếnmộtlầnnữa.
Ngườiđứngđầucuộcthẩmvấn-đượcgọibằngcáitên“điệp viênđặcbiệtChang”-đứnglênvàchìataychotôibắt.
-ChúcmừngnữđồngchíKimHyunHee.Đảngđãlựachọncô.
Tôi biết lẽ ra tôi phải mừng, nhưng sự hãi hùng và linh cảm xấubaotrùmtôi.Mọithứdiễnraquánhanhgọn.Tấtnhiêntôi nắmlấybàntaychìavềphíatôi.Tôicốmỉmcười,tôimuốnbày tỏlòngbiếtơnnhưngthúthựctôikhônghiểunhữngđiềunàylà thếnào.
-Côthuxếpđồđạcngayđi!-Changnóitiếp.-Côcóthểởlại vớigiađìnhđêmnay,nhưngngàymaiphảikhởihànhrồi.
Ôngtađưatôivềlạitrường,tạiđótôichỉcóvàiphútđểtừgiã cácthàycôgiáo.Dễthấylàhọtựhàovìmaymắncủatôivàhọ
chúctôithànhcông.Trongvòngmộtgiờđồnghồ,tôiđãcómặt ởnhà:điệpviênđặcbiệtChangđưatôivề,ôngtathôngbáocái tinđiếngngườivớimẹtôi.
Khitôithuậtlạichobànghevềcuộcthẩmvấn,lậptứctôithấy bà sững sờ, mặc dù bà rất cố gắng giữ kín. Bà lịch sự mời điệp viên đặc biệt Chang ở lại ăn bữa tối, nhưng ông ta khước từ lời mời.Changnóisángmaingườitasẽđếnđóntôivàôngtabỏđi.
Cácemtôirấtlolắngkhinghecáitinnày.Tuynhiên,mẹtôi vẫn lặng thinh chuẩn bị cho bữa tối. Cuối cùng, bà ngẩng lên nhìntôi:
-Điềunàycónghĩalàconrađivĩnhviễnư?
Tôidodựtrướckhitrảlời.
-Conkhôngbiết,mẹạ.
Bàlạicắmcúitháirau,rồithảvàochảo.
- Mẹ hy vọng là cha con sẽ chịu đựng được việc này - bà lên https://thuviensach.vn
tiếngvàkhôngnóithêmmộtcâunàonữa.
Nhiều giờ trôi qua mà cha tôi vẫn chưa về. Tôi gói ghém đồ
đạc.Giữachừng,tôilụcramộtbứcthêumàmẹtôiđãlàmhồibà cònhọcphổthôngtrunghọc.Khitôichuyểnđếnởkýtúcxá,bà chotôitấmvải,đốivớitôinócómộtgiátrịtìnhcảmlớnlao.
Tôi quyết định tặng lại bức thêu cho Hyun Ok. Khi trao cho em,tôicảmthấydườngnhưtôicũngtraolạichonóvịtrícủatôi: giờđâyemđãlàcôgáiđầutronggiađình,tôirađivĩnhviễn.
-Giữgìncẩnthậnemnhé!-tôibảonó-,vànếuchịvề,chịsẽ
lấylạiđấy.
Giờ phút đó, cả hai chúng tôi đều khóc như ri, chúng tôi ôm chầmlấynhauvàcứthếchođếnkhimẹtôigọihaiđứađiăntối.
Chỉđếnkhoảngnửađêmchatôimớivềđếnnhàvàôngđãbiết chuyệngìxảyra.Chatôisửngsốtghêgớmvànhiềulần,ôngđặt đi đặt lại cho tôi nhiều câu hỏi giống nhau như thể ông không hiểunhữngcâutrảlờicủatôi.Sauđó,ôngimlặnghồilâurồibắt đầunóibằngmộtgiọngchánnản:
-Ngồixuốngđâyconvànghechanói,HyunHee.Lúcnàocha cũnghyvọngconsẽthànhmộtngườinộitrợđơnthuần,mộtbà mẹtốt.Nhưngnếuconngườitacóthểhiếndângđờimìnhcho đấtnướcthìđócũnglàmộtvinhdựlớn.Luônnhớđiềunàycon nhé: ngay trong cũi hổ con cũng có thể sống sót nếu con biết cáchtậptrungtưtưởngthườngxuyên.Hãylàmmọiviệccóthể, conạ.Charấttựhàovìcon.
Mẹtôiòakhóc,còntôivềphòngmìnhvớimặccảmtộilỗi.Tôi ngồi một hồi với các em, chúng tôi xem lại những bức ảnh gia đình và nhắc lại những cảm xúc chung. Tôi buồn vì phải ra đi nhưngtôicũngbiếtđượcđảngchọnlựalàmộtvinhdựlớnbiết bao. Tôi tự nhủ trẻ con, ai chẳng phải rời gia đình vào một lúc nàođóvàtôikhôngthểmongmuốngìtốthơn.
Ngày hôm sau từ sớm tôi đã tỉnh giấc. Chúng tôi không nói năng gì mấy trong bữa sáng và tôi thấy cặp mắt mẹ tôi thâm quầngvìbàkhócnhiều.
Điệp viên đặc biệt Chang đến vào hồi mười giờ. Ông ta chào chatôivàtuyênbố:
-AnhđừnglolắngchoHyunHee.Đảngsẽchămchútmọithứ
chonó.Chúngtôisẽcònkiếmcảchồngchocôấynữa.Hãyphó mặcchochúngtôi.
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- Cám ơn anh - cha tôi đáp, vẻ trịnh trọng. - Nó đã mang lại niềmtựhàochogiađìnhchúngtôi,chúngtôisẽkhônglongạigì đâu.Tôisẽbiếtơnđảngmuônđời.
Làmsaocóthểquênđượccáingàytôirờibỏgiađình?Chatôi rầurĩnhìntôi.Mẹvàcácemgáitôikhócsướtmướt;chỉcácem traitôilàvuivẻdùtôibiếtchúngphảicốgắnglắm.
- Tạm biệt! - mọi người lần lượt nói, như thể người nọ nhấn mạnh lời người kia. Đến nay tôi vẫn còn nghe tiếng nói của họ.
Đếnnaytôivẫncònnghetiếngvọngấy.
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CHƯƠNG HAI
Cảmgiáctựhàotrànngậplòngtôikhichiếcxechởtôi phóngvùnvụtquangoạithànhBìnhNhưỡng.Mỗilần xe vượt qua các em bé, chúng lại chào chúng tôi theo kiểuđộiviêntiềnphong.Khichúngtôiđếntrạmkiểm soátngoàirìathànhphố,ngườitachỉvẫyrahiệuchochúngtôi đitiếp.
Chúng tôi đi về phía Phyong San, nhưng chiếc xe chợt giảm tốcđộvàngoặtsangmộtđườngđấtdẫnđếncácgiảinúi.Sauđó là đến một trạm kiểm soát an ninh, tại đó người lính trực nghiêmtrangchàokiểuquânsự.Ẩnsautrạmkiểmsoátlàmột trang trại nông nghiệp: nhiều tòa nhà nằm trên một diện tích khá lớn, người ta nuôi chim cút ở đó. Rời nơi này, con đường ngàycàngcáchbiệthơnvớibênngoài.
-Côđãđếnnhữngnơithếnàybaogiờchưa?-Changlêntiếng hỏi.-Tốitốilũcọplạibòxuốngtừnúi.
Tôi không thích cái trò dọa dẫm của ông ta. Tôi liếc nhìn Chang,vẻgiậndữ.
Songôngtakhôngnhậnravàtiếptụcnói:
-Từgiờtrởđikhôngbaogiờcôđượcdùngtênthậtcủacô.Cô đãtrởthànhKimOkhva,đừngquênđiềunày.Trongbấtcứhoàn cảnhnàocôcũngkhôngđượcnhắcđếntênthậtcủacô,nhấtlà khicôgặpnhữngngườiquenmới.
Sauđóchútít,chiếcxedừnglạicánhmộttổhợpnhàvàmột phụ nữ dáng người cao ráo bước đến trước chúng tôi, tôi áng chừng bà ta chừng năm mươi tuổi. Bà chào tôi và dẫn tôi về
phòng.Cănphòngthôngvớibuồngtắm,cóbồntắmđứngvàvòi tắmhoasen,ngườitađãchuẩnbịsẵnquầnáomớidànhchotôi.
Vùng vẫy trong bồn tắm một hồi, giữa chừng tôi trầm ngâm trước môi trường mới. Sau khi tắm táp xong, tôi đi nằm ngay nhưng suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi lắng nghe tiếnggiógàorùngrợngiữanhữnglùmcây,tôicảmthấynơinày mớicôquạnhlàmsao.Cứthế,mộtthânmộtmình,tôihoàntoàn khiếp đảm và ngay cả chuyện có lẽ ngoài kia có bầy hổ lang thang cũng không khiến tôi yên lòng. Tôi chỉ thiếp đi vào rạng sáng.
Buổisáng,khithứcdậy,tôiđượcmộtbữasángngonlànhnhất kể từ thời tôi ở Cuba: trứng rán, bánh mì rán, sữa, bơ và khoai https://thuviensach.vn
tây.Bánhmìnhẹvàngonđặcbiệt,loạiấykhôngthểmuađượcở
Bình Nhưỡng. Tôi hơi ngượng vì được ăn những thứ hảo hạng nhưthế.
Sau bữa sáng người ta giới thiệu cô bạn mới cùng phòng của tôi,họbảocôtasẽlàđồngsựcủatôitrongquátrìnhhọchỏi.Tên côlàKimSukhi,mộtthanhnữđẹp,cóđôimắttovàtươitắn,ít hơntôimộttuổi.Tròngvòngvàinămtiếptới,đốivớitôiSukhi nhưngườiruộtthịtvàkhôngbaogiờtôicómộtngườibạngáitốt hơncô.
Điệp viên đặc biệt Chang bước vào phòng chúng tôi và ngồi xuốngghế.
-Chàohaicô-ôngtamỉmcườivớichúngtôi.-Bâygiờ,saukhi các cô đã đến đây, tôi có thể nêu ra một số điều lệ. Trong ngày khôngbaogiờcáccôđượcrakhỏihọcviện,buổitốicóthểđidạo mộtchút.Trướckhiđi,cáccôphảibáocáovớibàđầubếpvàphải tránhmọingườilạnếugiảsửhọđiquađây:côngnhânvậntải, láixe,v.v…Nếurakhỏiđây,cáccôphảiđeokínhrâmvàmặtnạ
-tôisẽphátchocáccô-,cạnhđó,phảidùngôđểchemặtnếugặp gỡaiđó.
Buổi sáng, tám giờ phải ăn sáng xong. Trước khi đến trường, các cô hãy đọc đi đọc lại “Tuyển tập Kim Nhật Thành” và “Lịch sửcuộcđấutranhcáchmạng”.Rõchưa?
Chúngtôiđảmbảovớiôngtalàchúngtôihiểucả.
Sauđó,mộtngườiđànôngđếnthămchúngtôi,ngườitagiới thiệu ông là phó thủ tướng Kung. Ông ta cao dong dỏng, mặt tròntrịa,cặpmắtlitigiậndữ.Chúngtôitròchuyệntạithưviện vàôngtanóimộtcáchthẳngthừng,khôngràotrướcđónsau.
-Nhưcáccôbiếtđấy,mụctiêucủađảnglàthốngnhấtTriều Tiênngaytrongđờicủathếhệchúngta.Chúngtôinghĩđếnđiều đó và tin rằng các cô sẽ trở thành những chiến sĩ xuất sắc. Lựa chọn các cô từ khá nhiều thí sinh, tôi tin rằng các cô sẽ không làmchúngtôiphảithấtvọng.
Ôngtangừnglạiđểchúngtôicảmnhậnsâusắctínhchấtđo dọacủacâunói,rồitiếptục:
-Vàingàynữacáccôsẽđếnmộttrường,tạiđónhiềuđiệpviên đặcbiệtđãđượcđàotạo.
-Chúngtôisẽkhônglùibước-chúngtôiđápngay,cùngmột lúc.
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-Cáccôcóbiếttạisaochúngtôisửdụngphụnữtrongchiến tranhgiánđiệpkhông?-ôngtahỏi.-Vìsắcđẹpcủahọ.Nếucần thiết,chúngtôisẽchờđợicáccômangthânthểrabán.Hơnnữa, nếucáccôphảicưtrúhợpphápởnướcngoàitrongthờigiandài, cáccôsẽlàmvợnhữngngườidochúngtôilựachọn.Tôihyvọng cáccôhiểuđiềunàychứ?
Chúngtôikhôngnóimộtcâu,songcảhaiđềuhoảnghốt,tâm tríbịquấyđảo.Buổitối,khiđinằm,tôihỏi:
-Sukhi,cậucólàmnổiđiềuđókhông?Nghĩalàngủvớimộtkẻ
khôngquenbiếtấy?
-Không-côthởdài.-Còncậu?
-Tớcũngkhông.
Khilêntiếngmộtlầnnữa,giọngcôđầyvẻcayđắng.
-Tớnghĩrằngcóphảibọnmìnhđượcquyềnquyếtđịnhđâu, phảikhông?
Ít nhất tôi cũng cảm thấy cay đắng như điều tôi nhận thấy tronggiọngnóicủacô.
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CHƯƠNG BA
Ngaytrongtuầnlễđó,chúngtôiđượcchởđếnKýtúcxá QuânsựKesong,ởđâyđợttậphuấncủachúngtôibắt đầu một cách nghiêm túc. Ngay những bó buộc ngặt nghèomàtôiđãtrảiquatrongkỳhọcquânsựcủachỉ
làđiềunhỏnhặtsovớinhữnggìtiếpdiễnởđây.
Kesongnằmởmộtthunglũngkhôngthểđếngầnnổitạichân núiIpbul,cáchthếgiớivănminhhàngtrămdặm.Chỉcóvàilàng nhỏ nằm rải rác trong vùng lân cận. Trại được dựng trên một diệntíchkhálớnvìngườitađàotạohàngngànhọcsinhởđây.
Các điệp viên được huấn luyện tại một thung lũng bí mật, tách rờikhỏitoànthểkýtúcxá.Chúngtôiđượcphânchỗởtrongmột cănnhànhỏ,trướckiatừngcónhàbếp,buồnggiặtvàthưviện.
Chúngtôiđượcnhậnmộtthờigianbiểunghiêmngặtmàkhông baogiờchúngtôiđượcchệchđi:
07.30-08.30 Nghiên cứu triết học và những công lao của Kim NhậtThành
08.30-13.00Họcbuổisáng
13.00-16.00Ăntrưavànghỉngơi
16.00-17.30Họcbuổichiều
17.30-19.00Thểdục
19.00-20.00Ăntối
20.00-21.00Võthuật
21.00-22.00Hànhquântối
22.00-23.00Học
23.00Đingủ
Chúng tôi bị bắt ép học tập đến kiệt sức, người ta đo xem cơ
thểvàtinhthầnchúngtôicósứcchịuđựngđếnmứcnào.Chúng tôiđượchọcngắmbắnmộtcáchthiệnxạvớiđủcácloạivũkhí.
Chúng tôi ở ngoài trời nhiều ngày, ngủ trong hang cáo. Nhân sinhnhậtcủaKimNhậtThành,chúngtôihànhquânmộttrăm dặm (160 cây số) trong vòng ba ngày; người ta gọi đây là Cuộc hànhquânTrungthành.Chúngtôihọcláixevớivậntốclớn,rửa phim trong phòng tối được làm vội vã. Và trong suốt khoảng thờigianđóchúngtôiđọccáctrướctáccủaKimNhậtThành.
Chúng tôi được dạy các môn võ thuật. Người ta yêu cầu phụ
nữphảichiếnthắnghai,bađànôngcùngmộtlúc.Chưabaogiờ
trong đời tôi lại tự tin như lúc đó. Chúng tôi còn học cận chiến https://thuviensach.vn
vớidaogăm.Chúngtôiluyệntậpbằngnhữngchiếcdaonhựadài 25phân.
Khôngchỉtậpngắmbắnmàthôi,chúngtôicònphảihọccách tháovàlắpđủmọithứvũkhí,phảibiếtcáchsửachữasúngống nữa.Chúngtôibắnvàonhữngtấmbianhỏxíucáchkhoảngchín mụcmétvàtôitrúngđíchđến90phầntrăm.
Hàng tuần, chúng tôi được xem phim gián điệp hai lần, các phim đó hoặc tuyên truyền sự suy đồi của xã hội phương Tây, hoặcvềnhữngchiếntíchcủacácsiêuđiệpviênngàyxưa.
Chỉ Chủ nhật chúng tôi mới được tự do nhưng khi ấy chúng tôimệtmỏirãrờiđếnmứckhôngbuồnrakhỏigiường.
CôgiáodạychúngtôitiếngNhậtlàHeinhe,chúngtôirấtthân vớicô.Tôiđượcbàđầubếpchobiếtcâuchuyệnbithảmcủacô Heinhe.CôvốnngườiTokyo,tạiđâycôtốtnghiệpphổthôngrồi lấy chồng. Cô có một trai và một gái, sau đó ít lâu vợ chồng cô chiataynhau.Mộtngàykia,khicôchơiđùacùngcácconngoài bãibiển,cácđiệpviênBắcTriềuTiênbắtcóchọvàđưavàotrại tù binh. Trong trại, cô ốm năng tưởng không qua khỏi. Tuy nhiênrồicôkhỏibệnh,khiđócôkhôngchịuănuốnggìvàsuốt ngày cô chỉ kể cô nhớ hai đứa con biết nhường nào. Nhưng các nhânviênBắcHànrấtkiênnhẫn.HọkhiếnHeinhetinrằngrồi mộtngàycôcóthểđượctựdonếucôchịutuânlệnhhọ.Rốtcục, không còn cách nào khác, cô đành yên phận trong cuộc sống mới.
TuythươngcôHeinhenvìsốphậncôphảichịunhưngtôivẫn chorằnghysinhmộtphụnữNhậtduynhấtchosựnghiệpcủa BắcHànlàmộtviệchoàntoànchínhnghĩa,nhấtlànếutanghĩ
đến chuyện nước Nhật đã nô lệ hóa và sau đó, đã áp bức Triều Tiên trong suốt bốn chục năm trời. Giờ đây, nhìn lại, tôi cảm thấyhổthẹnvìýnghĩđó.Sựviệcđángtiếcnàycũngchứngtỏsự
dãmanvôlươngtâmcủachínhphủBắcTriềuTiênvàcácnhân viêncủahọ.
VìquábấthạnhnênHeinhehayuốngrượuđếnsayxỉnvàkhi đó, đôi lúc cô cư xử khá khó chịu. Dù vậy, cô là một giáo viên xuấtsắcvàcàngngàytôicàngquýmếncô.Côthườngkểchuyện vềcácconvàvềTokyo,côhyvọngchẳngbaolâunữacôcóthể
đượcvềNhật.Tôikhôngbiếtcôcóđượcvềnhàkhông.
Chúng tôi kết bạn với cô, tin tưởng nhau, lúc nào cô cũng https://thuviensach.vn
mongđượcgặpgỡchúngtôi.Nhiệmvụcủacôkhôngnhỏ:phải biếntôithànhmộtphụnữNhậtđểkhitôiđượccửđihoạtđộng, khôngaicóthểđoánđượctôilàngườiBắcHàn.
Cómộtlàngbảncáchnơichúngtôiởchừngmột,haidặmvà tấtnhiênlàchúngtôibịcấmtớiđó.NhưngmộttốiChủnhậtnọ, Heinhecứnàichúngtôihãycùngcôđếnlàngvìchưabaogiờcô đượcgặpngườidânBắcTriềuTiênbìnhthường.Chúngtôithấy một vài ngôi nhà xiêu vẹo, những đứa trẻ con bẩn thỉu chạy nhảytrênđườngphố.TôithấyhổthẹnvàmuốnđưaHeinheđi.
Nhưng cô vẫn ngắm nghía lũ trẻ, mắt tràn lệ. Chúng làm thức tỉnhbảnnăngngườimẹtrongcô.
-Đâylàthếgiớiđẹpđẽcủacáccôư,Okhva?-cônói,vẻgiễu cợtkhônggiấugiếm.-Tôithươnghạicáccô.
Trong trại chúng tôi còn có một người bạn tốt khác: bà đầu bếp Vulchi, một phụ nữ khoảng bốn mươi lăm tuổi, cũng từng trảiquamộtcuộcđờibithảm.Nămmườimấytuổi,bàyêumột ngườithợtiệnnhưngmẹbàbắtbàphảilàmvợmộtthợmỏ.Hai ngườisốngcựckhổtạimộtlàngnhỏheohúttênlàSamchuonvà Vulchi phải chịu đựng rất nhiều vì chồng bà thường xuyên bội bạcbà.
Một ngày kia, ông chồng bị một chiếc xe goòng cán chết.
Tronglễtang,Vulchigặplạingườitìnhthờithanhniêncủabà, ông ta vẫn yêu bà nhưng đã có gia đình. Họ không thể làm gì được.
Vềsau,Vulchihướngdẫnkhóahọcnấuăntrongmộttrường học rồi bà được phân việc trong trại. Bà thích vẻ cô quạnh của Kesongvìnhưbàthườngnóimộtcáchbôngđùa,ởđâyítaiquấy nhiễubà.Trongkhunhà,bàđóngvaitrò“ngườimẹ”,chúngtôi phải báo cáo cho bà biết nếu muốn đi dạo hoặc muốn ra khỏi vùng. Nhưng Vulchi là một phụ nữ cao thượng và bà hay cho phépchúngtôilàmnhữnggìchúngtôimuốn.
Trongnhữngnămsau,đôikhitôiđượcphépvềthămgiađình nhưngđâylànhữngdịpbuồnbã.Chamẹtôikhôngbaogiờsẵn lòng để tôi đi và lúc đó tôi lại xấu hổ vì họ quyến luyến tôi đến mứcấy,bởilẽmọingườidânBắcTriềuTiên“cóócsuynghĩthích hợp”đềuphảilàmnhưthế.Sựquyếnluyếnvớithânnhânkhông thuộcvàosốnhữngbổnphậnyêunướcvàtôithìđãhoàntoànbị
ngấm vai trò mới: vai trò một kẻ tập nghề gián điệp. Thời ấy https://thuviensach.vn
chúngtôiđượcbiếtđứaemtrainhỏnhấtcủatôi,BamSo,bịung thưdavàcácbácsĩđãchịubótay.
Mẹtôibiểulộnỗiưuphiềnvìtôiphảixanhàmộtcáchthẳng thừngvàtotiếng,nhưngtôibiếtchatôicũngnhớtôi,ítralànhư
thế.Chatôi rấtgắn bóvớitôi từthuở tôicònnhỏ, ôngluôn gọi tôilàquậnchúa.Trênnhiềuphươngdiện,chatôilàmộtngườibí ẩn.Tôibiếtôngtựhàovềtôivàtôicũngbiếttrêncươngvịmột cán bộ đảng, ông thuộc tầng lớp người được ưu đãi nhất ở Bắc Hàn, vậy mà vẫn có một cái gì đó nhắn nhủ tôi rằng trong đáy sâutâmhồnông,ôngphẫnnộvìchínhphủđãbắttôiphảirađi.
Đó là tình thương, đáng tiếc không có mặt trong cương lĩnh quốcgiacủaKimChínhNhật.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG BỐN
Khithamdựkỳthiđượcgọilàtốtnghiệpđểđánhgiá xem tôi học hỏi được những gì, tôi đã sống trong trại đượcbanăm.Đâylàthờigianmệtmỏinhấtvàhạithần kinhhơncảtrongsuốtkỳtậphuấncủatôi,vìthísinh nàobịđánhhỏnghailầntrongkỳthisẽbịkhaitrừkhỏiđảngvà phảisốngnhụcnhãtrongsuốtphầnđờicònlạicủahọ.
Kỳ thi kéo dài tròn một tuần và gồm có ba phần: thi thể lực, thiviếtvàthitrắcnghiệmthựchành.Mỗiphầnđầuđượcđánh giámộtcáchkỹlưỡngtrênthangđiểmmộttrăm.Nhữngaiđạt đượcítnhấtchínmươiđiểmtrongmỗiphầncủakỳthisẽđược chođậu.
Cũngnhưcácthísinhkhác,từnhiềutuầntrướckỳthitôiđã sống trong nỗi hồi hộp thường xuyên. Giờ đây những gì chúng tôivậtlộntrongvòngbanămsẽđượcđemrađánhgiá.Ngườita bảothườngthườngchỉmộtphầnbasốthísinhvượtquanổikỳ
thi. Như vậy, đảng chỉ giữ những phần tử ưu tú nhất trong đội ngũcánbộcủamình.
Sánghômđầuđithi,trờilạnhlẽovàxámxịt.Lúcđólàtháng Chín, mặt đất đã có những hạt băng đọng cho thấy một mùa đôngsắpđến.Tôidạytừsáugiờđúngnhưyêucầu,trongbụng chỉcómộtviênmìbọcbột.Tôivậnbộđồthểthaovàcốgắngăn sáng, nhưng tay tôi run rẩy đến mức tôi không và nổi cơm vào miệng. Hơn thế nữa, sự căng thẳng làm cổ tôi nghẹt thở khiến hầunhưtôikhôngthểnuốttrôithứcăn.
Sukhiphảithicùngtôivàcôcũngcăngthẳngchảkémgìtôi.
Trongbữasáng,chúngtôichẳngnóichuyệngìmấy,cảhaiđứa đềucốgắngxuađinỗiloâubằngcáchriêngcủamình.Tôitìm cách nhớ lại một vài dịp khi tôi tham gia buổi thiền định siêu việt:tôithửlặpđilặplạicâuthầnchú“Úmmanibátnihồng”.
( Câu chân ngôn (thần chú) Phạn ngữ quan trọng và lâu đời nhất củaPhậtgiáoTâyTạng,cónghĩalà“ngọcquýtronghoasen”,cầu QuánThếÂmBồTát.(N.D.)
Cóđiềusựchúýcủatôiluônluônbịlạcđề,tôimấtbìnhtĩnh, runrẩyvàkhôngcảmthấytrongngườikháhơnchútnàocả.
Sáurưỡisáng,mộthồicòivanglêntừphíangoàibáohiệukỳ
thibắtđầu,chúngtôixếphàngởngoàisân.Chúngtôicókhoảng mười lăm người, một phần ba là nữ. Ở một bên, có hai huấn https://thuviensach.vn
luyệnviênmộtnammộtnữ,ănmặcquânphụcchiếnđấuvàđội mũlínhmàuxanh.Khitấtcảchúngtôiđãtậphọpđầyđủ,người sĩ quan huấn luyện - một thanh niên tên là Ri Hong, vóc người cao,vẻcantrường-vỗtayrahiệuchochúngtôichúý:
-Cácđồngchí!-anhthétlênvàcóthểthấyhơithởcủaanhta trongbầukhôngkhílạnhlẽo.-Chúngtađãsẵnsàngđểbắtđầu phầnmộtcủakỳthi.Khởiđầubằngcuộcchạymườilămcâysố
quanh trại, một phần thông qua các đường mòn trong núi.
Tuyếnđườngđượcđánhdấubằngnhữnglácờvàngvàcùngvới nữđồngchíMyOng-anhtachỉvàonữhuấnluyệnviên-,tôisẽ
chạycùngđểtheodõicácanhchị.Tạiđíchởđầukiacủatrại,các sĩ quan huấn luyện khác đang đợi các anh chị, họ sẽ ghi lại kết quảcủacácanhchị.Càngmấtítthờigianbaonhiêu,cácanhchị
càngđượcnhiềuđiểmbấynhiêu.Aikhôngchạyđượchếtcựly, ngườiđósẽkhôngđượcđiểmvàkhôngđượcthamdựkỳthi.Rõ chưa?
-Thưa,rõ!-chúngtôiđồngthanhgàolên.
-Chuẩnbị!-anhtathétlênvàquayvềphíaconđườngđãđược đánh dấu. Khi tất cả chúng tôi đã ở tư thế chuẩn bị, anh ta vụt chạyvàchúngtôitheoanhta.
Anh ta chạy quá nhanh đối với tôi. Tôi cũng không cố gắng theo kịp anh ta, tôi tập trung để chạy với nhịp độ đều đặn thì hơn.Nhưđiềuthườngxảyratạicáccuộcthi,vàikẻkhởiđầuvới một tốc độ khiến ta có thể biết rằng họ không thể duy trì được lâucáinhịpđiệunày.Tôicốgắngkhôngđểtâmđếnhọvàchỉtập trungđếnkếtquảcủabảnthân.Dùsaođinữacũngkhôngđược bỏcuộcvàtôiquyếtchíthàngấtđichứkhôngdừnglại.
Câysốđầutiênlàcảmộtkhổhình.Cácsuynghĩcủatôilạcđi đâu hết, chúng lôi cuốn tôi hãy bỏ thi đi, ngồi xuống mà nghỉ
ngơiđã!Tôikhôngmuốnnghĩđếnđiềunày,tốthơncảlàphảiđể
tâm đến một cái gì khác: cuộc trò chuyện tối hôm trước với Sukhi hay một bài đọc nào đó của tôi. Như thế, tôi mới có thể
vượt qua được cây số đầu tiên rồi hòa vào cái nhịp chạy thong thả,nhẹnhàng.
Cốnhiêntuyếnđườngdẫnvàonúinonvàcànglàmchúngtôi khó nhọc hơn. Dưới chúng tôi là một thung lũng tuyệt vời vào thủachớmthuvớibiếtbaosắcmàu.Nhữngquảnúihiềnhòavà yêntĩnh,xaxachimchóclêntiếnghót.Dầndầntôicứnónglên, https://thuviensach.vn
chẳngmấychốcmồhôitôiđãtuônranhưtắm.
Cuộcthicàngtiếpdiễnthìnhữngngườidựthicàngcáchbiệt.
Mộtsốngườibịtụthậu,sốkhácbỏxachúngtôi.Hầunhưsuốt khoảng thời gian thi, tôi chạy cùng với Sukhi, thỉnh thoảng chúngtôicònhổnhểnnhữnglờilẽkhíchlệnhau.
Sau hai phần ba quãng đường, con đường bắt đầu dốc thoai thoảivànhưthế,chúngtôidễgiữnhịpchạyhơnnhiều.Cóđiều sau khi qua mười cây số, chân tôi bắt đầu đau. Nhưng không phảiđiềunàykhiếntôiphảibậntâmthựcsự.Quantrọngnhấtlà tôiphảihítthởđềuđặn,cứbốnbướcmộtlần.Tôibiếtnếubịmất nhịp,tôisẽkhôngthểchạyđượcđếncùng.
Đến gần cuối cuộc thi, chúng tôi phát hiện ra một số kẻ bị
thương.Ởnhữngđiểmkhácnhautrênđường,cómộtngườiđàn ôngrồimộtphụnữnằmvàkhócnứcnởkhônggìanủiđược.Tôi thấy thương họ nhưng không thể làm gì để giúp họ. Tôi thầm cầunguyệnđểítnhấthọcũngthiđậuvàokỳsau.
Tronghaicâysốcuối,phổitôinhưcháybỏngvàtôiphảilấy khôngkhíba,rồihaibướcmột.Bêncạnhtôi,Sukhivấpngãliên tục, vẻ quyết tâm ảm đạm hiện rõ trên gương mặt cô, cô nhìn trừngtrừnglênphíatrướcxemcáiđíchởđâu.Côthởđứtquãng, khónhọcvàtôigàolênvớicô:
-CốlênSukhi!Bọnmìnhsắpđếnđíchrồi!Chỉcònmộttíthôi!
Côliếcmắtnhìntrờinhưngtôibiếtcâunóikhíchlệcủatôiđã giúpcô.
Không ai trong số chúng tôi biết chính xác cái đích ở đâu và điềunàycànglàmtăngsựchậtvậtcủacuộcthi:chúngtôikhông biếtđích.Nhưngcuốicùng,vàolúctôicảmthấynhưkhôngthể
chịu nổi, tôi nhìn thấy một nhóm các thí sinh đã đến đích và đang nói chuyện với sĩ quan huấn luyện Ri Hong. Các sĩ quan khác cũng đứng ở đó, tay cầm đồng hồ bấm giây. Tôi bước qua đíchvàlậptứcngãvậtracạnhSukhi.
-HainữđồngchíOkhvavàSukhichạymấthaigiờbốnphút haimươibảygiây!-mộtsĩquanthétlênvànhậnxét.-Kếtquả
tuyệtvời,hainữđồngchíạ,cáccôđượcchínmươibađiểmrưỡi!
- Trời đất! - Sukhi thở gấp. - Okhva ạ, nếu không có cậu bên cạnh,hẳnkhôngbaogiờmìnhchạyđượcđếncùng.Mìnhđãdở
sốngdởchếtrồi.
- Mình cũng thế - tôi vẫn thở gấp, đứt quãng. Nằm ngửa, tôi https://thuviensach.vn
ngắmnhìnbầutrờigiờđãchuyểnsangmàuxanhsẫm.Đầutôi giầngiật,choángváng.Tôitưởngtôisẽlịmđingaytứckhắc.Khi đóRiHongbướcđếnvàvựctôidậy.
-Cốđilạimộtchútcôạ-anhtanói.-Nhữnglúcnhưthếnày nằm là tệ nhất. Có hại cho tim của cô. Cứ đi lại là cô sẽ thấy đỡ
ngaythôi.
Tôigậtđầuvàđứngdậyđiđilạilại.Sáungười-nămnammột nữ-vềđíchtrướcchúngtôi;Sukhivàtôilàngườithứbảyvàthứ
tám.Trongnửagiờđồnghồtiếpđó,nhữngkẻkháccũnglảođảo về đến đích, chỉ có ba người bị loại hẳn. Mới chưa đến chín giờ
sángvàchúngtôicònvôsốbàitập.
RiHonghạlệnhchochúngtôiđitắmrửa,thayquầnáosạch sẽvàđếnmườigiờphảicómặttạitrungtâmthểthao,kỳthisẽ
tiếp tục ở đó. Tôi ngạc nhiên nhìn Ri Hong. Anh cũng chạy hết mườilămcâysốmàchẳnghềhổnhển.
Tôi cùng Sukhi loạng choạng về căn nhà của chúng tôi và rũ
bỏ quần áo. Tôi để Sukhi đi tắm, tôi ngồi vào bồn nước nóng bỏng và phần thì tươi tỉnh, phần thì mệt rũ vì nó. Tôi thay bộ
quầnáothểthaosạchsẽvàuốngmộtcốcnướccamto,rồilững thữngđiđếntrungtâmthểthao.Đólàmộttòanhàdàivàthấp với hai phòng thể thao, một phòng tập tạ, một bể bơi và một phòng to hình vuông, chứa toàn gương, tại đây chúng tôi từng luyện tập võ thuật. Các sĩ quan ở trong phòng tập tạ và, vì còn vài phút nữa mới đến mười giờ, tôi thư giãn đôi chút cùng mọi người,tấtcảđềuchờkỳthitiếptục.
- Phải lắm! - đúng mười giờ, Ri Hong nói. - Ta tiếp tục nhé.
Khởiđầutrongphòngtậptạ,ởđâymọingườinângtạtheokhả
năngtrongtưthếnằm.Sauđó,mọingườilênxàtheokhảnăng.
NữđồngchíOkhva,côbắtđầu.
Tôilolắng đứnglên vàtiếnđến chiếcghế dài,ởđó đãcó hai người đàn ông vạm vỡ chờ đợi để giúp tôi. Thường thường tôi haytậpluyệnvớiquảtạ50cân.
-Tôithửbảynhămcân-tôingồixuốngchiếcghế.Haingười đàn ông đặt những vòng tạ lên trục rồi đặt trục lên cái giá. Tôi nằmdướigiáđỡ.Bảymươilămcânlàkếtquảrấttốtđốivớimột phụnữcóthểchấtnhưtôi.Chưabaogiờtôinângtừngấy-kết quảkhánhấtcủatôichođếnnaylà70cân-,vàcuộcthichạyđã khiếntôimệtmỏi.Nhưngtôibiếtnếukhôngthànhcông,tôicòn https://thuviensach.vn
cómộtcơhộinữa,vậytạisaolạikhôngthửnhỉ?
Tôihítliềnnhiềuhơinhanhvàsâuđểcóthậtnhiềudưỡngkhí trongmáu.Cầmtrụctạ,tôilấyhếtsứcbìnhsinhđểnhấcnólên.
Hét thật to, tôi nhấc tạ và khối nặng được nâng lên chầm chậm. Trục tạ hơi bị lạng đi, tôi cố gắng đưa nó về vị trí thăng bằng.Tôilạitậptrunghếtsứclực,thởhắtravàđẩytrụctạlên.
Nódừnglạiởgiữađường.Tôithétlên,mặtméođivàcàngđẩy mạnh hơn nữa. Thật lạ lùng, nhưng tôi cũng duỗi thẳng được cánhtayvàkếtthúcbàitập.Haingườiđànôngđỡtrụctạtừtay tôivàđặtlạilêngiáđỡ.
Những người ngồi ngoài hò reo cổ vũ tôi. Hơi ngơ ngẩn, tôi đứngdậykhỏichiếcghếbăngvàvềchỗngồi.
- Tuyệt vời! - Ri Hong nói, giọng sang sảng. - Nữ đồng chí Okhvađượcchínmươisáuđiểm!Côcómuốnthửthêmmộtlần nữakhông?
-Không,hoàntoànkhông!-tôiđáp.
-Thôiđược.Ngườitiếptục!
Khiđếnlượt,Sukhinângđược65cân.Côđược92điểmvìkết quảtốtđó.MộtngườiđànôngcơbắpcuồncuộntênlàKimBong đạt được kết quả xuất sắc nhất: trong cơn hồn xiêu phách lạc, anhtanghiếnrăngnghiếnlợinâng200cânvàđượcthưởng10
điểm,nghĩalàanhđượccảthảy110điểm.
Bâygiờđếnmônlênxà.Trongbanămtrởlạiđây,ngàynàotôi cũng luyện môn này, thường tôi làm được mười lăm lần. Ngày hômđótôiđượcmườibảylầnvàđược94điểm.Sukhilàmđược mườisáulần,KimBonglạitrởthànhngườichiếnthắngvớibốn mươisáulầnlênxà.
- Chúng ta sang phòng khác! - My Ong điều khiển sau khi chúngtôiđãkếtthúcởphòngtậptạ.
Bâygiờngườitamuốnbiếtvậntốccủachúngtôi.Trongcăn phòngdàichừng50mét,chúngtôiphảichạytừtườngnàysang tườngkiavàquaylại.Chúngtôicóthểthửnghiệmbalần.
Tôi không sợ cú thử này. So với chiều cao của mình, tôi khá nhanhvàsaubanămdốchếtsứclựcđểtậpluyện,trêncơthểtôi khôngcómộtchúttrọnglượngthừanào.Tôichạymất19,4giây.
Đâylàmộtkếtquảkhôngtồivìkhiquaylại,chúngtôiphảichạm vàothànhtườngvàlúcđóbịchậmđi.Sukhicònnhanhhơntôi, cô chỉ mất 19,1 giây. Cô được 95 điểm vì kết quả đó, tôi được https://thuviensach.vn
94,8.
Lúcđóđãlàtrưavànhómngườimệtlửđượcphépđiăntrưa.
Hômấychúngtôiđượcsuấtănđúpnhưngkhiănxongtôivẫn cảm thấy đói. Chương trình tiếp tới bắt đầu vào hồi 13.00 giờ, thành thử tôi và Sukhi còn có hai mươi phút nằm khểnh trên giườngđểhồisứcchútđỉnh.
- Thật đáng kinh ngạc là người ta hành hạ bọn mình biết chừngnào!-Sukhixoabópbắpchâncô.
-Mànàođãhết!-tôiđáp.-Nhưngmìnhkhôngphànnàn;bọn mình tiến bộ rất nhiều từ hồi mười tám tuổi, khi bắt đầu tập luyện.Lúcđómộtcâysốmìnhcũngchạycũngkhókhănlắm.
-Mìnhthìđicũngchẳngđược-Sukhicườiphálên.
13.00giờ,chúngtôilạicómặttạitrungtâmthểthao,lầnnày ởdojo,phòngtậpvõthuật.Chúngtôiphảimặctrangphụcmàu trắngnhưkiểupi-gia-ma,gọilàghi.
ChúngtôichỉhọccácmônvõthuậtcónguồngốcTriềuTiên dù chúng thuộc nhiều trường phái: tekwando, tangsudo và hapkido.Từnhữngmônhơigiốngnhau,nhưngvẫnmangtính đặcthùnày,ngườitatổnghợpthànhmộtmônvõthuậtđộcđáo dành cho các điệp viên. Màu đai nối tiếp nhau như sau: người mớinhậpmônđeođaitrắng,sauđóđếnđaivàng,xanhdatrời, xanhlácây,đỏ,nâu,cuốicùnglàmàuđendànhchongườiđãlên đếnbậcmười.Córấtítmônsinhđạtđượchuyềnđaitrongbấtkỳ
mônvõthuậtnào,nhưngthàydạychúngtôi,KaiChonđượcngũ
đẳnghuyềnđaiởcảbamônvõthuậtCaoLy.Trongquátrìnhtập luyệnbanăm,tấtcảchúngtôiđềuđạtđượccấpbậcđầu,nhưng sauđómuốnđượcbậctiếptheothìphảimấtnhiềunăm.
Kai có hai phụ tá, cả hai đều là tam đẳng huyền đai, tên là YangLuivàKangKhil.Kaiđiềukhiểnquátrìnhkhởiđộng,sau đó anh ngồi ở cuối phòng với cầm cuốn sổ ghi chép trong tay, cạnhanhlàKangKhil.CáchchúngtôikhôngxalàYangLui,rồi RiHongvàMyOng,haingườinàyđềuđượcnhịđẳnghuyềnđai.
-Chúngtabắtđầubằngsongđấutaykhông-RiHongtuyên bố.-MỗiđồngchíthửsứcnămphútvớiYangLui.Vìchúngtôi phải chấm điểm một cách thật chính xác, các đồng chí không đượcdùngtrangphụcbảovệ,cuộcđấusẽthuộcloạifullcontact.
Namgiớicóthểdùngbaochehạbộ,nhưngngoàirathìkhông.
Có thể dùng mọi ngón võ: được đá vào hạ bộ và lên đầu, được https://thuviensach.vn
dùng mọi ngón quật và khóa, nhưng chúng tôi cũng đánh giá lòng tự chủ không kém gì sự khéo léo. Những đòn chừng mực, đưa ra một cách thuyết phục sẽ được điểm cao nhất. Ai cố tình làm gãy xương kẻ khác sẽ bị loại ngay lập tức. Các đồng chí rõ chưa?Tốtlắm.Tabắtđầu.
Tôimừngvìtôikhôngphảilàngườiđầutiên.Chưabaogiờtôi đấu với Yang Lui, vì thế ít nhất tôi còn có dịp xem phong cách củaanhta.Đólàmộtngườicao,gânguốc,cướcphápvàthủpháp nhanh như chớp, có thế phóng ra những cú đá tuyệt vời nhất.
Mộtlầntôitừngđượcchứngkiếncảnhanhtabaylênkhôngvà phóngmộtcúđángượctuyệthảo,gótchânđiểmtrúnggiữamột mảnhxi-măngtreolửnglơởđộcaohaithướcrưỡivàxẻđôinó.
MộtvàingườithườngcósởtrườngphảncôngnhưngYangLui là một võ sĩ thiên về tấn công, anh chủ động rất nhiều. Anh ra nhữngđònảotuyệtdiệu,phóngnhữngđòntaylanhlẹvàkhéo léovàothísinhđầutiênkhiếntôithiếutintưởng.Tôicóthểlàm gìvớiconngườinày?Saunămphút,ngườithísinhrờisàntập, anh trúng nhiều đòn, người nhuốm máu nhưng vẫn được 90
điểmvìđãgiữđượcthểdiệntrướcsưphụ.
Trướctôicònbathísinh.Tôiđứngdậy,tiếnđếngiữasàn,cúi đầu thi lễ Yang Lui rồi cả hai chúng tôi cúi đầu trước các thày.
Kairahiệuchochúngtôibắtđầu.
YangLuilậptứctấncôngngay.Ởđây,phụnữkhôngđượcưu tiên.Phụnữcũnghaybịvỡmũi,gãyxươngsườnnhưnamgiới.
Những cú đá của Yang Lui dồn dập giáng vào tôi khiến tôi khó tránh nổi. Còn nói gì đến chuyện phản công! Tôi phải mừng vì vẫncòntrụvững.
Cuốicùng,YangLuicũnghơilùiđểchờtôitấncông.Vìtôilà kẻcóngôivịthấphơn,làmônsinh,tôiphảirađònnhanhchóng, nếukhôngsẽbịphạtvìtộichậmtrễ.Tôiphóngvàicúđánhanh vàomặtanhta.YangLuigiơhaitayđểđỡ,cùnglúcấytôidùng chântráikhóacổchânanhtavàgiậtanhngã.Anhtađổxuống sàn.YangLuibậtdậy,đấmmạnhvàosườntôirồirađòntrúng vaitôi.Tôipháthoảng,giậndữvàtuyệtvọng,cốnénnỗiđau,tôi bám lấy tay anh ta, kéo anh ta lại gần và giáng một cước nửa cung tròn vào vùng dạ dày anh ta. Yang Lui lảo đảo trong một khoảngkhắc,tôichụplấyvaianh,bướcrasaulưngvàquậtanh taxuốngsàn.Tôiđãtínhđếncúđácủaanhta.Tôibắtđượcchân https://thuviensach.vn
anhtagiữachừngvàtungramộtcướctrúnghạbộanhta.
-Dừng!-Kaikêulên.-Okhvathắnghiệpnày.
YangLuiđãđứnglên.Bâygiờanhtađãgiậntôivàanhcòntấn công dữ tợn hơn, nhanh hơn. Anh ra một loạt đòn vào thành bụngtôi,tôikhôngđỡnổivàgầnnhưbịgục.Cuốicùng,tôicũng hấtđượcanhtangã,cùitaytôiquậttrúngxươngứcanhta,rồi tôibámlấychânanhtavàlạihạanhtaxuốngsàn.YangLuiđáp lạimộtcáchđiêuluyện:trongnháymát,anhphóngchânkiatạo thành một gọng kìm kẹp chặt hai chân tôi và kéo về phía anh.
Hai chân anh siết chặt chân tôi, anh nhỏm dậy và chuẩn bị
phóngmộtquyềnvàomặttôi.Tôibắtlấykhuỷutayanh,vặnvà khóatayanhkhiếnanhphảithảlỏnggọngkìm.
-Dừng!-RiHongkêulên.
Hai chúng tôi đứng lên, cúi chào nhau rồi cúi đầu trước Kai.
Tiếpđếnmộtchútnghỉngơi,cácthàytínhtoánkếtquả.Tôivề
chỗngồivàchờđợi.
-KếtquảcủanữđồngchíOkhva...chínmươichínđiểm!
Vài người vỗ tay. Tôi kinh ngạc. Tôi giữ được thể diện trước mộtvõsĩxuấtsắc,mặcdùtôibiếttôikhôngphảilàđốithủxứng đángcủaanhtrongmộtcuộcđấuthựcsự.Nhưnglầnnàytôivẫn thắng được Yang Lui và tôi xấu hổ nhìn xuống đất, không dám ngẩnglênnhìnanh.
PhongđộsútkémtrongtrậnsongđấuvớitôikhiếnYangLui nổicáu,thànhthửanhrataykhôngthươngtiếcvớicácđốithủ
sau tôi. Sau những cú khóa đau đớn, các thí sinh gần như bay trênkhôngđểrồilàmmồitrướcngọncướccủaanh.Khiđãđấu xong với tất cả mọi người, Yang Lui ngồi xuống và Kang Khil đứngdậy.
-Bàithitiếptới-Kainói-mọithísinhphảithiđấuvớiđồng chíKangKhil,đồngchísẽdùngmộtcondaonhựadàihaimươi nhămphân.Cácđồngchícóthểthửtướcvũkhíbalần,sauđócó thể sử dụng dao hoặc tìm cách thắng đồng chí ấy bằng cách khác.Cóaihỏigìkhông?Không?Tabắtđầu!
TôilàngườithứbaphảiđấuvớiKangKhil.Saukhicúiđầuthi lễ,chúngtôithậntrọngtránhnhau.Lưỡicondaonhựatụtvào chuôi dao như chiếc lò xo, đánh dấu độ sâu mà lẽ ra nó có thể
ngậpvàocơthểđốithủ.KangKhilbắtđầumộtđònảo,cặpmắt đencủaanhnhìnchòngchọcvàotôi.Trongvõthuậtánhmắtcó https://thuviensach.vn
thểlàmộtvũkhíhiệuquả,vìthếtôitìmcáchtậptrungvàobàn taycầmdaocủaanhta.Độtnhiên,nhanhnhưmộtconmèo,anh tanhảyxổlênphíatrướcvàchĩadaovàobụngtôi.Tôibịbấtngờ
đếnnỗikhôngkịpđưatayđỡ.KangKhilđâmdaovàodạdàytôi vàlưỡidaotụtđếngốcvàochuôidao.
- Kang Khil thắng hiệp đầu! - Kai kêu lên. - Vào cuộc, Okhva!
Chúývào!
Tôilạikhổsởđứngtấn,chúngtôilạibắtđầutránhnhau.Bây giờtôichúýđôimắtanhta,hyvọngrồicặpmắtsẽđểlộdụngý củaanh.KangKhilnémcondaotừtaynàysangtaykia,anhta mỉm cười vẻ thỏa mãn và đùa giỡn với tôi. Bị dẫn dắt bởi một sángkiếnđộtngột,tôiquaylạivàphóngmộtcướchậurấtmạnh vào mặt anh. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cú đá của tôi trúng đích.KangKhilkêulênvànhảylùivềsau,anhđưamộttaylên ômmặt.Vậnhếtsứclực,tôitunghaiquyềnvàoứcanhtavànếu tỉnhtáohơn,tôiđãcóthểhạanhtanhanhchóng.Nhưngthayvì lêngốitrúnghạbộhayđấmdứmộtcúvàocổhọnganhta,khi đóthếnàocáctrọngtàicũngchongừngcuộcđấu,tôilạicầmnã cánhtaycầmdaovàdùngtaykiasiếtchặtkhuỷutayanhta.Bị
siếtchặt,anhtađànhphảibỏcondaovàtôivồngaylấynó.Có điều trong lúc đó Kang Khil đã hoàn hồn và đúng lúc tôi cúi xuống,anhtađátrúngngựctôitừchínhdiện.Ttúngphátcước, tôi bay phải đến năm mét và ngã dập mông xuống đất. Lập tức anhtađãxuấthiệnởđó,nhưngítnhấttôicũngcòngiữđượccon dao.Khókhănlắmtôimớigượngdậyđượcvàdùngdaođâmanh ta.KangKhilkhựnglạigiữachừng,luồntránhcúđâmvàxuống tấn.Chúngtôilạidứnhau,nhưngbâygiờlợithếđãthuộcvềtôi.
Anhtatiếnđếngầntôikhiếntôiphảilùi,nhìnchântrướctôi biếtanhchuẩnbịphóngcước.KangKhillàmộtđốithủtuyệtvời, anhsừngsữngkhônggìlaychuyểnnổi,tôikhôngmấytintưởng làtôicóthểlàmanhtamấtcảnhgiác.Thếlàtôidùngmộtmẹo khác. Tôi phóng con dao về phía anh, khiến anh phải ngửa đầu lên nhìn trong giây lát. Vào khoảng khắc không đáng kể ấy, tôi tung cước trúng hạ bộ và đấm trúng vai anh ta. Kang Khil ngã bịch,dậpmôngxuốngsàn,mặtanhlộvẻkinhngạc.
-Dừng!-Kaikêulên.-Okhvathắng!
Tôi đỡ Kang Khil dậy, anh còn nửa mê nửa tỉnh. Sau khi cúi đầuchào,tôivềchỗchờkếtquả.
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-Chínmươitưđiểm!-RiHonggàolên.
Nhưng khi đó đã chập tối và ngày hôm ấy chúng tôi không phảilàmthêmgìnữa.TôicùngSukhivềnhà,19.00giờchúngtôi đãlănrangủ.Bảnthântôicũngthấyngạcnhiênvềmình.Cólẽ
tôivẫnhợpvớinghềđiệpviênmật?
Ngàyhômsaukémxahômđầuvềmặtcăngthẳngvìchủyếu chúngtôichỉthibắnsúng.
Thoạtđầu,chúngtôingắmbắnmộttấmbiacáchxamộttrăm métbằngsúngloạinòngto.Chúngtôibắnnămmươiphátđạn, tôi trúng bốn mươi bảy lần. Cũng như rất nhiều thí sinh khác, Sukhitrúngcả50lầnvàmọingườiđềuđạtđượckếtquảtốt.
Sauđóchúngtôidùngsúnglục,nhưnglúcấytấmbiachỉcách haimươilămmét.TôibắntrúngbốnmươisáulầnvàSukhilại vượttôi:côtrúngđíchcả50lần.
-Mìnhnghĩrằngcậuđãhoànhồnrồiđấy-tôibảocôtronggiờ
nghỉtrưa.
- Mình lấy làm mừng vì rốt cục cũng có một môn mà mình thạo-côđáp.-Hômqua,lúcbịYangLuihạđován,mìnhthấy khóởquá.Vàchânmìnhcònđaunhứcnữachứ!
-Tớcũngthế-tôinhếchmépcười.Sángnaykhókhănlắmtôi mới dậy được, toàn thân tôi đau như dần. Đấy là còn chưa nói đếnnhữngvếtthươngbầmdậpkhitậpcácmônvõthuật.
Phầncònlạicủangày,chúngtôicònthibắncung,némdaovà lựuđạn.Nóichungtôiđạtđượckếtquảkhảquan,trừmônbắn cungtôichỉđược82điểm.Nhưngđiểmsốthểlựctổngquátcủa tôivượtchỉsốchínmươikhánhiều,thànhthửtôikhôngphảilo ngạigì.
Chúngtôicònphảithiláixenữa.Chúngtôiphảiláimộtchiếc xehơiMercedesvớivậntốclớnsuốtdọcmộtsâncóchướngngại vật:cộtxà,nhữngđoạnđườngđóngbăngvànhữngkhúcngoặt như trâm cài đầu đàn bà. Mỗi người được đi hai lần, thời gian đượcđolườngcẩnthận.Đốivớitôi,láixeluônđemlạicảmgiác hồihộpvìxecộlàthứvôcùnghiếmhoitrongđờisốngthường nhật Bắc Triều Tiên. Ở phương Tây mọi người đều có thể lái xe hàng ngày nhưng đối với chúng tôi, xe cộ là điều mới mẻ. Tuy vậy,trongbanămthờikỳtậphuấntôicũngđãtậpláikháthạo vàtôiđượcxếpthứnhìtrongsốcácthísinhvới96điểm.
Sau khi chấm dứt hoàn toàn phần thi thể lực, tôi được 94,63
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điểm. Chỉ có hai người có kết quả vượt tôi, nhưng chỉ có mười mộttrêntổngsốmườilămthísinhđượctiếptụcdựkỳthiviết.
Trên nhiều phương diện, thi viết còn khó hơn thi thể lực nhiều. Trong hai ngày liền, chúng tôi phải thi hai lần, mỗi lần bốntiếngliền,vềđủcácmônhọc.
Ngàyđầu,chúngtôichủyếunghiêncứuvềtriếthọcvàcuộc đời Kim Nhật Thành. Chúng tôi được nhận hai trăm câu hỏi hoàn toàn đơn giản, phải trả lời đúng hoặc sai, rồi phải viết ba bàiluậnvănkhádàivềchủđềcủachủnghĩaxãhộiBắcHàn.Bài luậnnàytạođiềukiệnthuậnlợinhấtđểngườitacóthểđánhgiá đượcxemchúngtôiđãtiếpthunềntuyêntruyềnchínhthứcđến mức nào, bởi lẽ có những câu hỏi đại loại như sau: "Trong một bàiluậndướimườitrang,anh(chị)hãygiảithíchtạisaochếđộ
BắcTriềuTiênlạiưuviệthơncácchínhthểtưsản."
Ngày thứ hai chúng tôi thi nhiều môn: toán, ngoại ngữ v.v...
Chúngtôicònnhậnnhiềucâuhỏivềcácloạivũkhíkhácnhau, vídụ:"LoạivũkhícầmtayđượcưachuộngnhấtcủaKGBlàgì,và có thể bắn mấy phát với nó?" hoặc "Hãy liệt kê toàn bộ các loại máybaycủaquânđộiBắcTriềuTiêncùngnhữngđặcđiểmcủa chúng."
Tôi mất bình tĩnh từ đầu đến cuối và không trả lời được khá nhiều câu. Hơn nữa tôi còn không biết 90 điểm tối thiểu được hình thành như thế nào, vì chúng tôi không thể đoán được các thàyđánhgiátừngphầncủakỳthiviếttheocáchnào.Cuốingày thi viết thứ hai, tức là sau kỳ thi viết thứ tư, tôi hoàn toàn kiệt sức,cảvềthểxáclẫntinhthần.Trongtuầnđithi,chúngtôiđược miễnmọinhiệmvụkhácvàtôilănrangủmộtmạchhàngchục giờ.Sukhicũngmệtmỏibơphờnhưthế.
Vì chỉ còn lại mười một thí sinh, kết quả các môn thi được chấmrấtnhanhchóng.Bangườibịtrượt,vàtrongsốtámngười thi đău, tôi xếp thứ nhì với điểm số trung bình 93. Sukhi được kếtquả92,18.Chúngtôimừngrỡ.Chúngtôiđãquahaiphầnthi, chỉcònlạimột.
Cólẽphầncuốicùngcủakỳthitốtnghiệplàkhónhất.Người ta bảo ở phần này, mỗi bài tập đều hợp với từng cá nhân, phụ
thuộcvàovaitròđượcdựđịnhchothísinhtrongquátrìnhthám thính.Vềmặtcánhân,mọingườiđềuđượcnhậnmộtnhiệmvụ
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địahìnhvìmọibàitậpmàchúngtôicóthểgặptrongđời,trong mộtđịahìnhkhithựchiệncôngtácdothámđềuđượcmôphỏng hóaởmứcchínhxácnhất.
Kỳ thi của tôi rơi vào ngày thứ sáu và Ri Hong thông báo về
nhữngviệctôiphảilàmtừbuổisáng:
-Nhiệmvụcủacôbắtđầukhimặttrờilặn-anhnói.-Đảngđã cho xây một tòa nhà hai tầng cách trại ta khoảng mười cây số, bênkianúiKesongvàrừngthông,tòanhàấyđượcbàybiệntheo mẫucácsứquánnướcngoàinênđơngiản,chúngtôigọinólàsứ
quán.Côsẽđượcnhậnbảnđồvùnglâncậnvàsơđồtòanhà.Khu vực đó được một bức tường bao quanh và có các lính canh vũ
trang đứng gác. Trên sơ đồ, cô sẽ thấy trong tòa nhà có một tủ
sắt,trongđócócáctàiliệubằngtiếngNhật.Nhiệmvụcủacôlà đột nhập vào tòa nhà, học thuộc nội dung các tài liệu và đúng sáugiờsánghômsaucómặtởđây.
Hầunhưtấtcảmọithứsẽđượclàmgiảmộtcáchhoànthiện.
Trong các phòng ngủ sẽ có các điệp viên đóng vai trò các nhà ngoạigiao.Độilínhgácsẽkhôngđượcbiếtthờiđiểmcôđến.Các điệpviênđóngvailínhgácvànhânviênngoạigiaosẽđánhgiá kết quả của cô. Tất cả sẽ xác thực đến mức có thể: cô phải để ý đếncácthiếtbịbáođộngkhácnhau,cácca-mê-rabímật,cácmi-crôvàmọithứkhác.
Đểthựchiệnnhiệmvụ,côđượcnhậncáctrangbịsauđây:hai khẩu súng lục, một khẩu AK-47 tự động, ba con dao, một bình đựng bọt xà-phòng, một sợi dây thừng có những nút bám, đèn pinbỏtúi,ốngnghekhámbệnh,daocắtkính,địabàn,chìakhóa giả. Dao làm bằng nhựa, chúng tôi để trong súng thứ đạn bọc sơn,khibắnratuycógâyđauđớnnhưngkhôngđểlạinhữngvết thương. Các lính gác cũng có những vũ khí như thế. Nếu cô bị
bắn trúng, viết đạn sẽ hằn lại trên người cô và nếu những bộ
phận quan trọng sống còn của cô bị trúng đạn, người ta sẽ cho điểmtùytheođó.Cácvũkhíđềuđượclắpbộphậngiảmthanh, cô được tổng cộng tám băng đạn cho hai súng lúc và hai băng đạn cho súng máy. Vì đây cũng đồng thời là kỳ thi đối với các lính gác, trong trường hợp cần thiết cô có thể dùng võ thuật khiếnhọbấttỉnh,nếutrướcđóhọkhôngchịuđầuhàng.Chúng tôimuốnmọiviệccànggiốngthậtcàngtốt.
Saukhiđãlấyđượccáctàiliệu,côphảihọcthuộcnộidungcủa https://thuviensach.vn
chúng trước khi đặt lại vị trí. Khi về lại đây, cô phải báo cáo về
nộidungđó.Côcầnhỏigìkhông?
Thựcratôicóvôsốcâuđểhỏi,nhưngtôichỉsữngsờnhìnanh ta. Tôi không làm sao hiểu nổi tại sao người ta lại cử tôi đi làm nhiệmvụấy.Tôivôcùngkinhngạctrướcsựtinhtếcủacácthày dạytôi.Rốtcục,tôimớilêntiếngnổi:
-Thưađồngchí,tôinghĩrằngcácthísinhkháccũngđãđược nhậnnhữngnhiệmvụtươngtự.
-Tấtnhiên-anhtađáp-,ítnhấtlànhữngnhiệmvụrấtgiống nhau.Lànhữngđiệpviênhoạtđộngngoàiđịahình,cáccôphải lườngtớitrướcmọikhảnăng,vàchỉnhữngtrắcnghiệmnhưthế
mới có thể làm sáng tỏ xem thực sự ai là người thích hợp với côngtácdothám.Vìthế,chúngtôikhôngtiếctiềnđểduytrìtòa nhà-vôtíchsựxéttrênnhữngmặtkhác-đó.
-Vàđiềugìcầnthiết...-tôicốgắngdiễnđạtcâuhỏimộtcách càng ngây thơ càng tốt - tóm lại, điều gì cần thiết cho tôi vượt quathửtháchnày?Tấtcảư?
RiHongphálêncười.
-Điềuđóthìtôikhôngthểnóiđược.Côhãytậptrungđểthực hiệntoànbộnhiệmvụ.Ngoàiđịahình,Okhvaạ,khôngcócáigọi là"yêucầutốithiểu".Hoặccôhoànthànhnhiệmvụ,hoặckhông.
Tôigậtđầurahiệurằngtôiđãhiểu.Tôikhôngmuốnbiểulộ
sựhồihộpcủatôi,nhưngdạdàytôiđauquặnvì"cuộcthi"này.
Tôihoàntoànkhôngcóýniệmlàlàmsaotôicóđượclòngtựtin để lên đường. Nhưng tôi có thể làm gì khác được? Hay là tôi khôngnhậntấtcảnhữngtrònàyvàtựkhaitrừmìnhkhỏiđảng?
Không, phải nghiến răng làm, phải quyết tâm! Tôi phải làm tất cảnhữnggìcóthể.
RiHongđứnglên.
- Thôi, nếu cô không có câu hỏi gì thì chiều nay tôi sẽ để cô mộtmình.Trongvòngvàigiờđồnghồtôisẽmanglạichocômọi thứ:trangbị,quầnáovàmọithứkhác.Khoảng18.00giờtôisẽ
trởlạiđểchínhthứcchocôlênđường.Đếnkhiấy,tốtnhấtlàhãy nghỉngơi.Vàđừngnóivềtấtcảnhữngđiềunàychoainhé!Hiểu chưa?
TôilạigậtđầuvàRiHongrađi.Tôitrởvềbuồngngủvànằm xoài trên giường. Giá có muốn ngủ cũng không được. Tôi bồn chồn đến nỗi toàn thân tôi run như cầy sấy, cả hàm răng tôi https://thuviensach.vn
cũngđánhvàonhaulậpcập.Tôithumìnhdướichănvàruncầm cậpmấygiờliền,tôihoảngsợchờhoànghôn.Chúttựtintôicó đượctrongvàingàytrởlạiđây,giờtantànhnhưmâykhói.Toàn bộtươnglaitrongđảngcủatôiphụthuộcvàođêmnay,tôisợtôi sẽthấtbại.
SuốtchiềuSukhikhôngvềnhàvàđiềunàycólẽtốtđốivớicô.
Tôinghĩrằngtôikhôngthểgiữnỗisợhãitrongngười,chắchẳn tôiđãkểchocônghetấtcảnếucôởnhà.Cóthểđúnglúcấycôđi làmnhiệmvụcủamình.Tôichỉdámhyvọngrằngcôsẽthành công.
Tôi chỉ chìm vào giấc ngủ chập chờn được vài phút, rồi tỉnh giấc vào lúc 17.30 giờ. Ra phòng ngoài, tôi thấy một chiếc va-li kháto.Trongđócóđủthứcầnthiết:vũkhí,quầnáo,cáctrang bị. Tôi thở dài và mang quần áo vào phòng ngủ và mặc chúng vàongười.
Tôiđượcnhậnmộtbộtrangphụcáoliềnquầnmàuđen,giày đen và mặt nạ đen, chỉ để hở cặp mắt. Trông tôi như những người ninja. Tôi đeo một khẩu súng lục lên vai, khẩu kia lủng lẳngbênhông.Daogăm,đènpinvàcácbăngđạnđượctôicàiở
thắtlưng.
Trongba-lô,tôitốngcuộndây,ốngnghekhámbệnh,đạndự
trữvàbìnhbọtxà-phòngđểvôhiệuhóacácca-mê-rabímật.
Đúng 18.00 giờ, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng khởi hành và Ri Hong đến để cử tôi đi. Anh ta nhìn tôi một lượt, vẻ hài lòng và nhậnxét:đángtiếclàanhkhôngmangtheomáyảnh.
Tôi không còn tâm trí đâu để bông đùa. Bộ trang phục khá thoảimái,nhưngtôithấymìnhnựccườitrongchiếcmặtnạvới khẩuAK-47trênvai.
-Nào,nữđồngchíOkhva,côcómườihaitiếngđểhoànthành nhiệmvụ-RiHongliếcnhìnđồnghồ.-Chúccôthànhcông!
- Cám ơn đồng chí - tôi lẩm nhẩm dưới chiếc mặt nạ và khởi hành.
Đó là một tối đẹp trời, không trăng, những hình bóng đã đổ
dài.Tôibướcnhữngbướcvộivãtheohướngđãđịnhvềphíacon đườngmònquadãynúiKesongvàphíarừngthông.Tôiđãnhớ
như in con đường tới tòa đại sứ, nhưng để chắc chắn, tôi mang theomìnhcảhaitấmbảnđồ.Quabảnđồántòanhà,tôiđãphát hiệnracáitủsáchnằmtrongthưviện.
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Trong rừng mọi vật tối tăm, tôi chỉ biết dò đường bằng địa bàn.Tôilắngnghenhữngtiếnglàoxàoquenthuộccủakhurừng chậptối:lũsáosậuđãchấmdứtdànđồngcacủachúng,những loài vật nhỏ len lỏi đi kiếm mồi. Tôi còn phải tính đến những bướcchânnặngnềcủađànhổnữa:chúngcũngkhôngphảithứ
hiếmởvùngnày.
Trời đã tối hoàn toàn. Tôi bước nhẹ không tiếng động, hầu nhưtôidámquảquyếtrằngcómộtthủhạcủaRiHongđangrón rénđâuđóquanhtôi,đểýxemtôilàmgìvàlàmrasao.Đôikhi, tôicóthểdùngđènpinnhưngtôiluônlấytaycheánhsángcủa nó.Cánhrừngchìmđắmtrongmànđêmtĩnhmịch.
Tôi cứ tiến như thế và có cảm giác như thời gian là vô cùng tận.Bầukhôngkhíyênlặngmaquáingựtrịtrongcánhrừng,chỉ
đôilúccómộtlàngiónhẹvútquagiữacácngọncây.Tấtcảtạo nên một ấn tượng khá ghê rợn. Tôi biết phần này của trận thử
tháchchủyếulàđánhvàotâmlý:ngayviệcđitrọnquãngđường dàinhưvậytrongrừng,vàobanđêm,cũngđãlàmộtthànhtích khárồi.Tôihaynảyraýnghĩ:haylàbỏchạy?Nhưngchạyđiđâu cơchứ?Khôngđâucóchỗẩnnáuchotôicả.Cùnglắmtôicóthể
quaylại.Nhưngtôicũngchưađếnmứcthầnhồnnátthầntính nhưthế.
Độtnhiên,tôichợtliếcthấyánhsángtừđằngxa.Tôitắtvàcài lạichiếcđènpinvàothắtlưng.Tôicấtđịabàn,tiếptụcrónrén nhẹ nhàng từ gốc cây này sang gốc cây khác. Đi như thế được chừngmươimétthìđếnlềrừng.Tôiđãthấycổngchínhcủatòa đạisứ.
Cả hai bên cửa đều có những ngọn đèn tỏa sáng chìm trong tường,cảhaibênđềucólínhcanh.Cạnhđólàmộttrạmgácnho nhỏ,bêntrongcũngsángđiện.Mộtbứctườngtrắngcaokhoảng bốn thước rưỡi bao quanh khu vực này. Sau bức tường, nếu tôi nhớkhôngnhầmkhixembảnđồ,cóvàikhoảngđấttrồnghoa, rồimộtthảmcỏdốcdẫnthẳngđếntòanhà.Nhìntừcổngravào, đãcóthểthấytòanhàđó.
Tôitheodõiđámlínhcanhmộtlúc.Ngoàihaingườilínhtrực, dườngnhưtrongtrạmgáccũngcómộtngườivàchắchẳntrạm này được nối với tòa đại sứ bởi một đường dây điện thoại. Một chútsau,mộttổtuầntiễugồmbangườiđingangquađámlính canh,họvừatròchuyệnvừavẫynhữngkẻtrựcchiến.
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Tôitụtlạitrongrừngvàđivềhướngphải,hơirờixacáicổng.
Tôimòđếnđượcgóctườngvàtiếptụcđitheobờtườngbênkia vềphíatòanhà.Lạimộttổtuầntranữađiqua,tôinằmbẹpgiữa những lùm cây cho đến khi họ mất hút. Buộc lưỡi móc vào sợi dây,tôivộivãrakhỏicánhrừngvànémsợidâyquatường.Lưỡi móc mắc vào tường. Tôi trèo lên thành tường, ngồi ở đó và kéo theosợidây,chỉsauđótôimớinhảyxuốngphíatrong.
Tôithấymìnhởtrênthảmcỏtòađạisứ,cáchtòanhàchừng ba mươi-ba lăm mét và cách cổng ra vào một khoảng gấp đôi từng ấy. Tôi cũng thấy một toán lính đi tuần xung quanh tòa nhà, nhưng đúng lúc đó họ rời xa tôi. Dán mình vào bờ tường, độtngộttôivắtchânlêncổchạyvàcuốicùng,tôiđãởcùngmột hàngvớitòanhà.
Tòanhàđượcxâytheotrườngpháitâncổđiển,phíatrướccó nhữngkèocộtkiểuHyLạpvàmộtsânthượngrộngrãi.Từbức tường vào đến nhà, tôi còn phải vượt qua chừng mười lăm mét trênđịahìnhtrốngtrải.Ngóquacửasổ,tôitìmthấycáithưviện đượcrọisángrấtrõ.Khiđó,tôingồisụpxuốngtrongbóngtốivà xemkỹlạimộtlầnnữasơđồkhunhà.Trênthưviệnlàmộtsân thượngcóhànghiênbằngđá,mộtphòngkháchhướngrađó.Tôi ngửnglênnhìnvàthấytrongcănphòngngủnàykhôngcóđiện.
Nếuquảthựccáitủsắtnằmtrongthưviện,độtnhậptheođường nàylàthôngminhnhất.
Tôilạingóvàothưviện.Mộtngườiphụcvụbướcvàovàmời tràcácvịkhách.Tôikhôngbiếthọcóbaonhiêungười,mộthay nhiều? Tôi tự hỏi: đợi cho đến khi không còn ai trong thư viện, haycứđộtnhậpvàotòanhàngaytừbâygiờvàẩnnáuởđó.Tôi quyếtđịnhđộtnhậpngaytứckhắc.Trờicàngngàycànglạnh,vả
lại,cóthểvềsauphòngngủsẽcóngười.Hơnnữa,chuithẳngvào thưviện,chodùkhôngcóaiởđó,cũnglàđiềunguxuẩnvìgần nhưchắcchắnlàngườitađãđặtmáythuhìnhtrongđó.
Nhưng làm sao lên được căn phòng đó? Tôi hơi bước ra xa, thận trọng để dừng dẫm phải thiết bị báo động, và nhận thấy mộtmángnướcmưaởgóctòanhà.Tôinhìnquanh:khôngmột ai. Cúi đầu sát đất, nhanh như gió tôi lao qua thảm cỏ. Tôi dán mìnhvàotườngvànhìnquanhxemcólínhgáckhông?Mộttoán lính tuần tiễu đến gần cạnh trước của tòa nhà, đối diện nơi tôi đứng, tôi nghe thấy tiếng chân và câu chuyện cố kìm của họ.
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Bámlấyốngmáng,từtừtôileolên.Tôinhàokhỏilàncanđúng vàolúcđộituầntraxuấthiện.Timđậpthìnhthịch,tôiẩnngười giữanhữngcâycộthoalệvàchờchohọđikhỏihẳn.Nếuchậm mộtthoángnữa,hẳnhọđãpháthiệnratôi.
Tôi liếc nhìn cửa sổ buồng ngủ. Trong phòng vẫn tối om, vì vậy tôi trườn vào phòng, thận trọng để dưới thư viện người ta đừngnghethấytiếngchântôi.Đếngầnchiếccửasổđầutiên,tôi tìmcáchmởnhưngnóbịkhóachặt.Tôilẻnquacửaravào,thử
mởcửasổthứhai.Nhưngnócũngbịkhóakín.
Cuối cùng tôi bước đến cửa ra vào. Chẳng những nó bị khóa màtrênđó,tôicònnhậnranhữngsợidâydẫnchứngtỏthiếtbị
báo động bên trong. Như vậy, thử mở cửa ra vào không phải là việclàmthôngminh.
Tôitrườnvềcửasổthứnhất,hơinằmvềphíasaucănnhà.Tôi móc ba-lô lấy con dao cắt kính và khoét một lỗ kính, trên một chútsovớicáiđiểmmàtôinghilàcótaycầm.Bỏmảnhkínhra, thò tay vào, tôi tìm thấy then cửa và rút một cái. Cánh cửa sổ
đượcnânglên,kêunhonhỏ.Thếlàtôivàođượcnhà.
Trườnvàophòng,tôiđóngcửasổ.Tôiđặtlạimiếngkínhbịcắt vàovịtrícủanó,rấtkhít.Sauđó,tôibắtđầuángchừngđịahình.
Hầunhưtôikhôngthấygìkhácngoàiviệcchẳngcóaitrong phòng ngủ. Cạnh một bên tường, có một cái giường kiểu sang trọng Baldacco và một lò sưởi chạm trổ lộng lẫy. Những bức trướng nhung rủ từ trần nhà. Tôi không xác định nổi là căn phòng này có người ở không. Phòng có ba cửa ra vào, một cửa hướngrakhochứaquầnáo,cửakiadẫnranhàtắm,cửathứba mởracầuthang.Cánhcửanàymởhờkhiếntôicóthểnhìnqua được.Hànhlangtầngmộtngậpdướiánhđènsángchói,kéodài chừng18-20métđếnđầukiacủatòanhà.Cầuthangnằmởgiữa hànhlang.Tôimởrộngcánhcửachútxíu,cốgắngmườngtượng trướcmắtsơđồtòanhà.Ngoàihànhlang,ởcảhaiphíaphảicó mộtcánhcửaphòngngủ,rồicáchđóchừngsáuthướclạicóhai cửanữa.Rồiđếncầuthangvànămcánhcửanữa,haicửaởhai bênvàcửathứnămởchínhdiệnvớitôi,cuốihànhlang.
Tôi đóng cửa, liếc nhìn đồng hồ. 22.00 giờ. Từ giờ đến nửa đêm, có lẽ ai nấy sẽ lên giường. Tôi không thể làm gì khác, chỉ
biếtchờđợi.
Tôimởcánhcửavàokhochứaquầnáo,bậtđènpin.Nhàkho https://thuviensach.vn
rộng rãi, chật cứng các bộ âu phục và quần áo dạ hội may kiểu phương Tây. Tôi chui vào sau kho, nấp sau một rèm cửa bằng mộtthứvảidạđắttiềngìđó,vàtắtđèn.Nếuphòngngủcóngười ở, tôi phải chờ đến khi họ ngủ say, lúc đó tôi mới có thể xuống tầngdướiđược.Trướcmắt,tôikhôngthểtìmđượcnơitrúẩnnào tốthơnvìnếurahànhlang,hẳntôisẽgặpnguyhiểm.
Mộtgiờtrôiqua.Tôibắtđầucảmthấytoànbộtìnhthếhơivô nghĩa.Mộtphụnữởđộtuổihaimươinhưtôiđangngồiđây,kẻ
đãbímậtđộtnhậpvàomộttòađạisứtráhìnhđểđượclàmgián điệp. Tất cả những điều này mới xa lạ làm sao với cuộc đời thường nhật, với những món ăn mẹ tôi thường nấu ở nhà, với hìnhảnhchatôithiuthiungủmỗichiều,vớicảnhcácemtôicãi cọnhau?Chẳngbiếtgiờđâyhọlàmgì?Cólẽhọcũngđangnghĩ
đếntôi?
Cửa phòng ngủ bật mở và điện được bật lên, làm gián đoạn luồngsuynghĩcủatôi.Tôinghetiếngchânvàtiếngnóichuyện củamộtngườiđànôngvàmộtphụnữ.HọnóitiếngNhậtdùtôi không hiểu hoàn toàn. Toàn thân tôi căng lên, tim đập thình thịch,khẩuAK-47chạmvàotường.Tiếngnóicủangườiphụnữ
ngàycàngtovàđộtnhiên,đènbậtsángtrongnhàkho.Ánhsáng xuyênquáđốngquầnáo,hắtvàocảmắttôi.Ngườiphụnữphá lêncườivàbuôngmộtcâuđạiloại"sốngởKaironửanămthậtlà kinh người", nếu tôi hiểu đúng. Những chiếc móc áo trượt về
phíatôicùngcácbộquầnáotreotrênđó.Ngườiphụnữsộtsoạt cởi quần áo rồi treo lên móc. Sau đó, bà ta lấy gì đó từ một cái móckhác,thìnhlìnhtắtđiệnvàtôilạiởtrongbóngtối.Tiếngbà taxadần.Tôikhôngbiếtngườiđànôngcóvàocùngbàtakhông, nhưngnhiềuphúttrôiquavàtôikhôngthấyôngta.Sauđótôi thấy một cách mập mờ là người ta tắt điện ở phùng ngủ và vài phútsau,bầukhôngkhítrởnêntĩnhlặng.
Mạchtôigiầngiật.Giờđây,tôiphảichờítnhấthaitiếngcho đếnkhihọngủ.Tôinhắmmắt,dựađầuvàotường.Phảiứngkhởi lập tức, tôi nghiền ngẫm, nhưng biết làm gì với một thời hạn ngắnngủinhưthếnày?Tôichỉcóthểcânnhắcđếnchừngnào chưaphảihànhđộng.
Khicảnhyêntĩnhđãkéodàikhálâu,tôithậntrọngrẽđóngáo quầnvàđứnglên.Cửanhàkhohơiđểmở.Tôinghengóngrồimở
rộngthêmcánhcửa.
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Độtnhiêntôiđểýđếnmộttiếnglạoxạo.Tôiquayngoắtlạivà thấyngườiphụnữngồidậytrêngiường.Nhưngđènđãbậtsáng vàtôiphảichớpchớpmắtvìnhức.
-Immồm!-tôithétlênbằngtiếngNhậtvàrútsúnglụctiến đến gần bà ta. Đó là một phụ nữ trung niên, đầu phi-dê lịch sự
kiểu phương Tây. Bà ta mặc bộ đồ ngủ rất đắt tiền màu vàng nhạt.Miệngbàtamở,tayômmặt.Khitôichỉcòncáchvàibước chân,độtnhiênngườiphụnữmỉmcườivàthảtayxuống.
-Đượcrồi-bànóitiếngTriềuTiên.-Chúngtôicoinhưđãtử
trận,hoặcđãbấttỉnhnhânsự.Côcóthểbỏquachúngtôirồi.
Tôilưỡnglựđứnglại.
-Đừnglolắng,Okhvaạ-bàtaanủitôi.-Trướcsauchúngtôi cũngtínhđếncô.Đặcbiệt,tôiđánhgiácôvìcôđãkhônghạthủ
tôi.
Tôimỉmcườisauchiếcmặtnạ.
-Hyvọngbàsẽtắtđiệnvàimtiếng.
-Tấtnhiên-ngườiphụnữđáp.-Chúccômaymắn.
Ngườiđànôngngáytrongsuốtkhoảngthờigianđóvàkhông có dấu hiệu gì chứng tỏ ông ta nghe thấy một lời nào. Tôi hạ
khẩusúnglụcvàtiếnđếncánhcửa.Ngọnđèntắtphựt.
Tôivùrahànhlang.Ởđóchỉcómộtvàingọnđènđêmchiếu rọi. Tôi rón rén tiến đến cầu thang, dẫn xuống tầng một bằng mộtkhúclượnrộng.Tôiđiđôigiàyđếncaosunênkhônggâyra tiếng động trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch. Lăm lăm khẩu súc lục trong tay, tôi bước vào căn tiền sảnh rất rộng va suýtnữatôiđâmsầmvàongườilínhgácngồibênchiếcbànlàm việccạnhcửaravào.
Chúngtôinhậnranhaucùngmộtlúc,nhưngtrướckhingười línhgáckịptrởtay,tôiđãhạvàiphátđạnvàongườianhta.Sơn bắntoetoéttrênngựcáovàtrênmặttráianhta,anhtacườiruồi vànằmlăngọnghẽrasàn.
Đứng trên bậc thang cuối, tôi nhìn quanh. Ở hai bên phải và trái,cónhữnghànhlangđượcchiếusánglờmờvớinhữngcánh cửa.Thưviệnnằmởcuốihànhlangbêntrái,cửađóngthencài.
Khôngthấyánhđiệnởdướicánhcửa,vìvậytôicóthểgiảthiếtlà khôngcóaitrongđó.Khiđó,tôinhìnlênvàthấymộtchiếcmáy ca-mê-rađangtừtừquayvềphíatôi.Lăptứctôinằmbẹpxuống để tránh góc nhìn của chiếc máy, và lăn đến giáp tường. Tuy https://thuviensach.vn
nhiên,tôipháthiệnraconmắtđiệntửởtrêntường,trêntôiđôi chút. Tim tôi lại đập thình thịch. Tôi chưa hành động theo phươngphápvàsailầmtiếptheocủatôicóthểlàsailầmcuối.
Khichiếcmáyca-mê-raquaysanghướngkhác,tôiđứngdậyvà laovềphíathưviện.Cửatavàođóngkín.Tôiphảimấtmộtphút mới móc được chiếc chìa khóa giả ra và mở được cánh cửa, tôi nhàovàophòngrồikhóacửalại.
Tôibậtchiếcđènpin.Chiếctủsắtphảinằmsaumộtbứchọaở
gầncửaravào.Tôirờrẫmdọctườngrồidừnglạiởmộtbứcthủy họacóvẻđángngờ.Tôihạbứctranhkhỏitườngvàquảthựclà chiếctủsắtnằmsaunó.
Tôi đặt chiếc ba-lô xuống, lấy chiếc ống nghe khám bệnh để
mởtủsắt.Tôiquaychiếcvòng,lắngnghexemkhinàocótiếng khekhẽ.Chưađàymộtphútvàchiếctủsắtbậtmở.
Tôi thò tay vào tủ và tìm thấy một tờ giấy duy nhất. Tôi mở
giấyraxem:
"Okhva" - tôi thấy dòng chữ viết bằng tiếng Nhật trên giấy -
"côđãđiđượcmộtnửatrênconđườngđếnđích!Buổisáng,khi gặplạisĩquanhuấnluyệnRiHong,hãynhắclạiđiềunày,càng chínhxáccàngtốt.Chúccômaymắn."
Tôi bay bổng vì vui sướng khi đặt lại tờ giấy vào tủ, và tôi đóng,rồikhóalạicánhcửatủ.Tôitreolạibứcảnhvềvịtrícủa nó.Cólẽtôivẫnthựchiệnđượcnhiệmvụnàychăng?
Tôiđểýđếntiếngsỏikêungoàiđườngvàtôithấymộtchiếcxe Jeefquânsựphóngnhưbayvềphíatòađạisứ.Sửngsốt,tôitắt đènpinvànhàoraphíacửasổ.Saongườitabiếtnhanhthế?
Khi đó tôi chợt nhận ra. Dù tôi có thoát khỏi "con mắt" của máy ca-mê-ra, nhưng thân hình "bất tỉnh" của người lính gác chắcchắnđãbịđểýđến.
Chiếc xe Jeef phanh kít lại, hai người nhảy khỏi xe. Tôi nghe tiếng cánh cửa tòa nhà sịch mở, phải hành động thôi. Tôi phải thoátrangoài.
Tôinhìnnhanhnhữngcánhcửasổ.Chúngđềubịđóng,chỉcó thể phá cùng bộ khung gỗ của chúng. Không còn đường ra nào khác,ngoạitrừhànhlangmàtôiđãđộtnhậpvào.
Nhữngbướcchânđãdậmthìnhthịchngoàihànhlangvàmột thoángsau,cánhcửabậtmở.Tôingồisụpxuống,chờđợi.Trong phòng tối tăm, người ta chưa thể nhìn thấy tôi. Tôi siết chặt https://thuviensach.vn
khẩusúnglục,sẵnsàngnhảđạn.
Độtngộtđiệnsángbừng.Tôilậptứcnhảđạnvàbắntrúnghai lính gác ngoài cửa. Họ quẳng vũ khí và nằm vật ra sàn nhà, ngườibịphủđầynhữngvếtsơnđỏ.Tôibậtdậy,vùngrangoài, trongkhichạytôinhồithêmbăngđạnmớivàokhẩusúng.
Tôinhớtrongcăntiềnsảnhcómộtconmắtđiệntử,tôitránh tầmhoạtđộngcủanónhưngbậntâmđếnđiềunàylàthừa.Chắc chắnhaingườilínhgácđãbáođộngchomọingườitrongnhà,vì tôinghethấynhữngbướcchânởtầngtrênvànhữngtiếngthét ngoài sân. Tôi lao ra ngoài cửa chính và chạy như bay trên sân thượngvềphíathảmcỏ.Chắchẳncửachínhbâygiờcũngđược canhphòng,nhưvậytôichỉcóthểchạythoáttheoconđườngtôi đãchuivào:vượttường.Nhưngvừađượcmấybước,tôiđãthấy mộtnhómtuầntragồmbangườiquayvòngởgócsân.Đámlính tuầnnằmsấpxuốngvàchuẩnbịnhảđạntừnhữngkhẩusúngtự
động. Tôi nhảy ra sau một chiếc cột to và dày, những viên đạn bọcsơnlậptứcbắnchichítlênnềnđá.MộttaycầmkhẩuAK-47
và bắn một tràng vào người họ, tay kia tôi vẫn lăm lăm khẩu súnglục.Sauđótôichạyàoquasânthượngvànổsúngliênhồi.
Tôi nghe thấy một tiếng thét ngỡ ngàng và đau đớn. Chắc hẳn mộtngườitrongsốhọđãtrúngđạncủatôi.Ởrìasânthượng,tôi nhàoqualancanvàlaovútđitrênmặtcỏ.Hailínhgácômsúng máy rượt nhanh theo tôi, những viên đạn cắm xuống mặt đất ngaybênhôngtôi.Tôiquaylạivàvừachạy,tôivừanhảnhững viênđạncuốicùngtrongkhẩuAK-47.Khôngtrúngđích,nhưng họphảinằmrạpxuốngđểtránhđạnvànhưthế,tôicóthêmthời gian.Tôiđãchạyđếnbênbứctườngđổbóngxuốngbãicỏvàhy vọngcáibóngcủanósẽkhiếntôiẩnnáuđược.Rồitôidừnglạivà nạp thêm đạn vào khẩu AK-47. Lấy cuộn dây ra, tôi quẳng qua tườngvàkéo,nómắclại.TôichoàngkhẩuAK-47vàba-lôlênvai.
Đúnglúcấy,bêntaitôivanglênmộttiếngđộngkhiếntôilạnh toátngười:đólàmộtchuỗinhữngtiếngsủacủalũchósănđang giậndữđêncùngcực!
Họđãđuổigầnkịptôi,ngàycànggần!
Tôihoảnghốttrèolênbứctường.Nỗisợhãikhiếntaytôinhư
không còn sức lực, chân tôi trượt lên nền đá. Một tiếng kêu chứngtỏhọđãthấytôi.Lũchóngàycàngtiếnđếngầntôi.Tôi tuyệt vọng bám vào bờ tường và ngã vật xuống nền đất ở phía https://thuviensach.vn
bênkia.Chỉmộtthoángsauđó,lũchóđãgàorúởđúngchỗmà trướcđómộttẹo,tôicònởđấy!
Tôi phải nghỉ một thoáng trước khi chạy tiếp về phía rừng thông.Tayphảitôilămlămkhẩusúnglục,chờđọixemkhinào xuất hiện lính canh. Chỉ còn cách góc phía Đông Nam độ mươi thước,tôichạmtránmộtnhómlínhđituần.Miêngthétvang,tôi bắn liền 7-8 chuỗi và vẫn tiếp tục, không giảm tốc lực. Họ tìm cáchbắnlạitôi,nhưngtôinổsúngliênhồichođếnkhihếtđạn, và cuối cùng cả ba người lính gác đều phải nằm lăn dưới đất, ngườiđầyvếtsơn.
-Giỏilắm!-tôinghetiếngkhenkhichạyngangquahọ.
Nhào vào rừng, tôi dùng tay còn lại lấy đèn pin và bật một chút. Tôi cảm thấy như tim sắp vỡ tung và tôi biết phải nghỉ, nhưng trước hết tôi muốn phải rời xa tòa đại sứ. Thực ra tôi không muốn dùng đèn, nhưng không làm sao khác được. Bằng không, chỉ trong nháy mắt, chắc chắn tôi sẽ đâm đầu vào một câynàođó.
Tôidừnglạisaukhichạyđượcchừngtrămmét.Dựalưngvào mộtgốccây,tôitắtđènpin.Trongđờichưabaogiờtôinghẹtthở
đến thế, tim tôi như bật ra khỏi lồng ngực. Mê mẩn, tôi nạp lại đạn vào súng lục, đầu thì nghĩ đến chuyện không biết bao giờ
mớichạytiếpđượcđây.
Nhưng tôi không có thời gian để trầm tưởng. Từ xa xa, lại vọnglêntiếngchósủavàtôichorằnghọlạidùngchóđểsăntôi.
Tôi nhỏm dậy và chạy tiếp. Lũ chó được bịt mõm dẫn đi và nhưthế,chúngkhôngthểchạynhanhhơnngườidẫnchúng.Tôi loạngchoạngtrongrùngcây,lạiphảibậtđènpin.Cũngphảimất vàiphútnữalũchómớiđánhhơithấytôivànếukhéo,tôivẫncó thểthoátchúng.
Chạyđượcchừngmộttrămmét,tôitớimộtconsuốinhỏ,lòng suối chỉ rộng vài bước chân. Tôi nhảy xuống suối và đi ngược chiều nước chảy. Chân tôi như đóng băng dưới dòng nước lạnh nhưkem!Đinhưthếvàitrămbước,rồitôivọtsangbờbênkiavà laotiếpđitrongrừng.Lúcấy,tôitìmmộtcâyđểcóthểtrèolên được,vàmaythay,rừngthôngcókhánhiềucâynhưthế.
Năm phút sau, tôi đã chễm chệ trên đỉnh một cây thông đỏ
khổng lồ. Tôi nghe tiếng chó sủa từ xa, và thấy cả ánh đèn pin, nhưngchodùnhữngkẻrượttheotôicóthấydấuvếttôiđinữa https://thuviensach.vn
thì dấu này đã mất ở bên suối. Tôi chờ để lấy lại sức, và rồi họ
cũngquaytrởlạitòanhà,chấmdứtcuộctruyđuổi.
Thởdàinhẹnhõm,tôiđầmđìanướcmắt.Tôihoàntoànkiệt sứccảvềtinhthầnlẫnthểxác.Nhìnđồnghồ,tôithấyđã2giờ
20.Vỏnvẹntrong4tiếng,tôicònphảiđimộtquãngđườngrất xa!Tụtxuốngđất,tôimóclabànvàđènpin.Đãđếnlúcphảitiếp tụchànhtrình.
Chân nọ nối tiếp chân kia như một cái máy, mồ hôi tôi ròng ròngnhưngtôiruncầmcậptrongđêmlạnh.Đầutôinhưtrống rỗng,tôicũngkhôngcòncảmthấyphảirảobướcnữa,chảcòngì quan trọng. Tôi cứ đi, cứ đi và ttự nhủ trong lòng: sẽ có lúc về
đếntrại.
Nămgiờsáng,tôivềđếnconđườngmònởnúiKesong.Chân tôi,nhấtlàđầugốivàgót,đauđiếngvàgiậtgiật,tôibắtđầulên cơnsốt.Tôilêbướctiếpxuốngnúi,rốtcụccũngvềđếnsântrại.
Đếnlúcấy,tôiđãòalênkhócnứcnởvàkhôngcònnguyệnvọng nào khác, ngoài việc chui vào giường và ngủ liền hai, ba ngày.
Tôimởcửanhàvàkhậpkhiễngbướcvào.
RiHongvàMyOngchờtôitrongnhà,họngủgàngủgậttrên ghếđi-văng.Tấtnhiênkhitôivừavào,họđãtỉnhngayvàonhìn tôichờđợi.
Mộtngàysau,khiphântíchcácbáocáo,ngườitađãchấmtôi 98điểmvàđâylàmộttrongnhữngkếtquảxuấtsắcnhấtkểtừ
khitrạiđượcmở.Tôikhôngđượcđiểmtốiđachỉvìtôiđã"hạsát'
quánhiềulínhgác,vànóichungtôilàmmọithứquáầmĩ.
Tuynhiên,khibướcvàonhà,tôichỉcònsứcnhắclạinhưmáy những câu nói mà trước đó mấy giờ, tôi đã ghi lòng tạc dạ:
"Okhva, cô đã đi được một nửa trên con đường đến đích! Buổi sáng,khigặplạisĩquanhuấnluyệnRiHong,hãynhắclạiđiều này,càngchínhxáccàngtốt.Chúccômaymắn."
Trướckhingãsóngxoàibấttỉnhtrênmặtđất,tôicònkịpnhìn thấyRiHongmỉmcười.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG NĂM
Trongnhữngnămtừkhitôiđượctuyểnlàmđiệpviên đến vụ đặt bom máy bay, tôi được nhận hai nhiệm vụ
lớn mà mục đích là để thử thách những khả năng của tôitrongvaitròmộtgiánđiệpquốctế.
ThángBảynăm1984,khitôiđãrấtthànhthạosửdụngvũkhí và võ thuật tay không, một buổi sáng sớm, điệp viên đặc biệt ChangđiMercedesđếntìmgặptôi.ĐólàmộtngàyChủnhật,tôi đượcnghỉvàđúngvàolúctôiđangngồithưviệnđọctập26của bộ "Tuyển tập Kim Nhật Thành", thì Vulchi đưa Chang vào gặp tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta, đến nỗi nhảy dựng lên, khôngnóiđượccâunào.
- Nữ đồng chí Okhva - ông ta niềm nở bắt tay tôi. - Rất vui đượcgặplạicô.Tôingherằngcôvừađạtkếtquảthirấttốt.
-Cámơnđồngchí-tôisiếtchặttayôngta.
-Đồngchícốgắngthuxếpđồđạctrongvòng15phút-Chang nóitiếp.-Chicầnmangchútquầnáothôi,ngoàirakhôngcầngì cả.Xongthìchúngtagặpnhauởngoàikia.
-Vâng,tôixongngayđâyạ-tôiđápvàtìmcáchgiấusựngạc nhiênvàcảcảmgiácbấtan.-Tôisẽrangayạ.
Chỉmộtlátsau,chúngtôiđãđitrênchiếcMercedestrêncon đường núi. Chang đặt vài câu hỏi lịch sự về sức khỏe của tôi, nhưngôngtakhônghềnóichúngtôiđiđâuvàlàmgì.Tôikhông thể biết, phải chăng tôi bị tống khỏi trại, hay bị đưa đi đày ải -
nếumộtngườidânBắcHàntựnhiênbịmộtcánbộđảngcaocấp đếngặp,khôngthểtínhtrướcđượcđiềugì.Changimlặng,như
coíthểthấyôngtatrongtâmtrạngvuivẻ,nêntôihyvọngcólẽ
khôngphảimìnhbịbắt.
Chúngtôiđêntrungtâmquânbáovàđượcđưavàophòngcủa ôngKwang,trưởngphòng.Kwangcòntrẻ,ngườicaoráo,nhưng tóc đã sớm hói và mặc dù ở trong phòng, ông ta vẫn đeo kính râm.Trongphòng,còncómộtngườiđànônggiàvàthấp,bộtóc dàiđãbạc,damặtnhàunhĩnhưdathú.Khichúngtôibướcvào, cảhaiđềuđứnglênchào.Ônggiàcửđộngcóvẻkhókhăn.
Kwanggiớithiệuôngtavớitôi.
- Đây là đồng chí Kim Song Ir, điệp viên xuất sắc nhất trong lịchsửquânbáocủachúngta.Okhva,côhãycoiđồngchíấynhư
ôngcủacô!haiôngcháusẽcónhiềuthờigianvớinhauđấy.
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ChúngtôingồixuốngvàKwangbắtđầunóivềlýdocủacuộc gặpgỡ.
-ĐồngchíKim,nữđồngchíKim,thángsau,cũngvàokhoảng này,cácđồngchísẽđượccửranướcngoài.ĐốivớiOkhva,đồng chí sẽ có nhiệm vụ thu thập kinh nghiệm trong môi trường ngoại quốc. Các đồng chí sẽ qua nhiều thành phố Âu, Á, và tôi muốnOkhvasẽcókinhnghiệmlaivãngbímậttừnướcnàysang nước khác. Đây cũn là khoảng thời gian đồng chí có dịp gặp gỡ
nhữngnềnvănhóakhácvàtôimuốntrongchuyếnđi,đồngchí sẽ ghi chép kỹ lưỡng lại mọi thứ. Okhva, đây là cơ hội lý tưởng chođồngchí,đểđồngchícóthểchứngtỏđượcrằngtrongtương lai,chúngtôicóthểgiaochođồngchícảnhữngnhiệmvụbímật nhất!
Trongchuyếnđinày,haiđồngchísẽđóngvaichavàcongái.
Cả hai đồng chí đều nói thạo tiếng Nhật và ở Châu Âu, vỏ bọc hoànthiệnnhấtlàcácđồngchísẽlàhaidukhách.Cácđồngchí sẽ qua Moscow, Budapest, Vienna, Copenhague, Frankfurt, Zurich, Geneva, Paris, Macao, Quảng Châu và Bắc Kinh. Ở các nước cộng sản, các đồng chí sẽ dùng hộ chiếu ngoại giao Bắc TriềuTiên,nhưngởPhươngTâycácđồngchísẽcóhộchiếugiả
NhậtBảnmangtênShinichivàMayumi.Shachinisẽlàphóchủ
tịch hãng Ohoi Transporttation, còn Mayumi là sinh viên tốt nghiệp Trường Nữ sinh Yaoyama, đã có bằng về nội trợ. Các đồngchísẽtìmhiểuthêmcácthôngtinchitiếttrongtậphồsơ
này,nhưngđâylàđiềucănbản.
Tôicũngphảinóithêmrằngchặngcuốicùngcủachuyếnđi, Okhva sẽ phải đi một mình. Khi từ Châu Âu qua Trung Quốc, Song Ir còn phải ở lại một mình trong một ngày để thực hiện nhiệmvụcủađồngchí,vàbaymộtmìnhđiHánThànhvàởđó, đồng chí cũng có một nhiệm vụ riêng. Chuyến bay qua Trung Quốc của Okhva, một phần để đánh lạc hướng sự chú ý nhằm vàohaiđồngchí,phầnnữa,đểchúngtôithửxemcóthểtinvào đồngchíhaykhông,nếuđồngchíđimộtmình.
CàngngheKwang,tôicàngcảmthấyhồihộp.Rốtcụcthì,sau những năm tháng kéo dài tưởng chừng vô tận của quá trình huấnluyện,tôicũngđượccửđihoạtđộng!ỞKesong,cónhững điệpviênthạonghềcònphảichờ10-15nămđểcónhiệmvụđầu tiên,vậymàtôichỉphảichờ4năm!Tuynhiên,khôngcầnphải https://thuviensach.vn
nóilàtôicảmthấysợhãivàloâuvìphảinhậnmộttrọngtrách nhưthế.Lầncuốicùng,vàcũnglàlầnduynhấtranướcngoài,là khitôiởCuba,vàđạiđasốdânBắcHàn,trongđời,khôngbaogiờ
đượcđặtchânkhỏiquêhương.Tôicảmthấy,nhữngkháiniệm nhưphitrường,kháchsạn,đổingoạitệ...đềuvượtquákhảnăng của tôi. Đấy là còn chưa nói đến chuyện chúng tôi phải nhập cảnh các quốc gia Phương Tây một cách bất hợp pháp, như
nhữngđiệpviênthùđịch.
Vài tuần trôi qua, trong thời gian ấy, người ta chuẩn bị cho chuyếnđicủachúngtôi;tôithìtranhthủđọcnhữngtờtạpchí thời trang Nhật Bản và xem phim ảnh để có được cách ăn mặc, trangđiểmvàcưxử"giốngthật".Tôicũngcònphảiđọcrấtnhiều sángvởhướngdẫnđilạicủanướcngoài.Tôihọcthuộclòngrất nhiều kiến thức mới, và thấy tự tin và khôn khéo hơn. Tôi cảm thấy mình sẽ trở thành điệp viên thượng hạng, nhưng các điệp viên huyền thoại của Bắc Hàn và KGB mà chúng tôi xem trong phim.Tôithấytựhàokhôntả!Trongkhiđasốnhữngthanhnữ
cùngđộtuổivớitôichỉdámmongmuốnlàngườinộitrợ,thìtôi sẽđượcđicảthếgiới.Tôiđâucóđoánđượcđiềugìthựcsựsẽchờ
tôitrongtươnglai.
ThờigiantạtquaChâuÂutrongchuyếnđiấy,giờđây,đãnhạt nhòatrongtâmtưởngcủatôi.Nhữngcảmtưởngđầutiêncủatôi vềcácnướctưbảnư?Tôisữngsờvìcácđôthịđaphầnđềusạch sẽ, ở đâu sự phục vụ cũng tốt. Cố nhiên, tôi ngạc nhiên nhất là hàng hóa tràn ngập các cửa hiệu. Nhưng thứ đồ xa xỉ như đồ
trangsức,đốivớitôilàhoàntoànxalạ,nhưngtôithấyđặcbiệt nhấtlàsaocónhiềuloạithựcphẩmđếnthế?Biếtbaothứđểăn!
Nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng, niềm tin được nuôi dưỡng trong tôi không bị suy suyển, theo đó, các đô thị
PhươngTâythậthưhỏng,đồitrụyvàhạđẳng.ỞCopenhaguevà Paris, tôi phẫn nộ khi thấy nhiều cửa hiệu bán đồ khiêu dâm, cũngnhưtrướcsựhiệndiệncủagáimạidâm.ỞThụySĩ,tôicông phẫntrướccáchsốngcủagiớithượnglưuvớiáolôngthú,xehơi li-mu-din Daimler, vòng tai kimh cương... Hai mươi hai năm ròng, tôi được giáo dục để tin tưởng một cách vững chắc rằng mọithứởPhươngTâyđềulàácquỷ,vìthế,tôinhìnthếgiớimới nàytheoconmắtđãđược"lậptrình".
Ngoàira,tôicũngkhôngthểnhậnxétđượccácthànhphốvì https://thuviensach.vn
cứphảiluônluônđểtâmđếncáivỏbọccủamình.Đilạiởnước ngoàiđãlàviệclạlẫmvàkhóchịu,nhưngtrongcảkhoảngthời gianấy,tệnhấtlàtôicứphảinhậpvaimộtaiđó,khôngphảilà tôi. Cùng Song Ir, chúng tôi đã thăm viếng tất cả những thắng cảnhdulịchquantrọngnhất,đâylàviệccầnthiếtđểtạoravỏ
bọcdukhách,nhưnghễcứthoángthấycảnhsátlàtôilạihoảng hốt. Tôi đặc biệt mất bình tĩnh khi gặp du khách Nhật, nhất là nếu họ tim cách bắt chuyện với chúng tôi. Bởi vậy, trong cả
chuyếnđi,tôiluônbịcăngthẳng.
Chúngtôiđượcnhận10ngànUSDđểchitrảmọichiphítrong chuyếnđivàngườitachờdợichúngtôimuaquàcápchothượng cấp và đồng chí chủ tịch. Như tôi được biết, các điệp viên hoạt độngởnướcngoàiphảibàytỏlòngbiếtơnnhưthếchongườicử
họ đi ngoại quốc. Theo thước đo của Phương Tây thì đó đều là nhữngmónquànhỏnhặt:nhữngmặthàngthựctiễnnhưbútbi, haybậtlửa,ởBắcHànđềulàthứquýhiếm.Trongthựctế,chúng tôi hầu như không tiêu gì cho riêng mình, chúng tôi chỉ chi nhũngkhoảnthậtcầnthiếtđểthựchiệnnhiệmvụ,nhưngđồng chí Kim cũng "tự thưởng' cho bản thân một chiêc đồng hồ đeo taymạvàngđắtđỏ.ỞBắcHàn,đồnghồđeotaycógiátrịvôcùng lớn,vàaicóđồnghồ,ngườiấyđượckínhtrọnglắm.Vềsau,Kim nóivớitôirằnggiađìnhôngcoichiếcđồnghồvànglà"phivụ"
thành công nhất của ông, kể từ khi được tuyển chọn làm điệp viên.
Bảnthântôimuốnmuamộtphotượngnàngtiêncánhonhỏở
Genava,cóđiềunàngtiênấy...khỏathânnêntôibiếtkhônglàm saomangvềBìnhNhưỡngđược.Thếlàtôimuamộtvòngđeocổ
kèmchiếcthánhgiábằngvàng.Biểutượngấyđốivớitôikhông cóýnghĩagìcả,nhưngSongIrmắtsánglênkhithấytôiđeotrên cổ. Thú vị là khi tôi về nước, Kwang lập tức khen ngợi tôi; theo ông ta, chiếc thánh giá đã khiến phi vụ giấu mặt của chúng tôi hoàn thiện hơn. Cố nhiên, tôi cũng không nói rằng tôi mua nó chỉchovui...
Phảithừanhậnrằng"chuyênngành"điệpviêncủatôi-nếucó cái thứ như vậy - đã không mấy thành công ở Thụy Sĩ. Phong cảnhởđâyquátuyệtvờikhiếntôikhôngmuốnrờinó!
Tại Paris, Kim và tôi đi riêng, nhưng chúng tôi cũng cùng nhau giả làm du khách trong vài ngày. Ở thành phố này, tôi https://thuviensach.vn
thíchrấtnhiềuthứ,nhấtlàvẻlịchthiệpcủaphụnữ.Tôisữngsờ
nhậnthấyphụnữởlứatuổitứtuầncũngănvậntáobạonhưcác cô gái đôi mươi. Vẻ đẹp vương giả của những tòa nhà cổ kính cũngthuhúttôi.Tuynhiên,tôiđãquênđinhữngniềmvuinày khi một tên cướp phóng xe máy trên đường giật chiếc xắc của tôi,hoặckhimộttài-xếtaxi-lợidụngchúngtôingơngác-đãlừa chúngtôikháđau!
Suốtchuyếnđi,SongIrđãtỏralàmộtngườiđànôngrấtđứng đắn. Chúng tôi ngủ cùng phòng, nhưng không bao giờ ông nói mộtcâunào"mờám".Trướckhilênđường,tôicóphầnlongạivề
điều này và quyết định rằng chỉ cần ông tỏ ra "có vấn đề" một chútlàtôisẽtrổtàivõthuậtđểchoôngmộttrậnnênthân.Song Irlàmộtđiệpviêncựutrào,nhưngôngđãcótuổivàtôikhông nghi ngờ vì về chuyện nếu cần, tôi có thể đối phó với ông.
Nhưng,tráivớinhữnggitôilongại,tôicưxửvớitôihệtnhưcha con.Trongchuyếnđiđầutiên,đượclàmviệccùngmộtđiệpviên khảkínhvàgiàukinhnghiệmthậtyênlòng:SongIrcóthểkhiến tôi yên tâm mỗi khi tôi lo lắng làm sao để nhập vai giống như
thật.ÔngđãsangChâuÂunhiềulầnvàđãcótrongngườisựtự
tinmàchỉnhữngaithậtgiàukinhnghiệmmớicóđưọc.
Chodùchúngtôiđượcdặndònghiêmkhắcrằngkhôngđược kể cho nhau nghe về cuộc đời riêng tư, nhưng không sao tránh được việc chúng tôi biết chút này khác về nhau. Song Ir có gia đình,cácconôngđãlớncảvàôngtheonghềđiệpviêntừlâuđến nỗi chính ông cũng không nhớ là từ bao giờ. Trong những dịp nhậnnhiệmvụđầutiêntrongđời,ôngđãđikhắpthếgiới,sang cảMỹ.Tôicảmthấyvớivẻbềngoàimảnhdẻvàtừngtrải,vềcăn bảnônglàngườilịchthiệp,mặcdùtôichắcrằngtrongđời,khi chiếnđấuđểbảovệchủnghĩacộngsản,ôngđãgiếtnhiềungười.
Ôngđãgầnngưỡngthấtthập,lúcnàocũngphànnànvìdaudạ
dày. Tôi tin rằng sau một thời gian, chúng tôi gắn bó với nhau khôngchỉvìnhiệmvụ.Ítnhất,chúngtôicũngquantâmđếnsố
phậncủanhaunhưhaithânnhân.
ĐãđếnlúctôiphảiđikhỏiParis,KimtiễntôiraphitrườngDe Gaulle,từđótôiphảiđiMacao.Mặcdùsợphảiđimộtmình,tôi vẫncốgắngkhôngđểlộtâmtrạngđó.Tôikhôngmuốnkhivềlại BắcHàn,Kimsẽviếttrongbáocáorằngtôiđơnthuầnchỉlàmột côgáimènheo.
https://thuviensach.vn
- Okhva, cẩn thận cô nhé - Kim nói với tôi tại điểm kiểm tra, ôngkhôngthểtiễntôitiếpđượcnữa.-ĐiệpviênChangsẽchờcô tại Macao, ông ta sẽ giúp cô đến Quảng Châu. Hãy bảo ông ra rằngngày26thángChíntôisẽgặpôngấy.
-SongIr,chúcbácmaymắn!-tôiômchầmlấyông.-Báccháu mìnhcòngặpnhaunữakhông?
Ôngcười.
-Cólẽtôivềhưu-ôngnói.-Nhưngtôivẫnhyvọngchúngta sẽgặplạinhau.
Cố nhiên, về sau chúng tôi lại cùng hoạt động với nhau, với nhũnghậuquảthảmkhốchơnnhiều!
Saunày,khinhiềunămđãtrôiqua,tôimớibiếtsaukhichúng tôi chia tay nhau, chỉ thiếu chút nữa là Kim Song Ir không bảo toàn tính mạng và về lại được Bắc Hàn. Tại Hán Thành, chỉ ít phút trước khi gặp gỡ một điệp viên khác, suýt nữa ông này bị
tóm. Các điệp viên Nam Hàn truy đuổi người này, côn ta chạy trốnvàomộtthẩmmỹviệnvàtựsátbằngsúngởđótrướckhibị
bắt.Cốnhiên,SongIrphảichuồnngaykhỏiHánThành,nhung phảirấtkhókhănôngmớirađượckhỏithànhphốvìtấtcảcác trụcđườngchínhđềubịchặn.NamHàncóvẻđãbiếtvềSongIr vàởBìnhNhưỡng,mọingườixônxaovìchắcchắnlàcókẻphản bộitrongsốcácđiệpviênđượccửranướcngoài.
Có điều, khi đó, ở Macao, tôi đâu có biết gì. Tôi chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Điệp viên Chang chờ tôi tại sân bayvàtrongvàingày,ôngđãbỏthờigiangiớithiệuhònđảonày chotôi.Changnhắcrằng,cóthểvềsautôisẽđượccửđithường trú ở Macao, do đó tôi phải để ý thật kỹ xứ sở này. Như Hồng Công, Macao cũng là một "thánh địa" của chủ nghĩa tư bản, nhưngvìlàdânchâuÁ,tạiđâytôikhôngthấylạlẫmbằngkhiở
ChâuÂu.
TôichỉthựcsựbắtđầuthấylolắngkhiChangđưatôiratàuđi QuảngChâu.Tuầnlễsauđó,thựcsựtôiđãphảihoạtđộngmột mình!
Tuynhiên,maymắnlàTrungQuốckhôngđếnnỗixalạnhư
tôitừngloâu.Dầusaođinữathìđấtnướcnàycũnglàlánggiềng củaBắcTriềuTiênvàcũnglàmộtquốcgiacộngsản.Tôicódịp đểýđếncuộcsốngcủathườngdânởđây,điềuđóthậtthúvịvà cùngmộtlúc,tôipháthiệnrarằnghọsốngsungtúchơndânBắc https://thuviensach.vn
Hàn. Cảm giác ấy vừa động viên tôi, vùa khiến tôi thấy ngột ngạt.TôibắtđầucócảmgiácBắcHànlàquốcgianghèonhấtthế
giới!ỞTrungQuốc,ítnhấtcáccửahiệucòncóđầyắphànghóa, nhữngtiệmănngonlànhthìlạirấtrẻ.
TôiởQuảngChâuhaingàytrướckhiđitiếplênBắcKinh.Đólà một thành phố đông đúc, phương tiện giao thông chính là xe đạp. Có nhiều triệu xe đạp ở đó. Tôi lại có dịp để tâm đến mức sống ở đây, tuy thấp hơn so với Châu Âu, nhưng vẫn cao hơn Bình Nhưỡng. Thực phẩm rất đầy đủ và ngoài chợ đen, còn có thểmuađượcvàithứđồxaxỉnhonhỏ.Tôithấyhổthẹnchoquê hươngmình!
Khi rời Bắc Kinh, tại cửa hàng miễn thuế ngoài ga xe lửa, tôi mua quà cho các thượng cấp ở Bình Nhưỡng: 5 lọ thuốc thảo dược, hai chai rượu mạnh, một hộp bút chì. Một cách nghiêm túc,tôicócảmgiácmìnhsốngởmộtđấtnướcthậtkỳlạ.
Đặctrưngnhấtcólẽlàsựđánhgiácủatôivềchuyếndimàtôi phảinộpchocấptrên;đếngiờ,nhìnlại,tôithấynóthậtphilý: ChuyếnđicủatôitạicácnướctưbảnChâuÂucàngkhiếntôi thấyrõnhữnggìtôiđượchọcđềuđúngđắn.Chỉmộtnhómnhỏ
sống sung sướng, số còn lại vô cùng cực khổ - điều này đúng từngtừmột!Đólàmộtđịangục!
Sau những con phố lấp lánh ánh điện nê-ông là những ngõ nhỏtốităm,nơiconngườiphảisốngnhưthúvật.
Tôithấynhữnghàngquánsặcsỡmàlũlợntưbảnthườngđến ăn, đó là những kẻ hút máu và nước mặt đồng loại. Chó của chúng còn được ăn vận hơn người dân bình thường, cảnh ấy phảnánhmộtcáchbuồnbãvàghêtởmcáixãhộidãychếtcủa chúng.
TôirấttựhàovìcôngdânBắcTriềuTiênđượccùngsống,lao độngvàhọctập,vàkhôngphảilolắngvìnhữngnhucầuthường nhật. Giờ đây, tôi càng thấy phải quyết tâm để hiến dâng đời mìnhchotươnglaiXHCN,vàbảovệnótrướckẻthù.
ĐượcphụcvụLãnhtụVĩđạicủachúngtalàniềmvinhdựvà đặcânthậtlớnlao,vàtôisẽđờiđờihàmơnvìđãmaymắnđược chàođờitạitổquốcBắcTriềuTiên!
TôicũngphảiviếtbáocáovềhoạtđộngcủatôivàcủaSongIr.
Ngườitachờđợicácđiệpviênphảitheodõinhauthậtkỹlưỡng, ít nhất cũng phải như khi quan sát thực địa, và không thể viết https://thuviensach.vn
báocáomàkhôngbuôngnhữnglờitựphê,vàphêbìnhSongIr!
Khôngcầnphảinói,tôiđãkhókhănthếnàokhitìmtừngữ!
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CHƯƠNG SÁU
Saubấtcứmộtchuyếncôngtácngoạiquốcnào,cácđiệp viênmậtcũngphảitheohọcmộtkhóavềýthứchệđể
củngcốlòngtinvàolýtưởngXHCN.Bấtngờlà,ítnhất đối với tôi, tôi không thể lên án hoàn toàn các xã hội phươngTâyđangănsungmặcsướngmộtcáchvôtưlự.Tôiluôn nhớlạicảnhnhữngcửahiệuđầyhànghóa,vànhữngconngười ănvậnđẹpđẽ.
Sukhi ghen tị với tôi về chuyến đi này, nhưng cô vui khi gặp lại tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi lại là đôi bạn tốt và tôi cũng mừnglàlạiđượcởvớicô.Lẽratôikhôngđượckểvớibấtcứaivề
chuyếnđi,nhưngtôicảmthấykhôngthểđừngđược:ítnhấttôi cũngphảikểmìnhđãđinhữngđâu.
Tôi bắt đầu học cả tiếng Trung, vì người ta đưa vào một chươngtrìnhmới,theođótấtcảcácđiệpviênmậtđềuphảithạo ít nhất ba thứ tiếng. Nhiều tháng sau, Sukhi và tôi được cử đi QuảngChâuđểhọcthậtgiỏitiếngTrung,sauđóđếnnửanămở
Macao. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi ngày lên đường, và càng vui mừnghơnnữavìđượccùngnhauđi.
TạiQuảngChâu,chúngtôiởnhàđiệpviênPakChangri,ôngta giúpchúngtôihọcthổngữQuảngChâuvànhữngkiếnthứcvề
xãhộiTrungQuốc.Trờinóngkhủngkhiếp,38độ,vàđườngphố
thì chật ních người. Cứ thứ bảy, Changri lại đánh giá công việc trongtuầncủachúngtôi,đểtâmsaochochúngtôipháttriểnở
mứcđộcầnthiết.
Nămấyvớitôilàmộtthờikỳđẹpđẽ.Chúngtôicómộtkhoảng tựdocánhânkhálớn,ôngchủnhàthìdễchịuvàrấtquantâm đến chúng tôi, và chúng tôi có nhiều dịp để gặp gỡ những con người thú vị. Lần đầu tiên, chúng tôi thực sự được tự lập. Tôi thực sự gần gũi với Sukhi, chúng tôi có dịp tâm sự với nhau về
đường đời của hai đứa, cởi mở hơn nhiều so với những gì mà thượngcấpcủachúngtôichophép.
Sukhi muốn được lấy chồng. Bản thân tôi thì nghĩ dến điều nàyvớitâmtrạngkhácnhau,tôicũngkhôngngẫmnghĩnhiều về nó vì đối với tôi, đảng luôn đứng ở vị trí đầu. Cố nhiên, tôi cũng thăng tiến nhanh hơn Sukhi trên con đường sự nghiệp.
Sukhi là một cô gái thông minh, nhưng không thật có tài và cô đượctuyểnlàmđiệpviêntrướcnhấtvìsắcđẹp.Côcũngcósuy https://thuviensach.vn
nghĩ thiên về gia đình hơn tôi, mong muốn có nhiều con, được làmngườinộitrợvàcónhàcửa.VàcôkháhayphêphánBắcHàn mộtcáchcôngkhai.
- Ngay Trung Quốc người ta cũng sống khá hơn nhà mình -
mộtbuổitối,côphànnànkhichúngtôiđãlêngiường,đầmđìa mồhộivìnóng.-ChâuÂuthìthếnào,Okhva?Cậukểtớngheđi!
-Cậubiếtlàkhôngđượcphépmà.
-Thôiđicậu,cóaibiếtđâu!?
Tôilưỡnglựmộtlúc.
-Thếnàycậuạ,PhươngTâycũngkhônghoànthiện,khôngcó chuyệnấyđâu.Tạiđó,cónhữngđiềumàởBắcTriềuTiênchúng mình không thể có: mại dâm, cướp bóc, giết người, ăn xin trên đườngphố...Tuynhiên,tớvẫnthấynhớnhữngnơiđãđượctới.
Có điều, nói về nó làm gì, vô nghĩa! Chúng mình phải ở lại quê hương.
- Nếu được cử sang Châu Âu vào một lúc nào đó, tớ sẽ ở lại -
Sukhituyênbố.
Tôingạcnhiên.
-Sukhi!
-Tớnóinghiêmchỉnhđấy.TớđãnghebaochuyệnvềChâuÂu rồi,Okhvaạ.Ởđó,thựcphẩmgấpchụclầnnướcmình,aicũng cóxehơivàmỗingườicóthểchọnchomìnhmộtcôngviệcmà họmuốn.
Tôi bối rối, hơi giận Sukhi và không biết phải nói gì. Điều cô nóilàđúng,nhưngnếutôihưởngứngthìsẽlàsựnguxuẩn.
- Tớ muốn lấy chồng châu Âu, nếu được một chàng tóc vàng thìtốt.Tớmuốncónhàriêng.Khôngcầnphảigiàucó,nhungtớ
chỉmuốnmộtđiều...đượctựdo!
TôisữngsờtrướclờibộcbạchcủaSukhivàlolắngchocôbạn.
-Sukhi,vấnđềlàbọnmìnhsốngởmộtđấtnướcmàhiệngiờ
mớiđangpháttriển.Mộtngàynàođó,BắcTriềuTiêncũngsẽcó tấtcảnhữnggìmàChâuÂucó,nhưngchiađềuchomọingười, Không chỉ những kẻ giàu có được hưởng thụ cái hay, cái đẹp.
Ngoàira,tốtnhấtlàbọnmìnhđừngnóivềnhữngchuyệnnày.
Nếulọtđếntaimộtcánbộđảng,cậusẽkhôngthoátđượcđâu.
DùhọchỏiđượcgìởTrungQuốcđinữa,chúngtôicũngvẫnlạ
lẫmởMacao.
Tại Macao, trên thực tế, chúng tôi phải sống tự lập trong xã https://thuviensach.vn
hộitưbản.Chúngtôicónhàvàtàikhoảnngânhàng.Chúngtôi trảhóađơnvàmuabán.Đêmđêm,chúngtôiđếnnhữngtụđiểm giảitríđểlàmquenvớivănhóađịaphương.Tấtcảđềuquámới-hơn nữa, đều quá hấp dẫn - đối với chúng tôi, khiến chúng tôi phảichóngmặt.
Lần đầu chỉ qua Macao ít ngày, tôi chả biết gì mấy về mảnh đấtnày,nhưnglầnnàytôinhanhchónghòanhậpvàođờisống thườngnhậtởđây.Chúngtôikhôngkếtbạnvìchỉthịđượcđưa ra là phải sống cách biệt. Chúng tôi ở đó không với tư cách của các du khách: nhiệm vụ của chúng tôi là phải luyện thổ âm QuảngChâuvàtậplàmsaođểthậtthànhthạotrongvaitròcác phụnữngườiHoa.Chúngtôithườngxuyênphảicảnhgiác,vìcó thể tính đên việc các điệp viên Bắc Hàn khác cũng theo dõi chúngtôi.
Có điều, nhiệm vụ này đòi hỏi chúng tôi phải thật tự giác và khôngphảibaogiờchúngtôicũnghộitụđủđiềuđó.Tạicácnơi giải trí, Sukhi giành đa số thời gian để khiêu vũ với các thương gia địa phương, thi thoảng tôi phải kéo cô bạn ra về. Tôi cũng thườngxuyênbịtántỉnhvàtôikhôngbiếtphảiphảnúngrasao, vìbảntínhtôirấthayngượngngập.
Mộttốinọ,tôikhiêuvũvớimộtnhàtàichínhHồngCônggiàu có,ôngnàykhônggiấuýđịnhmuốnlàmquenvớitôi.Cólẽông ta gần ngưỡng tứ tuần, ăn vận Âu phục lịch sự và đặt cho tôi nhữngcâuhỏithườnglệ:tôisinhởđâu,làmnghềgìvàđạiloại nhưthế.Tôikhôngbiếtphảitrảlờirasao.Nhưmộtphảnxạ,tôi kéotaySukhi-lúcđóđangkhiêuvũrấtbạodạnvớimộtngười datrắng-vàlôicôtakhỏiquánbarđó.
-Cậulàmgìvậy?-Sukhibựcbộigàolênvớitôi,khihaiđứadã rangoàiphốvàgiằngkhỏitaytôi.
-Sukhi,tớkhôngchịuđượcnữarồi!Làmsaocóthểnhậpvai vớidânởđây...khichúngmình...khôngthểởlạivớihọ?!
-Ô,Okhva!-Sukhikinhngạc.-Bấtngờquá,cậumàcũngnói thếà?Cậulàcôgáicảđờingoanngoãnkiamà.
-Ởđâymọithứđềukháccả.Tớkhôngbiếtnóisaovớinhững ngườiđànôngấy.
-Cứnóitựnhiênthôi:"Anhyêu,cướiemđivàđưaemkhỏinơi đây".NếutớcóthểởthêmvàithángnữavớitayngườiÁonày,tớ
muốnđượcynhưthế.
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Tôi sửng sốt nhìn Sukhi, nhất là vì... tôi cũng có cảm giác giốngnhưthế.
-Cậunóinghiêmtúcđấychứ?
Sukhilấybaothuốclára.Nhũngtuầngầnđây,côđãquenhút thuốc;côchâmlửarồirítmộthơi.
-Giậntớcũngđược,Okhvaạ.
Cốnhiên,chảcógìdiễnratừnhữngcuộcgặpgỡnhưthế,mặc dầutôicảmthấyngàycàngbịcuốnhútbởithứvănhóatưbản năngđộng.Cólẽmaymắnchotôilàchẳngbaolâusau,chúngtôi bịgọivềBìnhNhưỡng.
Vềđếnnơi,tôiđượcphépvềthămgiađình.Tôimuachocậu em trai Bamso một chiếc đài cầm tay, và vài món quà cho mọi người.Nhưngvềđếnnhà,tôithấycảgiađìnhđangthẫnthờ.
Bamsochếtrồi!
Khimẹtôinóitinnày,tôilàmrơichiếcđàivàòalênnứcnở.
Tôinhàođếnômmẹvàolòng.Bamso,cậuemtraikhốnkhổcủa tôi! Nó là đứa em tuyệt vời, luôn lạc quan và vui vẻ. Nọ bị ung thưdavàrađikhimới15tuổi.Chamẹtôiđãtínhtrướcđượclà nósẽquađời,vậymàhọvẫnđaukhổghêgớm.Trongthờigian tôivềthămnhà,chatôitránhmặttôi,nhưthểônggiậntôi.Vê sautôimớihiểuđiềunày.
Gần hai năm tôi không được về nhà. Giữa chừng, em gái tôi, HyonokđãkếthônvớimộthướngdẫnviênthuộcTổngcụcDu lịch. Tôi cảm thấy mẹ tôi buồn vì tôi không phải là đứa con gái đầuđilấychồng.Tôicũngnhậnthấycàngngày,tôicàngxacách gia đình. Không được kể về thời gian huấn luyện cũng như
nhiệmvụmàtôiđượcgiao,tôiluôncăngthẳngvìkhôngcógìđể
nói.Chaooi6,chúngtôimuốntròchuyệntâmsụbiếtchừngnào!
vậymà,càngngày,chúngtôicàngrờixanhau...
Tuynhiên,tấtcảnhữngđiềunàyvẫnkhiếntôibấtngờtrước cửchỉcủachatôikhiđiệpviênChangđếnđóntôi.Mẹtôimởcửa vàkhiChangbướcvàonhà,chatôilậptứctiếnđếngầnôngta, nắmcổáovàđẩyôngtavàochântường.
-Khinàochúngmàymớitrảlạicongáichotao?-chatôihét to,nướcmắtròngròng.-Lũkhốnnạn!Khinào?
-Bốơi!-tôihoảnghốtkêulên.Tôibiếtlàphảingănchặncha tôibằngmọigiá.-Bốthảđồngchíấyrađi!-Mộthànhvinhưthế
cóthểkhiếncảgiađìnhtôibịtửhìnhnhưbỡn!
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ChatôithảđiệpviênChangra.Changbốirốivàấpúngbảotôi:
"Tôisẽchờđồngchíngoàixe".
-Bốơi?!-tôinghẹnngào.
-Cútđi!-ônghétlênvàđẩytôiracửa.-màykhôngcònlàcon taonữa!Màyđãthuộcvềchúngnórồi!Thếthìcútđi!Vềlạivới chúngnóấy!
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CHƯƠNG BẢY
Tuầnsauđó,tôikhôngthểtậptrungvàokỳhuấnluyện.
Tôithựchiệnnhưmáymọiđộngtác,trongnhữngđợt hànhquânxatôithườngbịlạcnhịp.Tôikhônglàmsao đưahìnhảnhgiađìnhkhỏiđầu.
CốnhiêncáichếtcủaBamsokhiếntôirấtthươngcảm,nhưng tôi nghĩ dến cha mẹ nhiều hơn. Hành động của cha tôi đối với điệpviênChangkhiếntôibựcmình,nhưngtrongtậncùngtrái tim,tôihiểuvàbiếtrằngôngcólý.Giađìnhtôiđãtanvỡ,cólẽlà mãi mãi, và vì cha thương tôi, ông đau khổ biết chừng nào khi phảiđểtôirađi.
ThứBảy,tôiramộtquyếtđịnh.Chủnhậtlàngàyrảnhrỗiduy nhất của chúng tôi và chúng tôi có thể nghỉ ngơi ra sao cũng được. Khôn phải luyện tập, không phải nghe giảng hay thuyết trình.NếucóthểthuyếtphụcđượcVuchiđừngtrìnhbáo,người tasẽkhôngnhậnralàtôivắngmặtngàyhômấy.
Khichươngtrìnhhuấnluyệntrongngàykếtthúcvàbóngtối đãphủxuốngkhutrại,tôitìmgặpVuchitrongnhàbếp.Bàchào hỏi tôi nhiệt ctình nhu thường lệ. Trong số các nhân viên của doanhtrại,bàlàngườiniềmnởnhất.
- Bác Vulchi, cháu nhất định phải về thăm gia đình - tôi bảo bà.-Tốinay,lúctrờitốilàcháulênđường.Tốimaicháusẽtrở
lại. Cháu xin bác đừng báo cáo là cháu sẽ không có mặt ở bữa sángnhé.
Bànhìntôihoảnghốt.
- Okhva ạ, bác sẵn sàng giúp cháu giữ bí mật thôi, nhưng thưọngcấpthếnàocũngcóthểsẽpháthiệnra.Vàcháubiếtlà khiấythìđiềugìsẽxảyramà...
Tất nhiên là tôi biết. Tôi không được phép rời doanh trại và nếungườitapháthiệnra,lậptứctôisẽbịđưađicảitạolaođộng ở vùng cực Bắc của đất nước, rồi có thể bị ở đó cả đời. Có khi, ngườitacòntửhìnhtôicùnggiađìnhcũngkhôngbiếtchừng.
Nhưngtôikhôngsaoyênlòngđược.Cóthểtôilạiphảixagia đìnhnhiềunămròngvàtôikhôngsaochịuđượccảnhchamẹtôi phải chờ đợi bao năm mà không thể làm sáng tỏ được câu chuyện đau buồn hôm trước. Phải mất nhiều thời gian tôi mới nhậnra,nhưnggiờtôiđãbiết,rằngđốivớitôi,giađìnhvẫnquan trọnghơnĐảngvàChínhphủ.KhiđượcĐảnglựachọn,tôiđãtự
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hàobiếtnhườngnào.Nhưngkhinhớlạinhữngnămthángtuổi thơ,khitôiởCubavàBìnhNhưỡng,trongtôi,khônggìquýbáu hơngiađình.Đồngthời,tôitựhàovìđượcĐảnglựachọnvàcó thể làm bất cứ điều gì cho sự thống nhất đất nước. Có điều, tôi khôngsaokìmđượctìnhthươngvớigiađình.
-Cháukhôngthểlàmkhác,bácạ-tôinóivớiVulchi.-Emtrai cháu vừa mất và bố cháu bất hạnh lắm. Cháu phải nói chuyện vớiôngcụ...
Vulchithỏodài,trêngươngmặtbàlộrõvẻloâu.Bàchỉgiúp tôiđếnvậyđượcthôi,mọithứkhácthìphụthuộcvàomayrủi.
-Nếucháuthấyđólàgiảipháptốtnhất,cháucứđiđi-bànắm taytôi.-Nhưngcháuphảithậtcẩnthậnđấy,Okhva.Báckhông muốncháubịlàmsao...
Vulchisiếtchặttaytôirồitôitrởvềphòng.TôinóichoSukhi biết ý định của mình. Sukhi cũng có những lo ngại như của Vulchi.
-Cậunày-tôibảocô-,Chủnhậthầunhưchảbaogiờchỉhuy đến đây. Nhưng nếu ông ta đến, hãy bảo ông ta rằng buổi sáng khimởmắt,cậuđãkhôngthấytớrồivàkhôngbiếttớđiđâu.
Sukhigậtđầunhưngtôithấycôkhôngyênlòng.Hẳncônghĩ
rằngnếutôithựchiệnýđịnhcủamình,côcũngcóthểbịnguy hiểm.Tôingồixuốnggiườngcô,haitayđặtlênđầugốiSukhi.
-Họsẽkhônglàmgìcậuđâu,Sukhiạ-tôitìmcáchtrấnancô.
-Chỉcầnnóirằngcậuchẳngbiếtgìcả.
Sukhi quay đầu, thở dài trong một thoáng, rồi nhìn tôi mỉm cười.
-Đừnglo-,cônói-,tớsẽimnhưthóc!
-Cámơncậu.
TôiômchầmlấySukhirồinhanhchónggóighémnhữngthứ
cầnmangđiđường.Vìmuốnditrongđêm,tôikhôngcầnquần áo,vàcũngkhôngmuốnmangba-lôvìsợvướngvíu.Tôimặcbộ
đồ sẫm màu nhất, và mang theo ít tiền cùng giấy chứng minh.
Buộctócrađằngsau,tôisùmsụpchiếcmũquânđộimàuđen.
Tiếnđếncửasổ,tôinhìnrangoài.Trờiđãtốihẳn,lênđường đượcrồi.
Sukhiđứngdậyvàômtôimộtlầnnữa.
-Maymắncậunhé-cônói-,vànhớlàcẩnthận.
- Cám ơn cậu, tớ sẽ vậy mà - tôi mỉm cười và rón rén rời căn https://thuviensach.vn
phòng,vàtòanhà.
Ởcổngvàodoanhtrại,cómộtnhómbảovệnêntôiphảitránh họ, đi thông qua rừng một đoạn xa rồi mới vòng ra đường.
Nhưngtôicònphảitínhđếnnhữngnhómbộđộituầntrađibộ
quanh trại. Họ được trang bị súng máy và lũ chó đen to vật vưỡng.Timđậpthìnhthịch,tôilaovàocánhrừngthôngnốiliền vớithunglũngvàđitheohướngmàtôicholàđúng.
May cho tôi là đường rừng được phủ bởi một thực vật mong mỏng,gaimềm.Đêmhômấytrờinóngnực,trănglưỡiliềmkhá sáng nhưng không chiếu rọi được xuống rừng cây. Tôi phải rờ
rẫntrongbóngtốivàcayđắngnghĩrằnggiờđây,ítnhấttôicũng sử dụng được chút gì trong số những thứ tôi được huấn luyện nhiềunămròng.
Tôicứđitừngbướcnhưthếđượcchừngnămchụcmét,vàđến hàngràobaoquanhtrại.Chỗnàycáchcổngvào400mét,người tahẳnkhôngnhậnratôiđượcnữarồi.Nhưngtôicònphảitrèo quahàngràodâythépgainày.
Tôingẩnglênnhìn,cặpmắtđãquenvớibóngtối.Nhữngcành thông che khuất bầu trời lấp lánh sao đẹp tuyệt vời. May là cây thông gần tôi nhất cành tương đối thấp, nên tôi có thể trèo lên phía trên hàng rào. Rồi tôi trườn theo cành thông, nó không vươnrangoàihàngràonhưtôitínhrằngbằngmộtcúnhảykhéo léo,tôisẽvượtsangphíabênkiacủarào.
Khiđãtrườnxađếnmứccóthểtrêncànhcây,tôibámlấymột cành khác ở phía trên và vươn thẳng người. Tôi cách hàng rào dâythépgaichừngmộtthướccảvềchiềucaolẫnchiềudọc,và từđóxuốngđấtcũngphảidămmét.Vớithểchấtcủatôi,đâylà một cú nhảy lớn nhưng dù sợ thế nào đi nữa, tôi đã quyết tâm rồi.
Tôihítmộthơidàivànhảy!
Cú nhảy khiến tôi chỉ cách hàng rào chừng vài phân, nhưng khitiếpđấttôingãrấtđau.Khôngđểtâmđếncảmgiácđaunhói ởchân,tôingồidậyvànhìnquanh.Ngaytrongkhoảnhkhắcấy, tôinghethấynhữngtiếngchânvàsữngngười.
Địađiểmnàylàmộtcánhđồngtrốngtrải,nềncỏcao,dàyvà cómấybụicây.Tôinấptrongmộtbụicâylớnvàkhôngdámthở.
Mộtthoángsau,aiđóxuấthiệnvàdùngđènphinđidòcảkhu vực. Sau người ấy là một con chó to, lông đen tuyền. Hẳn họ
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nghetiếngđộngkhitôinhảyxuốngvìngườinàydòlaquanhchỗ
tôi nấp. Chỉ còn cách tôi một bước, anh ta dừng lại, khua đèn thànhmộtvòngtrònlớn.Tôidánmìnhxuốngđấtvàánhđènlóe sángphíatrênngườitôimộtchút.Timđậpdồndập,tôicầutrời khấnPhậtđểconchókhỏiđánhhơithấytôi.
Ngườilínhdừnglạikhálâutạiđóvàtôibiếtrằng,nếuanhta nhậnratôi,tôiphảimộtmấtmộtcònvớianhta;cònnếuanhta nhận diện được tôi thì không còn cách nào khác là phải hạ sát anh ta. Ánh đèn pin hơi rọi sáng khuôn mặt anh ta, nhưng tôi không thấy quen. Tôi thủ thế để nhảy lên vật anh ta xuống, trướckhibịpháthiện.Cốnhiên,dùvậyvẫncònconchóởđó,mà tôichưabiếtphảilàmgìvớinó.
Nhưngngườilínhgácđộtngộtquayvềphíacổngvàocủatrại.
Tôichờchoanhtađihẳnmớidámthởphàonhẹnhõm.
Khibiếtchắcrằngngườilínhđãđixa,tôinhổmdậyvàđitiếp trêncánhđồng.TôiđitheohướngĐôngBắc,làmthànhmộtgóc 45 độ với hàng rào quanh trại và hy vọng như thế sẽ ra nhanh đườngcái.Phảicẩnthậnđểkhỏiphátratiếngđộngvàtôimừng vìđãđượchuấnluyệnkỹcàng.Đinhưthếnàykhônglàgìsovới việcchúngtôiphảiluyệntậpbaongàytrờingoàitrời,haytrong nhữnghầmtrúẩnnhỏ.
Mười lăm phút sau, tôi ra tới đường cái. Giữa những bụi cây, tôi ngó ngàng tứ phía, nhưng không thấy ai cả. Thế là tôi lên đườngvànhằmhướngconđườngdẫntớiBìnhNhưỡng,còncách chừng16câysố.
Đượcluyệntậpvớicườngđộcaonêntôicóthểđikhánhanh.
Trờingàymộtlạnhlẽovàmộtbầukhôngkhíimlắngbaotrùm lêntôi.Nhữngđỉnhnúiđencaovúthướnglênbầutrờidướiánh trăngtôithànhthậthyvọngsẽkhôngphảiđốimặtvớihổbáo.
Nhữngnămsốngtạicáctrạitậphuấnnàykhác,chuabaogiờtôi gặp hổ, nhưng tôi đã nhiều lần thấy dấu chân hổ trong những bậnhànhquânđườngrừng.Ngườitacònkểrằngmộtđêmnọ,ở
làng gần khu trại nhất, ai đó ra ngoài trời tập thể dục và bị hổ
mangđi.
Thờigiantrôiđivàtôicứđi,đi.Mộtlần,tôinghetiếngxesau lưngvàlậptứcẩnnáu.Vàiphútsau,mộtchiếcMercedesvụtqua trên đường làm bụi bay mù mịt. Tôi chờ khi ánh đèn đỏ sau xe chìmhẳnởkhoảngkhôngxaxôi,rồimớiđitiếp.
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Khi trời rạng sáng, tôi đến con đường dẫn tới Bình Nhưỡng, khiđóbầutrờiđãbắtđầuửngđỏvàđộtnhiêntrởlạnh.Tôiđầm dìqmồhôivàruncầmcập.Trênconđườngcái,tôichuyểnsáng hướng Đông và đi bộ tiếp. Hai giờ sau, tôi đến ranh giới một thànhphố.
Trời sáng hẳn, thành phố đã thức giấc. Tôi rút khỏi túi chiếc kính râm. Tại đây, giữa thanh thiên bạch nhất thế này, tôi còn phảithậntrọnghơnnữa.
Giữathànhphố,cómộttrạmxebuýtnhỏ,tạiđótôiđượcbiết rằngcảngàychỉcómộtchuyếnxeđiBìnhNhưỡng,sẽkhởihành trongvòngmộtgiờnữavàtôisẽvềđếnthủđôtrongsánghôm ấy. Một chuyến duy nhất khác sẽ quay lại từ Bình Nhưỡng vào lúcchiềumuộn.
Tôi mừng rỡ vì rốt cục cũng được ngồi và còn lim dim nữa.
Mộtvàingườidânthànhphốđócũngchờchuyếnbuýtnày.
Cuốicùngxecũngtớivàchúngtôicùnglênđườngvềthủđô.
Giờ đây, chúng tôi qua những vùng quê quen thuộc, hai bên đường là những cánh đồng canh tác, những rừng thông và đồi núi.
Tôixuốngxebuýt,từđóđếncănhộmớicủagiađìnhtôicòn phảiđivàiconphố.Tôigõcửavàchờđợi.
Mẹtôimởcửavàbàkinhngạcvôcùngkhithấytôi.Mãisaubà mớihồilạivàômchầmlấytôi.
-HyonHee–bàthìthầmvàsiếtchặttôivàolòng.–Convềlàm gìthếnày?ĐồngchíChangđâu?Khôngchờtôitrảlời,bàđãlao vàonhàgôibộvàemtraitôi.–HyonHeenhàmìnhvềđâynày!
Chatôirảobướctừphòngngủra.Gưongmặtôngmệtmỏivà phiềnnão,nhưngvừathấytôiôngđãtươitắnlên.
Dườngnhưmộtphútchưatrôiquakểtừlầngầnnhấtchúng tôigặpnhau,tôibuộtmiệngnóingaycâumàtôimuốnnói:
-Conđãlàmgìsai?
Chatôibấtngờvìtôinổikhùng.Ôngtránhánhmắtcủatôivà ngồixuốngghế.Rồiôngcấtgiọng:
- Con không làm gì sai cả, Hyun Hee ạ. Có điều, bố khó chấp nhận tình cảnh mới con con quá. Bố không làm sao để những cảmxúccủamìnhđộclậpvớiconcả...
Giọng ông buồn bã vô cùng, nỗi bực bội của tôi lập tức tan biến.
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-Bốhiểuđiềuđónhưthếnào?
-GiờđâyconđãthuộcvềĐảng-rồiôngcũngngẩnglênnhìn vàomắttôi.-Cốnhiênvềmặtconngười,convẫnlàconcủacha mẹ và mãi mãi là như thế. Nhưng sẽ là ngu xuẩn nếu không nhậnrarằngtrongthựctế,conđãlàngườicủaĐảng,khôngcòn củagiađìnhta.–Ôngcườinhợtnhạt,nhưthểmớinghĩramột điều gì vui nhộn trong óc. - Tất nhiên việc con được Đảng lựa chọn,dốivớichamẹlàmộtvinhdựlớn,nhưngvềtìnhcảmđiều nàykhôngkhiếnchamẹdễchịuđựnghơn.Chamẹthươngyêu con,HyunHeeạ,vàtừnaysẽkhôngmấykhichamẹđượcthấy con.Hồiconcònnhỏ,chamẹmongướcrằngrồimaiđâyconsẽ
cómộtngườichồngtửtế,cácconsẽsốnggầnchamẹvàchamẹ
sẽcócáccháu.Giờthìkhôngthểnhưthếnữarồi...Và,nhấtlàkhi Hyonokđãgóachồng...-ôngthởdài-,nnặngnềlắmconạ.
Nhữnggiọtlệchảydàitrênmặttôi.Tôihổthẹnvìđãgiậncha vàtôilạicảmthấytôiđãphảnbộigiađìnhkhitheochỉthịcủa Đảng. Nhìn lại, giờ đây tôi căm ghét biết chừng nào cái chính phủBắcHànấy,đốivớinó,cánhânlàconsốkhông,nósẵnsàng hysinhmọinhântínhchocáilýtưởngtrừutượng“chủnghĩaxã hội”, “Đảng”, “sự nghiệp chung”... Chúng tôi gọi nhau là “đồng chí” vì nhữn lý do khác hẳn với những người theo chủ nghĩa Marx – Lenin thuở đầu; tại sao người ta lại cấm mọi tình cảm nồngấmcủaconngười?
Tôi đã phải trả cái giá như thế. Tôi đã là một thành viên đặc biệtcủacáigiới“tinhhoa”ấy,làthànhviênhoànhảocủaĐảng, và đây là mơ ước của mọi người dân Bắc Hàn. Nó hơi giống khi chúng ta là nhà tu hành: có th3ê là một nghề đẹp đấy, nhưng phảitrảgiácaovìnó.
Nhũnggiờkhắcsauđó,tôiởvớigiađình,chúngtôicùngxem các tập album ảnh cũ và trò chuyện về tương lai. Không thể có chuyện tôi ra khỏi Đảng, ít nhất là trong một thời gian, vì nếu vậy tôi sẽ khiến cả gia đình phải hổ thẹn. Nhưng tôi biết tôi sẽ
héohonnếucảđờiphảisốngtrongtrạihuấnluyệnvàđãcómấy trườnghợp,khimộtvàiđiệpviênsaukhithựchiệnmộtnhiệm vụ thật nguy hiểm, để thưởng cho họ, người ta cho phép họ về
nghỉhưuvàtrởlạivớigiađình.
Nhưthườnglệ,mẹtôinấumộtbữatrưarấtthịnhsoạnđểđãi tôi. Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn một chút, cha tôi cư xử
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bìnhthường,nhưnggươngmặtmẹtôivẫnđượmnỗibuồnuuất vàtôibiết,bàcònđauđớnhơnchatôikhitôiphảirađi.
Chúng tôi đã khóc lúc chia tay. Tôi lê bước ra bến xe buýt và hơicảmthấynhẹnhõmtrongngười,chodùchuyếnvềthămgia đìnhkhiếntôibịdàyvòghêgớm.Tôimừngvìđãvềthămnhà.
Cuốicùngthìmọithứcũngtrởvềvịtrícủanó,trướcmắtlànhư
thế.
Trênxebuýt,tôingủgàngủgật.Khiấytôimớibắtđầungấm mệtvìquásứcđêmhômtrước.Khiđếnthànhphốgầntrạicủa chúngtôinhất,chỉthiếuchútnữalàtôingủquên.Chântôiđau nhức,nhưngvẫnphảiđi.
Giữa chừng, tôi băn khoăn không biết hôm ấy người ta có nhậnratôivắngmặthaykhông.Tôisuyluận:nếunhậnra,hẳn họđãrượttheovàbắttôirồi.Cốnhiên,cũngcóthểhọungdung chờtôivềvàchỉkhiấymớibắt.Tôibuồnbãlêbước,cốquênđi cáichânđaunhức.Bầutrờikhisángcònrấttrongxanh,giờđãbị
nhữngđámmâyxámxịtbaophủ.
Trờichậptối,mưacàngnặnghạtvàtrongítphút,tôiđãướt nhưchuộtlột.Hailầntôinghethấytiếngôtôđếngần,hailầnấy tôiphảiẩndướinhữngbụicâyhaibênlềđường.Trênchânphải tôi,mộtcáibọcnướckhổnglồbịvỡkhiếntôiđaukhủngkhiếp.
Mưanhưtrútnướctạothànhmộtnhịpđiệuđơnđiệuvàtôibiết rằngcònlâunómớitạnh.
Khoảng8giờtối,tôithoángthấymộtđiểmkiểmtraởxaxavà tôi rời đường chính xuống cánh đồng. bầu trời xám xịt không hoàntoàntối,vìthếthithoảngtôiphảitrườndướiđấtđểẩnnáu.
Ngườitôitoànbùnvìđấtdướichântôiướtsũng.Tôiđãmệtđến mứcchỉcòncửđộngtheothóiquen,chânnamđáchânxiêunhư
một cái máy. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: làm sao về đến nhà,ngâmmìnhtrongbồntắmnướcnóngvàigiờliền!
Đến hàng rào bao quanh trại, tôi dừng lại và ngó nghiêng.
Không thấy lính gác đâu cả, tôi đứng dậy và trèo qua hàng rào.
Tôikhôngnghĩđếnchuyệntìmmộtcâycaođểtrèovànhảyđại vào trại như lúc đi, chỉ muốn bằng cách nào đó vượt qua hàng rào dây thép gai. Tôi bám lấy cây cột rào gần tôi nhất, cột này congvàophíatrongtrại;cứthếtôitrèochođếnđỉnhhàngrào.Ở
đó, tôi hít một hơi dài, đứng tấn sẵn sàng, rồi dậm chân nhún mìnhnhảyvàotrong,taycũnghướngvềphíatrại.Tôibayqua https://thuviensach.vn
hàng rào thép gai, nhưng cú nhảy và lộn nhào quá thành công khiến tôi dập mặt vào một vũng bùn. Kỳ lạ là tôi không bị
thương,nhưngphảimấtchútthờigianmớihoànhồnvàcósức đitiếp.
Quarừngthông,tôirảobướcvềphíaánhsánglelóigiữnhững hàngcây.Chẳngmấychốctôiđãđếnlềtrại.Maychotôilàkhông aiđilại tạiđó,tôichạyđến cửatòa nhàvànhào vàotrong. Khi ấy, tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng đến nỗi chỉ muốn hét lên vì mừng.
Sukhi đang đọc sách trong buồng ngủ. Khi tôi bước vào, cô ngướclênnhìnrồiphálêncười,haitayxoắnlấynhau.
-Cógìđángcườivậycậu?-tôilẩmnhẩmvàvộithayquầnáo.
Sukhiphảilấytaychemiệng,nhưngcàngbậtratiếngcười.
-Cậumàthấycậunhỉ...-cônói.
Cáukỉnh,tôitiếnđếnchiếcgươngtreotrêncửaravào,vàrồi tôicũngbậtcười.Mặttôiđầybùn,tócthìchọccảvàomặtdưới chiếcmũ.
-Sukhinày-tôihỏikhiđãcởihếtquầnáovàdùngkhăntắm quấn quanh mình -, có ai nhận ra tớ không có mặt trong trại không?
Sukhithôicười,nhưngvẫncườimỉm.
- Đừng lo, cậu an toàn mà. Cả ngày hôm nay ở đây buồn tẻ
lắm.Kểchotớingheđi,cậuthếnào?
- Ôi, Sukhi ơi, tớ không thể giải thích cho cậu được đâu. Khó lắm...cậuạ.Đôikhitớcũngkhôngbiếttớởđâylàmgì...
Tôinằmthưtháitrongbồntắmnướcnóngrấtlâu.Chỉthiếu chút nữa là tôi đã chợp mắt vì mệt mỏi và hơi nước nóng. Tôi khôngmuốnrakhỏibồn,nhưngrồicũngphảira.Hơingơngẩn, tôitrởlạivềphòngngủvàthấySukhibồnchồnđilại.
-Okhva-cônóingaykhitôibướcvàophòng-,maylàcậuvề
kịp.ĐiệpviênbímậtChangvừađếnvàchờcậuởphòngkhách.
- Chang à? - tôi cảm thấy hoảng hốt. - Nhưng ông ấy không biếttớvắngmặtphảikhông?
-Không,chắclàkhông-Sukhiđáp.-Ítnhấtlàtớcũngkhông nghĩ như vậy. Có lẽ cậu sẽ được giao một nhiệm vụ mới gì thì đúnghơn.CómộtônggiađicùngđiệpviênChangnữa.Tênông ấylàKimSongIrthìphải.
-KimSongIr?
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Sukhigậtđầu.
-Điđinào,cậuthayquầnáođi.Tớđãnóivớihọlàcậusẽxong ngayđấy.
Tôisuynghĩliênmiêntrongkhithaybộquầnáomới,rồichải đầu và chạy vào phòng khách. Đồng chí Chang ngồi ở phía bên kia bàn, đang trò chuyện với Kim Song Ir. Khi tôi bước vào phòng,haingườiđứngdậy.
-Okhva-Changmỉmcườivớitôi-,đồngchícònnhớKimSong Irkhông?
Tôigậtđầu.
-Tấtnhiên,cháuvuivìđượcgặplạibác.Bácngồixuốngđiạ, SongIr.
Chúngtôingồixuốngbàn.Changlấyrabaothuốc,mờiKimvà họchâmthuốc.
-Thếnày-Changthởrakhóithuốc-,chắcđồngchítòmòxem chúngtôiđếngặpđồngchícóviệcgì?Trưócmắttôichưathểnói gìnhiềuhơn,nhưngtôimuốn15phútnữađồngchísẽchuẩnbị
xongxuôiđểchúngtalênđường.
- Tôi phải đi ạ? - tôi ngạc nhiên. - Vâng, tất nhiên, nhưng đi đâuvàtrongbaolâuạ?
-Đầutiêntôitrảlờicâuhỏithứhaicủađồngchí-Changđáp.-
Đồngchísắpxếptấtcảđồđạcđivìcólẽđồngchísẽkhôngtrởlại đây.-Trongmộtthoáng,tôisợruncảngười.Tôitưởngngườita đãbiếtvề"bàithựctậptựdo"củatôi-ởtrại,chúngtôigọinhư
thếnếuairờikhutrạimàkhôngđượcphép.Nhưngtôihoànhồn khiChangnóitiếp.-Vềcâuhỏiđầu,tôichỉcóthểnóirằngchúng tasẽlênBìnhNhưỡng,đếnđạibảndoanhtìnhbáo.Đồngchísẽ
nhậnnhiệmvụtạiđó.
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CHƯƠNG TÁM
ChiếcxeMercedesphóngnhẹnhàngtrênđườngphố
vắngvẻởBìnhNhưỡng.Mưavẫnrơilộpđộpnhưtiếng trống nho nhỏ trên nóc xe. Đường phố không có một bóngngười,thànhphốcòntronggiấcngủ.
Chúngtôihầunhưkhôngtròchuyệngì.Changngồiphíatrên cùngôngtài-xế,đólàmộtngườiđànôngmậplùn,vạmvỡ,cặp mắttihívẻtừngtrải,nétmặtnhưthểlúcnàocũngủrũ.Tôingồi sau với Kim Song Ir, ông dán mắt vào cửa xe, chìm đắm vào nhữngsuytư.
Cuốicùng,chúngtôivàochỗđậuxengầmdướiđấtcủatrung tâm tình báo ngoại quốc. Tòa nhà này không có gì khác những tòacạnhnó,nhưngkhiđặtchânvàođâychúngtôiphảiquamột sân nhỏ có gắn camera an ninh, rồi cùng hai lính gác vũ trang vàocửachính.
Tuynhiên,trongbuổitốihômấy,chúngtôilêntầngngaytừ
chỗ đậu xe. Trong tòa nhà, tuy đã muộn mà vẫn đông nghịt người. Tình báo là công việc đòi hỏi làm suốt ngày đêm. Chang đưachúngtôiđếnthangmáy,ôngtabấmnútsố6vàchúngtôi chờđợiđểlênđếnnơi.
- Đồng chí sẽ gặp một nhân vật rất quan trọng - Chang nói trongkhiôngtanhìntínhiệucáctầngtrongthangmáy.-Đồng chí Kim đã gặp ông ấy nhiều lần rồi, nhưng đồng chí thì đây là lầnđầu.Hyvọngđồngchísẽkhiếnôngấyhàilòng.
- Vâng, thưa đồng chí - tôi đáp. Lúc đó tôi đã rất sốt ruột vì nhiệmvụmới.
Đếntầng6,chúngtôirakhỏithangmáy.Changdẫnchúngtôi đếnmộttiềnsảnhquétvôitrắng,khôngcógìđặcbiệt,tạiđócó một lính gác ngồi bên chiếc bàn làm việc. Sau bàn là một cánh cửađóng.Khichúngtôiđến,ngườilínhđứngdậyvàChangcho anhtaxemgiấytờ.Ngườilínhgậtđầuvàmởcánhcửa.
Chúng tôi bước vào một văn phòng rộng rãi, một đầu có bàn làmviệc,đầukialàbànuốngcàphê.Cănphòngkhôngcócửasổ
vàchìmtrongánhđènnê-ônglạnhlẽonhưthểlàmộtphòngthí nghiệmgìđó.Mộtngườiđànôngtrungniên,caoráotiếpchúng tôi,ôngtacửđộngnhanhnhẹnnhưmèokhiếntôinghĩrằnghẳn đãcónhiềunămtrongnghề.
-Okhva,SongIr-Changgiớithiệu-,đâylàđồngchígiámđốc.
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Cácđồngchícómặttạiđâytheochỉthịcủagiámđốc.
Tôicúiđầuchào.ÔnggiámđốcnóivàicâuvớiSongIr,hẳnlà họđãquennhautừlâu,rồiôngmờichúngtôingồibênchiếcbàn uốngcàphê.NhưngChangthìđivềphíacửa.
- Chúc các đồng chính thành công! - ông ta nói. - Đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, tôi không có phận sự được biết. Vậy xin chàocácđồngchí.-Rồiôngtađi.
Chúngtôingồixuốngbàn.Ônggiámđốcnhẹnhàngvàchầm chậmrútramộtbaothuốclárồimờiSongIrvàtôi.SongIrnhận mộtđiếu,còntôitừchối.Khôngbaogiờtôihútthuốc,ngoàira tôi hồi hộp đến mức chỉ muốn cuộc gặp mặt chấm dứt càng nhanhcàngtốt.
ÔnggiámđốcchâmthuốcchoSongIrvàchomình,rồithoải máingồixuống.
-Cácđồngchí-ôngvàođề.-Đầutiêntôisẽnóivềcáiđíchcuối cùng. Nhiệm vụ của các đồng chí là làm nổ một chiếc máy bay Nam Triều Tiên. - Ông ngừng một chút để chúng tôi nắm bắt đượcvấnđề.Tôinhìnông,bụngnônnao.-Mộtđiềukhôngkém phầnquantrọng;chỉthịnày,khôngphảiaikhác,ngoàiLãnhtụ
Kínhyêucủachúngta,đồngchíKimChínhNhậtđặtbútký.Đặt bútký.-Ônglạingừngmộtchútđểchúngtôithấmnhuầntầm quan trọng của thông tin. Tôi nghe ông trong tâm trạng căng thẳng. Nếu chính đồng chí Kim Chính Nhật đặt bút ký thì quả
thực,nhiệmvụnàylàvôcùngquantrọng.
- Toàn bộ nhiệm vụ này quả thực là sáng kiến của Lãnh tụ
Kínhyêu-ônggiámđốcnóitiếp.-Tôinghĩrằngđâylànhiệmvụ
quan trọng nhất mà trước nay, lực lượng tình báo đối ngoại chúngtađượcnhận.Tươnglaitoànthểdântộctavàsốphậncủa chúngtaphụthuộcvàonó.
Tóm lại: các đồng chí phải tiêu diệt một chiếc máy bay Nam TriềuTiên.Ởđấtnướcấy,nhưcácđồngchícũngbiết,thờigian gầnđâytươngđốibấtổn.Bầukhôngkhíchínhtrịbiếnđổinhiều nhất kẻ từ cuộc chiến tranh độc lập dân tộc của chúng ta. Hiến phápđượcsửađổivàcuốinămsẽcóbầucửtổngthống.Mụcđích củaviệctiêuhủychiếcmáybayđólàđểlàmtăngsựlộnxộnvà bằng hành động này, chúng ta sẽ ngăn cản việc Hán Thành tổ
chức Thế vận hội. Các nước khác sẽ không mạo hiểm tính mạn cácvậnđộngviêncủahọ,vìhọsẽlongạirằnghoặccácmáybay https://thuviensach.vn
sẽ bị đặt bom mìn, hoặc nếu các vận động viên đã đến Hán Thànhthìsẽbịquânkhủngbốtấncôngtạiđó.
Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Nếu chúng ta ngặn chặn thành côngThếvậnhộiởHánThành,nếuchúngtalàmtăngđượcsự
hỗnloạn,chúngtasẽcókhảnănglớnđểthốngnhấtđấtnước.Và nhưcácđồngchícũngbiết,đâylàmụctiêulớnnhấtcủathếhệ
chúngta.Nếucácđồngchíthựchiệnthànhcôngnhiệmvụnày, chắcchắncácđồngchísẽtrởthànhnhữnganhhùngcủadântộc chúngta.
Tôi không tin vào tai mình. Trong tôi, sự cảm động và nỗi lo âubaotrùm.Tôithựcsựchấnđộngvìđượctraomộtnhiệmvụ
nhưthế.Vàphảinóithựcrằng,tôikhônghềnghĩđếnbấtcứvấn đề đạo đức nào, cho dù chỉ trong khoảnh khắc: rằng, có thể tôi phảigiếthàngtrămngười.Chodùlàđạođứccánhân,haymột kháiniệmđạođứcrộnghơn.Pháhoạiđượccoinhưmộtvấnđề
kỹthuậtthuầntúy,làmộtbànđạphướngtớimụctiêulónlaolà thốngnhấtCaoLy.nếunghĩđếnthứgiáodụcmàtôiđượcnhận từ khi sinh thành đến khi đó, làm sao tôi có thể suy nghĩ khác: tuynhiên,ngàynaytôiđãphảingẫmnghĩ,nếuchúngtahành độngvôýthứcvànguxuẩnthìđiềuđócólàmgiảmtráchnhiệm đốivớinhữnggìchúngtađãlàm?
-Bâygiờ,tôichưacầnphảithôngbáokỹlưỡngvềnhữnggìcác đồngchísẽphảilàm-ônggiámđốcnóitiếp-,nhưngkếhoạchlà nhưthếnày,vềcănbản.TừBìnhNhưỡng,cácđồngchísẽsang Moscow,từđóđitiếpsangBudapest,rồiVienna;tạiđó,cácđồng chí lại thủ vai cha và con, như những du khách Nhật trong kỳ
nghỉngơi.TừVienna,cácđồngchíđitiếpsangBeograde,ởđấy cácđồngchívẫnđóngvaikháchdulịch.Nhưthế,tronghộchiếu củacácđồngchísẽcónhiềudấunhậpcảnh,đócũnglàmộtphần củasựtráhình.
TừBeograde,cácđồngchísangBaghdad,máybaykhởihànhở
đó. Tại đấy, các đồng chí sẽ gặp hai điệp viên nằm vùng của chúngta,họsẽtraochocácđồngchíloạibomcầnthiếtđểlàm nổmáybay.TrướckhirờiBaghdad,cácđồngchísẽđặtbomlên khoangđểhànhlýtrênchỗngồi,saukhiđãđặtđểbomnổsau9
tiếng.LộtrìnhcủamáybaylàAbuDhabi-BăngCốcvàcuốicùng là Hán Thành. Các đồng chí sẽ xuống tại Abu Dhabi và chuyển sangmộtmáybaykhác,chiếcnàyđiquaAmmanđếnRoma.Từ
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Roma,cácđồngchíđitiếpsangVienna,tạiđócácđồngchísẽở
mấyngàytrongtòađạisứTriềuTiên,rồitrởvềBìnhNhưỡng.
Tôihítmộthơidàivàsâu,rồiliếcsangKimSongIr;ôngcũng nhìn tôi. Tôi nhớ rằng trong mắt ông, tôi nhận thấy một biển kiếnthức,đikèmrấtnhiềukinhnghiệmvàsựsángsuốtchỉcó được khi con nguười ta đã cao tuổi. Tôi hơi cảm thấy bình tâm khi được đi cùng ông. Trong giây phút đó, tôi nghĩ rằng hai chúngtôicóthểlàmđượcmọisự.
-Cònmộtđiềunữa-ônggiámđốcnóitiếp.-Bởilẽnhiệmvụ
nàylàtuyệtmậtvàtốiquantrọng,đốivớicảhaiđồngchí,đâylà lần cuối cùng. Sau dịp này, sự có mặt của các đồng chí trong nghềlànguyhiểm,vàquantrọnghơnnữa,bằngnhiệmvụnày, cácđồngchísẽcódịpphụcvụtốiđatổquốcchúngta.sauchiến dịch,cácđồngchísẽđượcnghỉhưunhưnhữnganhhùng,vàsẽ
đượcnhậntấtcảnhữnggìmàĐảngcóthểchocácđồngchí.Và đồngchí,Okhva,đồngchísẽđượcvềvớigiađình.-Ôngngừng lại và liếc nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi không đoán nổi là ông đangnghĩgì.-Vìđồngchímongmỏiđiềuđó,cóphảikhông?
Ông nhìn tôi trừng trừng. Tôi muốn nhảy chồm lên, trong ngườicócảmgiáchồihộpchưatừngthấy;mặcdầu,tôihơiloâu vìôngđiguốctrongbụngtôi.Nhiệmvụnàykhôngchỉđầyhứa hẹn đối với tổ quốc tôi, mà đối với tôi cũng thực sự tràn trề hy vọng.Trongkhoảnhkhắcấy,tôicảmthấymạnhmẽđếnmứccó thểlàmbấtcứđiềugì.Tôithấytựhàovàvinhdựkhôngkểxiết vìđượcLãnhtụKínhyêuđíchthânlựachọnchonhiệmvụnày; vàdùtôikhônghiểulắmrằngchiếndịchnàylàmsaolạidẫnđến sự thống nhất Cao Ly - cho đến nay, tôi vẫn không hiểu cái lô-gích ấy -, nhưng tôi tin tất cả những gì ông giám đốc nói. Như
thế,bằngmộtchiếndịchduynhất,tôicóthểphụcvụđấtnước vàmanglạisựđoànkếttronggiađình.
-Đồngchígiámđốc,xinđồngchíhãytintưởngởchúngtôi-tôinóimộtcáchquảquyếtvànhìnthẳngvàomắtông.-Chúng tôisẽkhôngthểthấtbại!
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CHƯƠNG CHÍN
Khiđó,tôicảmthấythờigiantrôiquavôcùngchậm chạp,nhìnlạinhưthểngàythángdínhliềnvàonhau.
Tôi bồn chồn và hồi hộp, không thể tập trung vào bất cứviệcgì.TrênchuyếnbaysangMoscow,vìkhôngcó việc gì khác nên tôi đọc đi đọc lại kế hoạch mà chúng tôi phải thựchiện.Khixuốngmáybay,tôiđãthuộclòngtừngchitiếtcủa cuộchànhtrìnhdài:
*Mụctiêu:Tiêudiệtchuyếnbaysố858củaHãngHàngkhông NamHàn;máybayxuấtpháttừBaghdadngày29-11vàbayqua BăngCốcvềHánThành.
*Tổhànhđộng:điệpviênđặcbiệtKimSongIr,trưởngđoàn; điệpviênKimOkhva,trợthủ.
*Tổtrợthủ:điệpviênđặcbiệtChuJongSu,trưởngđoàn;điệp viênChoHongNark.
*Diễntiếncuộcchiếnđấu:Khởihànhhồi8giờ30phútngày 12-11-1987 từ sân bay Sunan (Bình Nhưỡng) sang Moscow. Ở
haingàytạitòađạisứBắcTriềuTiênởMoscow,muavémáybay hãng Aeroflot - chuyến bay sang Budapest, khởi hành hồi 9 giờ
ngày15-11-1987.
*Ngày15-11:KhởihànhtừMoscow,đếnBudapestlúc11giờ4
phút. Ở ngày tại Budapest tại căn cứ an toàn của cơ quan tình báongoạiquốc,đitiếpsangÁo.NhậpcảnhÁomàkhôngcầnhộ
chiếu,vớisựtrợgiúpcủacácđiệpviênđịaphương.tạiVienna,tổ
hành động sẽ ngụ tại Khách sạn Ampak, và liên lạc bằng mật khẩu Nakayama.ỞVienna,tổhànhđộngdùnghộchiếuNhậttại mọinơimọichỗ,vàmuahaibộvémáybaykhácnhau: 1.VéthứnhấttheolộtrìnhVienna-Beograde-Baghdad-Abu Dhhabi-BăngCốc-HánThành.
2.VéthứhaitheolộtrìnhVienna-Beograde-Baghdad-Abu Dhhabi-Bahrein.Nhữngvénàychỉđượcdùngtrongtrườnghợp bịbắtbuộchoặcnguyhiểm,đểđánhlạchướng.
NhữngvélượtvềquaAmmanvàRomasẽđượcmuariêngtại AbuDhabi.Saukhimuađượcbộvéthứnhất,tổhànhđộnggọi điệnchođiệpviênđặcbiệtChotạiBaghdad.Trongthờigiancòn lại ở Vienna, các thành viên nhóm hành động đóng vai hai du kháchNhật.
*Ngày24-11:ĐitừViennalúc11giờvàđếnBeogradevàohồi https://thuviensach.vn
14giờ.ỞbốnđêmtạiKháchsạnMatropolitan.Cácthànhviêntổ
hànhđộnglạinhậpvaidukhách.
*Ngày28-11:KhởihànhtừBeogradelúc14giờ30phút,đến Baghdad 20 giờ 30 phút. Tổ hành động chờ chuyến bay số 858
củaHãngHàngkhôngNamHànGiữachừng,tổhànhđộnggạp gỡ tổ trợ thủ và nhận bom nổ chậm để tiêu hủy máy bay. Sau cuộc gặp mặt, cần đặt trái bom sao cho nó nổ sau đấy 9 tiếng, nhưngđiềunàycònphụthuộcvàotìnhhìnhthựctế.Bomsẽdo KimSongIrđặtđịnhgiờ,nhưngnếuvìlýdogìđómàSongIrbị
ngăncảnthìKimOkhvacầnthựchiệnviệcnày.
Lúc 23 giờ 45 phút, sau khi lên chuyến bay số 858, tổ hành độngđặtbomởngănđựnghànhlýphíatrênghếngồi.Tổhành động xuống máy bay tại Abu Dhabi, để lại bom trên máy bay.
Nếu bom bị phát hiện trước khi tổ hành động xuống máy bay, cầntrảlờirằngbomkhôngphảicủatổhànhđộng.
* Ngày 29-11: Đến Abu Dhabi vào hồi 2 giờ 50 phút sáng, chuyển sang chuyến bay tuyến Amman - Roma. Tại Roma, tổ
hànhđộngđăngkýmộtkháchsạnvàtrongvàingàylạithủvai dukháchNhật.
* Ngày 1-11: Khởi hành từ Roma sang Vienna. Tổ hành động cựngụnhiềungàymộtcáchbímậttạitòađạisứBắcTriềuTiên, rồi theo hướng dẫn của bộ phận địa phương, sẽ trở về Bình Nhưỡng.
Saukhiđãhọcthuộclộtrình,tôichuyểnsanghọccáchđặtgiờ
chotráibomnổchậm.
Chỉdẫnđặtnổ(loạiđàiPanasonicloạiRF-082):
*Cáchđặtgiờtráibomnổchậmđểbomnổsauđó9giờ: 1.Hãyxoay4nútởdướiđáychiếcđồnghồkỹthuậtsố,ởbên phảiquảbom-đài.
2.Hãyxoaynútbáođộngvềgiữatừ Radio đểbomnổ9tiếng saukhiđượcđặtgiờ.
*Đặtgiờđểbomnổsaumộtkhoảngthờigiannhấtđịnhkhác: 1.Làmtheonhưđiểm1.
2.Chỉnhthờigianchínhxácbằngcáchbấm3nútởdướichiếc đồnghồkỹthuậtsố.
3.BấmnútMànhìnhởphíabênphảiđồnghồkỹthuậtsố.
4. Chỉnh thời điểm muốn cho bom nổ bằng cách bấm 3 nút nằmởphíabênphải.
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5.Làmtheođiểm2ởphầntrên.
Trênmáybay,cócảmộtđiệpviêncủacơquantìnhbáongoại quốc;giữađường,ôngnàyđãgọitôivàSongIrlênđầukhoang ôngtangồiđểbànbạcthêmmộtlầnnữavềnhữngchitiếtcủa
"phivụ"này.Chúngtôiđimáybayriêng,hầunhưtrốngrỗng,và saukhoangdànhchophicôngcómộtphòngđểtròchuyện,được bàybiệnthoảimái,cóquánbarvàđầumáyvideo.
Tên điệp viên đó là Chhon. Ông ta trạc năm mươi, béo lùn phụcphịch,máiđầubạcvàhóivàgươngmặtkhátứccười,như
thể lúc nào cũng mủm mỉm. Thoạt tiên, chúng tôi nhắc lại lộ
trìnhmàtrướcđómấyphúttôiđãnghiềnngẫmlại.Nhưngsau đó,ôngtanóithêmvềmộtsốchuyệnđánglongạimàđếnnay vẫnchưaaiđảđộngtới.
-Chínhphủhoàntoàntintưởngvàocácđồngchí-Chhonnói.
-Tuynhiên,khôngthểhoàntoànloạitrừkhảnăngthấtbại,cho dùkhảnăngnàynhỏđếnmứcnàođinữa.-Ôngtarútra2bao MarlbororồiđưachoSongIrvàtôi.-Cácđồngchísẽthấy,trong hai bao thuốc là sẽ có 2 điếu được đánh dấu bằng mực đen. Ở
phầnlọccủahaiđiếuđó,đượctẩmmộtloạichấtđộclỏng.Nếu cácđồngchícắnvỡđiếuthuốc,chấtnàysẽbiếnthànhhơivàlập tứclùavàotuầnhoànmáucủacácđồngchí.Hầunhưcácđồng chísẽchếttứckhắc!-Ôntaliếcnhìntôivàtấtcảnhữngchyưện nàycóvẻnhưmộttròđùa.-Nếubấtcứaitronghaiđồngchíbị
bắt, lập tức phải cắn điếu thuốc độc này, trước khi bị hỏi cung.
Bằng mọi giá, các đồng chí phải giữ bí mật nhiệm vụ này. Các đồngchíhiểukhông?
Tôi cảm thấy lòng dạ bị khuấy đảo khi liếc nhìn điếu thuốc đượcgiơra,chứatrongmìnhcáichếtđộtngột.KimSongIrgật đầu,vàđiệpviênChhontiếptụcthôngbáo.
-Cácđồngchísẽnhận10ngànUSDđểtrangtrảimọichiphí.
Các đồng chí phải tiêu xài một cách sáng suốt. Nữ đồng chí Okhva, tôi giao cho đồng chí nhiệm vụ chỉ đạo phần tài chính củanhiệmvụnày.Đồngchíhãycấtgiữtiềnởnơiđảmbảovàkhi nàocần,hãyđổiracácloạingoạitệkhác.–Thòtayvàotúi,ông tarútramộttậptiềntoàn100USDdàycộp.Tôithậntrọngcầm lấyxấptiềnvàchovàotúixắc.
- Cuối cùng – Chhon nói – Okhva, đồng chí còn có nhiệm vụ
kiểmtraxemđồngchíKimSongIrcóuốngthuốcchưa.–Lúcđó, https://thuviensach.vn
ôngtamớinởnụcườithựcsựvàquaysangnhìnngườichiếnsĩ
lãothành.–Tôibiết,đồngchíngánvịthuốclắm,SongIrạ,nên tôi không hề tin tưởng vào đồng chí. Mà chúng tôi thì cần đến sứckhỏecủađồngchí.
Kimcười,nhúnvai.Ôngquayvềphíatôi.
-Okhva,côđểchúngtôitraođổiriêngmộtphútnhé?
- Vâng, tất nhiên – tôi đáp. Tôi đứng lên và trở về chỗ của mình.Trongphòng,tôinghethấyhaingườitranhluậntotiếng.
Nếutôihiểuđúng,SongIrchêlộtrình.
-Nguxuẩn!–ôngnóito.–Chúngtôisẽlọtvàogiữavùngchiến địachóchết.IranvàIraqvẫnđangtuyênchiếnvớinhau,không sao đem bom vào phi trường Baghdad được. Nếu có gì xảy ra, chẳng những tôi và Okhva gặp nguy hiểm. Cả dân tộc sẽ trở
thànhtròcười!Đồngchíkhônghiểuhaysao?
-Đồngchíạ-Chhonvạclại-,tôiđượcnhậnlệnhnhưthế.Nếu đồngchímuốnkêucagì,hãygặpgiámđốcmàkêu.
-Nhảmnhí!–Kimlẩmnhẩmtronghọng.–Tôiđãbảongaytừ
lúcởTrungtâm.Bâygiờthìchịurồi.-Mộtphútsau,ôngtrởvề
chỗ ngồi. Trước khi chúng tôi lên đường, Kim bị mổ dạ dày; ngườitađồnlàôngbịungthư.Khuônmặtôngtrongnhợtnhạt vàốmyếu,dángđicủaôngcũnghơiloạngchoạng.Ôngtiếnđến nhàtắmởcuốimáybayrồiđóngsầmcửalại.
Khiấy,đồngchíChhonđếnchỗtôi,ngồixuốngbêntôivànói nhỏ:
- Trong chuyến đi này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đồng chí là chăm sóc sức khỏe cho Kim Song Ir. Nếu có gì xảy ra với đồngchíấy,đồngchíphảithaythếđểtiếptụcnhiệmvụ.
-SongIrđứngcònkhôngvữngnữalà…-tôithìthầm.
- Một phần, là vì đồng chí ấy đang phải điều trị - Chhon giải thích.-ĐồngchíKimcólẽsẽcònsốngđượcnhiềunămnữa,có điềunhiệmvụnàyđãkhiếnđồngchíấymệtmỏi.Vàvìthế,sức khỏe đồng chí ấy suy sụp. Hãy chăm sóc đồng chí ấy, Okhva ạ.
Đồngchíấysẽcầnđếncô…
Tôigậtđầu.
-Đồngchíchớlo,tôisẽgiảiquyếtđược.–Tôinóimộtcáchquả
quyếthơnnhiều,sovớisựtựtinmàtôicótrongmình.
Ôngnhìntôimộtlượt,trướckhiđứngdậy,cơmặtgiậtgiậtvà trở lại phòng trò chuyện. Vài phút sau, Kim cũng về chỗ, mặt https://thuviensach.vn
mũinhợtnhạthơnbaogiờhếtvàngồixuốngchiếcghếđầucủa hànghai.
- Bọn chết tiệt! – ông lẩm nhẩm rồi nhắm mắt và ngả đầu ra ghếdựa.
Tôicốgắngngủnhưngkhôngsaochợpmắtđược.Càngngày, tôilạicàngnhớlạinhữnggiâykhắctrướcgiờkhởihành,tạiBình Nhưỡng,khitôivàKimthựchiệnlờituyênthệtrungthànhbắt buộctrongnhữngdịpnhưvậy.
Cảdântộctađượcbaotrùmbởiđỉnhcaotrítuệcủachủnghĩaxã hội.TạiNamTriềuTiên,bấtcứlúcnào,cóthểnổracuộccáchmạng XHCN, kẻ thù của chúng ta đang sống những giờ tận thế. Nhận nhiệmvụnày,chúngtôixinthề:
Trongkhilàmnhiệmvụ,khôngmộtphútnàochúngtôidámquên niềm tin của đảng dành cho chúng tôi, sự quan tâm của đảng với chúng tôi. Chúng tôi xin thề sẽ tuân thủ những quy luật của cách mạng,vàtoàntâmtoànýcùngnhauthựchiệnmụctiêucủachuyến đinày.
Dù phải hy sinh, chúng tôi cũng nguyện bảo vệ sự bất khả xâm phạmcủaLãnhtụKínhyêu.
Kimvàtôiphảiđọctolờithềnày,vàcònphảikývàovănbản.
Tôi mở mắt và liếc sang Kim. Dường như ông đang ngủ, thở
quamiệng,tiếngthởkháto.Độtngột,tôicảmthấythươngông vôcùng,tôimuốnphảixoagươngmặtông.
KimSongIrlàchacủabảyđứacon.Congáitrẻnhấtcủaông cũngđã30tuổi,đãcóchồng.Từnăm1984,SongIrđãvềhưuvà chấm dứt hoạt động tại cơ quan tình báo đối ngoại, nhưng đầu nămnayngườitalạiđềnghịônglàmtiếp.Nhữngnămgầnđây, ông bị căn bệnh sỏi mật hành hạ, nhưng trong chuyến đi đầu tiêncủachúngtôinăm1984,ôngcòntươngđốikhỏe.Vàingày nay,ônghaykểvềnhữngngàyvềhưu,ônglàmgì,vàcâucámỗi sángởaochứanướcgầnnhànhưthếnào.Tôibiếtrằngôngcũng hạnh phúc đến mức nào nếu qua được chuyến đi này, hệt như
tôi.
Rồitôilạichợtnhớđếnhômtôirờitrạirađi.Tôiphảithuxếp đồ đạc rất nhanh, hầu như chả còn thời gian để chào hỏi. Tôi chúcSukhinhiềumaymắnvớihyvọngsẽcònđượcthấynhau, rồiđitìmVulchi.Bànấubếpraphòngkháchvàthoạttiên,bàôm chầmSongIr,tìnhcảm.
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-Ôngà,cốgắngbảotrọngmàvềnhé!-bànói,mắtđẫmlệ.Rồi bàquaysangtôi,nhìntôithậtlâu.Cuốicùngbànói:-Okhva,hãy sốnghạnhphúccháunhé.Bácsẽrấtnhớcháu!
Câunóiấyhơikhiếntôisợhãi.
-Nhưngcóphảicháuđimãikhôngvềđâubác?
Bà nắm tay tôi, đưa tôi vào bếp sau khi đã bảo đám đàn ông hãychờđợi.Khichỉcònhaibáccháu,bàômghìtôi:
- Okhva ạ, bác nghĩ rằng nếu cháu không đẹp thế này, đời cháusẽdễchịuhơn.Cóđiều,cháuvừađẹp,vừathôngminhnên làmsaohọbỏquachocháuđược!Nhưngbáchyvọngrằng,sẽcó ngàyngườitachophépcháuđilấychồngvàđượcsốngyênlành.
-Bàthảtôiravànhìnvàomắttôi.-Báccháumìnhsẽkhôngcòn baogiờgặpnhaunữa.Chúccháumaymắn!
Khiấytôicũngrơmrớmnướcmắt,khôngnóiđượclờinào,cứ
thếtôiđứngimlặngchođếnkhiđira.Tôibiết,nếucònởlạidù chỉmộtphút,tôisẽkhôngcònchúttựchủnào.
Những suy nghĩ lại đưa tôi về hiện tại, tôi thở dài thật to.
Nhữngnămthángqua,tôiđãquenbaongườituyệtvời.Điềunày càng thúc giục tôi phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.
Tôi hy vọng sẽ đủ khả năng để thỏa mãn sự mong đợi của các đồng chí. Dường như cả cuộc đời tôi, từ giây phút chào đời đến phútấy,chỉcònphụthuộcvàothànhcôngcủanhiệmvụnày…
Vài ngày sau đó trôi đi thật chậm chạm đến mức não lòng.
ĐâuđótronglãnhthổLiênXô,giữađêm,chúngtôidừnglạiđể
tiếpnhiênliệu.Tuyếtphủtrắngđườngxá,chỉvàingọnđèncủa thành phố nhỏ lập lòe về phía chúng tôi khiến tất cả nơi này càngtrởnênhoangvu.RồichúngtôiđitiếpđếnMoscow,tạiđó chúngtôichỉởlạimộtngàyphiềnmuộnduynhấttrướckhiđi tiếpsangBudapest.
CũngnhưMoscow,Budapestđangtrongtiếtgiữađông.Chúng tôi đến vào đêm khuya, hóa ra không ai tại tòa đại sứ ở đó biết đến chúng tôi. Rõ ràng là nhiệm vụ của chúng tôi bí mật đến mứcchỉrấtítngườiđượcbiếttớinó.Kimgọiđiệnđếntòađạisứ, ôngnóimậtkhẩuvàđượctròchuyệnvớimộtđiệpviên.Nửagiờ
sau,mộtngườiláixeđếntừtòađạisứ,ôngtacónhiệmvụđưa chúng tôi đến một nơi an toàn mà chúng tôi sẽ ở đó trong vài ngày sau đó. Tuy nhiên, ít phút sau, ông tài xế thú nhận rằng ônglà“línhmới”vàkhôngmấythạophốxáBudapest.Tuyếtrơi https://thuviensach.vn
vần vũ, chúng tôi thì mò mẫm nhiều giờ trong những phố xá vắngvẻchođếnkhitìmđượcngôinhàantoàn.Lúcấyđãlà3giờ
đêm.Kimvàtôilậptứclănrangủ.
VàingàyởBudapestnhàmchánđếnmứckhôngthểchịunổi.
KimSongIryếuvàmệtđếnmứchầunhưôngkhôngđiđâunổi, và vì khi ấy chúng tôi chưa phải nhập vai du khách, chúng tôi chả có việc gì hay ho phải làm. Đôi lúc tôi đi dạo ở gần nhà để
cảmthấybầukhôngkhícủamộtthànhphốmới,nhưngthờitiết quá khắc nghiệt và bất giác, sự rã rời lại ngự trị tôi. Vô tuyến cũngkhônglàmtôivuilên,tôichảhiểuchútgìtiếngHungcả.
Điệp viên có nhiệm vụ lo cho chúng tôi tại Budapest là một người đàn ông trung niên, tên là Chang. Vợ ông là một phụ nữ
tuyệtvời,bàhaynấuchochúngtôinhữngmónănTâylàlạ.Tôi trò chuyện nhiều với bà, có điều chúng tôi phải giữ bí mật nên chúngtôichỉcóthể“tám”đượcvềnhữngchuyệnhờihợt.
Vấnđềlớnnhấtmàchúngtôiphảigiảiquyếtlàlàmsaonhập cảnhnướcÁomàkhôngcóthịthực.Phảilàmsaothựchiệnđược điều đó mà không để ai phát hiện ra, nhưng đến khi đó vẫn khôngaibảochúngtôibiếthọhìnhdungthếnào.Các“sếp”của chúng tôi ở Bình Nhưỡng không hề đưa ra một chỉ thị nào liên quan đến nhiệm vụ này, điệp viên đặc biệt Chang có bổn phận phảixoaysởbằngmộtgiảiphápnàođó.
Trướcngàychúngtôikhởihànhmộtbuổi,Changrờingôinhà chúngtôiởtừsớmđể“tìmhiểutìnhhình”.Kimđãcảmthấyđỡ
ốm, ông đề xuất rằng chúng tôi hãy nhìn ngó một chút thành phốvàLiau,bàvợcủaChang,cũngđicùngchúngtôi.Cứgặpbất cứtiệmcàphênàotrênđườngđi,Kimlạidừngchânvàbảoông khát. Thất vọng, tôi nhận xét rằng, một phần, lẽ ra ông có thể
đemtheomộtbìnhnước,phầnkhác,aiđãbịđaudạdàynhưông lẽrakhôngđượcphépuốngcàphê.
-Ngheđâycô!-ônggiậndữbảotôi.-Tôisốngquáđủrồi.Hãy đểtôimuốnuốnggìthìuống,nếuđằngnàocũngphảichết.
Nhưngrồichẳngmấychốc,Kimđãmệtvàchúngtôilạiphải vềnhà.Changcũngtrởlạivàôngđắcthắngthôngbáorằngông đãnghĩracáchđểchúngtôisangÁo.
- Nhưng để đến mai đã, rảnh mà - ông nói thêm. - Tối nay chúngtaăncơmTâytạiKháchsạnHilton.
Trên đường đi ăn bữa tối, tôi có dịp ngắm cảnh Budapest https://thuviensach.vn
nhiềuhơn.Mặcdùtrongnhiềunămròng,Hungarylàmộtnước cộngsản,songtrongnhữngnămqua,nhờkếtquảcủaquátrình cải tổ (perestroika), trong một chừng mực nhất định, nước này đãchuyểnsangnềnkinhtếthịtrường.Hungarycónhiềuđồăn thức uống, quần áo và các loại hàng sang trọng hơn hẳn Bắc TriềuTiênvàtôiđãtrảiquamộttrongnhữngkhoảnhkhắcsững sờnhấttrongđờikhitôiđếnchợtrờiởđây.Tôikinhngạctheo đúng nghĩa của từ này khi thấy có biết bao hàng hóa ở đó và, từngthứmột,tôilầnlượtsờnắnchỉđểcócảmgiáckhoáitrálà được đụng chạm đến chúng. Có lẽ Kim cảm thấy điều gì đang diễnratrongtôivìôngmuachotôimộtbộquầnáo,còntôithì nghĩ thầm trong lòng, giá tôi gửi được quần áo cho mẹ và Hyonok. Hẳn là Liau đọc được suy nghĩ của tôi, bà bảo bà mua thêm một bộ đồ nữa và sẽ gửi cả hai bộ về Bình Nhưỡng. Tôi nhảy lên ôm chầm lấy cổ bà vì vui sướng, và trong tôi nảy ra ý nghĩ, khi nào mới đến lúc mức sống ở Bắc Triều Tiên cao được nhưthế!
Bữatốithậtlàvươnggiả,nhữngmónngonvàhảohạngnhư
thế ngay cả những cán bộ cao cấp nhất ở Bắc Triều Tiên cũng chưabaogiờđượcănvàđếnkhiđó,tôiđãthấythíchchuyếnđi nhưtrongcuộchànhtrìnhđầutớiChâuÂulầntrước.
Ngày hôm sau, trời lạnh lẽo và mưa dầm. Chang giải thích rằngôngsẽđưachúngtôisangÁobằngxehơibiểnsốngoạigiao, vớihộchiếungoạigiao.Nhưthế,chúngtôirấtcókhảnăngqua biêngiớimàkhônggặpbấtcứmộtphiềnhàgì.
Chúngtôiđingangmiềnquêđếnbiêngiớivàdừngxeởđiểm kiểmtracủaHung.Changđưachongườilínhbiênphòng3cuốn hộchiếu,trongsốđócuốncủaôngtaởtrêncùng,vàngườilính khoát tay cho chúng tôi đi tiếp. Vài phút sau, chúng tôi dừng ở
nơicótoánbiênphòngÁorồichờđợithêmmấyphútnữađểvào hẳnlãnhthổÁo.
Tôicảmthấynhẹnhõmhẳntronglòng.Changtraochochúng tôi hai cuốn hộ chiếu Nhật để từ phút đó chúng tôi phải dùng.
Giữađường,tôingắmnghíanhữngtòanhàxâytheokiểuTây,có vẻ to và bền vững hơn nhiều so với nhà của Triều Tiên. Phong cảnhthậttuyệtvời,ởlầnđitrước,tôicũngđãbịvẻđẹpcủavùng Alpleshớphồn.
TạiVienna,chúngtôitớimộtcôngtydulịch:Kimmuốnkiểm https://thuviensach.vn
traphòngchúngtôiđãđặtởKháchsạnAmpak.Kimđãvàođược hơn nửa giờ, Chang và tôi bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Kim bị lử
trongđó?Hayôngấybịbắtrồi?ChangđãmuốnvàokiếmKim khi chúng tôi thấy Kim đình huỳnh bước ra và đủng đỉnh ngồi vàoxe.Khônghềbuônglờigiảithích,ôngchỉthịngắngọncho Changđưachúngtôivềkháchsạn.
Khichúngtôilàmxongcácthủtụcđăngký,SongIrgầnnhư
đứngkhôngvững.Vừalênđếnphòng,ônglănragiườngvàmột giây sau, đã ngủ vùi. Tôi bỏ hành lý ra và xem những tờ bưu thiếpmangđitừBìnhNhưỡng.Kimcònngủthêmmộtgiờnữa vàkhitỉnhdậy,ôngcònthờigiannhậnvé.
Đây là biến cố quan trọng nhất trong cả quãng thời gian chúng tôi ở Vienna. Một nhân viên của bộ phận tình báo đối ngoạiđãđặtvéchochúngtôitừtrướcvàtrongngày,chúngtôi cònphảigặpmộtđiệpviênhoạtđộngtạiđịaphương.Chúngtôi giươngôđidướitrờimưatuyết.Khôngxa,chúngtôiđãtìmthấy một bốt điện thoại; Kim móc túi tìm danh bạ điện thoại. Trước khi đi, Chang đã trao cho chúng tôi một danh sách gồm các số
điệnthoại“antoàn”màchúngtôicóthểgọiđượccácnhânviên bộ phận tình báo đối ngoại ở mọi nơi. Kim gọi số máy đặc biệt củatòađạisứBắcTriềuTiênởVienna,ôngnóingắngọnrồiđặt máy.
-Nửatiếngnữa-ôngchobiếtkhiđãrakhỏibốtđiệnthoại.-
Ông chỉ sang một công viên ở phía bên kia đường. - Giữa công viênnàycómộtconsuốtchảydọc.Chúngtaphảingồiđợiđiệp viênđịaphươngtạichiếcghếgầncâycầunhất.
Chúngtôisangđườngvàđidạovàocôngviên.Lácâyđãrụng hết từ lâu, trong công viên chẳng có một bóng người. Nhanh chóng,chúngtôinhậnraconsuốivàdọctheonó,chúngtôicứđi đếnkhitìmthấychiếccầuđánhỏvắtquasuối.Gầnđó,cómột chiếc ghế. Chúng tôi ngồi xuống và chờ đợi trong cái lạnh ẩm ướt.
Hai mươi phút sau, một phụ nữ ăn vận sang trọng, đội mũ
rộngvànhđiquacầuvàtiếnđếnchỗchúngtôi.Khibàđếngần, tôi nhận ra đó là một người Cao Ly. Không dừng chân, bà đi ngangchúngtôinhưngkhiđếncạnhchúngtôi,tôinghebànói từ Nakayama.SongIrkhôngnhìnngườiphụnữ,chỉnhắclạimật khẩu.Ngườiphụnữđitiếp,nhưnggiữađườngbànémcáigìđó https://thuviensach.vn
vàosọtrácởgầnđó.Chẳngmấychốc,bàđãbiếnkhỏitầmmắt củachúngtôi.
Kim còn chờ vài phút rồi bảo chúng tôi có thể đi. Cũng trên conđườngmònmàngườiphụnữđãđi,chúngtôilầnbướcvàkhi đếncạnhsọtrác,Kimnhanhnhẹnnhìnquanh,độtngộtthòtay vàosọtvàlấyramộtphongbìtomàunâu.Chúngtôiđitiếp,rồi Kimmởphongbìvàngóvào.
-Tuyệthảo!-ôngnói.-Cólẽchúngtavẫnthoátnạnnhỉ?
Trongmấyngàysauđó,chúngtôiđithămthúVienna.Điđến đâu,chúngtôicũngchụpảnhnhưnhữngdukháchthứthiệt.Và điều này không chỉ quan trọng vì chúng tôi cần giả hiệu khách du lịch, mà còn vì, khi về lại Bình Nhưỡng, chúng tôi phải đệ
trình cho các “sếp” để họ tin rằng chúng tôi đã tuân thủ chính xáccácmệnhlệnh,khôngbỏphíthờigiantrongcáccửahiệuxa hoavàkhôngbịsavàolướiđồibạicủatưbản.
Mộtchiều,chúngtôiăntạitiệmTàuvàtôimừngvìrốtcục,đã khôngphảiănđồTây.Khôngphảitôikhôngthíchcácmónchâu Âu,nhưngcảtuầnchúngtôichỉănđồTâyvàlúcđó,tôikhoáivì đượcăncáigìđóthânthuộc.
Giữa bữa trưa, Kim chợt ôm dạ dày và chỉ thiếu chút nữa là ônglănquaykhỏighế.
-Mayumi-ôngnói,vìtrongcuộchànhtrìnhchúngtôikhông đượcdùngtênCaoLy-,tôikhôngđiđượcrồi.
Tôiđivòngquabànđểđỡông.
-Shinichi,phảicốbácạ,báccũngbiếtlàchúngtakhôngthể
gọicấpcứuđượcmà.
Tôi giúp ông đứng dậy. Sau khi trả tiền, tôi đưa Kim về lại khách sạn. Gần như tôi phải vác cả sức nặng của ông, ông hổn hển thì thiếu dưỡng khí. Tôi sợ ông có thể chết ngay tại đó, nhưngrồikhivềđếnkháchsạn,ôngbảođãđỡhơnrồi.
Kimtựlêchânđingangcăntiềnsảnhvìkhôngmuốnhướng sựchúýcủabấtcứaivềchúngtôi.Khiđếnphòng,ônglănngay ragiường.Tôilấythuốcvàbuộcôngphảiuống.Chẳngmấychốc, ôngđãngủvùi.Còntôithìcảmthấynhẹnhõmbiếtbao!
Buổichiều,tôixemTVcủaÁovàgiữachừngngủgàngủgật.
Đếntối,SongIrbừngtỉnhvàđủsứcđểđiănmộtbữatốinhẹ.Sau bữatối,chúngtôithựctậptrongphòngvớitráibomgiả.
NgàycuốicùngởVienna,chúngtôiđimuasắm.Theothônglệ
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thì chúng tôi phải mua quà cho các quan chức cấp cao trong chínhphủđểkhivềcòncócáitặnghọ.Kimvàtôicóthểtiêu200
USDchomỗingười,nhưngchẳngmấychốcchúngtôinhậnralà ởViennavớingầnấytiềnchảmuađượcgìmấy!Chúngtôiđitừ
cửahiệunàysanghiệukhácvàgiữanhữngphụnữchâuÂuăn vận sang trọng áo lông chồn, chúng tôi mới thấy hổ thẹn xiết bao: nhập vai những du khách Nhật giàu có mà như thế, bởi lẽ
kháchdulịchNhậttrongthựctếphảigiàucóítnhưlàchâuÂu chứ?Đasốquầnáođềutovớitôivàrốtcục,chúngtôichỉmua vàithứnhonhỏvôgiátrị:pinchođồnghồcủaSongIrvà5đôi tấtchânchotôi.
Tôi không buồn khi phải rời Vienna. Đó là một thành phố
tuyệt vời, nhưng chúng tôi không có việc gì ở đấy. Chỉ chờ cho qua thời gian và vì chúng tôi đến từ một xứ sở XHCN, thú vị là chúngtôicảmthấylạlùngkhiởlâunhưthếtạiTâyÂu.
Belgradethìhứahẹnnhữngđiềukhác.ChodùNamTưđãxa rời các quốc gia trong khối Xô-viết, nhưng xứ này vẫn là nước XHCNvàmọingườibảorằngnamTưpháttriểnhơnnhiềusovới BắcTriềuTiên.(Màdĩnhiên,cứnóiđếnnướcnàothìtôilạiđược nghelàpháttriểnhơnnhiềusovớiBắcTriềuTiên).Tôihơilovì chúngtôiđếnmộtnướcXHCNmàlạidùnghộchiếuNhật,tôisợ
sẽbịđểýhơn.Bởilẽ,mộtnhànghiêncứuthuộccơquantìnhbáo đối ngoại ở Bình Nhưỡng nhận định, ở Belgrade có du khách Nhậtnhưngconsốnàyrấtnhỏ.Ngaycảthượngcấpcủachúng tôicũngthừanhậnrằngchặngnàycủacuộchànhtrìnhchúng tôicóthểsẽgặpkhókhăn.
Nỗi sợ hãi của tôi chỉ càng tăng khi trên chiếc máy bay đến Belgrade,chỉcóhaichúngtôilà“Nhật”.ỞVienna,chúngtôiphải tránhgặpdânchâuÁ,cònởđâysựhiệndiệncủachúngtôiquả
là rất lộ liễu. Tôi cũng nhắc điều này cho Song Ir, và ông thì tuyênbốrằngkếhoạchtrongchuyếnđinàylàsaibéttừđầuchí cuối(khôngphảilầnđầuôngnóithế).
Tuynhiên,chúngtôiđếnBelgrademàkhônggặpvấnđềgìvà tạiphitrường,hàngtátaxicòntranhgiànhđểchởchúngtôiđi.
TrênđườngđixevềKháchsạnIntercontinental,cảmtưởngđầu tiên của tôi về Belgarde là đô thị này bẩn thỉu, xấu xí, và chán chường hơn nhiều so với Vienna. Thời tiết thì xấu, thành phố
khá hỗn loạn và đối với tôi, cảnh tượng và các tòa nhà ở đây https://thuviensach.vn
khôngcógìlàthúvịcả.
Thời gian ở Belgrade còn buồn tẻ hơn khi ở Vienna. Kim ốm yếu, nhưng hàng ngày vẫn ra đường được vài tiếng. Một bận chúngtôivàomộtcửahàngvàKimthửmũđếngầnmộttiếng.
Giữa chừng, tôi sang chỗ bán đồ lót, tại đó, tôi ngạc nhiên vì nhữngmặthàngmangtínhtháchthức,lãngmạnvà…nónghổi vìtínhdục!Tôihaimươilămtuổi,còntrinhbạchvàkhôngcóvẻ
gìlàsẽđượclấychồngnhanhchóng(nếukhôngmuốnnóilàchả
hiểutôicóđượclàmđiềuđóhaykhông).
Tính dục là một vấn đề bí hiểm đối với tôi. Cả tôi, cả những ngườiphụnữmàtôiđượcbiếttớitrongđời,chúngtôiđềubiếtlà tồntạisựhấpdẫntínhdụcgiữađànôngvàđànbàn;cóđiều,từ
thuở nhỏ, tôi đã được dạy là không thể có tính dục ngoài hôn nhân.Trongtrườnghọc,namvànữcũngbịtáchriêng.Nếumột cặpnamnữlấynhau,tínhdụcchỉđượcphépkhicầnduytrìnòi giống, vì ngoài ra thì xã hội XHCN của chúng tôi thấy tình yêu khôngcóíchlợigìkhác.XãhộiBắcTriềuTiênvôcùngxalạvới cảmxúc,phầnnàotôicũngchịuảnhhưởngvềđiềunày.Nhưng tức cười là thượng cấp muốn các nữ điệp viên chúng tôi phải quyếnrũđànôngvàphải“chài”họkhithựchiệnnhiệmvụ.Tuy nhiên,dùđượcdạydỗnhưthế,tôivẫnhiểuvềnhữngkhảnăng tính dục giữa hai giới tính, đôi lúc tôi bị cảm giác ham muốn xâmchiếm,lúckhácthìlạithấyrấtcôđơn.
Tôimuavàiđồlótthêuren,nhữngthứkhôngthểmuađượcở
BắcTriềuTiên,rồiđitìmKimSongIr.Chảthấyôngđâucả.Khi đang len lỏi giữa những giá treo quần áo, một lão già dở người nàođónhàovàotôivàgàolênnhữngtừngữthôtục(ítnhấtlà tôi nghĩ như vậy); lão còn giơ ô quật tôi. Tôi hoảng hốt vì tự
nhiên lại bị lão già hướng sự chú ý của mọi người vào mình và lậptức,nhưmộtphảnxạ,tôiápdụngnhữnggìđãđượchọc.Bắt lấytayđangcầmôcủalãogià,tôilêngốivàobụngdướicủalão.
Đồngthời,tôibẻquặttaylãovàđèxuốngđất.Ngaylậptức,tôi quỳbênlão,giơtayđịnhnệncholãomộtquyền,nhưngrồithấy lãocorúmngườilạiômbụngnêntôithôi.Maymàchúngtôibị
đống quần áo phủ kín, không ai thấy chúng tôi cả. Tôi nhặt túi xáchvàlẩnkhỏicửahàng.TôicũngkhônghềđoánđượclàKim ởđâu.
Trong khi gần như tháo chạy về khách sạn, tôi tuyệt vọng https://thuviensach.vn
nghĩ,bấtcứđiềugìcũngđãcóthểxảyrađốivớiKim.Ôngcóthể
bịlêncơnđautim,bịbắtgiữ-hoặccóthểđơnthuầnôngđãbỏ
mặctôi!Tôigiậndữvàcáukỉnh,tôihoảngsợvớisuynghĩphải tiếptụcnhiệmvụmộtmình.
Về đến phòng, tôi đã thấy Kim ở đó, ông đang bỏ thực phẩm ra.Tôicảmthấynhẹnhõmđirấtnhiều,nhưngniềmvuicủatôi lậptứcbiênthànhnỗibựctức.
-Bácbiếnđâuvậy?–tôigàolênvớiôngvàquẳngtúiđồlỉnh kỉnhxuốnggiường.–Cháutìmbácởmọinơi!Saobáclạibỏcháu mộtmìnhởđó?!
DễthấylàKimkhoáitrákhithấytôicáugiậnvàđểtrảlời,ông chỉxuốngbàn.
-Tôimuaxúcxíchvàbánhmỳmà.Mìnhănđi,khicònnóng.
Tôicàngbựcbội.Đãbỏmặctôi,Kimcònkhôngthèmđểýlà tôi đang nổi cơn lôi đình, điều này khiến tôi thêm cáu kỉnh.
Nhưngôngvẫnmỉmcườivàgiơtay.
-Mayumi,tôicũngđitìmcômà.Khiđãmuaxongmũrồi,tôi có thấy cô đâu? Tôi tin rằng cô đủ thông minh để trở về khách sạn. Rồi tôi cũng về đây. Giữa đường, thấy họ bán xúc xích, tôi mua…nhưngnónguộimấtrồikhichúngtacứđôicothếnày.-
Ông đưa tôi miếng bánh mỳ. Tôi cầm lấy và nhét ngay vào miệng.Kimvuivẻnhìntôiphálêncười.Đùaông,tôiphóngmột cướcvềphíamặtông;dùđãcótuổi,Kimvẫnkịplùingayvềsau vàxuốngtấn.
-Hâmthếkhôngbiết!-miệngđầythứcăn,tôilẩmnhẩmrồi vừanhámiếngbánhmỳ,tôicũngvừabậtcười.-Cháuđãlocho bácquá!
Ở Belgrade, chúng tôi tiêu thời gian bằng cách chuẩn bị cho chuyếnđiBaghdad.Hàngngànlần,chúngtôiluyệnđặtgiờtrên tráibomgiảvàkhilênđường,trongmơtôicũngcóthểlàmđược điềuđó.Ngàyxuấthành,chúngtôixếphànhlýcẩnthậnvàkiểm tra hai lần xem có để lại dấu vết gì khiến người ta có thể mò ra chúngtôihaykhông.
-Mayumiạ,phảilàmnhưthế!–SongIrnóikhiôngđóngcánh cửa sau lưng chúng tôi và hai người đi về phía thang máy. -
Chiếndịchbắtđầurồiđó!
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CHƯƠNG MƯỜI
Chiếcmáybaysố585củaHãngHàngkhôngKoreanAir đứng tại đường băng khởi động, cách chúng tôi chỉ
chừng 50 mét. Qua cửa kính khổng lồ của phi trường, tôingắmnhìncácnhânviênphụcvụmặtđấtchấmdứt côngviệcbảotrìcủahọ.Giáhọbiếtđiềugìsẽxảyratronghôm nay…
Bữa ấy là ngày 28 tháng Mười một, mặt trời còn chưa lặn.
Baghdad vẫn còn rất nóng nực. Chúng tôi vừa đến từ Baghdad theođúnglịchbayvàvàigiờsau,sẽbaytiếpđiAbuDhabi.Hôm nay,saubaongàychuẩnbị,chiếndịchsẽbắtđầu.
Kim Song Ir đứng cạnh tôi, tôi cảmthấy ông cũng có chung suy nghĩ với tôi. Ông nắm tay tôi và siết chặt. Đây là một biểu hiệnhiếmhoicủatìnhyêuthương.Vànócũngphùhọpvớivai diễncủahaichúngtôi:chatỏrachiềuchuộngcon.Chodùông đãcaotuổivàgiàukinhnghiệm,tôibiếtrằngôngcũnghồihộp, chíítcũngnhưtôi.Trongmộtkhoảnhkhắc,tôichợtnghĩrằng trongchuyếnđinày,quảthựcôngđãnhưngườichatôi.Rồitôi nghĩđếngiađìnhthựccủamìnhvàcảmthấy,tôimuốnvềnhà biếtchừngnào!
-Chẳngbaolâunữa,Okhvaạ-SongIrthìthầm.Giờ,lầnđầu tiênôngdámdùngtênCaoLycủatôi.-Chẳngmấynữađâu!
Khivừaquaymặtkhỏicửakínhphitrường,chúgtôiliếcthấy haingườiCaoLyănvậnchỉnhtềđangđitrongđámđôngvềphía chúng tôi. Một trong hai người cầm chiếc cặp xách khá to. Lập tức, tôi hiểu rằng đó là người mà chúng tôi phải bắt liên lạc và quảbomnằmtrongcặpcủaôngta.Tôicổtỏrabìnhthảnnhưng kỳthực,bụngtôiquặnđau.
HaiđiệpviênđóđềucótênlàChovàgiốngnhaunhưhaigiọt nước,mặcdùhìnhnhưhọkhôngcóhọhànggìvớinhaucả.Cả
haiđềucaohệtnhưnhau,đềumặcÂuphụcmàuđensangtrọng vàhợpthờitrang,đềuđeokínhgọngkimloại.Tóchọđượcchảiy hệtnhauvàtôithoángnghĩrằnghọlàmộtcặpsinhđôivậy.
Trong hai người, người nhiều tuổi hơn là trưởng nhóm, còn ngườikialàđiệpviênđặcbiệt.Chúngtôicấtlờichàohỏivàsau vàilờiúylạolịchsự,chúngtôicùngvàoquánbarcủaphitrường để uống chút gì đó. Ông Cho “già” thành thực lo ngại cho sức khỏecủaSongIrkhiđượcbiếtKimkhôngkhálênmấykểtừkhi https://thuviensach.vn
chúngtôirờiBìnhNhưỡng.
-Đâysẽlànhiệmvụcuốicùngcủatôi–Kimđáp.
ChovỗvaiKim.
-Nếuquảthựclànhưthế,tôikhôngthểhìnhdungranhiệm vụgìphùhợpvớiđồngchíhơnthếnày,đểđồngchícóthểchấm dứtđờihoạtđộng.–Ôngtanhấpmôivàolynước,rồinhậnxét.–
Tôihyvọngrằngchắccảhaiđồngchíđềukhôngquêncáchđặt bomchứ?
-Tấtnhiên,saoquênđược?!–Kimđáp.
- Tuyệt! – Cho uống sạch ly nước và liếc nhìn đồng hồ. – Tôi nghĩlàđếnlúcchúngtaphảiđirồi.Khôngnênđểngườitathấy chúngtôicùngcácđồngchíthếnày.–ÔngtanhìnKim,rồiquay sangnhìntôi.–Chúccácđồngchímaymắn!
Chúngtôibắttaynhauvàhọrađi.Chiếccặpđượcđểlại.Tôi nhẹnhõmrấtnhiềutronglòngkhibiếtlàKimsẽmangchiếccặp đó.
-Nhớđây,côà–Kimgiảnggiảikhichúngtôibướcraphíacửa.
- Chất nổ lỏng trong chai sẽ làm tăng sức nổ của trái bom đài này, vì vậy luôn phải giữ chúng cùng nhau. – Ông nhìn quanh xemcóainghechúngtôikhông.Rồiônghạgiọngnóitiếp.-Chớ
quênlàkhôngthểthaypintrongđài,thànhthửcôkhôngđược làm mất chúng. – Tuy không hay nói đùa, song Kim cũng mỉm cườivànóithêm.–Vàđừngcónhầmchấtnổlỏngvớithuốcmen củatôiđấynhá!
Tạiđiểmkiểmtra,chúngtôichiataynhau.Ởxứnày,không chỉhànhlýmàcơthểhànhkháchcũngbịxemxét.Bềngoài,tôi cốbìnhthảnnhưngkỳthựctimtôiđậpthìnhthịch,cólẽtôicòn hơichoángvángnữa.
Mọithứdiễnratrôichảychođếnkhinhânviênkiểmtra-một phụnữtrạcbamươi,khônglấygìlàmthiệncảmvàmặtmàyảm đạm–pháthiệnramấtcụcpinvàchai“nước”trongva-licủatôi.
Lậptức,côtabắttôiphảibỏra.
-Ởphitrườngnàykhôngđượcmangpinlênmáybay!
Tứcthìtôirơivàocơnhoảnghốt.Thiếupin,bomlàmsaonổ
đượcvàtoànbộnhiệmvụphứctạp,daidẳngvàtốnkémsẽđại bại,tấtcảnhữngnỗlựccủachúngtôiđềusẽvônghĩa.Gầnnhư
phátkhóc,tôixinngườinhânviêntrảlạitôimấycụcpin,nhưng côtatỏrarấtcươngquyếtvàđãcóýnghingờtôi(cómấycụcpin https://thuviensach.vn
vớ vẩn mà cũng xin xỏ!) Mất cục pin bị vứt vào hòm rác là tôi nhậnthấy,cônhânviênbắtđầumấtbìnhtĩnh.
Đúng lúc tôi muốn tiếp tục cãi cọ (tôi biết nếu không hoàn thànhnhiệmvụ,tôisẽkhôngthểtrởvềBắcTriềuTiên),tôinhận thấyKimđãđếngầntôivìôngđãxongthủtục.Nghĩlàôngcó thểcứuvãntìnhthế,liếnthoắng,tôikểlạimọisựchoôngnghe.
Kimsasầmmặt,thòtayvàohòmrácvàlấymấycụcpinra.Rồi ôngchovàođài,bậtngayxemđàicóchạykhông.
-Côxemnày-Kimnóivớingườinữnhânviênkiểmtra-,mấy cụcpinnàyđểchovàođài.Chúngtôiđãđikhánhiềunơivàchưa ởphitrườngnào,cóaikêucagìvềchúng.Nếucôcấmchúngtôi mangđàitrongtrạngtháihoạtđộngđượclênmáybay,khiđến Tokyo tôi sẽ khiếu nại tại tòa đại sứ Iraq. Nhưng trước tiên, tôi cũngsẽcólờitạiđạisứquánNhậtởBaghdad.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu hiểu quyền lực của sức mạnhkinhtếNhậtBản.Cônhânviêndodựvànhìnsangmộtsĩ
quankhácđứngbêncạnh.
- Xin quý vị thông cảm - người sĩ quan nam tiến đến gần chúng tôi. – Xin quý vị hiểu cho, chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh.–Anhnàycũngdodựmộtchút,rồinóithêm.–Tùyquývị.
Quývịcóthểmangđàilênmáybay.
Tôithởphàonhẹnhõmvìtrútđượcgánhnặng.Thếlàxong, chúng tôi được đi tiếp. Rồi lại đến một điểm kiểm tra mới, mọi thứlạibắtđầutừđầu.Cóđiều,lầnnàyKimgiấuchiếcđàidưới thắtđaiquầnvàchúngtôi“thoáthiểm”dễdàng.
-TạiBìnhNhưỡng,tôiđãbảolũhợiấylàởđây,thếnàocũng gặpkhókhăn!–Kimlẩmbẩmkhichúngtôiđãđira.
Gầnđếncửa,chúngtôithấycórấtnhiềungườimiềnNamtại phòng chờ. Như thể hai chúng tôi đang ở một phi trường của Nam Hàn. Tôi tìm hai ghế riêng chưa có ai và ngồi xuống. Kim mang cặp vào phòng vệ sinh nam, nhưng vài phút sau đã thấy ôngđira.
-Mayumi,nhàvệsinhnamđôngnghịt.Cômangbomvàovệ
sinhnữvàđặtgiờnóđi!
Trongphòngvệsinhnữ,tôivàomộtbuồngvàkhóalại.Tôiđã tậpđặtgiờtrêntráibomgiảcảvạnlần,nhưngbâygiờ,khicầm bomthậttrongtay,tựnhiêntôitrởnênhồihộplạthường.Tay tôirunđếnnỗikhônglàmsaotrấntĩnhđược.Cuốicùng,tôinhủ
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rằngthếnàocũngphảilàmviệcnàymộtlần!Tôiliếcnhìnđồng hồ,lúcđólà10giờ40.Haimươiphútsauchúngtôisẽlênmáy bay.Từngbướcmột,theođúngcáchcủanó,tôiđặtbomsaocho 9tiếngnữanósẽnổ.Vàsauđó,tôinínthở(vìsợbomsẽnổngay tứcthìvàolúcđó),tôiđặtcông-tắcnổvàovịtrícủanó.
Xong! Tôi đã thực hiện điều cần làm! Tôi thở nhẹ nhõm và thấyđaunhóivìtừgiờtrởđikhôngcònđườnglui.Trongkhoảnh khắcđó,tôikhônghềthấycảmgiáctộilỗi,cũngkhôngthấyáy náy lương tâm, trước mắt tôi chỉ có một mục tiêu là phải thực hiệnnhiệmvụ.TôikhôngthểđểTổquốclâmnguy!
Nhưng đi ra phía cửa lên máy bay, nhìn thấy trong gương khuôn mặt của chính mình, tái nhợt và mệt mỏi vì những sự
việcđầykịchtínhtrongnhữngngàycuốicùng,bấtgiáctôinghĩ
tronglòng:saomìnhlạiđếnnôngnỗinày?
Trong một giây đồng hồ, tôi như thấy lại khuôn mặt tôi thời thơấu,khôngphảilàkhuônmặtcủamộtkẻtrưởngthànhmàtôi vừa thấy trong gưong. Thế rồi khuôn mặt trưởng thành ấy đột ngột trở nên xa lạ với tôi, như thể tôi trở thành người lớn mà khônghềnhậnragiữachừng,nhưthểtôiđãquênmấtmìnhlà ai.Tôinhìnthấykhuônmặtmẹtôitrongkhuônmặttôivàthầm hỏikhôngbiếtgiờnàybànghĩgìvềtôi.Tôicảmthấyrấtrõrệt rằng bà không tán thành điều tôi làm, cho dù tôi có đưọc tặng thưởng huân, huy chương gì vì nó đi nữa, và tôi phải mất một lúcmớilôiđượcmìnhrakhỏitấmgươngđó.
KhitrởlạicùngKimtrongphòngchờ,ôngnhìntôivẻdòhỏi.
Tôigậtđầu,mỉmcườinhợtnhạtvàngồixuốngcạnhông.Chúng tôichờđếngiờlênmáybay.
Kimmócmộtvỉthuốcvàlấyrabốnviên.Ôngchovàomiệng haiviênvàđưatôihaiviêncònlại.
-Cáinàychovữngthầnkinh–ôngnóivàbiếtơnông,tôicũng uốnghaiviênanthần.
Đã đến giờ lên máy bay, người ta thông báo qua loa phóng thanh.Chúngtôilênchiếcxebuýtđểramáybay.Khoảngcách từphòngchờđếnđóchảbaonhiêu,vậymàtôivẫnthấynóthật dài.MànđêmđãbaotrùmBaghdadvàphíatrướcchúngtôi,lừng lữngchiếcmáybaysángchoangvìánhđiện.
Nếugiờđâytôinghĩđếnđámđôngtrongphiêntòakhiphán quyếtđượctuyên,tôikhôngthểkhôngnhắclạikhoảnhkhắcấy https://thuviensach.vn
trênxebuýt.HànhkháchhầunhưđềulàngườiNamHàn,họtrò chuyệnhuyênnáo.ChodùlàngườimiềnNam,tôivẫncảmthấy họlànhữngngườiconcủadântộctôi.Sựchiacắtcủađấtnước chúng tôi là phản tự nhiên. Tôi phải tự thuyết phục bản thân rằngnhiệmvụcủatôisẽphụcvụlợiíchcủacảhaimiền.Người tabảotôithếvàtôicũngtinnhưthế.
Nhưnggiờđây,hồitưởnglại,tôichỉcònthấygươngmặtđẫm lệcủanhữngthànhviêngiađìnhtrongphòngxửán,vàtôitìm cáchliênhệnhữnggươngmặtấyvớinhữngkhuônmặttươicười màtôithấytrênxebuýt.Càngngày,tôicàngmuốnđoánxemai cóthểlàthânnhâncủaai.
Xebuýtdừngbánh,tôikhôngcònthờigiannghĩngợi.Chúng tôi xuống xe và đi bộ trên sàn bê-tông dẫn đến cầu thang máy bay. Phía trên thang, hai cô chiêu đãi viên chào đón chúng tôi, cònmộtcôthứbađưachúngtôivềchỗngồi.
Kim đặt hành lý lên chỗ đựng đồ phía trên chúng tôi. Giữa chừng, tôi quan sát ông và thấy ông mệt mỏi biết chừng nào!
Tronggiâyphútấy,ôngtrônggiànuavàyếuớtvôchừng,nhưng trong ông vẫn toát lên vẻ oai phong nào đó: một điệp viên cựu trào, trong 70 năm của đời mình đã kinh qua biết bao thăng trầm!
Tôi ngồi bên cửa sổ, cạnh Kim, còn ghế ngoài phía đường đi thuộcvềmộtngườiđànôngdatrắng.Lạlùnglàđốivớitôi,tôi thấynhẹnhõmvìôngnàykhôngphảilàngườiNamHàn,rồitôi cũnglạibănkhoănsuynghĩ,chảhiểumấytiếngnữaôngtasẽcó haykhôngtrongđámnạnnhân.Quảlàmộtcảmgiácđángsợ!
Khi lên máy bay tôi đã bình tĩnh lại được chút chút, nhưng đếngiờtôilạithấysợ.Bênngoàilàbóngđêm,trongmáybaythì nhưthểcómộtthếgiớinhỏ,riêngbiệtbaotrùmlêntôi,siếttôi rấtchặt.Tôinhưngạtthởtrongcáikhônggiankínnày.Hơnthế
nữa, có thể bom sẽ nổ trước thời hạn! Bất cứ giây phút nào, tôi cũngcóthểbỏmạngvàkhôngaibiếtđượcrằngđiềugìsẽxảyra.
Ýnghĩấythậtkhóchịu!
Máybaycấtcánhđúnglịchtrình.Tôicốngủmàkhôngđược, thành thử cứ chờn vờn bên tai tôi tiếng người xung quanh trò chuyện.ĐaphầnđólànhữngcôngnhânNamHàn,chủyếulàm trongngànhcôngnghiệpdầukhívàhọmừngrỡvìđượcvềthăm nhà. Một số người phàn nàn về công ty của họ cũng như hoàn https://thuviensach.vn
cảnhnơihọlàmviệc,vàđiềunàylạichứngtỏcáchãngNamHàn bóc lột người lao động như thế nào, đúng như những gì chúng tôiđượchọc.
Cứmỗilầncôchiêuđãiviênđingangquatôi,timtôilạiđập thình thịch. Gần chỗ của tôi, có một nhân viên an ninh ngồi quansáthànhkhách;nhưthể,anhtacứnhìntôichằmchằm.
Tôilạitìmcáchtựtrấnan.Tôinghĩnếunhiệmvụthànhcông, tôiđượcnhậnphầnthưởnglớnnhấtmàtổquốccóthểtraocho tôi.Tôicũngnghĩđếnđiềumàtôiđượcnghetrướckhilênđường ở Bình Nhưỡng: xong việc, tôi sẽ không bao giờ phải làm điệp viênnữavàcảvụnàysẽvĩnhviễnđượcgiữbímật.Tôinuôihy vọng được trở về với gia đình, và đây là điều tôi mong ước hơn tấtcảmọithứkhác!
Các hành khách khác đã ngủ, đèn trên máy bay được tắt và chúng tôi chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng ù ù đều đều của động cơ máy bay. Tôi liếc nhìn Kim, dễ thấy là ông đang luyện thiền rất say sưa. Đồng thời, tôi cũng nhận ra một mạch máu trêncổôngđậpđậptheotừngnhịpcủatimông,vàôngphảithở
rấtgấpđểlấydưỡngkhí.
Chuyếnbaynày,chodùchỉkéodàimộtgiờmàtôicảmthấy nhưnódàivôtận.Mọiloâuvàkhókhăntôigặpphảitrướckhi lênmáybayđềukhôngthấmvàođâuvớikhoảngthờigiannày.
Tôikhôngcóviệcgìkhác,ngoàichờđợi.Khingườiphicôngnói trên loa rằng chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ hạ cánh ở Abu Dhabi, chỉ thiếu chút nữa là tôi nhảy cẫng lên. Kim và tôi nhìn sangnhau,tôinghĩrằngcảhaichúngtôiđềunghĩđếnmộtđiều.
Cànggầnnhữnggiâyphúthạcánhbaonhiêu,tôicànghồihộp bấy nhiêu, như thể tôi đã phải bắt đầu đếm ngược để chờ một thảmhọakhôngtránhkhỏi.
Rốtcục,máybaycũngxuốngđườngbăngvàphanhlại,nhưng phảimấtmộtlúcmớidừng.Lậptức,chúngtôiđứngphắtdậyvà lấyhànhlýtừkhoangđựngđồbêntrênchỗngồi.Tôisữngngười trongmộtthoángkhinhìnthấychiếccặpđựngthuốcnổ.Trông nóquảlàvôhại!Khótinđượctrongđólạicómộttráibomcóthể
làm tan tành chiếc máy bay! Tôi rùng mình rồi quay lưng đi thẳng.
Xuốngmáybaycũngphảixếphàng,màhàngthìdichuyểnvề
phíatrướcthậtchậmchạp!NhiềuhànhkháchđiHánThànhvà https://thuviensach.vn
chỉxuốngmáybayđểduỗichântayxảhơi.“Nhanhlênnào,lũ
chóchết!”–tôinghiếnrăngnghĩthầm.“Điđinào!”
Khoảngthờigianxếphàngởcửaracủamáybaynhưthểkéo dàiđếnvôtận.Tôiluônsợsẽcóaiđónắmvaitôikéolại,hoặchọ
mang chiếc cặp lại cho chúng tôi vì nghĩ rằng nó bị bỏ quên.
Nhưng rồi cô chiêu đãi viên đứng ngoài cửa đã mỉm cười với chúngtôi.
-Tạmbiệt.Cámơnquývịđãđivớihãngchúngtôi.
Chân tôi run lẩy bẩy khi ra khỏi máy bay, hầu như tôi đứng khôngvững.Vậymàtôivẫncảmthấynhẹnhõmhẳntronglòng.
Như thể, tôi vừa trải qua một thử thách ghê người và tôi được sốngsót,khôngsuysuyển.TôinhìnKim,ôngmỉmcười.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm của chúng tôi không kéo dài lâu.
Tạiphòngchờởphitrường,mộtnhânviênanninhđãthuvévà hộchiếucủakhách“vãnglai”(tứclàngườichuyểntiếp),vàphát một thẻ lên máy bay màu vàng cho những người sẽ đi tiếp chuyếnbayđó.
Lập tức, Kim mất bình tĩnh. Theo kế hoạch, chúng tôi lẽ ra phải đi chuyến bay số 603 của Hãng Hàng không Jordanian Airlines qua Amman tới Roma. Nhưng điều nan giải là ở đây: nhânviênanninhđộtngộtyêucầuthuvécủachúngtôi.
Vấn đề đặt ra như sau: nếu đưa vé theo chặng Abu Dhabi -
Amman-Romachoanhnày,khảnănglàanhtasẽnghingờ.Một ôngbốvàcongáingườiNhậttạisaolạibaytừBaghdadsangAbu Dhabi, rồi từ đó bay thẳng qua Amman sang Roma, trong khi thiếugìchuyếnbaytrựctiếptừBaghdadsangRoma?Chúngtôi cũng không thể nói rằng chúng tôi muốn ở lại Abu Dhabi vì muốn làm điều này phải xin thị thực, mà đây là điều “bất khả
thi” vì giữa Nhật và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khôngcóquanhệngoạigiao.
Chúng tôi đâu có lường được những rắc rối như thế. Như
chúngtôiđượcbiết,chảphitrườngnàokháctrênthếgiớilạithu vé của hành khách chuyển tiếp. Mọi thứ bắt đầu trở nên nguy hiểm!
Bởi vậy, khi nhân viên an ninh đến thu vé, chúng tôi đã đưa loạt vé trá hình chặng Vienna - Baghdad - Bahrein cho anh ta.
Anhnàymangvéđivàchochúngtôihay:anhsẽxửlýthủtục chochúngtôilênmáybay.
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-Bâygiờmìnhphảilàmgìhởbác?–tôihỏithầmKim.
-Càngnhanhcàngtốt,phảirờiAbuDhabi!–Kimđáp.-Trước hếtphảitớiBahrein,rồitừđóquaRoma.
Giữachừng,chuyếnmáybay858cấtcánhvềhướngBăngCốc vàHánThành,vàtôinhìnnhữngánhđèncủanóchìmdầntrên bầutrờiđêm.Trongtôi,sựchờđợivànỗikhiếpđảmhòatrộnkhi tôithấychiếcmáybaybiếnđitrongkhôngtrung.Tôikhônglàm saoquênđượcnhữngngườimiềnNamvànụcườicủahọ…
Thời gian trôi. Phi trường Abu Dhabi vắng lặng trong màn đêm. Người nhân viên an ninh đã thu vé của chúng tôi ngồi ở
phíabênkiacủaphòngchờ,tròchuyệnvớicácđồngnghiệp,đôi lúcanhtalạiliếcnhìnchúngtôi.RồiKimđứngdậyvàtiếnđến chỗanhtahỏivềnhữngchiếcvéđó.Anhtađáprằngchúngtôi sẽnhậnlạiđượctrước9giờ,khimáybaycấtcánh,vàtừgiờđến đóchúngtôichớlolắnggì.
Kim ngồi lại, tay xoa mặt và lại phàn nàn rằng ngay từ đầu, ộngđãbiếtlộtrìnhthếnàylàquátệ.Rồiôngnhậnra,tròchuyện nhưthếcóthểkhiếntôilongại,ôngtìmcáchkhíchlệtôi.
-Tìmnguyênnhâncácvụtainạnmáybaybaogiờcũngmất thờigian.ChắcchắnchúngtađãvềlạiBìnhNhưỡngkhihọbắt đầu dò tìm chúng ta. – Tuy vậy, có thể thấy rằng bản thân ông cũngkhôngmấytinvàonhữnggìôngnói,vàtôithìlặngthinh.
Rạng đông, tôi nhìn đồng hồ. Theo đồng hồ của chúng tôi, bomsẽphảinổlúc6giờ.Bâygiờlà5giờ54phút.Tôihìnhdung trước mắt chiếc máy bay, giờ nó đang trên biển Andamán, gần MiếnĐiện.Rồiđây,bấtcứphútnàonócũngcóthể…
Tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Khi tôi tỉnh dậy, trời nắng chanhòavàmáybycủachúngtôichẳngbaolâunữasẽcấtcánh.
Rốtcục,ngườinhânviênanninhcũngtrảlạihộchiếuvàvévà chúngtôilênchuyếnbayđiBahrein.Tôithởphàonhẹnhõmkhi ngồitrênmáybay,mừngrỡvìrờikhỏiAbuDhabi.
Mộtgiờsau,Chủnhậtngày29thángMườimột,chúngtôiđến Bahrein.tạiđó,chúngtôicũngkhôngcảmấyantoàngìcholắm và muốn mua ngay vé đi Roma. Vì trong vé chúng tôi, chặng khởihànhlàAbuDhabinênlẽraphảilàmlạivétạivănphòng, nhưngnólạiđóngcửaChủnhật.Kimcayđắngvòđầubứttairồi tuyên bố rằng chúng tôi buộc phải ngủ đêm tại Bahrein, và chúngtôixinthịthựccóhạntrongbangàytạiđây.
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Qua điện thoại, chúng tôi đặt phòng tại Khách sạn Intercontinentalvàđitaxitớiđó.Ởkháchsạn,hầunhưcảngày chúngtôichỉngủvùi.Chảcóviệcgìcả,chỉphảichờđợi.
SángthứHai,chúngtôiđãmuốnmuavéđiRoma,nhưngvăn phòngvébảohếtchỗ,phảichờđếnthứBa.
Trongngày,chúngtôiđivòngvèokhắpManamađểnhậpvai dukháchNhật,nhưngcảtôivàKimđềuchẳngnhớlàđãthấygì.
Chúng tôi cũng mua vài thứ lặt vặt để tiêu thời gian. Kim mua vài chiếc bánh mỳ kẹp thịt và chút hoa quả cho bữa tối để ăn trongkháchsạn.
Đangăn,bỗngcóchuôngđiệnthoại.Tôisữngsờđếnmứclàm rơiquảchuốitrongtay.Khôngaibiếtchúngtôiđangởđây,kểcả
các“sếp”.Khôngcólýdogìđểbấtcứaigọiđiệnchochúngtôicả!
TôiliếcnhìnKimvàmặttáiđi.Kimnhìnthẳngvàomắttôirồi cầmđiệnthoại.
-Vâng?
Kim nghe chừng một phút rồi đặt điện thoại. Ông đứng dậy, tay chắp sau lưng và đi về phía cửa sổ. Tôi hỏi có gì đáng ngại không, nhưng ông không đáp. Nhìn mặt ông, tôi biết ông đang căng thẳng. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, miệng khô khốc. Vài phútsau,chuôngđiệnthoạilạikêu.Kimlạinhấcmáyrồirahiệu tôi mang hộ chiếu cho ông. Tôi đưa ông. Ông đọc tên và số hộ
chiếuchúngtôi,rồiđặtmáy.
-ĐạisứquánNhậthọgọi.–Ôngthởdàirồinóitiếp.-Đừnglo!
Khôngdễtruyrachúngtađâu.
Tôinhìnvàomắtông.
-Cháukhôngthểtinđược!-Quảthựclàtôikhônghềtin.Đột ngột,tôicócảmgiáclànhàchứctráchbiếtrõchúngtôilàaivà đangởđâu.
Kim nhún vai, nét mặt vô cảm. Tôi đứng lên dọn bàn khi chuông điện loại lại kêu. Kim nhác mấy, nghe một chút rồi đặt xuống.
- Mayumi, ở sảnh dưới nhà có hai nhân viên của tòa đại sứ
NamHàn.Họmuốnlêngặpchúngta.Côhãygiảngủnhé,đểtôi xửlýmọiviệc.
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Kim mở cửa và hai người đàn ôngbướcvào.
-Xinlỗicácanh–saukhichàohỏi,Kimnói-,nhưngcháunhà https://thuviensach.vn
tôimệtquá,nóđangngủ.
Ba người ngồi vào bàn. Hai người Nam Hàn không nói tiếng NhậtnêncuộctròchuyệndiễnrabằngthứtiếngAnh“giảcầy”.
Bực bội và bất lực, nhiều khi họ văng tục bằng tiếng Cao Ly, nhưngKim“thủvai”củaôngrấthoànhảo.
Cuối cùng, hai nhân viên sứ quán nói thẳng. Họ cho biết chuyếnbaysố858tớiHánThànhcủaHãngHàngkhôngKorean Airđãmấttíchcùng115hànhkháchtrướckhihạcánhởBăng Cốc, họ nghĩ rằng nó đã bị rơi. Nghe giọng họ, tôi cảm giác họ
nghi chúng tôi có liên quan đến vụ này và họ hỏi, chúng tôi muốnđiđâutiếp.
Tôihìnhdungtrướcmắtchiếcmáybaybịrơi.Phảithúnhận rằngtrongkhoảnhkhắcấy,tôikhôngthấycóchútáynáylương tâm nào, tôi còn mừng rỡ vì nhiệm vụ của chúng tôi đã được hoàn thành, chúng tôi đã trung thành với lãnh tụ Kim Nhật ThànhvàKimChínhNhật.TôichắcmẩmrằngsẽkhôngcóThế
vậnhội1988tạiHánThànhvàrằng,mộtbướctiếndàiđãđược thựchiệnchosựnghiệpthốngnhấthaimiềnNam-Bắcmàtôi cũngđượcgópphần.
HaingườiNamHàntạmbiệtvàchobiếthômsauhọsẽtrởlại.
Vàigiờsau,cótiếnggõcửa.Kimhémở.Aiđónémmộthộpkẹo sô-cô-la vào phòng rồi đi ngay. Rõ ràng là chúng tôi đã bị theo dõi!
Đêmhômấytôikhôngtàinàochợpmắt.Kimmệtmỏivàngủ
libì,cảđêmôngngáyrấtto.Tôithìnhìntrântrânlêntrầnnhà và cứ vài phút lại liếc đồng hồ. Gần như tôi bị tê liệt. Tôi nghĩ
rằngviệcchúngtôibịbắtchỉcònlàvấnđềthờigian!
Đếnsáng,Kimvẫnngủmêmệt.Tôiđánhthứcôngvàhốihả
sắpxếphànhlýchokịpchuyếnbay.Khiđãxongxuôivàtôiđang bướcracửa,Kimgọitôi:
-Mayumi,chờchútđã!
Tôiquaylại.GươngmặtKimnghiêmnghị,tôikhôngchịunổi vàphảirờiánhmắtông.Ôngthọctayvàotúiáovàđưachotôi baothuốcMarlboromàôngcónhiệmvụcấtgiữtớinay.
- Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra – ông nói và khi tôi nhận bao thuốc,tôithấytayôngrunrẩy.
Tôinghĩrằngcảhaichúngtôiđềubiếtthếlàmọisựđitoi!Tuy nhiên,chođếnlúcấy,cảtôi,cảKimđềukhônghềnghĩđếnviệc https://thuviensach.vn
phải dùng thuốc độc. Vì cũng không rõ là chúng tôi có đủ can đảmlàmđiềuđóhaykhông!
Trênđườngratớithangmáy,Kimnhắcđinhắclạicâunóimà ôngđãbuôngratừhaihômtrước:
-Tôiđãbảovớilũhợiấylàlịchtrìnhrấttệ.Tôibảorồi!Nếuvề
tớinhà,tôisẽlàmầmĩvụnàylên!
Chúng tôi ăn sáng mà chỉ trả các hóa đơn. Không quan tâm đến những cái nhìn nghi hoặc của đám nhân viên khách sạn, chúngtôinhàovàoánhsángchóichangcủabuổisớmmai.Bất cứaicũngcóthểthấychúngtôihoảngsợ.Chodùgắngsứcbao nhiêuđinữa,chúngtôikhôngsaotỏrabìnhtĩnhđược.
Chúngtôivẫymộttaxivàbảoanhtàichởraphitrường.Nhìn cảnhvậttrơtrụivenđường,tôisiếtchặtbaothuốclávàcầuTrời đểkhỏiphảidùngđếnnó.Nắmtrongtaybaothuốcvàbiếtrằng chỉmộttẹođộcdượctrongđócũngkhiếntôichếttứcthì,tôicó cảmgiáclàlạ.Nghĩđếnđây,tôiđauquặntrongbụng.
ChúngtôiđếnphitrườngtrótlọtvàKimvộivãđinhậnthẻlên máy bay. Tôi nhìn quanh xem có bị ai theo dõi không, nhưng không thấy gì đáng ngờ. Rốt cục, Kim trở lại và chúng tôi rảo bướcvềphíacửa.Chúngtôiđứngvàohàngchờđợicùngnhững hành khách đang chuẩn bị lên máy bay và tôi lại hy vọng có lẽ
chúngtôisẽthoátnạn.
Khiấy,saulưngtôi,aiđónóitiếngNhậtrấtsõi:
-Xinchịđưatôicoihộchiếu!
TôiquaylạivàthấymộtngườiđànôngchâuÁ.Chúngtôilặng thinhđưahộchiếuvàôngtabiếnluôn.
Kim và tôi bị buộc phải ra khỏi hàng. Chúng tôi chỉ còn biết đứngnhìndòngngườilênmáybay.Trongđầu,tôibấtgiácnhớ
lạinhữnglờimàônggiámđốctừngnóiởBìnhNhưỡng.
-Cácđồngchí,nhiệmvụnàyphảigiữtuyệtmật!Trongtrường hợpxấunhất,cácđồngchícũngphảisẵnsàngđểcắnviênthuốc chứađộcdượcđểgiữbímật.Chớquênrằng,khitừgiãcuộcsống thểxác,cácđồngchísẽbướcvàocuộcsốngchínhtrịvĩnhhằng!
Vâng–tôinghĩ-,connguyệnlàđứacontựhàocủaTổquốc,con hạnhphúckhiđượchysinhđờimìnhchosựnghiệpthốngnhấtđất nước!
Từnhiềungàynay,lầnđầutiêntôithấybìnhtĩnh.
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cất cánh. Tôi quay ra cửa sổ, thấy chiếc máy bay lăn bánh trên sân khởi động và mọi hy vọng của tôi bay biến. Mọi quyết tâm mấy phút trước của tôi sụp đổ! Cố tỏ ra cứng rắn là điều thừa thãi!
Khiquaylại,ngườiđànôngchâuÁtrởlại,taycầmhaicuốnhộ
chiếucủachúngtôi.Gươngmặtôngtatoátlênvẻthêlương.
-Cácvịphảiởlạiđây.Cảhai.
-Tạisao?–Kimhỏi.
-TôilànhânviêntòađạisứNhậttạiBahrein.Hộchiếumang tênHachiyaMayumilàgiảmạo.Cácvịphảiởlạichochúngtôi lấy cung. Cảnh sát sẽ tới ngay bây giờ. Toi cảnh báo các vị, chớ
làmđiềugìnguxuẩn!
Ông ta rời chúng tôi ra xa xa và nhìn quanh như thể muốn xemcóthựclàchỉcóhaichúngtôikhông.
Kimchạmvàovaitôi.Tôiquyvềphíaông.Mặtôngbuồnbã.
- Okhva, cháu phải mạnh mẽ lên. Cháu phải cắn ống thuốc.
Chúngtabạilộrồi.Nếusốngsót,cháucũngchỉkéodàinhữngsự
chịuđựngmàcháusẽbị.Báckhôngtiếcgìkhiphảichếtbâygiờ.
Khôngsốngđủrồi.Nhưngcháu…-giọngôngnghẹnngàovàông phảingừngmộtchútrồimớinóitiếpđược.-…bácthươngcháu!
Tôicảmthấyôngcụkhóctronglòngvàtôihơibấtngờvìbiểu hiện nhân tính này của Kim Song Ir. Bởi lẽ, ông là điệp viên bí mật được kính trọng bậc nhất của Bắc Triều Tiên, là một nhà cáchmạngthựcthụ,ngườichiếnsĩchânchính.Trongchuyếnđi này - dù già cả, bệnh tật và dù số phận chúng tôi đã có những biếnchuyểnbấtlợi-,khôngbaogiờôngtỏrasợhãi.Thếmà,giờ
đâyôngvẫnsụpđổ,khôngphảidoôngmàvìtôi.
Tôikhôngnóinênlời,chỉbiếttuônlệnhưsuối,nhưngtôigật đầu,tỏýsẵnsàngcắnviênthuốc.
Vàđúnglúcấy,trướcconmắtcủatâmhồntôi,hìnhảnhmẹ
tôihiệnvề.
Vàidịpkhitôiđượcvềthămnhàtrongthờigianhuấnluyện (hai,banămđượcvềmộtlần),mẹtôiluônvuimừngvìcongái bàkhỏemạnh.Mỗikhitôirađi,bàphảirángsứctựchủđểtỏra có kỷ luật. Cho dù bà buồn đến mức nào khi xa tôi. Dạo ấy, tôi khôngmấynhậnranhữngcảmxúccủabà.Tôitheobướcngười đikèmtrởvềtrạitậphuấnvàtựhàovìđượcđảnglựachọn.Giờ
đây,tôicảmthấyđãphảnbộimẹtôi,ngườiphụnữlàmlụngcả
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đờiđểnuôidạytôi.Tôihổthẹnvìtínhtựphụcủamình,đếngiờ
mớinhậnralỗilầmthìđãquámuộn.Khôngđảngpháinàođáng đểconngườivìnómàkhôngquantâmđếngiađình!
Mẹơi,thalỗichocon!Mẹhiểuchocon,conxinmẹ…
Tôi phải chết vì không phải chỉ riêng tôi, bà cũng sẽ phải trả
giávìnhữngthấtbạicủatôi.
Tôi liếc nhìn Kim, ông rít hết điếu thuốc này đến điếu khác bêncạnhtôi.
-Chaơi,rahiệuchoconbiếtkhinàocầnphảicắnốngthuốc nhé!
Kimđắmchìmtrongnhữngsuytư,ôngthờơgậtđầu.Gương mặtôngvôcảmkhiôngnhảrakhóithuốc.Cólẽôngcũngđang nghĩđếngiađình…
Khiấy,bốn,nămcảnhsátBahreinbướcvàophòngvàyêucầu chúngtôiđitheohọ.Chúngtôibịtáchkhỏinhau:tôibịđưavào mộtvănphòngnhỏ,khôngcógìđặcbiệt,đểkhámngười.
Hai phụ nữ làm nhiệm vụ khám người tôi rất kỹ càng. Họ
kiểmtratừngngócngáchtrêncơthểtôi,khôngchừabấtcứchỗ
nào. Bộ đồ trang điểm của tôi cũng bị xem kỹ. Tuy nhiên, bao thuốc lá tôi để trong chiếc túi xắc đeo vai thì họ lại không để ý lắm.
Khitôitrởlạiphòngchờ,Kimđãchờởđó.Gầnbênônglàmột cảnhsátBahrein.Kimnhìntôivẻdòhỏi,baothuốcvẫncòngiữ
đượcchứ?Tôimỉmcườichoônghiểulàvẫncònvàôngthởdài nhẹ nhõm. Ông đưa điếu thuốc Nhật mời tôi hút như thể tôi nghiệnthuốclánặnglắmvàđểkhigiâyphútgaygođến,những kẻđangcanhchừngtôichớnghingờ.
Tôichỉcònchờkhoảnhkhắcấytới!
Khitôinhậnđiếuthuốcvàgiơtayvớchiếctúiđeovaiđểlấy bậtlửa,mộttronghainữnhânviêntừngkhámngườitôiyêucầu tôi đưa túi cho cô ta. Tôi không thể từ chối. Lấy bao thuốc Marlbororaxong,tôiđưatúichocô.Nhưngcôtalạirahiệutôi đưanốtbaothuốclánữa.Điềunàythìkhôngthểđược,chodùhọ
cónghingờtôithếnàođinữa.Tấtcảđềuởốngđộcdượckia,tôi khôngthểđưachocôta!
Ngườinữkiểmtraviênkêulênmộtcâugìđótôikhônghiểu vàđưatayvềphíatôi.TôiliếcsangKim,ônglắcđầu.Trongmột thoáng,tôisữngngườivàngườinữkiểmtraviênkịpgiằngbao https://thuviensach.vn
thuốc khỏi tay tôi. Không còn suy nghĩ gì nữa, tôi nhào tới và giật lại được bao thuốc lá. Đâu còn có thời gian chần chừ được nữa!Trướckhicôtakịpphảnứng,tôicắnđầuốngthuốc.Tôicòn kịpthấycôtathétlênvàlaovàotôi,nhưngtôikhôngthèmquan tâm.Tôilaovàobóngtốingọtngàovànhẹnhõm!
Trong khoảnh khắc ấy, người con gái trung thành của Kim Nhật Thành, kẻ được nuôi dạy trong nhiều năm trường để trở
thànhlũcẩungoanngoãn,khôngcònnữa!
Tất cả đã chấm dứt, tôi không hề cảm thấy chút đau đớn gì.
Bóngtốivôbiêncuốnlấytôinhưmộtmảnhchănêmái…
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CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Tôitỉnhlạivàthấymìnhđangtrêngiường,giữamộtcăn phòngquétvôitrắng.
Tôi nghe loáng thoáng, câu được câu mất, câu chuyệnbằngtiếngBahreinvàtiếngAnhởquanhquẩn đâuđó.Cănphòngkhôngcócửasổ,nênkhôngrõđanglàngày hay đêm. Tay trái của tôi bị xích vào giường. Trong mũi tôi có mộtốngtiếpdưỡngkhí,mộtốngkhácthìđượcđưavàohọngtôi, cólẽđểrửadạdàychotôi.Taytôiđượcchuyềnnước.
Tôi không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Những cảm giác củatôibịcùnđi,hoặcvìbịgâymê,hoặcdoquákiệtsức.Chỉđể
mở mắt tôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực và cố gắng. Tôi còn nhớ,khiđótôinghĩrằng,phảichăng,tấtcảchỉlàmộtgiấcmơ, và căn phòng trắng này là một chặng nào đó giữa hai thế giới.
Tôichỉnhớlángmángrằngtôiđãcắnốngđộcdượcvàthoạtđầu, tôinghĩchấtđộcđãcóhiệuquả.
Tôinằmngơngẩnmộtthờigianvàkhôngnghĩngợigìcả.Tôi nhưlơlửnggiữamộtgiấcmộngvàsựbấttỉnh,nhữngcảmgiác của tôi trở nên đò đẫn và không thể tập trung nổi. Tuy nhiên, dầndần,óctôitrởlạihoạtđộngvàtôimởđượcmắt.Tôiliếcthấy haiytáănvậnquầnáoẢRậptruyềnthống,họngồicạnhgiường tôivàquansáttôi.Ởcửaphòng,cóhaingườiđànônghằmhằm đứngtấn,taylămlămsúngmáylàmthànhmộtgóc45độvàở
tưthếsẵnsàngnhảđạn.Tôihoảnghốttựcấuvàođùi.
Khôngcógìxảyracả.Tôikhôngmơ.
“Không! ”-tôinghĩ.“Mìnhcònsống!”
Trongcơnthấtvọng,tôirênlên.Saotôikhôngchếtđi?!Chắc hẳntôikhônghítđủlượngđộcdược.Rõrànglàtôiđãtừngkhá gầntửthần,nhưngnhưthếchưađủ.
Tôikhôngcảmthấymừngrỡvìthoátchết.Tôihiểungayrằng nhữngcựchìnhcủatôigiờmớibắtđầu.
Vừayếuớtvềthểxác,vừatrongtâmtrạnghoảnghốt,thựcsự
tôinhưkẻnửatỉnhnửamê.Tôithấytrongtúimộtytácóthòira cáikéo.Tôimuốnvớlấynóđểtựsáttrướckhihọcóthểngăncản đượctôi;cóđiều,taytôibịxíchvàogiường.
Rốt cục, người ta cũng rút các ống khỏi mũi và họng tôi, lập tức tôi lấy hết sức để cắn lưỡi. Thời thơ ấu, tôi đã nghe những mẩuchuyệnkểlạirằngnhưthếcũngtựsátđược.Nhưngtôichỉ
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khiếnmìnhđauđiếngmàkhônglàmđượcgìkhác.Nhìnlại,có vẻkỳquặckhitôiđãtừngtinvàonhữngchuyệncổtíchkiểuấy.
Sauđó,tôitìmcáchtựngạtthở.Tôinhịnthởchođếnkhimặt căngphồnglên.“Mộtchútnữathôi-tôitựnhủ-,tẹonữathôimà!”
Có điều, đến giây phút cuối cùng, tôi không chịu được nữa và bắt đầuthởlấyđược.Khiấytôikhôngbiếtrằngnếutôimấtđisựtỉnh táo,thếnàocơthểtôicũngchiếmphầnđiềukhiểnvànhưthế,tôilại phảithở.
“Tổsư!-tôibựcdọc.-Saocótựtửmàmìnhcũngkhônglàmnổi thếnày?!”
Tôi không biết Kim Song Ir còn sống không. Có lẽ là không.
Nếu chất độc không khiến ông tắt thở (giả thiết là ông kịp cắn ống thuốc), ngay sự căng thẳng kéo dài từ khi chúng tôi bị bắt cũngđủđểôngquađời.Chỉcóđiềukỳlạlàtôivẫnsốngsót.
NghĩđếnSongIr,tôilạicànghoảngsợ.Ôngchếtrồivàthiếu ông,quảthựctôichỉcònlạimộtmình.
“Mình phải cứng cỏi lên – tôi nhủ thầm. – Lãnh tụ Kính yêu đã đặt niềm tin vào mình. Mình phải hy sinh cho Tổ quốc, cho sự
nghiệpthốngnhấtđấtnước.KhôngthểđểTổquốclâmnguyđược”.
Nhưngcómộtđiềulàchắcchắn:chiếcmáybayđãbịhạ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn cảm thấy tự hào vì nhiệmvụcủamình.Trướckhibịbắt,nhưđãnói,đaphầntôichỉ
quantâmlàmsaothựchiệnđượcsứmệnhcủatôi,chảmấykhi tôibịdằnvặtlươngtâm.Nhưnggiờđây,tôibắtđầungẫmnghĩ
vềthânphậnnhữngkẻđãbỏmạngvàtôicảmthấymìnhthậttội lỗi.
Các y tá trò chuyện nho nhỏ và tôi lắng nghe xem họ nói gì.
MaymàhọnóitiếngAnhnênđạithểtôicònhiểuđược.Họbảo tôisốngsót,nhưngKimSongIrthìchếtrồi.
Tin ấy khiến tôi sầu não. Những cảm xúc khác nhau khuấy đảotrongtôi.TôiđauđớnvìmấtKim,mộtđồngđộicủatôi.Tôi cũngghentịvìôngchếtrồi,ôngkhôngphảitrựcdiệnvớinhững gìmàgiờđâytôiphảiđốiđầu.Vàtôigiậnôngvìôngnỡrađi,để
lại tôi giữa ngàn trùng quân thù thế này. Cho dù Song Ir bệnh tật,gầnông,tôiluôncócảmgiácbìnhanvìkhokinhnghiệmvô cùngrộnglớncủaông.Trongchuyếnđi,tôiluônđượcdựavào ôngnếucótìnhhìnhgìbấtthườngxảyra.
Vàkhiấy,tôiđãlàmmộtđiềumàcảđờichưabaogiờtôilàm, https://thuviensach.vn
mộtđiềuthậtđặcbiệt:tôicầunguyện!
Nhớlại,trướckhiemBamsocủatôirađiítlâu,đúnglúctôivề
thăm nhà, mẹ tôi đặt những túi nước trong phòng ngủ, trước bànthờdobàtựlàm.Phảidũngcảmlắmmớidámlàmđiềuđóvì tạiBắcTriềuTiên,tôngiáobịcấmởmứcngặtnghèonhất.Mẹtôi đã đi đến cùng để cứu vãn con bà: bà còn mạo hiểm cầu khẩn ĐứcChúatrời…
Vàbâygiờtôicũngcầunguyện.“ConxinNgười,dùởnơiđâu, hãychoconđượcchếtngaylúcnày.CONXINNGƯỜI…”
Động thái này cũng thật đau đớn: tôi phải cầu nguyện một thựcthểmàtôikhôngquenbiết.
Tôisợnhấtlànếusốngsót,tôisẽkhônggiữđượcbímậtnhân thânthựcsựcủatôi,cũngnhưnhiệmvụtôiđượctrao.Và,trong giây phút đó, khi tôi khai ra tất cả, tôi vĩnh viễn trở thành kẻ
phảnbộitrongmắtcác“sếp”vàTổquốctôi.Bịbắtchưacónghĩa lànhiệmvụcủachúngtôithấtbại.KimSongIrchếtrồimàông mangtheobímậtcủaôngxuốngmồ.Nếutôicũngcóthểlặngim được,cókhitôicòntrởthànhngườicứutinhchoBắcTriềuTiên làđằngkhác.
Cóđiều,óctôikhônghướngvềBắcTriềuTiên.Tôinghĩvềgia đình.Vàtôinhậnra,khitôicầunguyệnlênĐấngbềtrênđểxin Ngườirủlòngthương,tôiđãkhôngcầukhẩnLãnhtụVĩđạiKim Nhật Thành như tôi thường làm cho đến giờ, vì căn cứ vào nhữnghiểubiếtcủatôi,ônggầnnhấtvớinhữngvịthánhthần!
Thờigiantrôi.MộtytángườiPhilippinesđếnthayhaingườiy tácũvàmộtnữcảnhsátcũngvàophòng.Hẳnhọđượcnhậnchỉ
thịphảitheodõinhấtcửnhấtđộngcủatôivàbằngmọigiá,phải giữ tôi sống. Đến ngủ tôi cũng không được yên. Chắc họ sợ nếu ngủ, tôi sẽ lại bị hôn mê và không tỉnh lại được. Chỉ mới vừa nhắmmắt,côytálạinhàođếngiườngtôivàtáttátvàomặttôi:
-Mayumi!Mayumi!
Có vẻ như họ cũng quý tôi, nhưng tôi phải nghĩ rằng họ chỉ
làm theo lệnh để rồi bắt tôi khai. Thoạt tiên, tôi chửi rủa họ vì điềunày,tôiđòihọđểtôiyên,nhưngrồitôivỡrarằngngườiytá vànữcảnhsátchỉmuốncứumộtmạngngười.
Giờđây,tôicảmthấytiếcvìđãkhôngcólờicámơnhọvìthái độdễchịunày.Tôi,mộtkẻgiếtngườihàngloạt,thựcsựkhông đáng để được sống. Nhưng họ không cho tôi chết và bây giờ, https://thuviensach.vn
trongcuốnsáchnày,tôichỉcóthểnóilờitriânhọ.
Khi những giác quan của tôi bắt đầu trở lại làm việc bình thường, tôi cảm thấy đau nhừ tử khắp cơ thể. Chủ yếu tôi đau bênđầugốiphải,cứcửđộnglàđaughêgớm.Miệngtôiđầyvết thương vì độc được, lưỡi tôi sưng vù khiến tôi không thể nuốt được.Nhữngcơnácmộngcứnốitiếpnhau.Tôimơrằnggiađình tôiđitrênchuyếnbaysố858.Tôiđặtbomtrongkhoangđểhành lýrồilahétvớigiađìnhtôiđểhọxuốngmáybay.KimSongIr-khiấychỉcònlàmộtbộxương,dathịtxanhlèđãrữa-cầmtay và kéo tôi khỏi chiếc máy bay. Tôi muốn thoát khỏi tay ông, nhưngôngkhôngthảtôira.Tôigàonhưmộtconrồvớigiađình tôi, nhưng dễ thấy là không ai hiểu tôi muốn gì ở họ. Cuối giấc mơ,Kimtómlấytôivàquẳngtôikhỏimáybay.Tôirơitõmvàla hét.
- Mayumi! – cô y tá lao đến để dỗ dành tôi. Nhưng nhiều giờ
liềntôichỉkêukhóc.
Mộtgiấcmơkhác,tôithấymìnhtrênmộtgócnúituyếtphủ.
Giađìnhtôitiếnđếngầntôi,nhưnghọkhôngđểýđếntôi,như
thểtôilàmộtkẻxalạ,màlạiđingangquatôivớicáinhìnáccảm hay thờ ơ. Nhưng em Bamso thì ở lại sau, nó nắm tay tôi và chúng tôi bay lên trời; trên những đỉnh núi, chúng tôi bay vút như lũ đại bàng. Rồi chúng tôi bắt đầu lượn quanh một miệng núilửa.Cườikhẩyvớitôi,Bamsothảtaytôivàtôirơirõmxuống cõihưvô.Tôilạibừngtỉnhdậyvàkhócnứcnở.
Tôi đánh mất cảm giác về thời gian. Như thể tôi đang ở nơi chuộctội.Đôilúc,tôitỉnhlạivàluônthấynhữngytávànữcảnh sátkhácnhaungồibêntôi.Mộtytádađen,cócặpmắttuyệtđẹp dịudànglaumặtvàchảitócchotôi,khiếnsựnghingạivàgiận dữtrongtôinhanhchóngbayđi.Cônắmtaytôivàbảo:
-Chúngtalàbạncủanhau,Mayumiạ.Hãytinnhưthế!
CôtanóibằngtiếngCaoLy.Tôibấtngờtớimứcchỉthiếuchút nữa là mở mắt, nhưng rồi tôikịp định thần. Lập tức, tôi quyết địnhkhôngthểđểlộxuấtxứdântộccủamình.Cốnhiên,những ngườiquanhtôinhiềulầntìmcách,nhưngtôikhôngphảnứng gì.
Đồngthời,thựcsựtôithấyvuivìđượcnghetiếngmẹđểnơixa xôi này. Nhưng như thế, sự im lặng càng khiến tôi không chịu nổi.
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RồimộtgiọngNhậtvanglên.Tôimởmắt.Haingườiđànông đứngtrướcmặttôi:mộtngườitừnggiữchúngtôitạiphitrường, cònanhkia(ngườiNamHàn)đãvặnhỏiSongIrởkháchsạn.
Từđótrởđi,tôichỉtrảlờinhữngcâuhỏiđượcđặtbằngtiếng Nhật.AnhngườiNamHànmấtbìnhtĩnhkhitôikhôngđểtâm tớicáccâuhỏicủaanhtavàlẩmbẩmtrongmiệng,anhtađiđi lạilạitrongphòng.
- Cô này - anh người Nhật nói. - Chúng tôi cần một số thông tinởcô.Chúngtôimuốngiúpcô,Mayumi-sanạ,nhưngnếucô cứimlặngthìchúngtôibótay.Chúngtôichỉmuốncôlànhbệnh nhanh.
Tôigậtđầunhưngtôibiết,anhtanghingờtôi.Tôibiếtanhta chỉlàmravẻđồngcảmvớitôivàđôikhi,tôipháthiệnraanhta ngờ vực nhìn tôi. Được một lúc, hai người nhận ra tôi không muốncộngtácvớihọvàhọbỏđi.
Tôi thở dài. Tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên, nhưng đây mớichỉlàkhởiđầu.
Tôinhậnrarằngđãđếnlúctôiphảitìmmộtlốithoátnàođó.
Tôisẽchờcơhộiđểtựsát,nhưngtừgiờđếnkhiđó,tôicũngcần phảiquyếtđịnhlàsẽkhaigìvớihọ.Lầnhỏicungđầukhiếntôi mệtmỏi.Tôihuyđộngtấtcảnhữngthuậtvềtâmlýhọcđãđược họchỏivàchẳngmấychốc,tôiđãlấylạiđượcsựbìnhtĩnhtinh thầncủamộtđiệpviênmật.
Haynhất,đángratôiphảilàmnhưthểcâmđiếc.Cóđiều,tôi đãnóitrướccácytá,ítnhấtlàđãrênrỉtrướcmặthọ.
Điều quan trọng nhất là chớ nói tiếng Cao Ly, thành thử
nhiệmvụcủatôiđơngiản:tôichỉcầnquyếtđịnhnhậpvaimột ngườiNhậthayngườiHoa.Nhữngngườibắttôiđãbiếtrằnghộ
chiếuNhậtcủatôilàgiảmạo,ngoàiratôicònquanhệvớiSong Ir.
Tôi tính đến chuyện sẽ bị trao trả cho Nhật. Bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên bảo rằng cảnh sát Nhật tra khảo rất dã manvàhọthườngdùngnhụchìnhkhiếntùnhânphảikhai.Tôi cũngcònđượcngherằng,ngườiNhậtđốixửtệnhấtvớidânCao Ly,họthườngthựchiệnnhữngcuộctratấnmộtcáchkhoáitrá.
Cóđiều,dầunhưthếvẫncònhơnbịđưavềNamHàn.Ngườita nóirằngcảnhsátNamHànthườngđánhlòiconngươi,gẫyrăng, hoặc rút móng tay tù nhân. Có lẽ vì vậy mà mỗi điệp viên Bắc https://thuviensach.vn
TriềuTiênsốngsóthồihươngtừHánThànhđềuđượccoilàanh hùng.
TôikhôngthểnàonhậpvaimộtngườiTriềuTiênhoặcNhật, như vậy còn lại… người Hoa. Nếu họ tin vào lời khai của tôi và traotrảtôichoTrungQuốc,khảnănglàtôisẽđượcđưavềBình Nhưỡng vì chính phủ hai nước có mối liên minh mật thiết với nhau. Không có bằng cứ trực tiếp nào để chứng tỏ tôi có dính dángtớivụpháhoại,vàkhiđótôitinrằngcũngsẽkhôngthểcó nhữngbằngchứngnhưthế.Chừngnàotôichưađầuhàngnhững kẻ bắt giữ tôi, chừng ấy mọi sự không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôitìmcáchnghĩrachomìnhmộtvỏbọccóthểtinđược.Khi cùngSukhilàmnhiệmvụởMaCao,chúngtôiđãđónggiảnhững phụnữTrungQuốccóthực.Nhưvậy,tôinghĩcóthểchấpnhận đượcnếutôidùngtênmộtngười-PaiChuiHui-vàkhainhững sốliệunhânthânvàtôngtíchcủamộtngườikhác,VuEng.Đây khôngphảilàgiảiphápthậtchắcchắn,nhưngtôikhôngnghĩra cáchnàohayhơn.
Sứckhỏetôingàymộtbìnhphục.Tôimặcbộpi-gia-mamàu xanhdatrờicủaviệnvàđilạitrênchiếcxelănmàtôibịxíchvào đó.Cácytátắmrửachotôivàtheotôicảnhữnglúcđivệsinh, khiến tôi cảm thấy phiền phức. Không bao giờ, dù chỉ trong khoảnhkhắc,tôiđượcởmộtmình:ngàycũngnhưđêm,luôncó mộttốplínhcanhcóvũkhíđứngtrướccửaphòngtôi.Chẳngbao lâu,tôibịbắtphảiuốngmộtthứnướcgìnhưlàsữa.Tôinhậnra là chỉ ít lâu nữa, tôi sẽ đủ khỏe để có thể bị hỏi cung một cách chínhthức.
Tôicốgắngtậptrungmọisứclựcchogiờphútấy!
Nhiều ngày sau đó - tôi không nhớ chính xác là khi nào -, ngườitađẩytôitrênchiếcxelănrachiếcxecảnhsátđậungoài phố.Trờihômấytuyệtđẹp,ấmápvàrạngrỡ,nắngchóichang khiếntôikhôngthểmởđượcmắt.Từkhibịbắttớigiờ,lầnđầu tiêntôiđượcthấyphốphườngvàcảnhtượngbênngoàikhiếntôi buồnbã.Nócàngcủngcốlạimộtđiềumàtôiđãđoánbiếtkhibị
giamởtrongkia:trongkhicảthếgiới củatôiđổsụp,thếgiớivẫn điềmnhiêntiếptụcsốngcủasốngcủamình.TheotụclệẢRập,tôibị
trùmkhănbịtmặtvàthoạttiên,tôinghĩmìnhbịtửhình.Nhưngrồi người ta chỉ nâng tôi vào chiếc xe cảnh sát và xe lăn bánh trong https://thuviensach.vn
thànhphố.
Bahreinlàmộtthiênđườngđiểnhìnhcủavùngnhiệtđới.Tôirất muốnđượcrabờbiển,hòamìnhvàolànnước,quênđirằngcóthời mìnhđãlàđiệpviên,đãlàmnổmộtchiếcmáybay.Tôimuốnnhớ
đếnCuba,nơitôivàgiađìnhđãcódịptắmbiểnmộtlầnvàkhông phảiđểtâmđếnbấtcứđiềugì.Cóđiều,tôikhôngcònlàmộtđứatrẻ
và gia đình tôi giờ cũng không thể giúp gì được cho tôi. Là một kẻ
trưởngthành,tôisẽphảitrảgiáchonhữnghànhđộngcủatôi,tôisẽ
chỉ có một mình và sẽ một mình đi vào cái chết. Mang trong mình baomộngước,tôinhìnnhữngconngườihồnnhiênđilạitrênđường phố, cách tôi chỉ vài bước chân về mặt thề xác, nhưng hoàn cảnh chúng tôi lại khác nhau cả ngàn năm ánh sáng! Tôi ghen tị với họ
biếtchừngnào!
Chúng tôi ra khỏi Manama và đi trên một con đường hẻo lánh.
Rồi,xeđếnmộtcăncứcảnhsátgìđó,cóhàngràobaoquanhvàở
cửaravàocólínhgác.
Xedừngởđây,tôiđượcbưngkhỏixevàđưavàomộtcănphòng nhỏtồitàn,ởđócómộtchiếcgiườngsắtvàmộtbànlàmviệc.Chỉ
cầnliếcnhìn“cảnhvật”ởđâylàtôiđủbiếtrằng,nhữngkhókhăn giờmớibắtđầu.
Tôi bị đẩy ra giường và còng tay vào đó. Một phút sau, một cặp nam nữ da trắng, tầm trung niên, bước vào phòng. Cả hai đều có máitócvàng,mắtxanh,vàhọnhìntôivẻtòmò,nhưngkhôngácý.
Mộtphúttrôiqua,ngườiđànôngnóitiếngAnhrấtchậmvànhấn từngvầnmột.
-TôilàIanHenderson–ôngtanói-,cònđâylànhàtôi,Maria.
TôilàcảnhsáttrưởngBahrein.
Rồiôngtahỏitôikhỏechưa.Mariathìchỉnhìntôi,cặpmắttovà xanhvàánhmắtcủabàkhiếntôikhôngchịuđược.Khitôiòakhóc, bàlấyrachiếcmùi-xoavàlaunướcmắtchotôitrêntrênmặt.
-Khôngsaođâucôạ,khôngsaođâu!–bànóivàhônlênmátôi.-
Đừngsợnữa.–Bàvẫytayrahiệucácytáđangđứngchờđợiquanh tôi; khéo léo, họ cởi bộ pi-gia-ma bệnh viện khỏi người tôi và mặc chotôibộquầnáoTrungQuốcmàuxanh.
-Côấythậtđẹp!–haingườibảonhau.Tôicảmthấyrằngvớisự
đồngcảmgiảbộấy,họchỉmuốnhànhhạtôi.“Lạimộtcúlừamới đểbắtmìnhkhaiđâymà–tôinghĩ.–Mìnhphảicảnhgiác!”
DườngnhưHendersonđoánđượctôinghĩgì.
https://thuviensach.vn
-Tôikhuyêncônênhợptácvớichúngtôi-ôngnói.-Chínhphủ
nàykhôngưagìcômấy,vìhầunhưcôkhôngchịukhaimộtcâunào.
Tronggiọngnóicủaông,dườngnhưcóvẻdọadẫm.
-Tôiphảikhaicáigìcơchứ?-tôibướngbỉnhhỏilại.
Ôngsasầmmặt,cóvẻthấtvọngvềtôi.
-Ngàymaichúngtôitrởlại-ôngđứngdậy.-Từgiờđếnkhiấy,cô hãysuynghĩvềđiềutôivừanói.
Tôi không nhớ tôi đã ở bao nhiêu ngày tại căn cứ cảnh sát ấy.
Cũngnhưkhiởtrongbệnhviện,tạiđây,điđâutôicũngbịytátheo kèm. Ai nấy đều tò mò với tôi, có thể vì tội trạng nặng nề của tôi, hoặccũngcóthểvìtôilàmộtphụnữtrẻ.
Hàng đêm, tôi bị ba cảnh sát và một hộ lý canh giữ. Và cho dù khuỷutaytôi sưngvù vìbịxích vàđầu gốitôivẫn rấtđau, nhưng khôngbaogiờtôiphànnànvớinhữngkẻcanhgiữ.Tôiquyếtđịnh,ít nhấtcũngsẽgiữphần“nhânphẩm”cònlạicủamình!
Ngàynàotôicũngđượcđiềutrịtheokiểuvậtlýtrịliệu.Haigiờ
liền,tôiphảiđiđilạilạitrongcăntiềnsảnh,dướisựtheodõicủa các bác sĩ. Dựa vào người y tá, tôi phải nhấc mạnh chân trái. Mỗi giờ,tôilạiđượckiểmtrathânnhiệtvàmạch;cácbácsĩbắttôiphải ănvàdùngthuốc.
Mộtbận,họmuốnlấymáucủatôivàchỉthiếuchútnữalàtôilên cơnthầnkinh.ỞBắcTriềuTiên,ngườitabảorằngnếubịbắt,tôisẽ
bịtiêmmộtloạithuốcđặcbiệtkhiếntôiphảikhaihếtvớinhữngkẻ
bắtgiữtôi.Ngườiytángạcnhiênquáchừngvìtháiđộcủatôi,côta tìmcáchtrấnantôi.Cuốicùng,côtróitaytôilạivàlấymáutôi.
Khiấy,tôivỡrarằngkhôngthểimlặngmãiđượcnữa.Tôiphải nói cho họ một cái gì đó, bằng không, tôi sẽ bị giam cả đời ỏ đây, trongcănphòngnày!Tôixinhọuốngnướcvàbáochohọhayrằng khuỷutaytôiđauquá.Cảcôytá,cảmấycảnhsátđangcanhgáctôi đềuhồihộpvàchỉtrongnháymắt,cảkhunhàđãbiếtrằngMaymui đãcungkhai!
Hendersen và bà vợ - tôi không biết bà có nhiệm vụ gì, có lẽ sự
hiện diện của bà cũng chỉ nhằm mục đích cho tôi khai - chiều nào cũngquachỗtôi.Họmangquầnáovàbánhnướngchotôi,làmtất cảđểtôicảmthấydễchịuhơnnữa.Họtròchuyệnvềnhữngđềtài thườngnhậtrồiđộtngộttrởvềvụnổmáybay.Đaphần,tôikhông trảlờihoặctuyênbốrằngtôichảbiếtgìcả.
Rốtcục,haingườimệtmỏivàviếtvàicâuhỏibằngtiếngTrungđể
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tôitrảlời.Tôiđápnhưsau.
Hỏi:Têncôlàgì?
Đáp:PaiChuiHui
Hỏi:Dântộc?
Đáp:TrungQuốc.
Hỏi:Côsinhkhinào?
Đáp:Ngày27thángGiêng1964
Hỏi:Ởđâu?
Đáp:ThànhphốVuchang,tỉnhHeilung-kiang,TrungQuốc.
Hỏi:Địachỉgầnđâynhất?
Đáp:4-10-6Shibaya,ĐôngKinh,NhậtBản.
Hỏi:Chamẹcôcònsốngchứ?
Đáp:Không.
Hỏi:Tênanhchịem?
Đáp:Khôngcó.
Tôibảohọtôimồcôivàchảliênquangìđếnvụnổmáybaycủa KoreanAir.
-Tôichảhiểucácôngbàcứhỏitôilàmgì?–tôitìmcáchlậtlại vánbài.–Đitrênchuyếnbayấylàtộihaysao?
Càng nói nhiều, dễ thấy là họ càng ít tin tôi! Tuy nhiên, họ vẫn đốixửlịchsựvớitôi:họluônnhấnmạnhrằnghọlolắngchotình trạngsứckhỏecủatôi.
Mộtbuổisángnọ,họkhônghỏitôicómuốnvàonhàtắmkhông, màchỉđưatôiravàbảotôihãytựrửamặt.Tôiphảidùngmộttay đểvệsinhcánhânđôichút.Rồingườiytálấymộtchútthuốcđánh răngrabànchảichotôivàbảotôitựchảirăng.Tôicảmthấysảng khoáimộtcáchlạkỳ,vàkhitrởlạivềphòng,họhỏitôimuốnuống tràhaycàphê.Tôichọntrà,nhưngthấymấtbìnhtĩnh.Chảhiểutrò nàynghĩalàsaođây?
Khi uống xong tách trà, vợ chồng Henderson tới và vui vẻ chào tôi.Tôiđangmuốnchàolạithìthấymộtnhómngườiđôngđảosau lưnghọ.Tôinhắmnghiềnmắt,bụngđauthắt.Trờiạ,cáckýgiả!
Vừabướcvàophòng,họđãchụpảnhlialịa.Ngườitaralệnhcho tôiphảitheolờicácnhàbáo,thànhthửtôiphảiđểhọchụptừmọi tưthế,góccạnh.“Giờđây,mìnhsẽphơimặttrêntrangnhấttấtcả
báochíthếgiới!–tôinghĩ.-Mọingườisẽnóivềtênsátthủácđộcđã sáthại115linhhồnvôtội”.Giađìnhtôicốnhiênsẽkhônghaybiết, mặc dù trong lá thư gần nhất, bà bảo cha tôi sẽ đi công tác một https://thuviensach.vn
tháng ở Angola. Tôi hình dung ra cảnh cha tôi, buổi sáng, bước xuống căn tiền sảnh ở khách sạn, mua một tờ báo và thấy khuôn mặtcongáimìnhvớihàngchúthích:TÊNSÁTTHỦ!
Đám ký giả vừa ra, hai điệp viên Nam Hàn đi vào và khám xét mọi ngõ ngách trên cơ thể tôi, như thể tôi là một con vật không bằng! Tôi bật khóc và lấy tay che mặt. Khi hai người Hàn đi, Hendersontớigiườngtôivàngồixuống.
-Mayumi,saocôlạisợngườiNamHànthế?
-Tôikhôngsợ-tôichối.–Cóđiều,cáchđốixửcủahọthậttệ!
-Nghĩalàcôkhôngngạcnhiênkhihọtới“thăm”cô?
-Cógìmàphảingạcnhiêncơchứ?Cácvịbuộctộitôilàmnổmột chiếcmáybayNamHàn,dễhiểulàngườiNamHànsẽđểtâmđến tôi.
Hômsau,ngườiNhậtquachỗtôivàhọcũngtìmcáchđểtôiphải mở miệng. Tôi thấy có vẻ họ không hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không phải người Nhật, vì thế, tôi cố gắng nói tiếng Nhật thật sõi.
Cólẽtôiđãthànhcôngmộtphầnvìkhiđi,họcũngphânvânchưa biếtphảinghĩsao.
Tôimệtrãrời,nhưngthởphàonhẹnhõm.Khônghềdễdàngchút nào cả! Nhưng lúc ấy tôi chưa biết rằng những gì diễn ra sau này mớinhọcnhằnchừngnào!
Sự kiên nhẫn của những kẻ đang giam cầm tôi hẳn đã đến tận cùng:họmờimộtnữphiêndịchviêntừHồngCôngđến.Đólàmột phụ nữ người Anh, bạn của Maria, nói thạo tiếng Trung theo thổ
ngữQuảngĐông.TựgiớithiệumìnhlàCamilla,côtachobiết:34
tuổi,hainămnaysốngvớichồngngườiHoatạiBahrein,haingười cóởđómộttiệmănTàu.Đólàmộtphụnữhấpdẫn,tôighentịvới cô vì cuộc hôn nhân đơn giản và hạnh phúc của cô ta. Trong đời, chưabaogiờtôithấymộtphụnữhạnhphúchơnCamilla.
Trướckhicuộchỏicungbắtđầu,tôiđãòakhóc,vìthếnhữngcâu hỏiđầucủahọmangtínhđồngcảmvàđờithường.
-Mayumià,chúngtalàmlạitừđầunhé–Camillanóikhitôiđã hơibìnhtâmlại.–Côchàođờiởđâu?
-ỞVuchang.Chatôilàlãnhđạoởmộtxínghiệpxâydựng.Thời cáchmạngvănhóa,ôngbịcoilà“phảnbội”.Ôngbịtratấnrồiđược thả,nhưngsauđóítlâuôngtựvẫn.Tôibịmẹbỏrơi,mẹtôitrốnlên Bắc Kinh làm vợ một người đàn ông khác. Lúc ấy tôi phải ở một mình.-Rồitôilạikhócvìthậtkinhkhủngkhiphảinóivềchamẹ, https://thuviensach.vn
chodùchỉlàchuyệnbịađặt.Haingườiphụnữcứtưởngtôikhócvì nhớlạithờithơấucôđộc,vàkiêntrìchờđểtôihồilại.
-Tôikhôngbiếtphảiđiđâu–tôinóitiếp.-Cuốicùng,bàtôinhận nuôitôi:bàbánbáorongởKuangzhao,còntôikiếmđượcviệchầu bàn. Khi ấy tôi gặp nữ đồng chí Vu Eng cùng độ tuổi của tôi, và chúng tôi cùng trốn đi Ma Cao với một vài thanh niên khác bằng tàu.
Cóvẻnhưhọtintôi.Dầndầntôicũngtựcảmthấytinvàonhững gìtôinói.
-ỞMa Caotôi làmtrongmột sòngbạc. Tạiđótôi làmquen với Hachija Shinichi, một người đàn ông Nhật đứng tuổi, rất quý tôi.
Khiđượcnghetôikẻvềđờimình,ôngấybảonếutheoổngvềNhật, ông sẽ nhận tôi làm con nuôi và cho tôi làm quản gia. Thời đó tôi sốngrấtkhónhọc,nênđâyquảlàmộtcơhộithựcsự.Đằngnàocũng khôngthểtrởvềTrungQuốc,vìthếtôiđãnhậnlờiông.
ỞĐôngKinh,ShinichicónhàởquậnShinbujachuEbishu.Ôngấy đặtchotôicáitênMayumivàquantâmđếntôinhưconđẻ,nhưng tôikhôngđượcrờikhỏinhà.Ôngcảnhbáolàcảnhsátcóthểbắttôi vìtôikhôngcógiấyphépcưtrú,bởivậykhôngmấykhitôiđặtchân rađường.ShinichihứahàngnămsẽchotôiđiChâuÂu2-3lần,có thể đi cả Mỹ nữa. Vài tuần trước đây chúng tôi qua Châu Âu.
Shinichilohộchiếuvàvémáybay.Vàbâygiờtôibịchếtdởvìthế!
Ngườiduynhấtcóthểxácnhậnchuyệncủatôithìđãchếtvàcóvẻ
nhưtôiphảibịtrừngphạtvìmộttộimàtôiđâucólàm.Tôisẽbịđưa vềNamHàn,ởđóngườitasẽhànhhạtôi,rồitửhìnhtôinữa!–Tôi bắtđầukhócvàthậtlạlùnglàhaingườiphụnữcũngrơinướcmắt.
Camilla hỏi cô có thể giúp gì cho tôi, dường như quả thật cô ta lo rằngtôisẽbịtửhìnhmộtcáchvôcớ.
-ChuiHui!-lầnđầutiên,Camillagọitôibằngtênthật-,côphải đòiđểkhỏiphảivềNamHàn.Ởđấyngườitasẽbắtcôphảikhai,dù côcótộihaykhông.
-Tôibiếtmà–tôinứcnởvàtrongthâmtâm,cảmthấytộilỗivì đãđánhlừahọ.–Nhưngởđâyngườitakhôngthảtôiđâu!–Vàtôi nhậnthấyrằng,dùtôikhôngkhaicáigìchohọ,nhưngvìtìnhngười tronghọmàtôivẫntrởnêntốtlên.
Trướcmắt,họchấmdứtviệcgạnhỏivàđểtôimộtmìnhvớitoán línhgác.Tôichìmvàogiấcmộngchậpchờn.Luônbịnhữngcơnác mộngdàyvònêntôisợnhỡnóiracáigìbằngtiếngCaoLy.Đêmấy, https://thuviensach.vn
tôimơrằngtôiđangởtrạihuấnluyệnKesongvàchuẩnbịđểbơihai câysố.TôibơiquahồvàPakChivon,ngườihuấnluyệntôi,thìchèo thuyền ngay trước tôi. Tôi bơi hết sức nhưng không tiến được lên trước,vàbặtđầuchìmnghỉm.Nướctrànvàomiệngtôi,tôivùngvẫy nhưđiênvàgàolênvớiChivon.Anhtaquayđầulại,vàtôinhậnra đólà…bốtôi,chứkhôngphảiChivon!Ôngthờơnhìntôivàtiếptục chèo thuyền. “Cha ơi! – tôi dùng hết sức lực cuối cùng và hét lên. -
Chaơi,conchếtmất!”
Cứnứcnởnhưthế,tôibừngtỉnhdậy,ngườiròngrãmồhôilạnh.
Ngườiytávuốtveđểtrấnantôi.Nhưngtôicứkhócròng.Khôngbao giờtôicònđượcthấychatôi,khôngbaogiờ!Khôngbaogiờtôicòn đượclàcôngchúacủachatôi!
*
Hàng ngày, người phụ nữ canh giữ tôi nhiều lần ấn một nút chuông,rồitrảimộttấmthảmBaTưrasànnhà:côquayvềhướng TâyNam,tứchướngcóThánhđịaMecca,rồisụpxuốngcầunguyện trên tấm thảm. Tôi cảm thấy lạ lùng vì cô cầu nguyện một thánh thần mà chúng ta không thể thấy được. Từ khi chào đời, dân Bắc TriềuTiênđãđượchọcrằngtôngiáolàmộttròkinhtởm,phảntự
nhiên và cái chính nó phản cách mạng. Chúng tôi được dạy rằng nhữngngườitheođạolàgiảdối,vànếuđượcnghetừ“tínngưỡng”, tôichỉcảmthấykhinhbỉ.Tôicảmthấyrằng,vì,bấtcứai,bấtcứlúc nào,cũngcóthểnhìnthấyLãnhtụVĩđại,nênviệcnhìnthấyởông hình ảnh một người anh hùng, một tấm gương là điều “thượng đẳng”và“tỉnhtáo”hơnnhiều.Cóđiều,trêngươngmặtngườiphụ
nữcanhgiữtôi,tôiluônthấymộtvẻnghiêmtrangmêmải,nétsùng kínhchìmđắm,vàtôingẫmnghĩkhôngbiếtdânBắcTriềuTiêncó thựcsựtônsùnghìnhảnhKimNhậtThànhvàKimChínhNhậtđến thếhaykhông?
Ởlũtrẻthìđâylàđiềudễhiểuvìchúngcònchưabiếtnóikhiđãbị
bắt phải tôn sùng hai lãnh tụ họ Kim. Nhưng đối với người đã trưởngthànhthìkhôngđơngiảnnhưthế.HọchỉsùngbáihọKimở
vẻbềngoài:sựnhiệtthànhcủahọđaphầnlàgiảbộ.Họkhôngmạo hiểmđểbịđàyải-hoặctệhạihơn-,đểbịtửhình.Bởilẽ,ởBắcTriều Tiên,cócảmộtđạoluậtchophépdùnggậysắtđánhđếnchếtkẻnào xúcphạmgiađìnhhọKim.
Người lính canh chấm dứt bài kinh cầu, cuốn tấm thảm rồi đến cạnhtôi,vàđặttaycạnhtaytôi.
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- Mayumi ạ, chắc chắn cô là người Nhật, vì da cô trắng thế. Cô nhìnđâynày,đểtaytôicạnhtaycômớithấydatôisẫmthếnào!
Tôi mỉm cười, nhưng trong dạ tôi hiểu ý đồ của cô ta. Cô ta chỉ
làmbộthânthiệnvớitôi,nhưngtrongthựctếcôcoitôilàtênkhủng bố.
Xuất phát từ cách cư xử của vợ chồng Henderson, tôi thấy rằng những cuộc hỏi cung tôi không được “tốt đẹp” như họ hy vọng. Họ
phảiđổichiếnthuậtvàđưađếnmộtnữphiêndịchviêntiếngNhật; tôi nhận ra người này. Tôi đã thấy cô ta tại khách sạn nơi tôi và SongIrởtạiManama.Tôicònnhớđôilúctôipháthiệnrằngcôta để ý chúng tôi tại căn sảnh, hoặc cũng có lúc cô đi theo chúng tôi ngoài đường. Tôi điên người vì không nhận ra ngay cô ta là gián điệp!
NgườiphụnữtênlàOkubonàygạnhỏitôivềthờigiantôisống cùng“Shinichi”ởNhật,vàtôicũngtrảlờicôtanhưvớiCamilla.Cô tadịchnhữngcâutôitrảlờiHenderson,vàdịchnhữngcâuhỏicủa ôngtachotôi.
Một bận, Henderson ra hiệu cho Okubo ngừng lại và vừa ngẫm nghĩ,ôngvừabảotôi:
-ChuiHuià–ôngnóichầmchậm-,côphảibiếtlàhiệnnay,cóvô sốđiệpviênNamHànđangởBahreinvàhọđềnghịchúngtôitrao côchohọ.Chúngtôilàmtấtcảđểgiúpđỡcô.Nếucôchịucộngtác với chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cô trở về Trung Quốc.
Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục nói dối chúng tôi, chẳng còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô tới Hán Thành. Cô hãy suy nghĩ
xem!.–Hendersonngừngmộtchútđểtôihiểukỹđiềuôngnói,rồira hiệuchoOkubotiếptục.
KhihọdòhỏivềnhữngchuyếnđiÂuChâucủachúngtôi,tôitrả
lời rất chắc chắn. Tôi đấu trí với Henderson và từng bước, từng bước,tôicứphảichịuthua.KhiHendersonhỏivềlúclênchuyếnbay 858,tôiđáprằngchúngtôibịkiểmtrarấtngặtnghèo:ngườitaxem xétrấtkỹcảhànhlý,cảngườichúngtôi.
Henderson không hề tin rằng tôi vô tội vì cứ mỗi lần nhắc đến
“giađình”,tôilạiòakhóc.Nhưngtồitệnhấtlàkhiônghỏitạisao tôilạisửdụngđộcdược.Tôitrảlờinhưthểtôilàmộtcônữsinhngù ngờ,ngốcnghếch.
-VìShinichibảotôithế!
Sauđó,Okubogạnhỏi:tôicảmthấythếnàovềShinichi.Tôibiết https://thuviensach.vn
trướclàthếnàohọcũngsẽhỏitôiđiềunày.Tôiđãnhắcđếnchuyện Kim Song Ir là một người rất “trượng nghĩa”, có điều, dầu sao đi nữatôivẫnlàmộtphụnữtrẻchínmuồivàtôiđoánrằngđạidiện nhữngnềnvănhóakháccốnhiênsẽnghirằngchúngtôicóquanhệ
tìnhcảmvớinhau.NóithựclàtrướcchuyếnđiChâuÂuđầutiên,ở
BìnhNhưỡng,tôiđãnhắcthượngcấpcủatôivềđiềunày.Ngoàira, cứnghĩđếnđiphảicôngtáclàtôilạimấthồihộp,vàtôihayethẹn nên không thể bỏ qua một chuyện như thế. Nhưng khi tôi đặt câu hỏi,“sếp”củatôikêuầmlên.
-Đồngchínghĩkiểugìvậy,chúngtalấyđâuratiềnđểthuêhai phòngchocácvị?
Rồiôngtanhìntôinhưthểtôivừaphạmphảimộtsailầmýthức hệgìđó.Tôilàđiệpviênđặcbiệt,nhưthếtôicónhiệmvụphảivượt quamỗikhicảmthấyđiềugìkhôngchắcchắn.
-Trongnhữngchuyếnđi,côvàShinichiởcùngphòngphảikhông?
Toinghĩlàchắccôvàôngấykhôngcóchuyệngì?–Okubohỏi.
-Không,tấtnhiênlàkhôngrồi–tôinhảydựnglên.–Ôngấynhư
làchatôimà.
- Phòng cô và ông ấy đặt thường có hai giường, hay một giường đôi?
-Giườngđôi.
-Côthayquầnáoởđâu?
-Trongbuồngtắm.
-Khitắmrửa,côcókhóacửa?
-Hẳnrồi,saokhông?
-CôthấyShinichikhỏathânchưa?
Tôicứngngườivìngạcnhiên.
-Cáigìcơ?
-Vídụ-Okubođiềmnhiêntiếptụchỏi–côthấyvếtkhâusaumột caphẫuthuậtởbụngShinichichứ?
-Không,nhưngtôibiếtôngấycómộtcamổởbụng.
- Cô này, cho chúng tôi biết - trước mặt Hendersen, Okubo nhìn sâuvàomắttôi-,ngoàiShinichi,côđãngủvớinhữngngườiđànông khácchứ?
Tôilặngthinh.
-Côđãđạtcựckhoáibaogiờchưa?
Imlặng.
-Làmộtnữđiệpviên,côđãtừngmồichàiđànôngphỏng?
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Imlặng.
-Trongđờicô,làmtìnhvớiShinichilàsướngnhấthả?
-Tổsưbốmày!–tôigàolênbằngtiếngAnh.–Ôngấygiàthếrồi, trờiơi!
-Vậyhả?–Hendersennóixenvào.–Nghĩalàôngracócốgắng, nhưngmàkhôngthành?
Trừng trừng nhìn ông ta, tôi giận điếng người. Tôi tìm cách trả
lời,nhưngcơnthịnhnộtrongtôitíchtụđếnmứctôichỉbiếtthởra vàlẩmnhẩmmộtcâugìđó.
-Chánnhỉ?–Okubonhậnxét.–Theobiênbảnmổtửthithìcái ấycủaShinichikhủngkhiếpđấy!
Đâylàgiọtnướccuốicùng!Khôngđểbấtcứaikịplàmgì,tôinhảy qua chiếc bàn và tung một quyền đặc thù của võ thuật vào mũi Okubo.Tôinghetiếngxươngsụncôtakêu“rắc”vàmáutungtóe.
Hendersonkêulênvàbẻquặttaytôirađằngsau.Tôidẫmgótlên ngónchânHendersonkhiếnôngtaphảiđểlỏngtaytôi,tôiđấmvào hạbộ,rồidùngcùichỏthượngvàođầuôngta.Hendersonlảođảo.
Lập tức tôi sấn đến chỗ ông ta, định cướp súng để tự sát tại trận ngaylúcđó.Nhưngđámlínhgácđãrượttheotôi.Đúnglúctôigiằng khẩu súng lục của Henderson, họ giật tôi ra khỏi ông và khiến tôi khôngcựaquậyđược.
-Đừngbắn!–Hendersonthởphìphò.Tôiliếcthấyôngômhạbộ, đứngdựavàotường.–Côtamuốnđiềuđó!Phảibắtsốngcôta!
Tôibiếtcáchlàmsaothoátkhỏiđámlínhcanh.Lạithụivàohạ
bộngườilínhđanggiữtôivàngaysaukhianhtathảtôira,tôidùng tay kia nắm lấy tóc anh ta, giật như điên về phía sau để chuẩn bị
cho một đòn chí mạng. Nhưng khi vừa giơ tay lên, tôi có cảm giác nhưbịđiệngiật.Tôingãquỵlậptức,cảcơthểtêliệt.Tôixoayngười vàliếcthấymộtngườilínhcanhkhác,taylămlămkhẩusúngđiện.
Chưakịpcửđộng,ngườilínhthứbacòngtaytôirasaulưng.Tôibất lực!
Henderson bám tường đứng dậy. Khuôn mặt ông đỏ bừng, thở
khónhọc.Ôngnhìntôivớivẻkinhtởmvàđờđẫn.
-Vậylàkếtthúc,Mayumiạ-ôngnghiếnrăng.–Côtựbỏlỡcơhội chomìnhrồi.-Rồiôngquayvềphíamộtaiđómàtôikhôngthấyrõ.
–Hãyđưacôtađi.BâygiờcôtathuộcvềngườiNamHànrồi!
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CHƯƠNG MƯỜI HAI
ChiếcxechởtùlaovùnvụttrênđườngphốManamara phi trường. Trời chập choạng tối. Chiếc TV trong xe đang có chương trình thời sự tối. Mặc dù nói tiếng Ả
Rập,tôivẫnhiểurằngcâuchuyệnchínhlàvềNamHàn.
Tôi thấy những sinh viên bịt mặt bằng mùi xoa ném bom xăngvàocảnhsátcơđộng.Cóvẻnhữngtrậnchiếnácliệtđang diễnratạiphốphườngHánThành.Cảnhtượngnàycàngkhiến tôitinrằngxãhộiNamHànlàthứxãhộiphát-xítvôphươngcứu chữa,và“hạđẳng“vôcùngsovớiBắcTriềuTiên.
“Khởi đầu của kết cục là đây! ” – tôi nghĩ. Vài giờ nữa, tôi sẽ bị
đưa tới Hán Thành và không gì cứu nổi tôi khỏi sự dã man của chínhquyềnNamHàn.
Hendersonngồicạnh tôi,im lặng.Tôibiết chươngtrình thời sựlàmưumẹocuốicùngđểtôiphảikhaitrướckhitôibịđưađi.
Nghĩlại,hóaratấtcảnhữnggìdiễnratrongnhàtùđềucómột mục tiêu duy nhất. Khi Camilla động viên tôi chớ để bị đưa đi HánThành,bàđãthửnhữngnỗisợhãicủatôi.Vìtôitinrằngtôi sẽbịtrakhảokhôngthươngtiếcởHánThành,Hendersonđãcó khảnăngsửdụngđiềuđótrướctôi.Tôinhớlạinhữngmónquà của Maria: bánh nướng, quần áo, nữ trang. Tôi ngây ngất vì cử
chỉthânthiệncủaMaria,nhưngđóchínhlàmụcđíchcủacôta.
Ngoàira,Mariacònmangđếnchotôibộquầnáothểthao:quần, áo“balỗ”vàáokhoác,rấthợpvớinhau.ỞBắcTriềuTiên,đólà thứ ai cũng mơ ước! Trong các cửa hiệu không làm sao mua được, họa ra thì ở chợ đen. Đặc biệt là đồ quần áo ni-lông là đồ
quýhiếm,vàMariađãchotôiđúngnhữngthứđó.Ngườiphương TâyhẳnsẽthấylạlàtạiBắcTriềuTiên,nhữngđồnàylạimang tínhbiểutượng.Năm1987,KimNhậtThànhtặngchotoàndân một món quà là mọi học sinh trung học và cao đẳng đều được muamộtbộquầnáophani-lông.Mẹtôicũngtấtbậtđểmuacho Bamso, nhưng ít lâu sau em đã qua đời. Mẹ biết con bà không sống được bao nhiêu nữa nên muốn để cậu được hạnh phúc.
Bamsobịquyếnrũbởimónquà,emđểbộquầnáoởđầugiường để có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào. Em mỉm cười với mẹ, vẻ
hàmơn,mỗikhitỉnhlạigiữahailầnbấttỉnhnhânsự.Bamsođã rađitrongkhivẫnômbộquầnáo!Khôngbaogiờemđượcmặc nó…
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Tóm lại, khi Maria mang cho tôi đúng loại quần áo ấy, cố
nhiêntôiđãbiếtơncô.Đồngthời,tôiđãtínhđếnchuyệnchẳng baolâunữa,tôisẽbịtửhìnhvàtôichorằngbộquầnáolàcửchỉ
caothượngcuốicùngtrướckhitôilênđoạnđầuđài.Ởvàomột hoàn cảnh như thế, tôi luôn phải phân tích những “ý đồ’ của những kẻ giam giữ tôi, nhưng mỗi khi tôi muốn suy nghĩ một cáchtỉnhtáovàkháchquan,nhiềukhitôibịcuốnvàosựbốirối củatìnhcảm.
Trongxetù,tôiănvậnbộquầnáođóvànhưthế,tôisẽxuống xetạiHánThànhkhivẫnmặcnó,tôinghĩvậy.Lúcấy,tấtcảcó vẻnhưđềurấtmangtínhbiểutượng.
Trên xe, ngoài 4 người lính, còn có Maria. Cô hay nhìn tôi vẻ
thươngcảm,nhưnglặngthinh.Chúngtôiđãkhôngcòngìđểnói vớinhau,mặcdùtôimuốncámơncôđãthânthiệnvớitôi.Khi tôiđượccácytámặcquầnáo–tôithấyhọnhưsắpkhóc-,Maria đứnggầnđó,gươngmặtvôcảm.Hẳnlàcôthấtvọngvôcùngvề
tôi,nhưngtheotôicôhiểuđượctôiphầnnào…
Sau“sựcố”tạinhàtù,đámlínhgácđãkhôngcòntửtếvớitôi nữa.Khixeđến,họlôitôirangoàivàtốngtôilênxemộtcáchthô bạo. Tôi thấy còn có hai xe cảnh sát chạy sau, như thế, tôi rời Bahreinvớicảmột“đoàn”hộtống!
Khi chúng tôi ra tới phi trường thì trời đã tối. Chúng tôi ra thẳngcửarađểlênmáybay,giữanhữnghàngthiếtbịbảodưỡng vìđènchỉđường.Khinghethấytiếngđộngcơmáybay,timtôi bắtđầuloạnnhịp,tôitoátmồhôilạnh.Thếlàhết!
Xengừnglại.Tôiđượcnhấcrakhỏixevàtrướctôi,sừngsững chiếcmáybaycủaKoreanAirnhưmộtconquáivậtbằngthép.
Lòng tôi tràn ngập một cảm giác sợ hãi đến tột cùng, khủng khiếphơnnhiềusovớinhữnggìtôiđãtừngcảmnhận.
Tôigàothétvàtìmcáchvậtlộnvớinhómlínhcanh,nhưnghọ
khỏehơntôinhiều.Taytôibịxích,chântôicũngkhôngthểcử
động.Nhómlínhcanhkéotôixềnhxệchvềphíachiếcthangdẫn tớicửamáybay.DướichâncầuthanglàhaiđiệpviênNamHàn đứngchờđợi,gươngmặtkhôngđểlộchútcảmgiácnào.Họkhéo léo nhận tôi từ toán lính canh Bahren, nhét vào miệng tôi một thứgìđórồidánmiệngtôibằngbăngdính.Đólàmộtthứdụng cụgìđóbằngnhựađểtôikhỏicắnlưỡi.
Hai điệp viên Nam Hàn tống tôi lên máy bay như một thứ
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lành lý. Họ lôi tôi đến đoạn giữa máy bay rồi ấn tôi xuống một chiếcghế.Bênphảitôilàmộtnamđiệpviên,bêntráilàmộtnữ, vàcảhailuônkhoáctaytôi.Tôikhócnứcnởvàmộtngườithứba thìlainướcmắtchotôi.Anhnàynóinhonhỏgìđóđểdỗdành tôi,thấyvậy,ngườinữđiệpviênbêntráitôibảo.
-Kệcôta,rồicôtasẽtựkhắcimthôi.
“Giámìnhcóthểchếtđược! ”,tôinghĩ,khôngbiếtrằngnhữnggì xấunhấtcònởsaulưngtôi...
Trongnhữngphútđầucủavụgiamcầmmớinày,tôiđãphạm phải sai lầm đầu tiên và cũng mang tính quyết định. Lại một điệpviênnữatớichỗtôivàxembàntaytôi.
-Đâylàtaycủamộtđiệpviênđượchuấnluyệnbàibản–anh tanóivớingườingồicạnhtôi.–Cáccậuthấycôtađểmởbàntay không?
Lậptức,tôinắmchặttay.Bằnghànhđộngnày,tôiđãchứngtỏ
-mộtcáchvôýthức-rằngtôihiểutiếngCaoLy.
Chiếcmáybaycấtcánhmàkhônghềcóthôngbáogì.Nóchỉ
chở mình tôi, nên không hề có đội chiêu đãi viên. Tôi thấy hơi tức cười vì cả một chiếc máy bay chỉ chở một người Bắc Triều Tiên. Đại đa số dân Bắc Triều Tiên không bao giờ được ra nước ngoài. Muốn xuất ngoại, cần có ô dù, hoặc phải có quan hệ đặc biệtvớigiađìnhhọKim.
Ngoàitrờiđãtốimịt,trongca-binsángđèn.Chuyếnbaynày khôngaingủđược,vàtôithìcàngkhông.
Tôi tìm cách sắp xếp lại những gì người ta đã biết về tôi. Tôi dùng hộ chiếu Nhật giả mạo, tôi muốn tự sát, và tôi thạo võ thuật.Từđó,cũngchưacógìtrựctiếpsuyratôicóliênquanđến vụ nổ máy bay, tuy nhiên, đã hình thành một bức tranh cho phépkếtluậnvềtộitrạngcủatôimộtcáchxácquyết.
-Côthấytrongngườithếnào?-ngườinữđiệpviênngồicạnh tôihỏi,bằngtiếngNhật.
- Nói với cô ta bằng tiếng Hàn ấy! - người điệp viên ngồi bên phảitôinóixenvào.
Nhưng khi họ lên tiếng bằng tiếng Cao Ly, tôi giả bộ như
không hiểu gì cả; vì vậy, người nữ điệp viên đôi lúc nói với tôi bằngtiếngNhật.
Chuyến bay như dài vô tận. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ
không biết sẽ bị hành hạ như thế nào khi đến Hán Thành. Dìm https://thuviensach.vn
trongnước,dùngkìmbúa,haythanhsắtnungnóng–hìnhnhư
ngườiNamHànthườngsửdụngnhữngnhụchìnhnhưthế.Trên cảchặngđường,tôirunrẩyvìsợhãivàkhiđượcđắplênvaimột chiếc chăn, tôi cũng vẫn tiếp tục run như cầy sấy. Giữa đường, mộtđiệpviênnói:
-Dùcôtaphạmphảitộiáctàytrờinhưthế,nhưngcáccậucó thấycôấygiốngnàngcôngchúangủtrongrừngkhông?
Tôi thầm nghĩ “hội này chỉ nói nhảm”, và chỉ về sau tôi mới biết tay điệp viên muốn ám chỉ nàng Bạch Tuyết. Đối với tôi,
“điểntích”ấykhôngnóilênđiềugìcả,vìtạiBắcTriềuTiênvăn họcphươngTâybịcấmđoán,vàsáchvởdànhchotrẻemchỉđộc một đề tài ca ngợi Kim Nhật Thành. Một bận, một điệp viên mangtrộmđượcvàotrạihuấnluyệncuốn“Ngànlẻmộtđêm”và chúngtôiđọcnó,vừahồihộp,vừasợhãi.
Để “tiêu” thời gian, và giữ được tinh thần quả cảm, tôi hát thầmnhiềulầnbài“Hànhkhúcnhữngđộixungkích”: Cácđồngchí,hãychuẩnbịvũkhí
Tiêudiệtquânxâmlượcđếquốc
Tiếnlên,hãydũngcảmchỉtiếnchứkhônglùi Dùphảiliềuthân,cũngphảichoquânxâmlượcnếmmùi!
Hãylaomìnhvàotrậncuốicùng
Đểcuộcchiếnngàymaimanglạithắnglợi
Hãysiếtchặtvũkhítrongtay
Dùphảiliềuthân,cũngphảichoquânxâmlượcnếmmùi!
Vàtôicũngnhớđếngiađình.Tôihồitưởnglạicảnhbàngoạiđến thăm tôi, nhiều tháng trước khi tôi về thăm nhà lần cuối. Đã 15
năm tôi không được gặp bà và bà khóc òa khi rốt cục hai bà cháu cũngđượcthấynhau.
-Ôi,HyonHee–bàômtôivàolòng-,bàsốngđếngiờcũngbõvì đã được thấy lại cháu. Bao năm qua, bà luôn mường tượng khuôn mặtcháu!
Tối hôm ấy, chúng tôi ăn món “sinsullo” của Triều Tiên, ai nấy đềuvuinhưhộivàchúngtôilạinhắcđến“nhữngngàyxưathángcũ
đẹpđẽ”.HyonOk,lúcđóvừalấychồng,cũngđến.
Mộtchútsau,cótiếnggõcửadồndập.Mẹtôiramở.Mộtthanh niên đầm đìa mồ hôi đứng ở ngoài và kể với giọng run rẩy, rằng chồngcủaHyonOkvừaquađờingàyhômtrướcbởimộtcơnđautim độtngộtkhianhđangbơiởChhangvanvon.
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Bởi,việcđưakháchđếnbểbơilớnnhấtcủaBắcTriềuTiêncũnglà mộtphầncôngviệccủahướngdẫnviêndulịch.Còntrẻ,nhưngđã từ nhiều ngày nay, anh than phiền vì phải làm việc quá sức, và HyonOkthìlạianủi,bảo“anhđừnglo”.
Và thế là anh ra đi, để lại Hyon Ok mới qua tuổi hai mươi, góa bụa. Trước khi nhận được tin dữ, phòng khách gia đình tôi tràn ngậptiếngcười,từđótrởđichỉcòntiếngthanvãnkhóclóc.
Tôi hồi tỉnh. Ánh sáng ban ngày rọi vào cửa sổ máy bay và tôi cảmthấynóhạđộcaorấtnhanhchóng.Timtôilạiđậpthìnhthịch khimộtgiọngnóicấtlên:
-ChúngtasắptớiHánThànhrồi!
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CHƯƠNG MƯỜI BA
Chiếcmáybayxócmạnhkhitiếpđất.Khinógiảmvận tốc,mộtđiệpviênđếnchỗtôi,taycầmchiếcáolông.
-Ngoàikiatrờilạnh–anhtanói.-Mặcvàođicô.
Tôiđượcphépđứngdậy,ngườitacởichiếccòngtrên taytôi.Saukhimặcxongáo,tôilạibịcòng.
Máy bay dừng lại. Một cánh cửa được mở ra, không khí lạnh tràn vào. Sau vùng đất Bahrein nhiệt đới, sự khác biệt thật lớn.
Có một cái gì đó trong bầu khí quyển khiến tôi liên tưởng đến Bình Nhưỡng, và trong một nháy mắt tôi cứ ngỡ chúng tôi vừa hạcánhSânbaySunan.Nhưngkhivừađếncửa,nhìnrangoài, khôngphảilàSunanrồi!
Kích thước của phi trường này thật là bề thế. Có hàng chục chiếcmáybayxungquanhchúngtôi,cứmỗiphútlạicóbaomáy baycấtvàhạcánh.PhitrườnghoànhtrángkhôngkémgìởChâu Âu!
Tôi liếc thấy một đám đông các ký giả chờ đợi phía dưới, tay cầm máy ảnh. Một chiếc thang được lăn tới cửa ra. Tôi nhắm nghiền mắt, như thể nếu làm vậy tôi có thể biến khỏi cái nơi khủngkhiếpnày.
Tôi được giải ra cầu thang. Đèn máy ảnh chớp lia lịa, nhóm phóngviênhồihộpthìthàovớinhau.
-Côgáinàythậttuyệt!–aiđókêulên.-Ngườiđẹpthếmàsao lạiđikhủngbố?
Cácđiệpviênđangđưatôiradừnglạimộtchútđểtốpphóng viênnhiếpảnhlàmviệc.Aicũnghòhétbảotôinhìnvềphíahọ
vàtôibốirốiđếnmứclạiòakhóc.Đâykhôngphảilầnđầu,khitôi cảmthấymìnhnhưmộtmónhàngđựngtrongtủkính.
-Ơkìa,côem,bìnhtĩnhnào!-mộtngườikháckêulên.-Đang ởHánThànhđấynhá!
Cuốicùng,tôiđượcđẩyvàochiếcli-mu-dinvàxetôiphóngđi.
Tôiđờđẫnngồi,đầucúigằm,mắtnhắmnghiền,vàkhônglàm saonínđượckhóc.
- Sao cô không nhìn ngó đó đây? - một điệp viên hỏi. – Cô khôngtòmòxemHánThànhthếnàoà?
Saolạikhông,tôirấttòmòlàđằngkhác!DânBắcTriềuTiên nghĩđếnHánThànhvớivẻkínhphụcsâusắc,chodùchúngtôi được nghe là thành phố này nghèo khó, trụy lạc và đầy rẫy tội https://thuviensach.vn
phạm.NếuhaimiềnNam–Bắcđượcthốngnhất,HánThànhsẽ
làviênkimcươngcủacảnước.Cóđiều,tôimệtmỏivàchuaxót đếnmứckhôngcònđầuócđâumànhìnngónữa.
-Cònaiđisauchúngtakhôngnhỉ?-mộtđiệpviênhỏingười láixe.
-Không,mìnhvượthếtbọnhọrồi.
-Tuyệtvời!PhóngthẳngtớiNamsannhé!
Mặc dù xe chạy rất nhanh, nhưng cũng có lúc phải dừng.
Trong cả khoảng thời gian ấy, tôi nghe thấy tiếng của vô số xe hơixungquanhchúngtôi.Giảthửnhìnrangoài,tôisẽphảisững sờ khi thấy tài-xế đều là dân Nam Hàn. Nhưng vì cúi đầu và nhắm nghiền mắt, khi ấy tôi cứ ngỡ sở dĩ tôi nghe thấy tiếng nhiều xe cộ như thế, vì Hán Thành đang bị nước ngoài chiếm đóng.
Tôicảmthấymìnhnhưconbòbịđưavàolòsátsinh.Tôichỉ
chờđợikhinàođếnnơi.Quámỏimệtvớicuộcđờinày,tôithành thựcmuốntừgiãnóđểvàocõichết.Vàkhiđó,cócáigìkhiếntôi đaunhói.Ngườiđiệpviênvừanhắcđếncáitên“Namsan”.Đóchỉ
cóthểlàtrungtâmhỏicungkhéttiếng,mộthuyềnthoạicủagiới điệpviênBắcTriềuTiên.Ngườitatruyềntụngrằngởtầnghầm luôndiễnranhữngcuộctratấn,nhụchìnhghêtởm.Khôngmột ngườiBắcTriềuTiênnàocóthểtrởvềtừNamsan.
Tôi kiệt sức, hình như tôi còn ngất lịm đi. Chỉ khi xe dừng bánhvàcửađượcmở,tôimớitỉnhlại.
“>Trờiơi,đừng,mìnhởđâyrồisao?Rồimìnhsẽthếnào?Tròtra tấn nước, khi dạ dày nạn nhân bị nhồi nước cho đến khi vỡ tung.
Hoặchànhhạtìnhdục,ngườitadùngcáicọc…”
-Đếnnơirồi-ngườinữđiệpviênngồicạnhtôibảo.–Giờcôcó thểđượcnghỉngơi.
Tôi được đưa vào một căn phòng và họ bảo tôi nằm lên giường.Mộtbácsĩkhámchotôirồituyênbố:
-Côấyhoàntoànbìnhthường,chỉmệtmỏiquáthôi.Sẽđểcô ấyngủmộtthờigian.
- Phải! Những trước hết anh tiêm cho cô ta một chút đường nhođi.Chắcchắnmứcđườngtrongmáucôtabịtụtđấy.
Tôinhắmnghiềnmắtkhingườibácsĩchọcmũikimvàotôi.
Chắcchắnđâylàloạithuốcbắttôiphảikhaisựthật!Tôihơimất bìnhtĩnh,nhưngrồichìmvàogiấcngủchậpchờn.
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Khitỉnhdậy,tôinghenhữngtiếngnóilọtvàobuồngquacửa ravào.Cửađóngnhưngtôivẫnngherõmồnmột.
-Thếnàychỉtổmấtthờigianthôi!-mộtgiọngnamgàoto.-
Phải bỏ cái “rọ” trong miệng cô ta ra và bắt đầu ngay cuộc hỏi cung!
-Nguyhiểmđấy!-mộtgiọngnữkêulên.-Sếpvẫnchưacho phépchúngtamà!
-Cậuạ,tôichịutráchnhiệmđấy!-ngườiđànôngvạclại.-Thế
nàothìcũngphảibắtđầuvàomộtlúcnàođóchứ.
Tất cả im lặng rồi vài phút sau, một nam sĩ quan thẩm vấn bước vào phòng và lấy chiếc “rọ” bằng nhựa khỏi miệng tôi.
Miệngtôikhôkhốc,họngđaurátnhưngđauđớnnhấtvẫnlàchỗ
dán băng dính. Khi người sĩ quan tước nó ra, một mẩu da tôi cũng theo kèm, nhưng tôi cố để không kêu lên. Kể từ khi rời Bahrein,tôihoàntoànsụpđổvàgiờthìtôinghĩrằng,đãđếnlúc phảitỏracantrườngmộtchút.
Từ lúc ở phi trường đến giờ tôi mới mở mắt lần đầu. Căn phòng quét vôi trắng này không có cửa sổ. Ngoài chiếc giường, cònhaibànlàmviệc,mộtđi-văngvàvàichiếcghế.Datôitímtái khitôinhìnquanhvàthầmnghĩ,khôngbiếtbaonhiêungườiái quốc,baonhiêunhàcáchmạngBắcTriềuTiênđãbịsáthạitrong cănphòngnày.
Bangườibướcvào,nhưthếtrongphòngđãcóhaiđànôngvà hai phụ nữ. Tôi lấy hết nghị lực để bước vào cuốc chiến tâm lý màtôiđãtínhđến.Cácđiệpviênnàyđềulịchsự,nhưngkhônggì quakhỏiconmắtcủahọ.Đólànhữngkẻrấtnhànghề,kiểunhư
nhânviênKGBhayCIA,củaNamHàn.
Họchotôiuốngmộtthứnướcgìnhưsữavàchẳngmấychốc, tôilạilănrangủlibì.Khitôithứcdậy,cảbangườivẫnởđónhư
thểkhônghềđộngđậy.Bênhaichiếcbànlàmviệclàmộtngười đànôngvàmộtphụnữ,họtheodõitôivàghighichépchép.Một ngườiphụnữkhácđứngbênchângiườngtôi,cònngườithứtư
dựavàotườngcạnhcửaravào.Bênngoài,cónhữngtiếngồnào khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đang là buổi sáng. Một lúc sau, người phụnữđứngbêngiườngtôibảotôidậy.Tôicốgắnglàmtheolời côta,nhưngtrongngườiyếuđếnmứcphảiđểcôtagiúpđỡ.Vịn vàocô,tôiranhàtắmvàtạiđó,côcởihếtquầnáocủatôivàtắm rấtkỹchotôi.Tôingượngngùngvìbịlộttruồngnhưthế,nhưng https://thuviensach.vn
nước nóng khiến tôi vô cùng dễ chịu. Những kẻ đang giam giữ
tôixửsựvớitôirấttếnhị,nhưngtôiđoánrằngđâychỉlàmẹođể
họchiếmđượcsựtintưởngcủatôi.Vớiconmắtsoimói,tôinhận ra ngay bánh xà phòng là của ngoại. Ở miền Bắc, chúng tôi chỉ
dùngđồnội,chodùchấtlượngkhôngthậttốt.
Tôiđượcphépchảirăng,lầnđầutiênkểtừkhiởBahrein.Rồi, tôinhậnquầnáosạchtinhtươm.Tấtcảquầnáotôinhậnđược đềucónhãnNamHànvàgầnnhưtôichưathấyloạiđồlótvàbộ
thể thao nào chất lượng hơn những thứ này. Chả hiểu, tại sao ngườitaphảiphíphạmnhữngthứđắtđỏđếnthếchomộttêntội phạm,tôinghĩthầm,chắchẳnlàchỉđểtôicungkhaiđâymà.
Tôitrởlạivềphòngvàđượcnhậnmộtlycàphê.Từbaongày naytôiđãthèmcàphêrồi.Lycàphênóngvôcùng,tôibuộcphải thổihơinướcnóngbỏngtrênmiệngly.Mộtđiệpviênbảongười bêncạnh:
-TôichắcchắncôtalàngườiCaoLy.ChỉcódânHànmớithổi hơinóngnhưthế.
Trướckhikịpsuynghĩ,tôiđặtlycàphêxuốngbàn.
“Bọnkhốnkiếp!”
Tôiđứngdậy,ranhàtắmvàđổhếtlycàphê.Đangtrongkhirửa chiếc cốc, một nữ điệp viên bưóc vào và bảo tôi cứ vứt cốc đi. Tôi sửngsốt.Chiếccốcnhựavẫnnguyênvẹn,hoàntoàncóthểdùnglại được.Tôicoiđâylàsựphíphạmkinhkhủngvàcàngtinrằng,vìthế
NamHànmớibịnghèođói,nợnần.
Rồitôicómộtbữasángêhề:trứng,cơmvàkimchi,mónăn“quốc hồnquốctúy”màcảdântộcCaoLyưathích.Tôikhôngmuốnăn, nhưng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của những mùi vị thơm ngon: chẳng mấy chốc, tôi đã ăn sạch! Sau đó, tôi hỏi bằng tiếng Nhật rằng hôm nay là mùng mấy? Họ bảo, ngày 17 tháng Chạp, nghĩalàđã17ngàytrôiđitừsựkiệnđángtiếctạiBahrein.Tôicũng ước lượng gần gần như thế và nghĩ thầm chả hiểu mình còn chịu đựngđượcđếnbaogiờ.
Tôi lại phạm phải một sai lầm mang tính quyết định nữa khi nghe hai nữ điệp viên bàn bạc về… chu kỳ kinh nguyệt của tôi. Vì cũngphảiđểýđiềunày,tôiviếtlênmộttờgiấy:“24”-cónghĩalà chừng24thángChạptôisẽcókinh.Lúcđó,họkhôngquantâmlắm đếnđiềunàyvàtỏraháohứchơnkhitròchuyệnvềkỳbầucử.
-Cậubầuchoai?
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-Cậubiếtkhông,giađìnhtớkhôngthốngnhấtđâu:đànôngthì muốnbầuchoX,phụnữlạikhoáiY.Thànhthửtớcũngsẽbỏphiếu choY.
Nghemàtôichảhiểutígìcả.Tôixuấtthântừmộtxứsởmàcư
dântạiđócoimìnhmaymắnvìchỉcómộtứngcửviênduynhất-Kim Nhật Thành - để chúng tôi bầu làm chủ tịch trong mọi hoàn cảnh. Sáng kiến “bầu cử tự do” có vẻ là một khái niệm hoàn toàn hỗn loạn, tôi không làm sao hình dung được dân Nam Hàn có thể
đồngthuậnvớinhautrongbấtcứvấnđềgìnhưthếnào.
TạiBắcTriềuTiên,cứbốnnămlạicónhữngkỳbầucử.Ởtấtcả
mọikhuvực,baogiờcũngchỉcómộtứngcửviênduynhấtdoĐảng Côngnhânđềcử,vàngườidâncóthểbầuhoặckhôngchongườiđó.
Nhiềutuầntrướckỳbầucử,ngườitađãtổchứcnhữngcuộchọp hành,diễuhành,hộithảođểđếnkhibỏphiếu,tỉlệđibầuphảiđạt một trăm phần trăm. Cố nhiên, trên 17 tuổi, luật buộc mọi người đềuphảiđibầu,nêntấtcảkhẩuhiệuvàvàlễlạtchỉmangtínhcổ
động.
Đếnngàybầucử,từbảygiờsáng,ainấyđãxếphàngrồngrắntại các đơn vị bỏ phiếu. Thông thường, gần các phòng phiếu, bao giờ
cũng có một đội nhạc để đảm bảo bầu không khí vui nhộn. Cử tri đượckiểmtra,rồinhậnmộtphiếubầu,trênđócóđóngsựlựachọn
“đồng ý”. Sau đó, cử tri bước vào phòng, nơi có ba viên chức đang ngồi,rồitiếntớinơiđặtnhữngtấmảnhcácthànhviêngiađìnhhọ
Kim,cúiđầuchào.Rồi,cửtrichỉviệcbỏláphiếu“đồngý”vàohòm phiếu đặt dưới loạt ảnh. Ai không muốn “đồng ý”, kẻ đó chỉ việc khôngbỏphiếuvàohòm.Cốnhiên,tôikhôngcầnphảinóilàtrước mặtcácviênchứcngồiđó,chảaidámlàmđiềuđó!
Đếnbữatrưa,tôiđượcăncháovàrongbiểnphơikhô.TạiCaoLy, mónsaunàyđượccoilà“sơnhàohảivị”,nhưngvìnhậpvaingười Hoa,tôiphảihỏinhữngngườicanhgiữtôirằngchảlẽtôiphảiăn giấy cháy này à? Họ chỉ mỉm cười và không nói năng gì cả. Rồi họ
bắtđầukểtruyệntiếulâm.
-Ailàngườicứnóihoài,dùđượcđểýhaylàkhông?
-Chínhkháchà?
-Gầnđúng.Giáoviên!
Hoặc:
Quantòahỏimộttêntrộmtạisaolại…ăntrộm.Tênnàytrảlời,
“vìtôiđói”.Nhưngkhivịquantòalưuýtênđạochíchrằng,lầngần https://thuviensach.vn
nhất,hắnđãcuỗmmộtđôigiày,nhânvậtcủachúngtaphẫnnộ:
-Thếquýtòanghĩ,khônglẽtôiđichânđấtăntrộm?
Hay:
Một người Nga bị đày đi Siberia vì tội “có thái độ không yêu nước”.Anhtanóivớiquantòa:
-Giờiạ,quývịcứhaybảoởMỹtệlắm,saokhôngđàytôisangđó chotôinhờ?
Tôiphảichạyraphòngtắmđểhọkhỏithấytôiphìcười.Đốivới cái tai người Bắc Triều Tiên, những câu chuyện tiếu lâm này thật kinh khủng và dù có ở trong hoàn cảnh đáng lo sợ đến thế nào đi nữa,chúngđãtácđộngđếntôi.Tôimởvòichonướcchảyđểlấpđi tiếng cười trong cổ họng. Từ bao tuần nay, tôi mới được cười như
thế.
CácđiệpviênNamHànthựcsựnhànghề,họđốixửvớitôimột cáchrấttôntrọng.Họbiết,điềunàysẽmanglạikếtquảnhanhhơn làdùngnhụchìnhhoặcgạnhỏicụthể.Chỉviệccùngsốngbênhọ,và bảnthântôicũnglàngườiHàn,nêntôiđãtừngbướcđầuhàng!
Mộtngàynọ,cácnữđiệpviênnảyraýkiến:chúngtôiđừngngồi imlặngnhưthế,màhãyháthògìđóchovui.MộtcôtênlàPakLin mởđầuvớimộtbàihátcótựađề“Chúthỏconbênnúi”màtôicó nhậnra.Đâylàmộtbàidânca,đãbịKimChínhNhậtcấmvìchính quyềnmuốnchúngtôihátnhữngcakhúctuyêntruyềnáiquốchơn.
Trongkhihồihộpnghebàihát,nhữnghồiứcthờithơấulạitrànvề
trongtôi.
Thờithơấuđẹpđẽ,tôisốngtrongthunglũngnởhoa, Ngàn,vạncànhđàotrùmlêntôi,
Dạoấy,tôicoilàngnhỏbênnúicủatôinhưmộttòacungđiện, Giágiờđây,tôiđượcthấylạiNgười,cungđiệnđầyhoacủatôi!
Trong lòng, tôi nhẩm hát cùng Pak Lin. Tôi nhớ lại căn nhà nhỏcủabàtôiởKesong,ngôinhàmáigỗxâytheokiểucổgiữa nhữngngọnnúituyệtđẹp,trướccủanhàcómộtconsuối.Mùa xuân,cảlàngtrànngậptrongbiểnhoa,hệtnhưlờibàihát.
Đếnlượttôiphảihát.Tôichọn“Hoamận”,mộtcakhúcTrung Quốcmàaicũngbiết.
Hoamận,hoamận,hoamậnởmọinơi,
Hồntamạnhmẽnhưcànhmận,
Hoanởkhigiábănggiậngiữ,hoặckhinắngchóichang, Hoamận,nhànhhoađẹpđẽcủaTrungHoa.
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Vừakếtthúc,mộtnamđiệpviênbảotôibằngtiếngNhật:
-SaocôkhônghátmộtbàitiếngHàncóhơnkhông,côđangở
HànQuốcmà.Nhưthếmớilàlịchsự!
Mọi người vỗ tay hưởng ứng và khích lệ. Tôi phản đối, bảo rằngtôichảthuộcbàiháttiếngHànnàocả.Cuốicùng,tôiphải chịuthuavàlẩnnhẩmhátmộtcakhúcmàtôiđãthấytrongTV.
Tôithấynênhòamìnhvàotròchơinàythìhơn.
Rồi,mộtnữđiệpviêncấtgiọnghátmộtcakhúcHànvôcùng dadiết:
Nhữnggươngmặtmỉmcười,đànchimcấtlờihót, Chuônggiáođườngvangtiếng,nhữngnhànhhoahénở, Ngườiyêutôibỏtôi,lênHánThànhtuyệtđẹp, Và,tôimongướcđượclênHánThànhvớingườitôithương!
Nghe hát, trong tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ,phảichăngHánThànhquảthựcđẹpđẽ,vàqualờicacủa ngườinữđiệpviên,tôiđoánlàchắchẳnphảinhưvậy.Nhưngrồi tôitựnhủ.Tinhthầncáchmạngmàtôiđượcdạydỗròngrãtám nămnay,đâurồi?Sựtrungthànhởmứccaonhấtcủatôi,vớiTổ
quốc, biến đâu? Thế mà tôi để mặc cho những con người này cámdỗvàtôikhôngcònnghịlựcchốnglại!
Về sau, các nhân viên thẩm vấn đặt cho tôi vài câu hỏi đời thường về tôi, nhưng về mặt hình thức, tôi không bị hỏi cung.
Họtròchuyệnvớitôinhưthểtôilàbạncủahọ,còntôithìthuật lạicâuchuyệncổtíchmàHendersonđãđượcngheởBahrein.Có vẻnhưhọtintôi,họkhôngnóicâunàothôbạohaykhiêukhích, chỉcóđiềuđôilúchọcóghichép.Đúnglàcómộtsốcâuhỏicủa họkhiếntôikhóxửkhitrảlời.
-CôcónhớmộttàitửđiệnảnhnàomàcôđãxemtrênTVởMa Caokhông?
-LýTiểuLong.
-SởdĩcôcắnốngthuốcđộcvìShinichibảocôphảinhưthế?
-Vâng…
-NếucôlàngườiHoa,côphảigặpnhiềungườiHàn.Thếmàcô lạibảocôkhônghềbiếtmộtcâutiếngHànnào?
-Thì…cóchứ… ganna(conđĩ).
MộtđiệpviêngiơtấmảnhKimNhậtThànhtrướcmặttôi:
-Côthấyngườinàybaogiờchưa?
Tôinhìnrấtkỹ.
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-Có,hìnhnhưlàtrongTV.
-Tênôngtalàgì?
-ChinLeChung–tôiđáp,nóitheoâmtiếngTrung.
Buổitối,khitôicốchợpmắt,tôingheđượccâuchuyệncủahọ.
- Sử dụng một cô gái như thế vào mục đích chính trị là điều khôngthểthathứđược!
-Tôibiết.Tộiáclàtộiác,nhưngthựcsự,tôithươngcôta.
-PhảitrừngphạtthằngkhốnKimNhậtThành!
Tôi rất muốn nhào ra khỏi giường để hét vào tai họ: “Đồ chó chết!SaochúngmàydámgọiLãnhtụVĩđạilà“thằngkhốn”?”Ở
đất nước tôi, không thể có tội lỗi nào lớn hơn thế. Kim Nhật ThànhđốivớingườidânBắcTriềuTiênkhácchiTrờiđốivớiĐất.
Nhưng,cốnhiên,tôichẳnglàmđượcgìcả…
Hômsau,ngày18thángChạp,tôimớithựcsựbắtđầubịlấy cung.Cácnhânviênthẩmcunglịchsự,nhưnghọlàmviệcrấttỉ
mỉvàđòihỏiởtôinhữngchitiếtmà,mặcdùtôicốđếnthếnào đi nữa, cũng không làm sao đáp ứng được. Họ hỏi tên phố xá ở
khu vực mà tôi bảo là nơi tôi trưởng thành. Họ hỏi tên các rạp phim mà tôi từng đi xem. Họ đề nghị tôi vẽ lại ngôi nhà của Shinichi và không ngừng nghỉ, họ gạn hỏi tôi về thời gian tôi ở
Nhật.VìđãbaogiờđặtchântớiNhậtđâu,tôibấtlực,khôngsao đưarađượcnhữngcâutrảlờiđángtinmộtchút.Vàgiữachừng, họ thường xuyên trò chuyện về tôi bằng tiếng Hàn, họ đưa ra nhữngnhậnxétnàynọ.
- Cô gái này ngu lắm, không làm gián điệp được đâu - một ngườiđànôngnóivàanhtatheodõixemtôiphảnứngrasao.
Ngày hôm sau thật kinh hoàng: một nhân viên mới đến hỏi cung tôi. Đó là một người đàn ông điển trai, chạc ngũ tuần, ăn vận Âu phục màu đen lịch sự, hút thuốc lá Mỹ liên hồi. Bằng tiếngTrung,ôngtabảotôilàmmộtbảngtheotrìnhtựthờigian về đời tôi, với đủ những tên tuổi, mốc thời gian và các sự kiện quantrọngnhất.
- Chúng tôi biết cô là người Triều Tiên – giữa chừng, ông ta buônglờinhậnxét.–Hayhơncảlàcôhãythúnhậnđi.
Tôikhôngđểtâmtớilờinhậnxétấy.Làmxongbảng,tôiđưa choôngta.Liếcmắtnhìn,ôngtanhăntránrồivònáttờgiấyvà quẳngvàosọtrác.
-Rõrànglàcôtanóidối!-ôngtabảonhữngngườicònlại.
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Khiấy,tôibậtra,bằngtiếngTrung:
-Tôinóidốigìnào?
Ông ta nheo mắt giễu cợt như thể muốn nói: “Tôi có cần nói tiếp nữa không nào?” Rồi, châm thêm một điếu thuốc, ông ta nhìn tôi: - Cô nói tôi nghe – ông ta thổi khói thuốc theo đường mũi-,ởNhậtcôxemTVgì?Ýtôilà,TVmácgì?
-Azalea.
Ôngtalạinhăntrán,còncácđiệpviênkhácthìphálêncười.
AzalealàmộtthươnghiệucủaBắcTriềuTiên,cóđiềutôibốirối quánênchảnghĩtrongđầuđượccáigìnữa.
-Thếcôthườngxemkênhgì?-lạimộtcâuhỏimới.
-Trờiạ!–tôiđứngdậy-,tôiđãphátngáncáitròcứphảitrảlời đitrảlờilạinhữngcâuhỏinhàmchánnàyrồi.Saocácôngcứđặt điđặtlạinhữngcâuhỏinàythế?Nếucoitôilàkẻcótội, cácông giếtquáchtôiđichorồicóhơnkhông?
Tôi nhào ra giường khóc nức nở. Tôi không xứng đáng để trở
thànhmộtđiệpviênbímật.Tôithiếusựquyếttâmtrongtinhthần, mộtphẩmchấtkhôngthểthiếuđược,vàócphântíchcủatôicũng không đủ khéo léo. Tôi thèm được về nhà, với gia đình, muốn vĩnh viễn quên đi rằng đã được đảng lựa chọn. Tôi thầm nghĩ: giá tôi đượcchếtđểthaychoemBamso…
Ngày qua ngày, tôi càng bị tra hỏi ngặt nghèo hơn. Họ hỏi tôi đượcShinichitrảbaonhiêulương,tôiđểdànhđượcbaonhiêu,cấtở
ngânhàngnào.HọgạnhỏitôiđitaxiởNhậtbaogiờchưavàkhitôi bảorồi,họđềnghịtôivẽlạichỗngồidànhchokhách.Tòanhàphi trườngNaritamàugì,mấytầng?ỞQuảngChâu,tôiđãđếnmộtđịa danhtênlàShaomenchưa?
Rồihọbắttôiviếttênmìnhragiấy.TôiviếtbằngtiếngTrung:Pai ChuiHui.Họmanggiấyđirồivàiphútsau,đãtrởlạivớimộttập giấy,trênđócóchữkýcủatôivớiđủkíchthướctonhỏ.Đúng,chữký củatôi,màlàmsaohọlàmnhỏlạiđượcnhưhạtvừng,vàphóngto nhưtấmbảnghiệu?Tôisữngngười,khôngthểhiểuđược,khinhìn tậpgiấy.Phảnứngcủatôikhiếncácnhânviênthẩmvấnkhoáichí, nhưnghọkhôngnóigìcả.Thayvàođó,họhỏitôimộtđiềukhiếntôi lạnhgáy.
-CôđãgặpaitạiphitrườngBaghdad?Khôngphảichỉmộtngười, phảikhông?CáitênChocónhắccôđiềugìkhông?
Câu hỏi này được đặt bằng tiếng Triều Tiên. Nhưng nó làm tôi https://thuviensach.vn
bấtngờquá,đếnnỗitôikhôngphảnứngđượcgìcả.Tôitrònmắtvà chắchẳnlàmặtmàynhợtnhạt.
-Côbắtđầuchánrồiphảikhông?-ngườiđànônghỏicungtôihỏi bằngtiếngTrung.-Côbắtđầuchánrồiphảikhông?–ôngtanhắc lạibằngtiếngNhật.–CÔBẮTĐẦUCHÁNRỒIPHẢIKHÔNG?–ông tagầmlênbằngtiếngTriềuTiên,vàtôibắtđầunứcnở.
Ôngtaquẳngcuốnhộchiếutôilênbàn.
-Aiđây?–ôngtahỏi.
-Làmsaotôibiếtđược?!-nắmchặttay,tôihétlên.
Ngườisĩquanthẩmvấnấntôivàotường.Gươngmặtrắnrỏinhư
đá,ôngtagằngiọngbằngtiếngTriềuTiên,lạnhlẽo:
-Mộttrămmườilămngườiđitrênchiếcmáybayđó.Đạiđasốlà côngnhân,vôtội,chảdínhdánggìđếnchínhtrị.Họđãlàmviệccực nhọctrongcáinóngkhủngkhiếpnơisamạcđểnuôigiađình,đểcó tiềnchoconcáiănhọc.Đãxanhàbaothángtrời,họmangíttiềnvề
chogiađình-sốtiềnmàhọđãcậtlựclàmlụngđểcónó.Chúngtôi khôngbiếtvìsaocôlàmnhưthế,nhưngcôđángđểsétđánhchết!–
Ônghítmộthơithuốcvàthổivàomặttôi.–Tôibiếtkhôngphảicô tựýlàmđiềunày,tôiđoáncólẽcôđãphảitrảgiábằngtínhmạng cô.Nhưng,trờitruđấtdiệtcôđi!Cônợnhữnggiađìnhcóngườibị
hại,ítnhấtlàmộtlờikhai,đểchúngtôicóthểxửlýnhữngkẻthực sựphảichịutráchnhiệmvìtộiácnày.Nếuđánhmấtphẩmgiácon người,chúngtacònlạigì,chúngtakhácgìloàicầmthú,điềncuồng vàtànbạo?
Lúcấytôiđãkhóckhôngcònbiếttrờiđấtlàgìnữa,nhưngôngta vẫntiếptụcnói.
-Côđánhmấttínhngườirồi,côbéạ-dùngngóntay,ôngbúngvề
phía tôi. – Làm sao cô mong chúng tôi đối xử với cô như một con người?Saochúngtôilạiphảilàmthế?Tấtcảđềucóthờiđiểmcủa nó,vàchẳngmấychốccôsẽđánhmấtkhảnăngsámhối.Nếuđểlỡ
cơhộinày,cólẽcôsẽkhôngcònlầnnàonữađâu!
Ông ta nhìn rất sâu vào mắt tôi, ở khoảng cách gần như vậy, trôngôngtalạikhôngmấyđiểntrai.
-Chínhphủcủacôkhôngmấyđểtâmđếntínhmạngconngười vàtôilấylàmtiếcvìcôđãtrởthànhcôngcụtrongtayhọ.Giảthử
làmđượcmộtđiềugìcaocảthìcôđángđượctrọng.Đằngnày,giết hạinhữngngườivôtội…Côkhôngđángđượccoitrọng.Đâylàmột hànhđộngđộcácvànguxuẩn.Vànếukhônghiểurằngđâylàmột https://thuviensach.vn
hànhđộngnguxuẩn,thìcôcũnglàkẻnguxuẩn.Côhiểutôichứ?Kẻ
nào bỏ qua lẽ phải để kết thân với sự độc ác, kẻ ấy đáng bị gọi là phảnbội.Nhưng,nếuaitừbỏsựtànđộcđềvềvớicáitốtlành,đólà ngườichânchính.Nhồisọ,tẩynãomộtthiếunữtrẻnhưcôlàmột hànhđộngkhốnnạn.Nhưngcôvẫncònthờigianđểxinlỗivàsám hối.Tôichỉcảnhbáorằng,khoảngthờigianấykhôngnhiều!–Ông nhìntrừngtrừngvàomắttôirồiquayđi.Nhưngđếnlúcđóôngta vẫnchưachịuthôi.Rađếncửa,ôngcònngoảnhlạivàthêmvàilời vớitôi.
-Côhãynghĩmàcoi.Nếucôkhaithìđósẽlàmộtsựđềnbùgìđó đối với những gia đình đã đánh mất người thương của họ. Nhưng nếumuốn,côsẽchếtmộtcáchbẩnthỉuvớimáucủamộttrămmười lămconngườivôtội,vìmộtđấtnướckhônghềcoitrọngtínhmạng côhơntínhmạngcủaconnhặng!Nếuvậy,Thượngđếcũngsẽkhông rủ lòng nhân từ với cô. – Ông ta đã bước ra hành lang mà tôi vẫn ngheđượcgiọngông.–Nghĩvềđiềunày,ChuiHuinhé.Hayphảiđể
tôinóirằng,Okhvanhé?
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CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Tôiđãchịuthuacuộc.
Haituầnliền,tôichịuđựngnhữngcuộchỏicungbất tận ở Bahrein, và còn tàn nhẫn hơn thế nữa trong tám ngàysauởHánThành.Tôitậptrunghếttríócvàdốitrá đểtrungthànhvớiLãnhtụVĩđạicủachúngtôi.Vàtôiphảinói dối để che lấp những sự dối trá khác. Nhất là, tôi đã nói dối để
cứuvãngiađìnhtôikhỏikếtcụckhôngthểtránhkhỏiđangchờ
họ.
Nhưngtấtcảđãkếtthúc.Tôikhôngcònchốngcựnổinữa.Các điệpviênNamHànđãchiếnthắng!Khôngphảibằngvũlựcnhư
tôitừngtínhđến,màbằngsựkiênnhẫnvàtỉnhtáovôhạn.Tôi bảo họ rằng tôi là một cô gái người Hoa mồ côi. Rằng ông bác Hachiya Shinchi tốt bụng đã nhận tôi làm con nuôi một cách không chính thức, và hai chúng tôi du ngoạn khắp Châu Âu.
Nhưng tôi đã không đánh lừa được họ. Ngay từ khi chưa khai báo, họ đã biết tôi là gián điệp Bắc Triều Tiên. Họ cũng biết tôi phảichịutráchnhiệmvềcáichếtcủa115conngườivôtộivàvì thế,sẽkhôngbaogiờtôiđượcthathứ.
Đúng vậy, họ đã thắng. Và cuối cùng, thành phố Hán Thành đã hoàn toàn khiến mọi sự kháng cự của tôi tan tành. Tôi được nuôi dạy với suy nghĩ rằng dân Nam Hàn là thứ bù nhìn khốn cùng,lànôlệchothểchếtưbảnkhôngkìmhãm.Vàkhimớiđặt chân tới Hán Thành, tôi cố tìm cách tin tưởng một cách mù quángvàonhữnggìđượcdạydỗ.
Nhưng,tôiđãphụcsinh!Đứatrẻtrưởngthànhnhưmộtđệtử
củaKimNhậtThành,đãchếtởphitrườngBahrein.Dầndà,từng bước, một con người khác đã thay thế nó. Và trước hết, Hán Thànhlàcáinôicủađứatrẻnày.
Trước ngày tôi khai báo, những nhân viên hỏi cung tôi cho biết hôm ấy, sẽ không có thẩm vấn: họ đưa tôi đi dạo và ngắm thànhphố.
Tôiđượcnhậnmộtbộvéthaiphầnmàuđen.Mặcnóvào,tôi cócảmtưởngmìnhnhưmộtcôtrònhỏlầnđầutớitrườngvàtôi khônghiểungườitatửtếvớitôinhưthếlàmgì.
Khirakhỏicăncứcảnhsát,chúngtôiđilênmộtquảđồi.Cỏ
cây đều thân thuộc với tôi, những vách đá hoa cương, đất đỏ…
tất cả đều thật hài hòa. Trên đầu tôi là bầu trời xanh đậm với https://thuviensach.vn
nhữngángmâyhệtnhưbầutrờicủachúngtôiởBìnhNhưỡng.
NhưngkhiđóchúngtôilêntớiđỉnhđồivàtrungtâmHánThành tọalạcởphíadướinhưmộtđiềukỳdiệuthựcsự!Tôikhôngcòn cảmthấytôiởtrênxứHànđãquáquenthuộc.
Trênnhữngconlộrộngrãi,xehơichạynhưmắccửi.Ngayở
Tây Âu tôi cũng không thấy có lắm xe như ở đây. Tôi sững sờ
nhìncáctài-xế:họđềulàdânHàn,khôngphảingườingoạiquốc.
Mộtphútliền,tôikhôngnóinênlời.Cảnhtượngnàykháchẳn nhữnggìtôihìnhdung,khiếntôikhôngbiếtnóisao.
-Khôngthểtinđược!-rốtcục,tôicũngthìthầm.
Mộtđiệpviênchỉlànxeđangchạy.
- Tất cả những xe hơi này đều sản xuất tại Đại Hàn – anh ta nói.-Thờinay,đasốcácgiađìnhđềucóxerồi.Ngườitahaynói rằng đến ăn mày cũng đi xe hơi để xin tiền. Tất nhiên, như thế
thìhaytắcđườngvàkhótìmchỗđậuxe.Đâylànhữngvấnđềxã hộinangiải.
Chiếcxechúngtôilenlỏigiữabiếtbaoxecộ.Tôivừakịphiểu nội dung câu nói cuối cùng của người điệp viên, nhưng những câutrướcđócũngănsâuvàoóctôi.ỞBắcTriềuTiên,chỉcáccán bộ đảng cao cấp và các bộ trưởng mới được đi xe; chúng tôi, lũ
họcsinh,luônphảicúiđầuchàomỗikhixehọđingangqua.Đối với giới trẻ, đặc biệt là con trai, thì nghề lái xe là được chuộng nhất.Phụnữchảbaogiờdámmơđếnláixe.Láitàucầnthìmay ra,nhưngkhôngthểhơnthế!
CònởHánThành,tôithấycónhiềuphụnữláixe.Cảnhấyhấp dẫntôiđếnmứctôicứdựađầuvàocửaxevàngắmnhìn…
Chúngtôiđingangquacửaquan,tôiđượcthấytòathịchính, khunhàcủachínhphủ,LàngThếvậnvàtrungtâmthươngmại.
Cáchcưxửtựnhiêncủangườidân,gươngmặttươitắnbiểucảm cũngnhưtrangphụcmàusắccủahọđãrấthấpdẫntôi.
Nhưng,nhữngngườibánhàngvenđườnglạikhiếntôisữngsờ
nhất. Ở miền Bắc, người ta bảo chúng tôi rằng tại Nam Triều Tiên,dânbánrongởvệđườnglànhữngkẻcựckhổnhất.Cóđiều, những gì họ bán không hề là thứ hàng tồi: tôi được thấy ở đây đồng hồ đeo tay loại đắt tiền, những dụng cụ chất lượng tuyệt hảo,quầnáovàgiàydéplịchsự.Khôngthểtưởngtượngratấtcả
những mặt hàng này ở Bắc Triều Tiên, nơi mà muốn mua một chiếcđồnghồđeotay,mộtgiađìnhphảinhịnănnhịnthởsuốt https://thuviensach.vn
dăm bảy tháng liền! Tôi mới nghĩ rằng những người bán hàng nàyphảikiếmđượcbạctriệu,làmgìcóchuyệnhọnghèokhó?
Khitrờisẩmtối,chúngtôilênđỉnhNamSơn(Namsan)đểtôi đượcchiêmngưỡngánhđènthànhphốphíadưới.Tuyệtvờiđến mứctôiđãyêuđôthịnàyngaylậptức!
KhiđồngýđithămthúHánThành,tôiđãphạmphảisailầm cuốicùng,nhưngđâyđồngthờicũnglàsựgiảiphóngđốivớitôi.
Những người bắt giữ tôi hẳn đã đoán trước được tác động của ngàyhômấyđếntôi.Tôikhônglàmsaothoátkhỏicáicảmgiác haimươisáunămđầucủađờitôichỉlàsựlừadối!
Độtngột,tôithấycămthùKimNhậtThànhtronglòng,khitôi hiểutrongmộtkhoảnhkhắc,rằngtấtcảnhiệmvụcủatôi,mọi kếhoạchvàsựhọchỏicủatôi,vàquảthựclàcảcuộcđờitôiđều dựatrênnhữngsựdốitrá…
Sáng hôm sau, tôi lại ngồi bên chiếc bàn làm việc của người điệp viên trước đây hai ngày từng cho tôi một bài học. Ông ta lịch thiệp hỏi tôi: tôi có thích chuyến đi “dã ngoại” hôm trước không, và ông mỉm cười khi tôi lúng túng không biết trả lời ra sao.
-Tôisẽvạchtrầntừnglờikhaidốitrácủacô.Hãyđểýnhững lời tôi nói, hãy suy nghĩ và chớ nói dối nữa. Chỉ có một sự thật duynhấtvàchúngtôibiếtsựthậtấy.Côhiểukhông?
Ôngtangừnglại,châmthuốcrồinóitiếp.
-CôhoàntoànkhôngphảingườiHoa?Vìsaoư?Côbảocôsống ở Vuchang 15 năm, nhưng làm gì có địa danh nào là Vuchang, chỉ có Vuchang-hsien thôi. Và nếu quả thực cô trưởng thành ở
miền Bắc Trung Quốc như cô khẳng định, ắt cô phải biết là từ
tungsu(trưởngthành)chỉdùngởmiềnNam.Nhưngcôlạihaydùng từnày.Côhaygọicháongũcốclàvuyimei,chodùtừnàycũngchỉ
được dùng ở miền Nam. Miền Bắc gọi nó là paomei, nhưng cô lại khôngdùngtừnàybaogiờ.
Côcònkểrằngcôlàmộtđứatrẻmồcôilangthang,vàđaphần chỉ có bánh mỳ hoppang để ăn. Có điều, loại bánh mỳ này chỉ là mónăncủanhàgiàu.Vàkhicôthuậtlạirằngbàdìcủacôbánrong báo và bánh bột mỳ trên đường phố Vuchang, hắn cô không biết rằngởtỉnhnày,ngườitakhôngbánbáongoàiphố.
Ôngtalạingừngđôichútđểtôicóthờigian“tiêuhóa”.
-Nhưngcònnhiềumâuthuẫnkhác–ôngtanóitiếp.-Tấtcảđều https://thuviensach.vn
chứngtỏmộtđiềuduynhất:côkhôngphảingườiHoa.Thànhthử, chớcốđấmănxôilàmgì!
Rồi ông ta lại châm thuốc, nhưng không rời mắt khỏi tôi. Thổi khóithuốc,ôngtiếptục.
-CôbảorằngcôsốngtạiNhậtmộtnămvớiôngHachiya.Nhưng khiđượcănmónrongbiểnnướng,quốchồnquốctúycủaNhật,cô còngiễucợthỏirằng,khônglẽcôphảiăngiấycháy?–Côcònnhớcô vẽngôinhàởNhậtcủaôngShinichinhưthếnàochứ?Cáihìnhvẽấy chẳnghềgiốngnhàcửabênNhật,màphốxácôvẽcũngđâucógiống phốxáNhật?
Cô khẳng định là cô hay xem TV, nhưng khi chúng tôi hỏi ông ShinichicóTVmácgì,côbảo“Azalea”.Vôtình,Azalealàmộtnhãn hiệu TV của Bắc Hàn, hẳn cô cũng biết điều này trong lòng. Hơn nữa,dạođó,khicôởNhật(nhưlờicônói),vôtuyếntruyềntrựctiếp ÁvậnhộitạiHánThành,nhưngcôcũngkhôngbiếtnướcnàothắng cuộc.
Cô nói trong xe taxi của Nhật, chỗ ngồi của tài-xế là ở bên trái, nhưng kỳ thực nó ở bên phải. Cuối cùng, nếu quả thực ngày 14
thángMườimộtcôvàShinichirờiNhậtBản,côphảibiếtrằngthủ
tướng đã bị bãi chức. Nhưng thay vì Takeshita, cô vẫn nghĩ
Nakasonelàthủtướng.Đâylàmộtsailầmlớn.
Sautấtcảnhữngkhẳngđịnhmâuthuẫnnày–ôngdụiđiếuthuốc
-,vàtôicóthểbảođảmrằngcònnhiềumâuthuẫnhơnthếnhiều,cô cócòndámkhairằngcôđãtừngsốngởNhật?
Tôicảmgiácnhưđangcósợidâythònglọngthắtởcổ.Khôngsao dối trá được nữa, tôi đành cúi đầu. Nhưng người hỏi cung tôi vẫn chưangừng.
- Cô bảo rằng cô không hiểu tiếng Hàn. Nhưng khi nhận thấy trong các buổi khảo cung, cô hay gõ gõ ngón tay, chúng tôi đã nói bằngtiếngHàn:“Gõngóntaynhưthếlàlolắnglắmđấy”.Lậptức cô ngừng, không gõ nữa. Nếu chúng tôi bảo nhau bằng tiếng Hàn:
“Mình để ý xem, cô ta lại nói dối đấy”, thế là cô lại càng tìm cách thuyếtphụcchúngtôirằngcôkhaithực.Vàkhichúngtôikểchuyện tiếulâmtiếngHàn,côđãphảichạyvàobuồngtắmđểkhỏibậtcười trướcchúngtôi.
Rồiđếnthửtháchcuốicùng.–Gươngmặtôngtađanhlại,ôngcúi đầuvànhìnthẳngvàomắttôi.–Khitôiđưavàotaycôtờgiấycó dòngchữtiếngHàn“CôlàgiánđiệpBắcHàn”,tứcthìcôlộrõvẻsợ
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hãitrênmặt.Cócầntôinóitiếpkhông?
Tôi cảm thấy như mình dần dần bị lột quần áo. Không, không cầnnữa,tôingheđủlắmrồi!Tôihổthẹnvàcảmthấyvừagiậndữ, vừabịhạnhục,vừaphátkhùng…tómlạitôiđãthấtbạihoàntoàn vàtôibiết,tôikhôngcònthểcưỡnglạiđượcnữa.
Nhưngnếukhairađiềubímậtthìđiềugìsẽxảyra?Tôi,vìlàkẻ
sát nhân, sẽ phải chết. Thế còn gia đình tôi? Tôi nhớ lại về Ku Yahyung,mộtcôbạnhọccùnglớphồitrunghọc;giađìnhcócómột chiếcvôtuyếnđentrắngvàhầunhưbaogiờcũngcókẹo.Nhiềulần tôi ở nhà cô suốt tối vì chúng tôi được xem TV và giữa chừng thì ngậmkẹo.Cácemtraicủacôbạnấyđềuhọcrấtgiỏivàlàlãnhđạo thanhniêntạitrườngcủahọ.
Mộtngàynọnăm1974,KuYahyangkhôngtớitrường.Ngườita đồnđạilàmộtcậuemtraiđãbáochoCụcAnninhQuốcgiabiết,mẹ
cậu là gián điệp. Một cuộc điều tra được tiến hành và dẫn đến kết quảlàchamẹbọntrẻvàmộtngườibáccủachúngcũnglàgiánđiệp.
Chẳngmấychốc,cảnhàbịđưađitrạitậptrung,nhưnghàngxóm cũngpháthoảngvàlongạilàhọcũngsẽbịbắtbớvìtộicóquanhệ
vớigiađìnhnày.
Tôicóđượcnghevềnhữngtrạitậptrung:laođộngkhổsaingày nọsangngàykia,nămnọsangnămkia.Tôikhôngmuốnchamẹvà cácemtôicũngchịusốphậnnhưthế.
Ở Bắc Triều Tiên, nếu chồng uống rượu, người vợ không lo lắng chosứckhỏechồngnhưtạicácquốcgiakhác.Sợnhấtlàanhchồng sayxỉnvànóirađiềugìnguxuẩnđểnhữngkẻkháccóthểtốgiác.
Chỉmộtlờitệhạiduynhấtcũngđủlàmtannátmộtgiađình!
Cuộc sống ở Bắc Hàn là như thế, thành thử nếu tôi khai, nhãn tiền là gia đình tôi sẽ phải chịu hậu quả thế nào. Tôi hình dung trướcmắtcảnhmậtvụđếnbắtchamẹtôi,HyonsovàHyonok.
Nhữngnỗinghingạicứdàyvòtôi.Quảthựcnhiệmvụcủatôicó nghĩalýgìkhông?Quảthựchànhđộngtộilỗicủatôivàcáichếtcủa vôsốmạngngườidonógâyracógópphầnchosựnghiệpthốngnhất hai miền? Có phải cho dù Hán Thành không được tổ chức Thế vận hộidinữa,thìTriềuTiêncũngvẫnbịchiacắt?Vàthửhỏi,làmnổ
mộtchuyếnbayduynhấtlàđủđểngănchặnkỳOlympicnày?
Dầndầntôihiểuđượcrằngnếumộtngườikhôngbịthầnkinh,thì phảibiếtaithựcsựcólýtrongnhữngcâuhỏitrên…
Từđiểmấy,chỉcònmộtđiềuduynhấtngăntôikhaitấtcả,đólà https://thuviensach.vn
sốphậngiađìnhtôi.Nếutôiimlặngchođếnchết,giađìnhtôicóthể
sốngtrongdanhdự.Bằngkhông…
Nhưng phải chăng họ có thể được sống yên ổn? Dù tôi khai hay không,ngườiNamHàncũngđãbiếtkhánhiều,tựhọcũngđãcóthể
lắpghépđượcphầncònlạicủacâuchuyện.Tôisẽkhôngthểmặccả
đượcvớihọ:họsẽkhôngchịulặnglẽtửhìnhtôiđểgiađìnhtôikhỏi bịhànhhạ: thếnào họcũngsẽ làmầm mọichuyệnlên khinào họ
muốn.
Và, còn một điều nữa khiến tôi đau khổ. Tôi có nợ gia đình các nạnnhânmộtlờikhainàykhông?Tôicócầnphảithúnhậnnhững hành động kinh tởm của tôi, hoàn toàn chân thành và hối lỗi, để
đừngbịhọcoilàloàiquỷdữ?Vâng,nhữngconngườiấyđángđược hưởngđiềuđó!
Tôingẩnglênnhìnngườinhânviênhỏicung.Chầmchậm,tôiép mìnhphảimởmiệng.
-Xinlỗiông,tôithậttiếcvìnhữnggìđãxảyra.Vàtôisẽkhaitất cảvớiông!
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CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Tôicảmthấymìnhtrốngrỗng!
Saukhikhai,tôichỉnằm,đầuócđờđẫn.Tôitêliệtcả
vềthểxáclẫntinhthần.Vớinhữnggìđãkhai,tôinhư
trút được gánh nặng ghê gớm trên vai, nhưng giờ đây tôilơlửngtrongchânkhôngvàkhôngtìmđượcnơibấuvíu.Nửa tỉnhnửamê,tôiuểoảivàchánnản.Tôiđãtínhrằngtôichẳng cònđượcsốngbaolâunữa,nhưngđiềuđócũngkhôngkhiếntôi tỉnhtáohơn.Tôikhôngcảmthấyvàkhôngquantâmđếnbấtcứ
điềugìxảyravớitôi.
Tôi đã khai một mạch, tất cả, trong tám tiếng ròng rã. Hầu như người ta đã biết hết về tôi. Nhìn đồng hồ của người nhân viênhỏicung,tôibiếtrằngtôiđãkhailiềntớitận3giờsáng.Giờ
đây,bầukhôngkhítrongphòngđãdễchịuhơnrấtnhiềuvàtôi thoảimáivìcuốicùngcũgđượcnóitiếngHàn.Cóđiềuniềmvui nàythậthờihợtvìcómộtgiọngthìthầmvàotaitôi:thếnày,tôi vàgiađìnhhếtđời!
Haingàysaukhicungkhai,tôimớihơicảmthấytrởlạibình thường.Cácnhânviênhỏicungđóngvaitròlớntrongđiềunày.
Họtròchuyệnvớitôi,chúngtôikểchonhaunghenhữngnhìn nhận về cuộc đời từng người. Điệp viên điển trai hỏi cung tôi bằngtiếngTrungtênlàNakYongvàcùngônglàmộtthanhniên tênlàSengju.CòncônữđiệpviênxinhđẹpthìtênlàLiOk.
HánhThànhđãchiếnthắng,nhưngtrongtôivẫncònchúthồ
nghi.Tôiđãthấynhiềunhàcửatuyệtđẹp,nhiềuthứkhiếntôicó thể suy ra là niềm hạnh phúc ở đâu đây. Nhưng thực sự người HánThànhthếnào?Phảichănghọsốnghạnhphúcsaunhững tòanhàmỹlệvànhữnghànghóađắtđỏ?
Tronghômấy,tôihỏiLiOk:
-Tôicóthểđượcthấythườngdânởđâysốngrasaokhông?
Trong các chuyến sang Châu Âu, tôi không thể có được cái nhìntoàndiệnvềđờisốngtạiđó.Trướckhilênđường,cácđiệp viên được chỉ thị rằng họ chỉ được trò chuyện với người lạ nếu nhấtthiếtphảinhưthế.
Gánh nặng của nhiệm vụ luôn đè nặng lên vai chúng tôi, khôngthểthựcsựcảmnhậnnhữngxứsởmàchúngtôiđãqua.
Giờđây,tôimuốnlàmđiềunàyởHánThành.Trướcđây,tôichỉ
nhậnđịnhmộtquốcgiatrêncơsởnhữngquansáthờihợt.Nếu https://thuviensach.vn
tôi ra chợ và thấy hàng hóa đầy rẫy, tôi lập tức rút ra kết luận rằngdânởđósốngphonglưuhơntạiBắcTriềuTiên.Nếuthấy nhiều quán rượu và những nơi tiêu khiển mở đêm, lập tức tôi nhậnđịnhlàxứsởấyđồibạivàvôđạođức.Cònnếuhễcứthấy người hành khất ngoài đường, tôi nghĩ ngay rằng đất nước đó nghèokhổcùngcực,vìkhôngcókhảnăngchucấpchocôngdân củahọ.
Quátrìnhchuẩnbịchỉkéodàivàiphút.LiOkhỏi:cócáigìmà tôinhấtthiếtmuốnxemhaykhông?
- Không… không nhất thiết… - tôi đáp. - Cứ cho tôi đi đâu cũngđược.Đếnchỗnàomà…đặctrưngchoHánThànhấy.
Rangoàiphố,LiOkđicạnhtôi,cònNakYongđisauvàSengju đitrướctôi.Tôiđượcnhận25ngànWon(tươngđương20USD) đểtiêuvàtôicảmthấyđólàmộtkhoảntiềnthậtlớn.
Chúngtôiđilòngvòngtrênnhữngconphốnhỏvàchậtchộiở
quận Myongjong. Chả mấy chốc, tôi thấy một cửa hàng tên là Lotte và được giải thích rằng nó được đặt theo tên một thi hào Đức là Goethe. Chúng tôi vào cửa hàng. Tôi tò mò muốn biết ngườitacóbánđồngoạiởđâykhông.Tấtcảmọimặthàngđều cóchấtlượngtuyệthảo,nhưngđềucótênnướcngoài,vàtôiđã nhắcđiềunàychoLiOk.
-Không,cácsảnphẩmnàyđềulàmởHànQuốccả-côtađáp.
–Nhưngđasốđượcxuấtkhẩurangoạiquốc,vìvậychúngmang tênngoại.Nhưngsaocôkhôngmuamộtcáigìđó?
Hơirụtrè,tôiđếnquầybánmỹphẩm.Côbánhàngtạiđórất thânthiện,tôichưahềđượcthấytháiđộấybaogiờ.ỞmiềnBắc, người bán hàng thường cục cằn vì đằng nào cũng chả có gì để
bán.Ởđây,dânchúngthựcsựrấtsẵnlònggiúpđỡngườikhác.
-Cóthểgiúpgìchịkhôngạ?-côbánhànghỏi.
Tôichỉmộthộpkembôimặt,cốgắngđểkhỏibịấpúng.
-Đâylàhàngnhậpngoại?
Côbánhàngđưatôixemhộpkem.
-Không,đâylàsảnphẩmcủahãngLuckycủaHánThành.Chỉ
6.500Wonthôi.
Tôicứnghĩlàhộpkemphảiđắtđỏlắmvàrấtvuivìcóđủtiền đểmuađượcnó.Tôikhôngthểướcchừngđượcsứcmuacủasố
tiềntôiđangcó,nhưngtôicảmthấycácđiệpviênđãchotôiquá nhiều tiền. Nhưng vì rụt rè, cuối cùng tôi lại không mua kem.
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Thậtkhólàmquenvớibầukhôngkhítựdovànhẹnhõmnày.
LiOkmuachomộtmộtkhănquàngcổ.Quánhiềuhànghóa nên tôi lại đâm mất tinh thần và không dám mua gì cho mình.
Rồichúngtôiđitiếp.Đườngphốđôngnghịt,nhưngdễthấylàcư
dân ở đây không vội vã. Từng nhóm nam, nữ vãng lai cười nói vui vẻ. Chúng tôi thấy một người mặc đồng phục kỳ quặc; tôi nghĩ anh ta đi ăn xin nhưng Li Ok giải thích rằng đó là một thành viên Đạo quân Hồng phúc, chuyên đi quyên góp giúp ngườinghèo.
-SắptớiGiángsinhrồi–LiOkđộngviêntôicũngchoanhta mộtchút.-Nhữngdịpthếnàynêntỏrahàophóng.
Tâmtrạnghàohứngcủamọingườicũnglansangtôi,nhưng tôi vẫn thấy bối rối. Miền Bắc không kỷ niệm Giáng sinh và đại đa số các gia đình còn chưa nghe về nó. Tại sao miền Nam có phải là một nước phương Tây đâu mà lại ăn mừng Noel? Cố
nhiên,hẳnlàvìcưdânởđâylàbùnhìncủađếquốcMỹ.Nhưng mà, tôi thấy ai nấy đều hạnh phúc thực sự. Họ mua, mang vác quàcáp,cóngườicònhát“Thánhca”.Bấtchợttôithấybuồnvì cảmgiácbịrarìa.
Tôibấtngờkhithấycácchủhiệurangoàiphố,đứngtrướccửa hàngcủahọvàmờichàokhách.Phảimấtthờigian,tôimớihiểu rằng ở đây, cạnh tranh là động lực thúc đẩy thương mại, vì thế
HánThànhmớipháttriểnđếnvậy.
-Tôiđóirồi–tôibảomọingười.–Mìnhcóthểăncáigìkhông?
-Tấtnhiênrồi-LiOkđáp.Côdẫnchúngtôivàomộtkhuphố
nhỏ,chichíthàngquán.Nhữngmónănbàytrongtủkínhthật ngon lành: cơm nướng, tempura, giò thủ, dồi, và cả món ăn chop-chiaocủaTriềuTiênlàmtừmỳ,cácloạirauxanhvàthịt-tôichợtnhậnralàtừmườinămnay,ởmiềnBắckhônghềcógiò thủ. Và rằng mẹ tôi đã mừng rỡ biết chừng nào khi có bận bà muađượcmộttráidưahấuđãthốiđếnmộtnửa…
Giátôiđưađượcgiađìnhsangđây…Khitrướcmặttôicóbao nhiêu đồ ăn thức uống thế này, thật đau lòng khi nghĩ đến nhữngkhókhănmàchamẹ,cácemtôiphảichịuđựng.
-Cômuốnăngì?–LiOkhỏitôi.–Chúngtacóthểvàobấtcứ
hiệunàomàcômuốn.
Tôirấtmêmóndồinêntôichỉmộttiệmănnhỏlàdồilàmón đặcsảncủahọ.Quánănnàychậtnhữngkháchlàkháchvàđasố
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đều nhâm nhi sojut, loại rượu mạnh làm từ gạo của Triều Tiên.
Chúngtôiđặtmónrồingồixuốngbàn.Cạnhchúngtôi,vàithương giatrungniênđangtranhluậnvềkỳbầucửgầnnhất.
- Chúng ta không thể chỉ bắt lỗi chính phủ - một người nói. –
Khôngthểchờđợigìnhiều,nếuaicũngchỉnghĩđếnbảnthân.
-Theotôi,nếucácđảngnhỏliênminhvớinhauthìhọđãcóthể
thắngtrongkỳbầucửvừarồi…
Tôi nhìn sang những người đang canh giữ tôi, chờ xem bao giờ
mấyvịkiabịbắtvìhọdámcôngkhaiphêphánchínhphủ.Cóđiều, cácđiệpviên,nếucónghethấycuộctranhluậnđinữa,cũngkhông có vẻ gì là quan tâm cả. Họ ăn uống khoái khẩu, chả để ý gì đến nhữngviệckhác.
Trên đường trở về Nam Sơn, càng ngày tôi càng thấy mất bình tĩnh; rồi tôi phải lên tiếng hỏi các điệp viên rằng tạo sao ở đây cư
dânlạicóthểphêbìnhchínhphủthẳngthừngnhưthế.Họphálên cười.
-Đâylàmộtxứdânchủ-LiOkgiảithíchchotôi,saukhiđãnhịn đượccười.-Ởđâycótựdongônluận.Khôngluậtnàocấmchúngtôi phêbìnhchínhphủcả.
-Khôngthểhiểunổi–tôinói,vìcâutrảlờicủaLiOkkhônglàm tôithỏamãn.–Tôichỉngạcnhiênrằngởđấtnướcnày,nhưthếmà vẫncóthểlàmđượcbấtcứcáigì.Nhưngtôicũngnhậnrathêmvài điềukhácnữa.Khiđingangquamộtcôngtrườngxâydựng,tôithấy rấtítcôngnhân.Họđiđâuhếtrồi?Hayhọlàmviệcbuổitối?
- Tại sao vậy? – Nak Yong ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi -, thế ở
miềnBắcngườitaxâydựngnhưthếnào?
-Tấtcảđềuđượchuyđộng–tôiđáp.-Bộđội,thanhthiếuniênở
độtuổiđếntrườngvàthànhviêncáchộiđồngnhândân,tấtcảcùng nhauđàođất,trộnxi-măng,khuânvácgạch,rấtnhịpnhàng.–Tôi tựhàokể,tôiluônthấydễchịunếuđượcthamgiaxâydựngmộttòa nhà và những lúc ấy, người dân Bắc Triều Tiên làm việc rất cần mẫn.
-Tôihiểurồi–NakYongđáp.-Ởđâythìkhôngcóchuyệnấy.Đại đasốcôngviệcđềudomáythựchiệnhết.
Khi đó, tôi mới hiểu được rằng sự phát triển kỹ thuật của đất nướcnàyđãởmứcmàtôikhôngthểmườngtượngnổi.Nhưthểhọở
mộthànhtinhkhác.ChảhiểusaomiềnBắcchúngtôilạikhônghiện đạihóacôngnghiệpxâydựngnhưthế?
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Tôicóbiếtbaođiềumuốnhỏi.Chỉkhôngbiếtđược,tôicònsống ngầnấythờigianđểcóđượclờiđápchotấtcảnhữnggìtôimuốn?
Vàibữasau,chúngtôiđixengaodumộtvùngquê,tớithămcung Duksu. Tôi được học là người Mỹ đã hủy diệt hoàn toàn văn hóa NamHàn,nhưngcungđiệnnàychínhlàmộtditíchđượcgìngiữvô cùnghoànhảocủanềnvănhóaTriềuTiên.Ởđó,tôiđượcthấypho tượngvịvuaSedjong,ngườilàmrabảngchữcáiTriềuTiên.Tôivui vìđượcrakhỏibốnbứctường,nhưngtừkhichấpnhậnkhaibáo,nỗi sợhãivàcảmgiácmệtmỏiluônhànhhạtôi.Vậymàbứctượngvẫn khiến tôi thích thú vì tôi chả biết gì về lịch sử bảng chữ cái Triều Tiên.
Chúng tôi đi tiếp đến một làng nhỏ, coi bộ cũng không khác gì mấynhữnglàngbảnởmiềnBắc,mặcdầucảnhvậtmùađôngkhiến nócóvẻhoangvu.
- Đây là Vondang – Li Ok bảo tôi. – Ngày càng nhiều người lao độngthíchđếnđâyvìkhôngkhíởđâyrấttronglành.
Chúngtôidừnglạitrướcmộtkhulántrạixiêuvẹo.Vườnkhông cócổngnênchúngtôiđithẳngtớicửaravàođểxemcóaitrongnhà hay không. Không có ai cả, cứ thế chúng tôi vào nhà. Thật ngạc nhiênlàtrongnhàcóhaitủlạnhvàmộtđiệnthoại.ỞmiềnBắc,ở
làngxãchảbaogiờcótiệnnghinhưthế.
Khu lán trại hoàn toàn thu hút sự để tâm của những người đi cùngtôi,họtròchuyệnvớinhau.
-Thúvịthật!–Sengjunói.–Ngayởđâymàcũngcóđầyđủtiện nghi:điện,tivi.Theotôi,chỗnàycũngkhôngcònlàlántrạithựcsự
nữarồi.
-Đúngvậy!–NakYongđồngtình.-Ởđâycũngchảcònlãngmạn nữarồi!Ngồibênbếplửavànướngkhoaimớithậtlàsướng.
-Cácanhcóthấylàcửakhôngkhóa?–LiOkhỏi.-ThửhỏiHán Thànhcóbaonhiêungườikhôngkhóacửanhàmình?
ChúngtôiởlạilàngmộtlátrồitrởlạiHánThành.LiOkbảo,hay chúngtôirakhuchợởCửaquanphíaĐông.Đâylànơicónhiềucửa hiệu và tiệm ăn. Chúng tôi vào một cửa hàng dệt may và lập tức, đượccáccôbánhàngramờichào.Họvuivẻ,ănmặcquầnáomàu sắcvàkhiếntôihơibốirốivìquátậntình.Rồimộtcônóimộtcâu khiếntôiđứngtim:
-Chờchútnào,côlàKimHyunHeephảikhông?
Imlặngkéodài.Tôichếtđứng,trongkhiđómọikháchhàngbao https://thuviensach.vn
quanhchúngtôivàthìthào.
-Làaivậy?
-KimHyunHee.Chịkhôngbiếtà,cáiconlàmnổmáybayấy!
Đám khách hàng hưng phấn, chen lấn nhau để nhìn rõ tôi. Tức thì,cácđiệpviênbaoquanhtôivàdẫntôikhỏicửahàngtrướckhi xảyrarắcrối.Khirađếncửa,mộtcôbánhàngcònnóivớitheo:
-HyunHeeà,khinàomuốncôcứtrởlạiđây.Tôisẽtặngcômột bộquầnáo!
Mặcdầuhoảngsợ,nhưngchưamuốntrởvềNamSơnnêntôiđề
nghịđượcởlạichợmộtlúcnữa.Vừađi,tôivừahỏiLiOk:
-Chảhiểusao,tôichưathấycócửahiệunàoởđâybánquầnáo phani-lông.Khôngcóloạihàngấyà?
Tôi nghĩ rằng Nam Hàn vẫn chưa đạt đến tầm có thể sản xuất hàngni-lông,vốnlàđồsangtrọngởBắcTriềuTiên.
- Chúng tôi ít dùng đồ pha ni-lông lắm – Li Ok đáp trong khi chúng tôi len lỏi trong đám đông buổi chiều hôm ấy. - Gần đây, ngườitapháthiệnrarằngquầnáocóni-lôngcóhạichosứckhỏe.
Chúng tôi thích dùng đồ làm từ vật liệu len hơn, những thứ này ít nhấtcũngbềnnhưni-lông.Ngàynay,ni-lôngbịcoilàvậtliệuchất lượngtồi.
Tôimuốnbậtcườimàkhôngđược.
-Khôngthểtưởngtượngđược!Tấtcảmọithứđềutráingượcvới BắcTriềuTiên.Ởnướctôi,ngườidânkhôngcóđiềukiệnquantâm đếnsứckhỏecủahọ.Chúngtôimàcóquầnáoni-lôngthìmừngphải biết!
Chúng tôi đến chợ Jungbu, nơi chủ yếu bán cá khô. Cá mực, cá biển,tảobiển…đượcxếpthànhđốngtướng.Cuốichợ,cómộttiệm ănngoàitrờivớimộtchiếcbàndàiduynhất,haibêncónhiềughế
dài.Tôitòmòđếngần.
-Nhữngaiđếnănởđây?
-Đaphần làcông nhân–Li Okđáp. -Dânbán hàngrong, công nhânxưởngđóngtàu,tàixếxetải…,đạiloạithế.
-Thếthìhọcònănsướnghơngiađìnhtôi–tôinhìnquanhững móncơm,mỳ,giòthủvàcanhmỳ.–Chúngtacóthểănởđâyđược không?
LiOknhìnnhữngngườicònlại,ainấyđềulắcđầu.
-Chúngtamàănởđâythìquálộliễu,dễtrởthànhđốitượngtấn công. Người ta dễ nhận ra lắm. Tốt nhất là mình đến một tiệm https://thuviensach.vn
nangmyonđi.
Chúng tôi quay lại bên kia chợ và Li Ok giải thích cho tôi hiểu rằng các tiệm nangmyong (đây là tên một loại xúp mỳ lạnh) nổi tiếngkhắpHánThành.Tiệmđầutiênchúngtôiđếnquảthựccólẽ
khánổitiếng:nhữngchiếcxeđắttiềnnốiđuôinhautrướctiệmvà hàng thực khách cũng rồng rắn như vậy. Chúng tôi cũng đứng vào hàngvànhíchkháchậmchạp.Mộtlầnnữa,tôicóấntượngbởisự
giản dị và nhẹ nhõm của Hán Thành. Ngược lại, miền Bắc thì rất
“vô khuẩn”. Người ít, ô tô hầu như không có, người lạ chả bao giờ
bắtchuyệnvớinhaungoàiphố.Vềcănbản,cuộcsốngthườngnhật rấtthiếusựhómhỉnh.NhưngHánThànhthìrấtsốngđộngvàđầy nănglượng.
Vài phút sau, chúng tôi vào được trong tiệm và người giúp việc đưa chúng tôi vào một bàn ở góc. Tôi chỉ còn biết nhìn và ngạc nhiên.KhôngcóchuyệntươngtựnhưthếởmiềnBắc.Tiệmănchật ních thực khách, ai nấy trò chuyện vui vẻ, bồi bàn nhanh thoăn thoắt với vô số đĩa thức ăn trên tay. Tất cả chúng tôi đều đặt nangmyonvàkhimónnàyđượcđưara,chúngtôiđã“chiếucố”rất tậntình!
Ởbàncạnhchúngtôi,mộtnhómđànôngănvậnsangtrọngnói chuyệnkháto.Khôngthểkhôngnghenhữnggìhọnói,vìvậytrong khiăn,tôibấtgiácđểýcâuchuyệncủahọ.
-CáccậuthửnghĩđếnLeeVungpyongmàxem!-mộtngườibảo.-
Hắngiàusụchỉvìđãditản.
-ThựcrathìcáimáybayLiênXômàhắnbaysangđâycũngcó chútgiátrịgìđóchứ.Nhưngđúnglàchínhphủcólẽđãbỏrahàng núitiềnchohộiditảnnày.
- Đã nói đến dân miền Bắc, các cậu thấy ảnh Kim Hyun Hee chưa?
-À,ừ.Cóthểlàloạicongáilăngnhănghámsexthựcsựđấy,nhìn cáimặtlàbiết.Hìnhnhưcôta“chơi”ghêlắm,vớicảtáđànôngmột lúc.
-Sởdĩlắmngườiđồngcảmvớicôtavìcôtathậtxinh.Chứnếu machêquỷhờn,hẳncôtabịbắntừlâurồi.
-Theocáccậu,côtacòntrinhkhông?
-Giờibiết!Xinhthế,tớcũngthèm!
Tôiđanggiơtayvàthứcănlênmiệng,thìbắtđầurunlênvìtức giận. Những sợi mì nhảy nhót một cách nực cười trên đôi đũa tôi https://thuviensach.vn
đang cầm. Các điệp viên nhận thấy tôi nổi khùng, họ cố gắng trấn antôi.
-Thôimà,khôngsaođâu.Lẽramìnhkhôngnênvàođây–LiOK
cốlàmtôidịuđi.–Đithôi,mìnhrờiđâythôi.
Nhưng không thể dễ dàng khiến tôi nguôi giận. Chầm chậm, tôi đặtđũaxuốngbànvànângđĩacanhlên.Tôiđứngdậy,quaylạivà hắtcảchỗcanhcònlạivàonhómđànôngnọ.Họsữngsờômđầu!
Tôiđiêntiếtđếnnỗikhôngcòntựchủnổi.
-Đồchóchết!–tôinói,giọnglạnhlùng.–Chúngmàynóiaithế
hả?
-Trờiơi!-mộtngườingạcnhiênnhìnchằmchằmvàotôi.–Côta đấy!
-Đúngvậy,taođây!–tôinhảydựnglên.–Vàchúngmàycóthể
mừnglàtaocònchưachochúngmàyvãiđáira!
Nhóm đàn ông sững người im lặng nhìn tôi. Lúc đó đã nhiều ngườiđểýđếnchúngtôivàLiOkđẩytôiraphíacửa.Haiđiệpviên khácchechotôi,cònSengjuthìđểlạichúttiền“boa”ởbànăn.Tôi bốirốivìbịnhìnngóvàbàntán,vàmừngrỡkhithoátrađếnđường.
Li Ok vẫy chiếc taxi đầu tiên và chúng tôi vào xe. Sengju còn ngoáilạisauxemcóaitheochúngtôikhông.
-Báochícũngcóthểviếtvềvụnàyđây!–anhnhậnxétkhinhìn ngóphốphường.
-Thâykệ!–tôigiậndữđáp.–Làmsaocácvịlạichophépchúng nóănnóibỉổinhưthế?
LiOkcốgắnglàmtôidịuđi.
- Hyun Hee, có phải chúng ta đang ở miền Bắc đâu? Chúng tôi không thể bắt bớ cho dù người ta có nói năng giời biển gì đi nữa.
Chúngtôiđâucólàmđượcgìđâu?Nhưngmàcôthìchỉthiếuchút nữa,đãgâybêbốilớn!
Taxi để chúng tôi xuống ở khu chợ ở Cửa quan phía Đông, nơi chúngtôiđểxe.TrênđườngvềNamSơn,LiOkhỏitôi:
-Đidãngoạihômnaycôcóthấythíchkhông?Ngoạitrừđụngđộ
vừarồithìcũngdễchịu,phảikhông?
-Khôngbaogiờtôiđinữa!–tôinói,rấttứcgiậnvàgầnnhưphát khóc.
-Tạisao?Côsợsẽbịnhậnra?Côsợngườitaxìxàovềcô?
- Có thể - tôi lau mắt -, nhưng không chỉ vì vậy. Cứ mỗi lần ra ngoàinày,thậttuyệtvờikhitôicảmnhậnbầukhôngkhítựdovà https://thuviensach.vn
đượcdạochơithànhphố.Nhưngcáithếgiớinày–tôichỉracửasổ-chảcóchútgìliênquanđếntôicả.Ýtôinóirằng,đằngnàotôicũng sắpchếtrồi,mọithứnàycónghĩalýgìđâu?–Vàtôibắtđầunứcnở.
LiOktìmcáchanủitôi.
-HyunHee,chúngtacólàmchủđượcđờimìnhđâu.Cáiđónằm trongtaytòaánrồi.Nhưngtừgiờđếnlúcấy,chúngtôisẽcốđểcô đượcvuivẻ.
- Tôi không muốn vui! – tôi đáp. – Tôi muốn chết càng nhanh càngtốt!
Sauđólànhữngngàytồitệhơn.Sáng15thángGiêng,LiOkbảo tôirằngtôiphảiđưaranhữnglờikhaicủamìnhtrongmộtcuộchọp báo.Tôinhưmuốnkhuỵuxuống.
-Tôichảkhaitấtcảrồiđấyư?Chánchêrồi!Saocứphảilàmđi làmlạimãithếnày?Giếttôiđicònhơn!
-Cô nghe tôi nói này – Nak Yong bảo tôi. - Chuyện cô sống hay chếtkhôngphụthuộcvàocô,màcũngchảphụthuộcvàochúngtôi.
Côhiểuchưa?Côchỉcókhảnănghốilỗi.Nếucôthươngthânnhân những nạn nhân, cô hãy cố gắng cộng tác với chúng tôi càng mật thiết càng tốt. Và tôi không muốn nghe thêm cái câu “giết tôi đi!”
mộtlầnnữa.Nóquáthảmhại!
Tựnhiênôngtaphátkhùngvàtháiđộkhôngmấyđặctrưngnày củaôngkhiếntôiimbặt.NakYongluônthânthiệnvớitôi,cũngnhư
LiOkvàSengju.Thànhthửsựtứcgiậncủaônggiờlạicàngcóhiệu quả.
-Vâng,tôisai–tôiđápkhẽ.–Tôisẽlàmtấtcảnhữnggìcóthể.
Ngày15thángGiêng1988.
Nhómhỏicungđãlàmviệcnhiềungàyliềnđểđưaramộttuyên bốtổngkếtmọikếtquảcủađợtđiềutra.Cuộchọpbáođượctổchức tại đại sảnh của Cục An ninh; đại diện báo chí quốc tế cũng được mờitớidự.
Đólàmộtbuổisángmưatầmtãvàlạnhlẽo–chúngtôiđingang thành phố mà tôi vẫn không thấy có chút hứng gì. Khi chúng tôi dừng lại trước tòa nhà, một nhóm phóng viên nhiếp ảnh vây ngay lấychiếcxe.Ngoàibađiệpviên,cònhaivệsĩđikèmtôivàcảnhsát cũngbiểudươnglựclượngkháhùnghậu.
Cửaxemở,tôiđượcdẫnđigiữađámđông.Ainấyxôđẩy,thiếu chútnữatôingãnhào,têntôibịkêugào.Đènmáyánhnhấpnháy nhưđiên.Đượcnhữngngườiđikèm“dọnđường”,tôivàođượctrong https://thuviensach.vn
tòanhà.LiOkvàmộtnữđiệpviênkháckhoáctaytôi,cònNakYong đingaysautôi.
Vừabướcvàođạisảnh,chúngtôilóamắtvìánhđèncủavôvàn máychụp.Tôihoamàychóngmắt,lạiphảiđượcdìuđi.Rồitôiđược đưatớimộtchiếcghếvàngườitabảotôinhìnlên.Đènchụpảnhlại lóelên,rồitôilạiphảinhìnxuống.
Toi không thể nhắc lại từng chi tiết của cuộc họp báo. Người ta liênhồiđặtnhữngcâuhỏi,vàtôicốgắngtrảlờithậttốttheonhững gìtôibiết.Tôikhônggiấugiếmgìcả,chodùtrongtôiluônđènặng suynghĩrằngvớilờikhaiđượcđưaratrướcthanhthiênbạchnhật thế này, tôi đã vĩnh viễn khiến gia đình tôi tan nát. Khi họp báo chấmdứt,tôimệtmỏivàchỉmuốnđượctrởvềNamSơn.
Vài ngày sau, những người giam giữ tôi muốn làm tôi vui bằng cáchđưatôiđếnmộtcôngviênkiểuAnhởNamHàn,tạiđócóđủ
thứ máy chuyển động và quay tròn, và khi những máy móc này quẳngtôilênhayxôđẩytôi,tôilạiphálêncuời,hoặcrúlênvìthích thú. Sự mệt mỏi, rã rời của tôi biến mất hoàn toàn, trong vài giờ
ngắnngủitôichỉsốngvớihiệntại.Cólẽtôitrẻconlắmkhigàorú lên,nhưngcũngcólẽ-cảđờitôi-đếngiờtôimớiđượcmộtlầntham giamộttròvuinhưthế.
Sự thay đổi tâm trạng ấy của tôi khiến những người bắt giữ tôi hứng chí. Từ buổi họp báo, họ còn lịch sự và sẵn sàng với tôi hơn nữa,cảTVcũngđượcđuavàophòngtôi.Tôisửngsốtvìbảntinthời sự ở đây rất đa dạng và sâu sắc, và tôi rất để ý theo dõi vì thông thườngchươngtrìnhnàycũngnóivềtôi.Đôilúc,nhữngngườiđưa tin lại nói một điều gì đó, hoặc là hoàn toàn sai sự thật, hoặc là những chi tiết không đáng kể lại bị phóng đại một cách quá trớn.
Những khi ấy, tôi bực dọc than phiền với Li Ok và cô thì luôn tìm cáchtrấnantôi.
-HyunHee,khôngcầnđểtâmđếnđiềuđó–cônói.–Côphảitrấn tĩnhtrướcnhữnggìmàngườitanóivềcô.ỞmiềnBắcbáochícòntệ
hơn,phảikhông?
-Cóthể-tôiđáp.–NhưngmiềnBắckhôngcólệvucáoaiđó,rằng anhtahànhhungkẻkhác.
-Chắcchắnlàkhôngrồi–NakYongnóichenvào.-Ởđấy,người tachỉbắtvàtửhìnhthôi.
-Bắnchếtấy–Sengjunóithêm.
Trướcnhữngkhẳngđịnhnhưthế,theobảnnăng,tôitìmcáchbào https://thuviensach.vn
chữa. Hán Thành đã chinh phục tôi, nhưng không thể tẩy xóa sự
giáodụcmàtôiđượcnhậnsuốtphầnđờiđãqua.Nhữngnhậnxét củahọkhiếntôinổikhùng.
-Cônày,côcóthấyKimNhậtThànhlàtaythếnàokhông?-một lần,Sengjubảotôi.–Giàcócđếrồimàvẫnhamquyền.
-Thìngườitachảnóinhữngkẻxấuthườngsốnglâulàgì?–Nak Yongbồithêm.
-Cóphảiôngấycólỗiđâu!–tôibậtdậy.–Ôngấybịthủhạđánh lạchướng,hoặclàngườitakhôngthựchiệnđúngnhữngchỉthịcủa ông.
Tất cả đều ôm bụng cười rộ lên, còn tôi thì uất ức. Nhưng tồi tệ
nhấtlàkhinhữngđiệpviênNamHànbêuxấucảdântộcBắcTriều Tiên.Điềunàylàmtôicăyđắngvôcùng.Tôimuốngiảithíchrằng dânmiềnBắccũnglànhữngconngườithựcsự,cótâmtưtìnhcảm.
Tôicócảmgiáckhủngkhiếpkhinhậnthấy,cảhaiphíađềubiếtrất ítvềbênkia,khiếnmộtdântộccóchungnềnvănhóabịchiacắtđến thế.Cócùngtiếngnói,cùngphongtụctậpquán,cùnglịchsử,ấythế
màchúngtôivẫnxâuxélẫnnhau.
Tuynhiên,tấtcảmọisựgắnbócủatôivớimiềnBắcđềutiêutan mộtlần,khisánghômấy,tôixemthờisự.Trongnhữngngàyqua, người ta kể rằng thời nhỏ, tôi từng được tặng hoa một phái đoàn NamHànvàtôicònnhớrõmộtsốtấmảnhchụpcảnhấy.Nhưngrồi giờđây,BắcTriềuTiênđưaramộtđoạnbăngvideovềmộtphụnữ
tên là Chhung Hisun, cô này khẳng định rằng chính cô ta là người thời trước đã tặng hoa phái đoàn miền Nam. Rồi cô ta vung vẩy tuyên bố: chuyện bảo tôi là cháu bé trong ảnh chỉ là trò tuyên truyềncủaNamHàn!
Nhưngđâycũngchưaphảiđiềutồitệnhất.NamHàncólýkhihọ
khẳngđịnhrằngđứabétrongảnh,khilớnlên,đãlàmnổmộtchiếc máy bay. Xuất phát từ một giả thiết sai trái rằng điều này là sự
thật,HisuncáobuộcNamHànrằng,NamHànđangbuộctộicôta đãtiêuhủychiếcmáybay.Nóicáchkhác:vìcháubétrongảnhlàcô ta,vàvìcháubévớitênkhủngbốlàmột,nhưthếlàmsaocôtacó thể đặt bom làm nổ máy bay, trong khi cô ta chỉ là một giáo viên trung học bình thường ở Bình Nhưỡng? Và thế là người dân miền Bác, với tầm hiểu biết trung bình, xem tấn kịch đã được nhào nặn nhuầnnhuyễnnàyvàtintườngrằngTổquốchọquảthựckhônghề
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Bắc.Vàvìtêntôikhôngbaogiờđượcnhắcđến,tôibiếnthànhmột nhânvậtbịađặt,chỉdomiềnNambàyrađểthựchiệnmưuđồcủa họ.
TôisữngsờxemTV.VìTổquốc,tôiđãgiết115conngườivàchỉ
thiếu chút nữa tôi đã thiệt mạng, vậy mà nay Tổ quốc ấy đã quay mặtvớitôi.Thoạttiên,họlợidụngtôi,đểrồivứtbỏ.Tôicảmthấy trốngrỗngghêgớm,chỉngồithừratrướcmànhìnhvàlắcđầuquầy quậy.Đếngiậndữtôicũngkhôngcòmhơinữa.
-Côthấychuyệnnàythếnào?–tôihỏi,nhưnglàmộtlờitựnhủ
thìđúnghơn.
-Chuyệngìcơ?–LiOKhỏilại.
-Conmụkiaấy…
-À!ChiếnthuậtđiểnhìnhcủaBắcHànthôimà.
-Nócógiốngtôikhông?
- Giống cô bé trong ảnh, nhưng không mấy giống cô bây giờ.
Nhưngcôchớquênrằngngườitađãlựachọnmộtcáchkỹlưỡngđể
chogiốngcômà.Hoàntoànchỉlàtròtuyêntruyền!
- Lũ khốn nạn! – dán mắt vào TV, tôi gằn giọng trong họng. –
Chúngtacócầncôngbốmộtlờiphảnbáckhông?
-Khôngđượcđâu!Họtínhđếnđiềunàymà.Họmuốnđánhlạc hướngvềvụnổ,bằngcáchhướngsựchúývàomộtchuyệnvônghĩa gì đó. Giờ họ đang bị dồn vào góc tường và phải tìm lối thoát. Tốt nhấtlàkệxáchọ.Rồicôsẽthấy…
Tôi không thể ghi lại cảm giác khi con người nhận ra mình bị
phảnbội.Nhưthểtôiđãsốnghaimươisáunămchẳngđểlàmgì.Và tạiBắcTriềuTiên,quảthựctôiđãkhôngtồntại.Tôitrởthànhmột-kẻ-không-tồn-tại. Và cùng với tôi là các thành viên trong gia đình tôi!
Khôngbaogiờtôiquênhọ,khôngbaogiờtôitừbỏhyvọngcólẽ
ngườitasẽthatínhmạngchohọ.Đồngthời,tôikhôngthểtiếptục coi mình là người miền Bắc vì khi đưa độc dược vào miệng tại phi trường Bahrein, tôi đã được tái sinh. Tôi phải thanh toán với thời thơấu,nhữngnămthángđihọc,vàcảđờitôichođếnkhoảnhkhắc khitôilịmđitạisânbayBahrein.Và,chodùđiềunàykhiếntôiđau lòngkhôntả,tôivẫntuyênbốvớisựhồihộpdângtràn:
-Tôi,KimHyunHee,NamHàn!
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CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Tôitưởngrằngsaukhiđãkhaibáo,mọithứsẽđơngiản hơn nhiều và tôi sẽ bị tử hình nhanh chóng. Nhưng chừng một tuần sau, Nak Yong bảo rằng chẳng mấy chốc,tôisẽphảiratrướcvànhmóngngựavàtạiđó,số
phậntôisẽđượcđịnhđoạt.
-Xétxử?–tôihỏi.–Tôiđãkhaitấtcảchocácvịrồi!Tôicótội.
Còncóthểtranhluậngìởđâyđượcnữa?
-Tôisợrằngkhôngthểtránhđượcphiêntòađâu–NakYong đáp.–Côcóthểbiếtơnvìngườitađãkhôngsảsúngbắnchếtcô ngay,nhưkiểuBắcHàn.ỞNamHàn,mọinghicanđềucóquyền thamgiamộtphiênxửcôngbằng,tạiđó,ngườitasẽnhậnđịnh đươngsựcótộihaykhôngvàsẽđưarabảnánphùhợp.Chúng tôigọiđólàtưpháp.
- Tôi thì cho rằng thật nực cười. Chỉ phí thời gian, vì tôi đã nhậnsạchmọitộirồi.
Không có vẻ là tình thế của tôi sẽ thay đổi nhanh chóng, tôi buộc phải ở dài hạn tại Nam Sơn. Về sau, tôi đọc được một báo cáocủaNakYongmàôngđểlạitrongphòng.Tờtrìnhấychủyếu nói về cách cư xử của tôi từ khi tôi bị đưa về Nam Sơn, nhưng trongđócũngcócảnhữngchitiếtcủacuộcđiềutradoNakYong tiếnhành.Tuynhiên,khiđọcđếnmục“Ýkiến”,tôiphảingồibật dậyvàsữngngười:
“VìcóđủbằngcứchothấyKimHyunHeecótộitrongtấtcảcác điểmbuộctội,tôicóýkiếnrằnghìnhphạtđanglàđốitượngcủasự
cânnhắclàhoàntoànhợplý”.
“Lưumanh!”–tôinghĩthầm.“Đồdốitrá,khốnnạn,bẩnthỉu!”
Tôi cảm thấy như kẻ hai lần bị phản bội và lăn ra khóc. Sao Nak Yonglạitỏ rathân thiệnvớitôi trongkhi ôngđềnghị tửhình tôi?
Mọisựthânmậtđềulàlừađảo!CứmỗilầnđưatôiđiHánThành muabánhayxemxét,làngườitalạimuốnkhiếntôiđaukhổbằng cáchchotôiđượcnhìnngóvàomộtcuộcsốngmàkhôngbaogiờtôi được sống ở đó. Nhưng điều làm tôi đau nhất là tôi cứ nghĩ, Nak Yongđứngvềphíatôi.Tôinghĩ,chỉmìnhônghiểuđượcnỗiđaucủa tôi,vàủnghộtôi.Rõrànglàtôiđãnhầmto.
Phảiđếnmộtnămsau,phiêntòamớiđượcmởvàongày7tháng Banăm1989.
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cáo của Nak Yong, nhiều tuần liền tôi không trò chuyện với nhóm điệpviênvàtôicũngkhôngchịuvàothànhphố.Mọingườilolắngvề
sự thay đổi ấy, họ mời bác sĩ đến khám cho tôi. Bác sĩ nhận định rằngtôikhỏemạnh,ngoạitrừsựtrầmcảmdaidẳngdễhiểuđốivới nhữngkẻởtìnhcảnhnhưtôi.TôitiêuthờigianbằngcáchxemTV, đọcbáo.CácđiệpviênmangsáchvởphươngTâychotôiđọc.Nhưng cuộcsốngcủatôikhônghềcóchútniềmvuinào.Tôiđãphụcsinhở
HánThành,nhưngrồitrởthànhmộtđứamồcôi.
Rốtcụcthìphiêntòacũngđượcmởvàkhiấy,mọithứtrôiđirất nhanh. Không cần đến Bồi thẩm đoàn vì tôi nhận tất cả các tội bị
buộc. Tôi phải nhắc lại một lần nữa tất cả những gì đã khai với nhóm điệp viên, nhưng đây chỉ là hình thức. Ngày 27 tháng Ba, phánquyếtđượccôngbố:đúngnhưtôidựđoán,tôibịántửhình.
Thời điểm thi hành bản án không được đưa ra và như thế, tôi buộc phải về lại Nam Sơn và tiếp tục chờ đợi. Cái chết đã là chắc chắn,thànhthửtôikhônglàmsaothoátkhỏisuynghĩvềnó.Nhiều ngàyliền,tôichỉnằmvàngắmtrầnnhà.Tôimuốnchết,nhưngđiều đó khác với việc tôi được thông báo rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ
phảitừgiãcõiđời.Nhưthế,cuộcsốngmớicủatôiởHánThànhsẽ
chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Tôi được phục sinh, đượcnếmthửcuộcsốngmớimàlẽratôicóthểđượcsống.Nhưnggiờ
đây,cáichếtlạnhlẽođangchờtôi.
Tôikhôngđểýmấyđếncácbàixãluậntrênbáochíbànluậnvề
khả năng chính phủ vẫn có thể ân xá cho tôi. Thân nhân của các nạn nhân lên tiếng đòi hỏi chớ ân xá cho tôi, và không ai có thể
tráchhọvìđiềuđó.Khôngaicóthểtrảlạingườithươngchohọ,và cho dù chỉ là một sự an ủi nhỏ nhặt đến mấy, hậu quả duy nhất mangtínhbáothùphảilàcáichếtcủatôi.Chỉđiềunàymớicóthể
đemlạichohọchútbìnhantrongtinhthần,đểhọtiếptụcsống.
Tháng ngày trôi đi vô nghĩa và thừa thãi. Tôi được biết bản án phảiđượcthihànhtrongvòngsáutháng,nhưthếítnhấttôicòncó thểtínhđượccáigìđó.Tôirơivàotrạngtháitrầmcảmnặngnềvà không chịu trò chuyện gì với nhóm điệp viên. Tôi tự nhủ lẽ ra tôi phảichếtngaytạiphitrườngBahrein,việctôisốngsótchỉlàsựmay mắnvôtình.Nhưng,theobảnnăng,aimàchẳngbámriếtlấycuộc sống?Thânxáctôikhiếntôikhôngthểkhôngđểtâmđếncuộcsống.
Tôisợ…
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hoạnnạn,vàchodùchúngtacóđồngcảmvớihọbaonhiêuđinữa, trongthâmtâm,chúngtavẫnmừngthầmrằnghọ,chứkhôngphải chúngta,đanggặphọa.Aicũngcóthểbịthương,bệnhtậthaychết.
Nhưng bây giờ tôi giữ vai trò ấy. Lần này, người khác có thể ngồi trongcảnhanbìnhxemtôibịtửhình.
Mộtbữanọ,NakYongbuôngmộtnhậnxétkhiếntôibấtngờ:ông hyvọngtôisẽđượcânxá.Tôilaovàosuynghĩ.CóthểNakYongđề
xuấttuyênántửhìnhđốivớitôihoàntoànchỉtrênphưongdiệntư
pháp,trongkhiôngđãbiếtrằngthếnàotôicũngsẽđượcânxá?Có lẽphánquyếtchỉmangtínhhìnhthức,cólẽtổngthống-chứkhông phảitòaán–cóquyềnđưaralệnhânxá?Haylàđơnthuầnchỉvì NakYongđãnghĩlại?Dầusaođinữa,tôicũngthấydễchịuvìônglo lắngchotôi.
Mộtbậnsauđó,LiOktròchuyệnvớimẹquađiệnthoạiởphòng tôi,Côtángẫuvuivẻnhưthểmộtkẻvôtưlự,vàtôirấtghentịvới cô về điều đó. Nếu tôi được sinh ra là người miền Nam, trong giờ
phútấytôicũngđãcóthểtròchuyệnđiệnthoạivớimẹtôi,ngaytừ
nhàtôi,nơitôivàchồngconsinhsống.Tôichỉmongướcmộtđiều màchưabaogiờtôicóđược:sốngmộtcuộcsốngbìnhthường!
TôilạinhớmẹtôitừngbảokểtừkhitôiđượcĐảngchọn,đêmnào mẹcũngkhóc.Rằng,mẹtìmlạitậpảnhtôivàcứthế,bàâmthầm nhỏ lệ đến chừng nào chưa ngủ được. Đây là điều tuyệt nhiên bị
cấm: kể từ khoảnh khắc tôi trở thành điệp viên mật, lẽ ra bà phải hủytấtcảảnhcủatôi.Nhưngbàkhôngthểlàmđượcđiềuđó!Còn emgáitôilạithầmthìvớibà:côhyvọngrằngmộtngàynàođó,tôi lạiđượcĐảngchophéplấychồng.
Ítnhất,tôimuốnmẹtôiđượcbiếtsựthật.Thửhỏibàcótinđược không?
Trong thời gian ấy, một thay đổi lớn đã diễn ra với tôi: tôi bắt đầucầunguyệnĐứcChúatrời!TínngưỡngphươngTâykhôngphải làxalạtạiTriềuTiênvàquasáchvở,TV,cũngnhưquanhữngcuộc tròchuyệnquanhtôi,tôiđãthuthậpđượcnhiềukiếnthứcnàynọ.
TôicầunguyệnĐứcChúatrờichotôisửachữamọitộilỗiđãphạm phải.TôixinNgườichotôicơhộiđểsốngthêmnữa,vàphụcvụmọi người.Giákhôngcóchỗdựalànhữngbàikinhcầu,tôiđãhoàntoàn đánhmấtmọihyvọng!
Mùa xuân đến và trong khi cả thành phố háo hức chờ đợi đông tàn,tôivẫnnằmtrongnhàtùlạnhlẽo.Tôiđợichờ…
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CHƯƠNG MƯỜI BẢY
ThángTưđãvềtrênđườngphốHánThành,vạnvậtđều mang hương vị mùa xuân. Những nhành hoa đủ màu sắcđỏ,tím, vàngphủ kínnhữngrặng núixung quanh NamSơn.Hoatrànngậpđỉnhnúinhưnhữngtrậnmưa vàng. Những nụ đào tuyệt vời dường như phủ nhận rằng đã có mộtmùađông.HánThánhtrởmình.
Càngngàycàngcónhiềungườibảorằngtôisẽđượcânxávà tôi,từtrầmcảmêchề,chuyểnsangtrạngtháichờđợibồnchồn.
Mặcdùtôilưỡnglự,đôilúccácđiệpviênvẫnbảonếumuốntôi cóthểrathànhphốđidạo.Vàlàmsaocóthểcưỡnglạiđượcmùa xuân!
Nhưthế,tôiđượctắmtrongánhnắngấmáptràntrề,tôiđược chiêm ngưỡng phong cảnh diệu kỳ. Nam Hàn – cũng như Bắc TriềuTiên–làmộtquốcgiađẹptuyệtvời!Cóbiếtbaothunglũng rậm rạp, rặng núi cao vời và cao nguyên màu mỡ. Tôi hy vọng rằngsẽcònđượcngắmvẻđẹpcủamiềnNammộtlầnnữa…
KhitrởvềNamSơn,tôitunggiàyvàxembảntinlúcbảygiờ.
-Lạithêmmộtngàyvôtíchsự!–tôibảoLiOkkhicôcònphải trựchaigiờnữa.NhưngLiOkimlặng,cônhìnchămchămvào mànhìnhTV.
-ChínhphủđãquyếtđịnhânxáchoKimHyunHee,kẻbịkết ántửhìnhmớiđâyvìtộilàmnổchiếcmáybaysố858củaHàng không Hàn Quốc. Tổng thống tuyên bố rằng không phải Kim Hyun Hee là thủ phạm đích thực, thực chất cô ta cũng là một nạnnhânvôcancủamộtxãhộimàởđónhânquyềnkhôngđược coitrọng,nơisựkhủngbốbaotrùm.Theotổngthống,KimNhật Thànhmớilàkẻ…
Nhưngtôikhôngcònnghethêmđượcgìnữa.LiOkbậtdậyvà gàolên:
-CÔĐƯỢCÂNXÁRỒI!
Cô nhào đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi trong vòng tay.
Chẳngmấychốc,tinnàylannhanhkhắpNamSơnvàtấtcảmọi người đều đến chúc mừng tôi. Tôi thấy ai nấy đều thành thực mừngchotôi,vàNakYongcũngvậy.
Cảm động quá, tôi không thể nói được gì và trong khi mọi ngườibàntánvềquyếtđịnhcủatổngthống,tôilaovàogiường và òa lên khóc nức nở. Tôi không làm sao nói lên được những https://thuviensach.vn
tìnhcảmtràodângtronglòng:sựbiếtơnchínhphủđãânxácho tôi,nỗiphiềnmuộnkhinghĩđếngiađìnhvàniềmhyvọngcho tươnglaiphíatrước.Tôicảmthấysựcôđơncủatôiítnhấtcũng lớnnhưniềmvui,nhưngkhiđóvàtạinơiấy,tôiđãnóilờitriân ĐứcChúatrời.
“Lạy Chúa tôi, con cám ơn Người đã cho con, một kẻ tội đồ, được một khả năng sống. Cầu xin Người hãy mang tin này cho giađìnhconvàhãyphùhộchohọnữa”
Nak Yong mỉm cười tiến đến chúc mừng tôi. Ông hơi ngạc nhiênkhithấytôikhóc,nhưnghẳnlàôngcũngcảmnhậnđược nhữngtìnhcảmphứctạptronglòngtôi,nênôngkhônggạnhỏi gì.
- Hyun Hee, hôm nay là một ngày hạnh phúc. Đã đến lúc cô phải dự kiến cho cuộc sống mới của cô tại đây, đất Hán Thành.
Ngàymaitôisẽtrởlạivàtasẽcùngbàn.
Tôi gật đầu. Mắt đẫm lệ, tôi hầu như không thấy gương mặt ông.
-Cámơnôngnhiềulắm.Tôiđãtưởngôngquaylưnglạivớitôi rồi.
NakYongsửngsốt,ôngkhôngtìmđượctừngữthíchhợp.
- Đây là khoảng thời gian nặng nề đối với tất cả chúng ta, Hyun Hee ạ. Lâu rồi chúng tôi không có vụ nào tương tự. Tôi phải thú thực rằng, tôi đã phải đấu tranh giữa lương tâm và những tình cảm của tôi. Nhưng cô cũng biết đấy, đây chưa bao giờlàmộtvụđen-trắngrõràng.Vàmộtphầnnhữnglýdocủa tổngthốngcũngcóthểmangtínhchínhtrị,chứkhôngchỉlàvề
mặt đạo đức. Cô là một ví dụ tuyệt vời cho cái gọi là tấn thảm kịchBắcTriềuTiên,vàtấtcảmọingườiđềusẽhiểuđiềunày.
Đồngthời,tôikhônghềtinrằngtửhìnhcôlàđiềucónhiềuý nghĩa. Bản án không khiến những nạn nhân được sống lại, và khônggiángmộtđònvàonhữngkẻthâmđộcthựcsự,KimNhật Thành và Kim Chính Nhật. Trong xã hội ấy, Hyun Hee ạ, cô khôngcóchútcơhộinào,vànếuchúngtôitửhìnhcôthìquảlà mộtmạngngườiđãbịtiêuvongmộtcáchvônghĩa.Khônggiải quyếtđượcgì,vàtôibiếtlàcôđãthựcsựhốihậnvềđiềucôlàm.
Bên cạnh đó, tôi không tin rằng giờ đây, cô còn có chút nguy hiểmgìđốivớixãhộichúngtôi.–Ôngcười.–Chodùđượchuấn luyện kỹ càng thế nào đi nữa, theo tôi, cô không hề có chút https://thuviensach.vn
đườnggânthớthịtnàocủamộttênsátthủ.Tôitinrằngnếubị
đặt vào địa vị của cô, bất cứ ai trong số chúng tôi cũng đã phải làmnhưthế.
-Đúngvậy,tôicũngnghĩthế-LiOknói,khiđócôcũngđến gầntôivànắmchặttaytôi.–Côbiếtkhông,tôichorằngngười ngoàicuộckhôngthểhiểunổiquyếtđịnhnày.Conngườitaphải trải qua nỗi đau chia cắt của Triều Tiên để có thể hiểu được.
Nhữngkẻsốngởnơikhác,làmsaocảmnhậnđượccảmgiáckhi Tổquốcchúngtabịphânđôivàởmộtmiền,mộtkẻđộctàitàn bạotrịvì.Nhiềungườitrongsốchúngtôicóthânnhânởmiền Bắcvàchúngtôichưabaogiờđượcgặp.Chưabaogiờđượcbiết vềhọ.Phảichăng,cáinhiệmvụkinhtởmnày,biếtđâu,lạichẳng giúpđấtnướctađượcthốngnhất?
Tuynhiên,giờđây,điềuquantrọngnhấtlàcôđãđượcânxá, HyunHeeạ.Từgiờphútnày,côlàngườitựdo!
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CHƯƠNG MƯỜI TÁM
Nhưánhsángbanngàythaymànđêmtămtối,buổi
sáng hôm sau cũng đến với tôi như thế. Tôi được chuyểnsangphòngkhác,cócửasổvànhữngtianắng sớm rạng rỡ tràn vào phòng. Tôi mở cánh cửa sổ, cho bầukhôngkhímùaxuântrongtrẻovàophòng.Trướccửasổlà mộtthunglũngsâu,dựngđứngvềphíađốidiện.Buổisánghôm ấy,hoalámớimàusắclàmsao!
Xaxa,tôithấynhữngngườileonúi,gióđưatiếngtròchuyện củahọvọngđếnnơitôi.Tôithèmhétlênvớihọ,nhưngrồithôi vìkhôngmuốnlàmLiOktỉnhgiấc.
Một xấp báo buổi sáng được nhét qua cửa ra vào cho tôi. Tôi xemcáctrangđầu.KIMHYUNHEEĐƯỢCÂNXÁ!,nhữngtựađề
báođượcinhoanhưthế.Tôirấtmừngvìnhưthế,tintôiđượcân xáđãđượccủngcố.Nhưngtôisợ,khôngdámđọccácbàibáo.
Ngàyhômấy,chúngtôitớiCôngviênLớntạiHánThành,nơi đôngnghịthọcsinhvàcácđoàndukhách.Bữanay,tôicảmthấy vui vẻ khi được hòa mình vào đoàn người. Tôi không còn cảm thấylạclõngởđây.Tôiđãthuộcvềnơinày.Đólàmộtcảmgiác hạnhphúckhôngthểtảnổi!
Gần chỗ chúng tôi, một nhóm các bé gái đang chơi đùa. Tôi ghentỵnhìncácem,rồiquaysangbảoLiOk:
-Thờixưa,tôicũngtừngchơinhữngtrònhưthếnàyđây…
Có điều, về sau, Kim Chính Nhật đã cấm tiệt những trò chơi ấy, mặc dù chúng vui nhộn hơn rất nhiều so với khi chúng tôi vừachơivừaphảihátnhữngbàihànhkhúckiểu“Tiếnlên!Tiến lên!ĐộiquânTriềuTiên!GiếtsạchlínhMỹ!”
Chúng tôi vào một viện bảo tàng. Đúng như tôi chờ đợi, bảo tàngởđâykháchẳnởmiềnBắc.Giànửasốtácphẩmđượctrưng bàyđềucóđềtàiđặctảthânthểkhỏathân,vàđiềulàđiềucấm kỵ ở Bắc Triều Tiên. Tôi nhớ lại một bộ phim được chiếu cho chúng tôi, những điệp viên, để giới thiệu nền văn hóa đồi trụy, bệnh hoạn phương Tây. Các nghệ sĩ đổ màu vẽ lên thân thể
khôngcònmảnhvảicủahọrồinằmlănravải.Khichiếunhững cảnh tượng như thế, người ta chờ đợi ở chúng tôi những nhận xétkiểu:“Quảthực,đâylàthứthếgiớichómá!”
Nhưngbảotàngnàythìthậtlàmuônvẻvàthúvị.Chẳngmấy chốc,LiOkvànhữngngườikhácđãmệtmỏivàrangồitrênmột https://thuviensach.vn
chiếcghế,nhưngtôicònthíchthúđixemphảiđếnbatiếngnữa.
Tôimuốnxemhếttấtcả!
Cuộc sống mới của tôi bắt đầu hình thành, từng bước một.
Mặcdù,sựthậtlàtôiđược“tựdo”,nhưngtôivẫnphảiởlạiNam Sơn trong một thời gian. Tình báo Nam Hàn phát hiện ra rằng cácđiệpviênmiềnBắcởHánThànhđượclệnhphảigiếttôi,nghĩ
làtôisẽgặpnguyhiểmnếukhôngcóaibảovệ.Vàtôicũngmuốn điềunày.Tôichuyểnsangphòngmới,cóTVvànhómNakYong, Sengju và Li Ok vẫn ở cùng tôi. Hơn nữa, tôi bắt đầu học Thần họccùngchaHan,trongthờigiandiễnravụánôngđãtìmgặp tôivàilầnvàdạytôimộtsốđoạn“ThánhKinh”.
-Conạ,mộtcuộcsốngmớiđangmởravớicon-mộtbữa,ông nóivớitôikhichúngtôiđidạobênsườnđồigầnNamSơn.Nhóm điệpviênđisauchúngtôivàibướcđểphònghậuhọa.-Tạisao conkhôngtuyênthệtrongHộiThánhcủacha?Chúngtarấtvui mừngđượccóthêmcon.
-Ôi,chaơi,conkhônglàmđượcđiềuđóđâu!–tôibốirốiđáp.–
Conkhôngxứngđáng.Chodùđượcânxá,nhưngcảchavàcon đềubiếtrằngcontộilỗimà…
-Tấtcảchúngtađềucótội,HyunHeeạ.Mặtkhác,theocha, conchínhlàmộtbằngchứngsốngvềnhữngphépmàucủaĐức Chúatrời,nếuconmuốnbiếtsựthật.
-Nhưng,chaơi…làmsaođểtuyênthệ?
-Đơngiản,conchỉviệctuyênbốtrướcmọingười,rằngcontrở
vềvớiĐứcChúatrời,ơnChúa,ngườiđãchỉchoconsựthathứ.
ConhãynóivớimọingườirằngconmuốntheoThiênChúagiáo vàcontinvàosựkhoandungcủaĐứcChúatrời.Rấtđơngiản!
Tôi ngẫm nghĩ trong khi đi dạo. Như tôi đã nói, ở miền Bắc, tôngiáobịkhinhthịvàgiễucợt.Nhưngđốivớitôi,nhữngđoạn
“ThánhKinh”màchaHandạychotôiđãvôcùngcóýnghĩa.Tôi biếtrõrằngcanbảncủaThiênChúagiáokhôngphảilàkhoahọc, màlàđứctin,nhưng“ThánhKinh”đãđivàolòngtôi,chodùtôi không phải người phương Tây. Bắt đầu, tôi cảm thấy bàn tay Chúa trong tất cả những gì xung quanh tôi, và tôi dễ chịu khi đượcgọimìnhlàngườiThiênChúa.
Bêncạnhđó,tôicảmthấymìnhkhôngxứngđángvớitìnhyêu thươngcủaĐứcChúavàdùthếnàođinữa,tôicảmthấykhông đủsứclựcđểnóitrướcmộtcửtọa.Cóđiều,chaHanđốixửrấttốt https://thuviensach.vn
với tôi. Không bao giờ ông phán xét, mà luôn cho tôi hy vọng.
Hơisợsệt,nhưngtôinhậnvớicharằngsẽtuyênthệ.
Cha Han mừng lắm và chúng tôi chọn ngày 16 tháng Năm.
Đến hôm ấy, Li Ok ra ngoài và mua cho tôi một bộ vét nữ hợp thờitrang,nhưngthoạtđầutôikhôngdámmặcvìchiếcváyhơi ngắn. Nhiều lần tôi đã được nghe mọi người bảo rằng tôi đẹp, nhưngkhôngbaogiờtôitin.Tôikhôngtinmấyvàotínhdụccủa tôi, vì tôi đã phải bóp nghẹt nó trong đa phần khoảng đời đã sống.Sựhấpdẫnthểxác,vớitôi,làhoàntoànbíẩn.
NhưngLiOkkhíchlệtôicứmặcbộvétđóđi.Khithayxong, NakYongbướcvàovàôngkinhngạcnhìntôi.
-Côlàmtôihoamàychóngmặtđấy!–NakYongnóiđùa.Tôi mỉmcười.NakYongnămmươituổi,điểntraivàhiệnđộcthân.
Ngoàiratôikhôngbiếtgìmấyvềông.Lờikhencủaôngkhiếntôi dễchịu,nhưngcũnglàmtôibốirốivàkhôngbiếtphảitrảlờira sao.
Chúngtôitớinhàthờ.Đườngđôngnghịt,chỉthiếuchútnữalà chúngtôiđếnchậm.ChaHanbảotôichờởngoài,trongmộtcăn phòng,đểônggiớithiệutôitrướcvớimọingườiđã,vàôngcòn cỗvũtôimộtchúttrướckhitôibướcvàonhàthờ.
Rồi tôi cũng được giới thiệu và được chào đón bằng những tràngvỗtaynồngnhiệt,khiếntôingạcnhiênthựcsự.Nhiềuký giảcũngcómặttạinhàthờ,nhưngtôikhôngcảmthấykhóxử.
Đứngtrướcbục,cổhọngkhôrang,tôihắnggiọngvàmãimớicất đượclời.
-Xinchàoquývị.
Câunóicủatôivangvọngtrongnhàthờvàđộtnhiên,tôicảm thấynhưmìnhđượcnhânlêngấpbội.
-ĐứcChúatrờiđãchotôithấynhữngcôngviệctrọngđạivà nhữngphépmàucủaNgười–tôimởđầuvàsauđó,đọcbàiphát biểuđãviếtsẵnchodịpnày.Khitôikếtthúc,cửtọacùngđồng thanhnói“Amen”,vànhiềuthànhviênHộiThánhđãbậtkhóc.
Tôibịlôicuốnkhichứngkiếnsựthathứnhưthếvàtronglòng tôi,rộnlênmộtsựbiếtơn:ĐứcChúatrờiđãchotôiđếnđượcHội Thánh của Người và trở thành chỗ dựa cho tôi trong cuộc đời mới.
Sựkiệnkhiếntôikinhngạcnhất–vàcũngvuimừngnhấtđối vớitôi-kểtừngàytôibịbắt,đãdiễnrachỉsauđóvàibữa.Một https://thuviensach.vn
tốinọ,NakYongnhàovàophòngtôikhitôiđangmêmảingắm cảnhhoànghôntrongánhtrờitímngắtvàthíchthúvớilàngió đang mơn man khuôn mặt tôi. Mặt trời đang xuống bao phủ
sườnđồiđầyhoaphíađốidiệntrongvầngsángấmápcủanóvà tôicảmthấyvuimừngvìđượcsống.
-Côxemtấmảnhnàynhé–ôngấnvàotaytôimộtbứcảnh.–
Cónhậnraaiởđókhông?
Tôixemkỹtấmảnhđentrắngvàsửngsốt.
-Trờiơi!Ôngkiếmđượcnóởđâuvậy?
-Nghĩlàcôcónhậnra?–NakYongmừngrỡ.
-Tấtnhiênrồi!-tôinói.Đólàtấmảnhlớpmẹtôi,chụpkhibà cònhọcphổthông;tôiđãđượcthấynónhiềulầnkhiởnhà.Ngay lập tức, ánh mắt tôi tìm mẹ và tôi hình dung như chúng tôi lại sumhọpcùngnhau.Mắttôiứalệ.Tôinhớmẹbiếtchừngnào!–
Ôngkiếmtấmảnhnàyởđâu?–tôihỏilạiNakYong,lòngrưng rưng.
-Đây,đây–NakYongcười.-Mộtcâuchuyệnthúvịđấy.Cólẽ
côcóhọhàngởHánThànhđấy,Kimtiểuthưạ!
Ngày21tháng7năm1989.
Chúng tôi đến dự một cuộc hội họp tại Nhà Hội đồng Năm tỉnh phía Bắc. Sẽ có nhiều nhà báo tham dự, nhưng tôi không quantâm.NgườitatìmthấymộtngườiđànôngtênlàImQanho, dườngnhưlàemhọcủaôngngoạitôi.
Khi tới nơi, tim tôi đập loạn xạ. Vào phòng, tôi không hề để
tâm đến nhóm phóng viên đang ở đó, và cũng không buồn đáp nhữngcâuhọhỏi.Tôichỉchủtâmtìmkiếmông.
Vàkhiấy,tôiđãthấyông.Trongmộtkhoảnhkhắc,tôitưởng tôithấybácQanShik,emtraicủaôngtôi.Ôngcũngnhậnratôi, vẫy tôi, nhưng dễ thấy là chúng tôi còn chưa được tự do trò chuyệnvớinhau,nhiềucảnhsátcũngcómặttrongphòngvàhọ
muốnchắcchắnrằngImQanHoquảthựclàthânnhâncủatôi.
Một vài câu hỏi về tung tích gia đình chúng tôi được đặt ra, nhưngtôichảcầnmộtbằngcứnàokhácnữa,QanHogiốnghệt bácQanShikcủatôi!
Khi đã xong các thủ tục hình thức, tôi chạy đến và ôm chặt ông.
-Ông,saoônglạitìmcháu?–tôikhócnứcnở.-Ôngbiếtlàlẽ
ra,ôngkhôngcầnphảithếmà.Ôngsẽbịdưluậnxìxào,saoông https://thuviensach.vn
lạilàmthế?
Ôngđangrơinướcmắt,nhưngrồibậtcườikhinghetôihỏi.
-Làmsaoônglàmkhácđược?
Chúngtôiđượcđưasangphòngkhácđểkhỏibịnhómkýgiả
quấyrầy.QanHogiớithiệungườichịgáivàcácconông,lúcđó đangđứngđấychờ.Saukhichàohỏi,chúngtôingồixuốngghế
vàQanHobắtđầucâuchuyện.
-HyunHee,ôngngoạicháulàmộtnhàvăncótiếng,đồngthời cũnglàmộttrongnhữngngườikhágiảnhấtvùngKaesong.Nhà của ông có tới bảy mươi phòng. Cháu cũng biết đấy, sau chiến tranh,KaesongbịmiềnBắcchiếmvàcốnhiên,ngườitatướchết tàisảncủaôngngoạicháu.Nhưngcómấyngườitronggiađình chạyđượcxuốngmiềnNam.
Mẹcháu,vốnlàmộtvũnữtuyệtvời,theohọcTrườngTrung họcHouston,làmộttrườngnữthụcThiênChúagiáo.Tấmảnh mà cháu được thấy là do cô Kim Bong Suk, một bạn học cũ của mẹcháu,còngiữđược.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chuyện. Cố nhiên tôi hiểu ngay rằngtạisaomẹtôilạigiấukínnhữngđiềunày.Tấtcảnhữnggì ông tôi kể, đều là tội lỗi trong mắt chính quyền miền Bắc: Đạo Thiên Chúa, của nả, trốn xuống miền Nam… Nhưng tôi cảm độngvìmẹtôicũngtừngtheoThiênChúagiáo.Tôinhớ,hồicòn nhỏ xíu, tôi bị một căn bệnh truyền nhiễm có thể gây liệt ở trẻ
em, nhưng rồi kỳ diệu thay, tôi khỏi bệnh. Trong nhiều ngày liền,mẹtôiđãcầunguyện:
-ĐứcChúatrờiđãgiúpcon.ĐứcChúatrờiđãrủlòngthương chúngta!
Chỉđếngiờtôimớihiểubàmuốnnóiđiềugì!
Chúng tôi trò chuyện nhiều giờ liền về cuộc sống của nhau.
Ôngtôimừngrỡkhiđượctinvềchamẹtôivàchịemtôi,còntôi thì hạnh phúc vì tìm được thân nhân tại xứ sở tôi lựa chọn (và cưumangtôi).Cốnhiên,nhữngbóngmâyuámvẫnbaoquanh cuộchạnhngộvìgiađìnhtôicònsốngởmiềnBắc,trongáchnô dịchcủamộtthểchếđộctài.
Hômấy,tôiquyếtđịnhsẽtậndụngsựtựdomàtôivừađược hưởngchomụcđíchcaocảnhất.Ởmọinơivàvàomọithờiđiểm cóthể,tôisẽlêntiếngvạchtrầnKimNhậtThànhvàKimChính Nhật.Tôisẽlàmtấtcảnhữnggìcóthểchosựnghiệpthốngnhất https://thuviensach.vn
TriềuTiên–nhưngtừmộtphíakhác.Tôisẽđinóichuyện,trảlời phỏng vấn, sẽ vạch trần Bắc Triều Tiên và những ông chủ của nó.Tôiđãđinhiềunước:Nga,Hungary,Ý,TrungQuốcvànhững nơi khác. Và không ở đâu, tôi thấy người dân cùng khổ như tại BắcTriềuTiên.
Kim Nhật Thành và gia đình ông ta đã dùng bạo lực để chế
ngựngườidânmiềnBắc,tướcđoạtcủahọnềnvănhóadântộc, cũng như cơ hội được sống tự do và hạnh phúc. Họ đã chia cắt dântộcvàgâyranhữngtổnthấtkhônggìbùđắpnổichonhân dân.Đâyquảthựclàmộttấnthảmkịchởmứcđộkhủngkhiếp!
Nhưvậy,trongngàyhômấy,tạiHánThành,tôiđãđượcngồi bên những người thân bằng xương bằng thịt. Chúng tôi trào nước mắt vì sung sướng và sầu muộn. Bởi lẽ, gặp được nhau, nhưngđạigiađìnhvẫnchưatoànvẹn.Chúngtôikhôngthểngồi yên,mộtkhivẫncònvựcthẳmngănđôiBắcvàNam.Chỉcóthể
gắngsứcvàhyvọng,rằngsẽcómộtngày,giađìnhchúngtôi–
cũngnhưmọigiađìnhTriềuTiên-rốtcụcsẽđoàntụbênnhau.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG KẾT
LỜIBẠTBAMẸYÊUQUÝCỦACON!
LáthưnàyconHyunHeeviếtchobamẹđâyạ.Vâng,
convẫnsốngvàkhỏemạnh,chodùkhótinbaonhiêu đinữa,chắchẳnbamẹđãnhậnrachữcủacon.Conhìnhdung đượcrằngbamẹsẽngạcnhiênđếnmứcnàonếu(vàkhi)bamẹ
đọcláthưnày.
Đãbanămtrôiquakểtừngàyconđượcthấybamẹlầncuối.Từ
dạoấy,ngàynàoconcũngkhóckhinghĩđếnbamẹ.
Nhiều lần con tỉnh giấc và đầm đìa nước mắt vì trong giấc mơ, conđượcsumhọpcùngbamẹ,vàrồiconlạiphảiđốimặtvớihiện thực,rằngconvẫnphảixabamẹ.
Bamẹyêuthương!Conbiếtrằnglàcongáiđầulòngcủabamẹ, con đã không phải là đứa con ngoan. Con đã phạm nhiều sai lầm.
Sau khi chia tay với ba mẹ và con sang Quảng Châu, Trung Quốc, conđãđượcnhậnmộtnhiệmvụđượccoilàvôcùngquantrọngđối vớiđấtnướcta.Vìthế,khôngbaogiờconđượcvềthămbamẹ.Ngay cảrờisântrạihuấnluyệnconcũngkhôngđượcphép.
SaukhiđưọcĐảnglựachọn,trongnhiềunămconđượcdạydỗđể
trởthànhmộtđiệpviênmậtcủacơquandothám.Trongvaitròấy, conđãkhicảnửavòngđịacầu.VàsaulầnởQuảngChâu,conđược nhậnnhiệmvụlàmnổmộtchiếcmáybayNamHàn.Mụcđíchcủa chiến dịch này là để Hán Thành không được tổ chức Thế vận hội 1988vàđấtnướcđượcthốngnhất.Nhưbamẹcũngbiết,chúngta đãkhôngđạtđượcmộtmụctiêunàotrongsốhaimụctiêutrên.
Cái nhiệm vụ mà người ta làm con tin rằng vô cùng quan trọng đốivớiđấtnướcchúngta,rốtcục,đãkhiếnconxiếtbaohổthẹnvà đểlạicảmgiáctộilỗitrongconchừngnàoconcònsống.Bởilẽ,một phầncủanhiệmvụấyđãthànhcông:máybaybịnổvà115hành kháchthiệtmạng.
Vài ngày sau, con bị các điệp viên Nam Hàn bắt giữ và đưa về
HánThành.Ởđây,conđãkhaihếtvàbịratòa,rồibịtuyênántử
hình.
Thậtnhưmộtphépmàu,nhưngmớiđâyconđượcbiếtrằng,con đãđượcânxá.Vàbâygiờ,nhưngườitanói,conlà“ngườitựdo”.
Làmsaocongiảithíchđượcđiềunàychobamẹ?Làmsaocongiải thíchđượcrằngtấtcảnhữnggìcontừngđượchọctạimiềnBắcđều https://thuviensach.vn
làdốitrá?NamHànlàmộtxứsởtuyệtvờivànềnkinhtếcủađất nướcnàycóthểchạyđuavớiHoaKỳ,NhậtvàChâuÂubấtcứlúc nào?Và,chodùcócốgắngthếnàođinữa,concũngkhôngthểphác thảonổivề tầmphát triểnởđây. Ởmiền Nam,bấtcứ hộgia đình bình thường nhất cũng có tivi màu, video, điện thoại, tủ lạnh và nhiềugiađìnhthìcóxehơi.
Rấtkhótìmđượcgiađìnhnàotạiđâymàviệcđảmbảobabữaăn hàngngàylạigặpkhókhăn,nhưđiềuthườngthấyởmiềnBắc! /p> Tạiđây,ngườidânsốngtựdođếnnỗithoạtđầu,conkhôngsao hiểunổilàmsaocóthểlãnhđạođượcmộtđấtnướcmàtạiđó,lạicó ngầnấyýkiếnvàhệtưtưởngđồngthờitồntạibêncạnhnhau.Vậy màđấtnướcấylạivẫnhoạtđộng!
ConnghecácdukháchNgabảorằngNamHànlàthiênđườnghạ
giới. Và tại đây, mọi người đều mong ước thống nhất đất nước và dântộc.Bảnthânconmongmỏiđiềuấyđếnnỗiđãđểmìnhbịdắt mũi,đãthựchiệnmộthànhđộngsátnhânvàkinhtởmvàgiờđây, đếncuốiđời,tayconđãdínhmáucủa115conngườivôtội.
Tạimảnhđấtnày,ngườidânrấtcảmthôngvớicon,họbảo:“Đây khôngchỉlàtộicủacô.KimNhậtThànhvàKimChínhNhật,những kẻđãđưarachỉthị,mớiphảichịutráchnhiệm”.Vâng,conkhông thể trả lại những người đã qua đời cho thân nhân của họ, nhưng cáchđốixửthântìnhcủangườidânởđâygiúpconhiểurằng,cho dùconđãnóivàdãlàmnhiềuviệckhủngkhiếp,nhưngconkhông phảiloạiácquỷnhẫntâm.
ConvừađượcđọcvềmộtngườitênlàKimManchol,đãcùnggia đìnhtrốntừmiềnBắcbằngthuyềnỏvĩtuyến38.Conghentịvớihọ
vàconmuốn,bamẹcũngsẽởđâycùngcon.
Mẹạ,concómộtbấtngờdànhchomẹ.Conđãgặphọhàngđằng ngoạimình.
Mới đây, con được gặp ông Qan Ho và làm quen với Hwang In Suk,HwangMunSuk,HwangYunSukvàKimBongSuk.Conđược quý mến như thành viên trong gia đình và từ hôm ấy, con thường quathămhọ.Nhưthế,conđỡcảmthấycôđơnhơn,vàgiađìnhông cũngrấtmongđượcgặpbamẹ.
Giờđây,hainướcĐứcđãthốngnhất,conrấthyvọngrằngthời củadântộcmìnhcũngkhôngcònxaxôi.Vànếungàyấyđến,consẽ
hạnh phúc chừng nào khi được gặp lại ba mẹ, khi cả gia đình lại đoàntụ.Bêntrênnhữngángmâytămtốiluônlànhữngvìsaolấp https://thuviensach.vn
lánh,vànhữnghạtgiốngsốngđộngtronglòngđấtđóngbăngcũng luônchờdịpđểđâmchồi.Chúngtakhôngđượcđánhmấtniềmhy vọng.
Cócảngànđiềumuốnkểvớibamẹ,nhưngconphảidừngbútở
đây.Nhớbamẹvôcùng!
GửibamẹbaotìnhthươngtừHánThành,
Congáiđầulòngcủabamẹ,
KimHyunHee.
ThángNămnăm1991
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